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LỜI NÓI ĐẦU

Theo Luật Bảo vệ môi trường, định kỳ 5 năm một lần, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh. Báo cáo hiện trạng môi trường được xây dựng dựa trên hướng dẫn quy định tại Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2015.  

Trong những năm qua, đi cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang cũng sẽ tạo ra nhiều sức ép lên môi trường. Hoạt động xây dựng đường giao thông, đô thị, sản xuất công nghiệp tăng lên cùng hoạt động của các làng nghề, sản xuất nông nghiệp,... của tỉnh đã đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý và bảo vệ môi trường đòi hỏi cần nâng cao nỗ lực trong quản lý và kiểm soát ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường. Năm 2020, UBND tỉnh xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 được xây dựng với mục tiêu cung cấp những vấn đề tổng quan về hiện trạng môi trường của tỉnh trong giai đoạn này, đánh giá những nguồn tác động điển hình lên môi trường. Báo cáo đề cập và đánh giá tổng thể, toàn diện về diễn biến hiện trạng chất lượng môi trường cũng như các vấn đề môi trường nổi cộm của tỉnh Bắc Giang, những kết quả đạt được và thách thức, hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường trong 5 năm qua; đồng thời đặt ra những khuyến nghị và định hướng những hoạt động cần thiết, phù hợp trong giai đoạn mới nhằm tạo bước chuyển biến căn bản về nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội đối với công tác bảo vệ môi trường.
Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020 sử dụng thông tin, số liệu của các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh và các nguồn thông tin, số liệu từ các nguồn chính thống khác. Báo cáo được thực hiện với sự tham gia, đóng góp của các cán bộ quản lý, các nhà khoa học và các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường. 

Với những thông tin, số liệu về môi trường trên toàn tỉnh được cập nhật và tổng hợp đồng bộ, hệ thống. Báo cáo là tài liệu hữu ích hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ môi trường, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh, đồng thời là tài liệu quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo và truyền thông cộng đồng.
TRÍCH YẾU

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 – 2020 đề cập và đánh giá tổng thể, toàn diện về diễn biến hiện trạng chất lượng môi trường (đất, nước, không khí và đa dạng sinh học) của tỉnh đồng thời tập trung phân tích, đánh giá những nguồn gây ô nhiễm, đặc trưng của các nguồn thải tác động điển hình lên môi trường. Báo cáo cũng nhận định và đưa ra được các vấn đề môi trường nổi cộm của tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn 2016 – 2020 cùng những đánh giá tổng hợp về công tác quản lý, BVMT của tỉnh, qua đó nhận diện các thách thức đối với công tác BVMT và đề xuất các giải pháp kiểm soát phù hợp, khắc phục ô nhiễm môi trường trong thời gian tới. 

Báo cáo được xây dựng dựa trên mô hình Động lực - Áp lực - Hiện trạng - Tác động - Đáp ứng (D-P-S-I-R). Động lực là các hoạt động phát triển KT-XH của địa phương như sự phát triển dân số, đô thị hóa, tăng trưởng các ngành kinh tế: công nghiệp, nông nghiệp và làng nghề, y tế, du lịch... Các hoạt động này làm phát sinh một lượng lớn nước thải, chất thải, khí thải tạo ra Áp lực đối với môi trường của tỉnh (BĐKH, thiên tai và sự cố môi trường...). Hiện trạng môi trường của tỉnh được đánh giá dựa trên diễn biến các thông số ô nhiễm, đặc biệt tập trung đánh giá chất lượng môi trường nước (nước mặt, nước dưới đất), không khí, đất; hiện trạng phát sinh, thu gom và xử lý chất thải rắn, CTNH; đa dạng sinh học. Chất lượng các thành phần môi trường được đánh giá thông qua việc so sánh kết quả quan trắc các thông số môi trường với các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành, đồng thời có sự so sánh giữa các năm trong giai đoạn 2016 - 2020 và so sánh với giai đoạn 2011 - 2015. 
Các thông tin, dữ liệu sử dụng trong Báo cáo được tổng hợp từ các nguồn chính thống, trong đó số liệu về phát triển  KT - XH được tổng hợp từ niên giám thống kê hàng năm trong giai đoạn và một số số liệu tổng hợp cập nhật đến giữa năm 2020, các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân tỉnh; số liệu về nguồn thải được thu thập từ các Sở, ban ngành và tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh; số liệu về hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường, hiện trạng quản lý, bảo vệ môi trường được đánh giá trên cơ sở kết quả chương trình quan trắc môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn 2016 – 2019 và nửa đầu năm 2020 cùng kết quả báo cáo của các Sở trực tiếp quản lý và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cung cấp. Báo cáo còn được thực hiện với sự tham gia, đóng góp của các cán bộ quản lý, các nhà khoa học và các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường. 
Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020 gồm 11 Chương:
Chương 1. Tổng quan về đặc điểm điều kiện tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang là một tỉnh trung du thuộc vùng Đông Bắc Bộ, nằm trên tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng, liền kề vùng kinh tế trọng điểm phía bắc. 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 14,6%, vượt mục tiêu, cao hơn giai đoạn 2011 - 2015 và luôn nằm trong các tỉnh đứng đầu cả nước và vùng, trong đó: công nghiệp - xây dựng đạt 22,7% (công nghiệp tăng 25,2%, xây dựng tăng 11,2%); dịch vụ đạt 7,1%; nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,1%; thuế sản phẩm tăng 10,7%. Cơ cấu nền kinh tế tỉnh Bắc Giang tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và xây dựng, giảm tỷ trọng các ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Công tác đối ngoại được quan tâm, duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên với sự phát triển nghành công nghiệp ở tốc độ tăng cao sẽ không tránh khỏi các tác động xấu đến môi trường. 

Chương 2. Sức ép của phát triển kinh tế - xã hội đối với môi trường
Tăng trưởng kinh tế - xã hội, với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, nông nghiệp, du lịch,... làm gia tăng lượng chất thải, tạo ra sức ép lớn và là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường không khí, đất, nước, làm suy thoái các hệ sinh thái tự nhiên và tính đa dạng sinh học. Các sức ép chủ yếu đối với môi trường:

Sức ép của dân số, di cư và quá trình đô thị hóa: Quy mô phát triển dân số tạo ra sức ép lớn đối với đất đai, nguồn cung cấp năng lượng, tài nguyên thiên nhiên, hạ tầng bảo vệ môi trường. Dân số đô thị gia tăng, quỹ đất ở đô thị có xu hướng ngày càng thu hẹp, nguồn cung cấp nước sạch, nhà ở, cây xanh không đáp ứng kịp cho sự phát triển dân cư đô thị, chất thải phát sinh nhiều. Tính bình quân đầu người, dân số đô thị tiêu dùng tài nguyên và phát sinh chất thải gấp 1,35 lần so với người dân sinh sống ở nông thôn. Trong khi hạ tầng bảo vệ môi trường chưa được đầu tư đồng bộ và kịp thời tạo áp lực lớn tới môi trường. 

Sức ép của hoạt động công nghiệp: Hoạt động sản xuất công nghiệp làm gia tăng các loại chất thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại). Năm 2019, nước thải công nghiệp và làng nghề phát sinh 154.051 m3/ngày, chiếm 40,24% tổng lượng nước thải phát sinh toàn tỉnh (KCN khoảng 14.900 m3/ngày; ngoài KCN là 137.107 m3/ngày; làng nghề 2.044 m3/ngày); chất thải rắn công nghiệp 315 tấn/ngày; chất thải nguy hại 40,2 tấn/ngày. 

Sức ép từ hoạt động xây dựng, giao thông: Làm phát sinh các loại chất thải rắn là phế thải xây dựng (phát sinh bằng 0,5 ÷ 1% khối lượng nguyên, vật liệu sử dụng); chất thải nguy hại (giẻ lau chùi máy móc, dầu máy thải,…); nước thải (rửa vật liệu, rửa xe,…); bụi phát sinh trong quá trình xây dựng; khí thải phát sinh của các phương tiện tham gia giao thông,…

Sức ép của hoạt động phát triển năng lượng: Nhà máy nhiệt điện Sơn Động (công suất 2x110 MW) và Nhà máy nhiệt điện của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (công suất 72 MW), phát sinh lượng tro xỉ khoảng 620 nghìn tấn/năm (Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc khoảng 180 nghìn tấn/năm; Công ty Nhiệt điện Sơn Động khoảng 440 nghìn tấn/năm). Khí, bụi thải là sức ép lớn của các Nhà máy đến chất lượng môi trường (lưu lượng khí thải Nhà máy Nhiệt điện Sơn Động là 2.327.800 m3/giờ và Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc là 246.000 m3/giờ).

Sức ép từ hoạt động nông nghiệp: Thống kê năm 2019, tổng lượng chất thải phát sinh từ hoạt động nông nghiệp là 37.851 tấn/ngày (chăn nuôi 6.140 tấn/ngày; phụ phẩm nông nghiệp là 31.710 tấn/ngày; chất thải nguy hại là 0,822 tấn/ngày). Bên cạnh đó, hoạt động nuôi trồng và chế biến thuỷ sản cũng tạo ra một lượng lớn nước thải (khoảng 6.478 m3/ngày) gây ô nhiễm môi trường. 

Sức ép của hoạt động y tế: Trên địa bàn tỉnh có 659 cơ sở y tế các loại, với tổng số 3.970 giường bệnh. Nước thải y tế phát sinh trung bình là 1.080 m3/ngày. Chất thải rắn y tế khoảng 3,404 tấn/ngày. Nhìn chung, chất thải y tế phát sinh từ hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế có chiều hướng gia tăng.

Sức ép của hoạt động du lịch, dịch vụ: các tác động đến môi trường như: tạo ra lượng nước thải và chất thải rắn sinh hoạt lớn, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông phục vụ vận chuyển khách du lịch.

Từ các nguồn bên ngoài: Vấn đề môi trường giáp ranh với các tỉnh, điển hình là ô nhiễm nước sông Cầu tại khu vực giáp ranh giữa Bắc Giang và Bắc Ninh; khí, bụi do khí thải từ Nhà máy nhiệt điện Phả Lại, tỉnh Hải Dương, khu xử lý rác Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Chương 3. Hiện trạng môi trường nước

Chất lượng nước sông Thương, sông Cầu, sông Lục Nam trong giai đoạn 2016 - 2020 có những biến đổi theo chiều hướng tích cực, chưa có dấu hiệu ô nhiễm bởi kim loại nặng, hàm lượng các thông số đã có xu hướng giảm hơn so với giai đoạn 2011 - 2015 (nhu cầu ôxi sinh học giảm từ 24 ÷ 117 mg/l xuống 5,14 ÷ 51,35 mg/l; nhu cầu ôxi hóa học giảm từ 45 ÷ 174mg/l xuống 14 ÷ 88,3 mg/l; hàm lượng Coliform, dầu mỡ đều dưới quy chuẩn cho phép, hàm lượng chất rắn lơ lửng có xu hướng tăng). Tuy nhiên, đối với sông Cầu hàm lượng chất rắn lơ lửng còn cao và vượt quy chuẩn cho phép; hàm lượng dầu mỡ, Coliform đã có dấu hiệu gia tăng. Nguyên nhân là do chịu ảnh hưởng từ một số nguồn thải lớn như: nước thải từ KCN Quang Châu, làng nghề Vân Hà, Phúc Lâm; nước thải từ các khu dân cư, hoạt động khai thác cát, sỏi... ngoài ra còn tiếp nhận nước thải từ các tỉnh lân cận, đặc biệt là nước thải từ sông Ngũ Huyện Khê (tỉnh Bắc Ninh) đổ vào.

Chất lượng nước ao, hồ tại các vị trí quan trắc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đều khá tốt. Đến năm 2020 hầu như các thông số đã giảm so với năm 2016, nhiều chỉ tiêu nằm dưới giới hạn cho phép QCVN. Tuy nhiên tại vị trí ao thôn Phúc Lâm – thị trấn Nếnh, chất lượng nước ao vẫn có hàm lượng ô nhiễm vượt QCVN từ 1,02 ÷ 1,83 lần.

Chất lượng nước kênh, ngòi (điểm tiếp nhận gần nguồn thải) tại các vị trí quan trắc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 có cải thiện đáng kể, hàm lượng ô nhiễm các chất hữu cơ, vi sinh đã giảm. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn tồn tại một số điểm ô nhiễm cục bộ như các kênh mương thuộc huyện Yên Dũng, Việt Yên, Tân Yên và Hiệp Hòa do đây là những điểm nằm gần khu vực xả thải của các KCN, CCN, khu vực tiếp nhận nước thải sinh hoạt tập trung. Hàm lượng dầu mỡ tại các vị trí quan trắc đang có dấu hiệu tăng. Vì vậy, cần có những biện pháp kiểm soát và cải thiện chất lượng nước tại các khu vực này.

Chất lượng nước dưới đất giai đoạn 2016 - 2020 tương đối ổn định so với giai đoạn 2010 - 2015, chưa có dấu hiệu ô nhiễm bởi kim loại nặng, hàm lượng Fe có xu hướng giảm theo các năm. Tuy nhiên, nước dưới đất bị ô nhiễm Coliform các năm 2018 - 2019 tại các vị trí gần khu, cụm công nghiệp, bãi chôn lấp rác thải,... thuộc các huyện Việt Yên, Tân Yên, Hiệp Hòa, TP Bắc Giang.
Chương 4. Hiện trạng môi trường không khí

Chất lượng không khí ở tỉnh Bắc Giang nhìn chung còn khá tốt và đang được cải thiện trong những năm gần đây, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi. Ô nhiễm không khí chỉ xuất hiện cục bộ ở một số vị trí có cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, các khu đô thị, tại các tuyến đường và nút giao thông chính, ảnh hưởng khí thải từ khu xử lý rác tập trung huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh và Nhà máy nhiệt điện Phả Lại, tỉnh Hải Dương.

Nồng độ bụi lơ lửng trong giai đoạn 2016 - 2020 cơ bản nằm trong giới hạn cho phép của QCVN và có xu hướng giảm theo thời gian, do chất lượng công trình đường giao thông trên địa bàn đã được nâng cấp và công tác vệ sinh môi trường cũng được cải thiện. Ô nhiễm bụi lơ lửng chỉ xảy ra cục bộ tại một số vị trí có hoạt động sản xuất công nghiệp, làng nghề, nút giao thông nơi có lượng phương tiện qua lại lớn…
Môi trường không khí chưa bị ô nhiễm bởi các khí SO2, NO2, CO và O3; xu hướng giảm dần qua các năm và thấp hơn nhiều so với QCVN. Một số điểm ô nhiễm cục bộ tại khu vực xung quanh cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm đã được cải thiện hơn so với giai đoạn 2011 – 2015. 
Về tiếng ồn giai đoạn 2016 - 2020 đã có dấu hiệu ô nhiễm, có vị trí cao hơn QCVN từ 1,1 ÷ 1,2 lần (khu vực dân cư tiếp giáp CCN, điểm nút giao thông một số thị trấn,...).
Chương 5. Hiện trạng môi trường đất

Kết quả quan trắc hàng năm cho thấy chất lượng môi trường đất trên địa bàn tỉnh còn khá tốt, không có sự biến động lớn. Đã phát hiện một số dư lượng thuốc BVTV song ở hàm lượng thấp, nhỏ hơn nhiều so với QCVN; hàm lượng dư lượng hóa chất thuốc BVTV có xu hướng giảm dần theo thời gian; hàm lượng kim loại nặng trong đất là rất thấp so với QCVN và có xu hướng giảm dần theo các năm. Đây là kết quả của việc chuyển đổi hình thức canh tác theo hướng thân thiện với môi trường, cùng sự đầu tư trong thu gom, xử lý chất thải của địa phương. 
Môi trường đất chưa có dấu hiệu ô nhiễm, tuy nhiên có xu thế thoái hoá cằn cỗi, bạc mầu do xói mòn, rửa trôi, mất chất hữu cơ; khô hạn, ngập úng, lũ, trượt, sạt lở đất...  do sử dụng đất không hợp lý, canh tác quá mức dẫn đến nhiều vùng đất bị cằn cỗi, không còn khả năng canh tác. Các bãi chôn lấp chất thải rắn, với tải lượng chất thải rắn cao và diện tích lớn là những khu vực nguy cơ cao tác động đến môi trường đất do rò rỉ, thấm của chất hữu cơ, các chất độc hại do không được xây dựng và vận hành hợp lý. 

Chương 6. Hiện trạng đa dạng sinh học

Số lượng, thành phần các loài động, thực vật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang phong phú và đa dạng. Hiện ở tỉnh có 469 loài động vật có xương sống trong đó có 85 loài thuộc nhóm động vật quý, hiếm như Voọc mũi hếch, Chà vá chân xám, Voọc má trắng... Có 57 loài thực vật quý hiếm, có nguy cơ bị tuyệt chủng. Các loài động thực vật quý, hiếm phân bố tập trung ở các huyện miền núi và khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử. Bên cạnh các loài thực vật hoang dã, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cũng phát triển nhiều loài cây trồng như cây ăn quả và cây công nghiệp lấy gỗ và sản xuất.
Chương 7. Quản lý chất thải rắn

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt: Năm 2019, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của tỉnh vào khoảng 742 tấn/ngày. Mức phát sinh bình quân 0,45 kg/người/ngày (đô thị 0,58 kg/người/ngày, nông thôn 0,43 kg/người/ngày). Lượng CTRSH có sự gia tăng theo các năm, so với giai đoạn 2011 - 2015, tăng khoảng 60 tấn/ngày.  Có 132/209 xã có bãi rác, khu xử lý (chiếm 63,2%), với 03 khu xử lý rác quy mô huyện, 97 bãi rác quy mô liên xã và xã; có 60 lò đốt công suất nhỏ (43 lò quy mô xã; 17 lò thôn). Còn lại 77/209 xã (chiếm 36,8%) chưa có khu xử lý. Tỷ lệ rác thu gom đạt 88,5%, tỷ lệ rác thu gom được xử lý đạt 87,3%.
Tại các khu xử lý rác thải tập trung, lượng rác tồn lưu chưa được xử lý hợp vệ sinh, biện pháp xử lý chủ yếu là chôn lấp, đắp đống lộ thiên, đốt bằng lò đốt công suất nhỏ hoặc đốt tự nhiên; khí thải từ đốt, nước rỉ rác tại các khu chôn lấp chưa được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn cho phép; còn tình trạng phát tán mùi khó chịu, vứt rác bừa bãi gây mất cảnh quan môi trường. Nhiều lò đốt, bãi chôn lấp rác có hệ thống xử lý không đảm bảo, đã bị hư hỏng, xuống cấp.

Quản lý chất thải rắn nông nghiệp: Năm 2019, CTR phát sinh từ lĩnh vực nông nghiệp là 37.851 tấn/ngày (13,82 triệu tấn/năm). Trong đó, từ chăn nuôi là 6.140 tấn/ngày; phế phụ phẩm nông nghiệp phát sinh khoảng 31.710 tấn/ngày. Lượng phụ phẩm nông nghiệp thải bỏ được sử dụng, tái chế làm thức ăn cho gia súc (chiếm 20%); 100% cơ sở chăn nuôi tập trung có hầm biogas, 85% số hộ chăn nuôi nhỏ có hầm biogas. Lượng chất thải nguy hại phát sinh từ nông nghiệp (bao bì, thùng chứa phân bón, thuốc BVTV) là 0,822 tấn/ngày. Toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng, lắp đặt được 3.900 bể chứa bao gói thuốc BVTV; lượng bao bì phân bón, thuốc BVTV được xử lý đạt quy chuẩn môi trường chiếm khoảng 40%.

Quản lý chất thải rắn công nghiệp: Tổng khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh khoảng 1.975,11 tấn/ngày (từ KCN là 315,1 tấn/ngày; CCN là 50,37 tấn/ngày; cơ sở ngoài khu - cụm công nghiệp là 1.600 tấn/ngày). So với giai đoạn 2011 - 2015, CTR công nghiệp phát sinh giai đoạn 2016 – 2020 tăng gấp 10 lần. Tỷ lệ CTR công nghiệp được xử lý (gồm cả tái chế, tái sử dụng) đạt trên 90%. 

Tổng lượng chất thải công nghiệp nguy hại phát sinh khoảng 59 tấn/ngày (từ KCN là 40,285 tấn/ngày; CCN là 3,935 tấn/ngày; cơ sở ngoài khu - cụm công nghiệp 14,795 tấn/ngày). Theo tổng hợp báo cáo hiện nay trên toàn tỉnh có 572 chủ nguồn thải CTNH, tổng lượng CTNH được thu gom, xử lý năm 2019 là 53,1 tấn/ngày, đạt 90%. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 01 Nhà máy (Công ty cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hoà Bình) xử lý chất thải công nghiệp thông thường và nguy hại; có 16 doanh nghiệp hành nghề vận chuyển chất thải công nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Quản lý chất thải rắn y tế: Lượng CTR y tế phát sinh có sự gia tăng trong thời gian gần đây, đặc biệt là lượng CTNH. Năm 2019, tổng lượng chất thải rắn y tế khoảng 4,97 tấn/ngày (CTR thông thường 3,37 tấn/ngày và CTNH khoảng 1,6 tấn/ngày), tăng hơn so với giai đoạn 2011 – 2015 (tổng khối lượng CTR là 3,60 tấn/ngày, trong đó: CTR y tế thông thường khoảng 3,34 tấn/ngày; CTNH khoảng 0,26 tấn/ngày). Hầu hết các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện phát sinh với khối lượng chất thải lớn đã thực hiện thu gom, phân loại chất thải y tế tuân thủ theo quy định. Với các cơ sở y tế tuyến xã, cơ sở dược, công tác phân loại CTR y tế còn hạn chế do lượng phát sinh ít, nhiều khi còn để lẫn với CTR sinh hoạt. Tỷ lệ thu gom, vận chuyển đến các đơn vị có chức năng xử lý đạt 96%.

Chương 8. Biến đổi khí hậu, thiên tai, sự cố môi trương

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu: Dưới tác động của BĐKH, tần suất và cường độ thiên tai, thời tiết khí hậu cực đoan ngày càng gia tăng, gây nhiều tổn thất về người, tài sản, các cơ sở hạ tầng về kinh tế, văn hoá, xã hội, tác động xấu đến môi trường. Nhiệt độ có xu thế tăng lên, trong 10 năm gần đây tăng từ 0,2 ÷ 0,80C. Nắng nóng có xu thế xuất hiện sớm và kết thúc muộn, số đợt nhiều hơn, xảy ra cục bộ và diễn biến phức tạp, số ngày nắng nóng gay gắt nhiều hơn; mùa lạnh đến muộn hơn, số đợt nhiều hơn, xuất hiện rét đậm, rét hại kéo dài mang tính lịch sử. Lượng mưa năm có xu thế giảm; mùa mưa đến muộn, kết thúc sớm hơn bình thường từ 15 ngày đến 1 tháng. Mùa lũ chính xuất hiện muộn, mực nước trung bình trên sông thấp hơn mực nước trung bình nhiều năm.
Tai biến thiên nhiên: Một số hiện tượng tai biến thiên nhiên thường xảy ra trên địa bàn tỉnh như: bão, lũ, lũ quét, hạn hán, rét đậm, rét hại. Thiệt hại do thiên tai gây ra giai đoạn 2012 - 2019: 28 người chết, 07 người bị thương; 48 sự cố đê điều; ước giá trị thiệt hại về tài sản khoảng 292 tỷ đồng.

Sự cố môi trường: Các sự cố môi trường gồm sạt lở đất, sụt lún, cháy rừng, rò rỉ, tràn đập thủy lợi, động đất, cháy nổ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất cao ở các huyện miền núi; hiện tượng sạt lở bờ sông còn xảy ra do ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi; tình trạng báo động cháy rừng luôn ở mức cao, số vụ cháy nổ khoảng từ 35 ÷ 37 vụ/năm.

Chương 9. Tác động của ô nhiễm môi trường

Ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, kinh tế - xã hội và hệ sinh thái. Ô nhiễm môi trường góp phần gây suy thoái về chất lượng và số lượng của tài nguyên nước, đất, không khí, tài nguyên sinh vật,... ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh, kinh tế. Ô nhiễm môi trường có thể gây nên các dịch bệnh và gây lây nhiễm dịch bệnh cao hơn nhiều lần. Ô nhiễm môi trường cũng là nguyên nhân gây ra hàng loạt những xung đột về môi trường.

Chương 10. Q​uản lý môi trường
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về môi trường: (1) Có 5/5 KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đạt 100%, đạt mục tiêu đề ra; 8/27 CCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 29,6% (mục tiêu: 20%); (2) Tỷ lệ thu gom được xử lý hợp vệ sinh ở khu vực nông thôn đạt 88,2%, đạt mục tiêu đề ra (mục tiêu: đạt 70% trở lên); (3) Xử lý khoảng 50% lượng nước thải sinh hoạt nội thành thành phố Bắc Giang (mục tiêu: xử lý trên 70%); (4) Có 21/23 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoàn thành xử lý, đạt 91,3% (mục tiêu: xử lý 100%); (5) Tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch đạt 86,1%; tỷ lệ dân số khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 94% (mục tiêu: tỷ lệ dân số thành thị sử dụng nước sạch đạt trên 90%; tỷ lệ dân số khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 95%).
Hệ thống chính sách và văn bản quy phạm pháp luật: Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ môi trường, tỉnh Bắc Giang đã xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch về bảo vệ môi trường. Một số văn bản như: Nghị quyết số 139-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 01/9/2016 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh ban hành đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 ban hành Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh…
Hệ thống quản lý môi trường: Các cơ quan làm công tác bảo vệ môi trường đã được kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở. Năm 2019, tổng số cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm công tác môi trường là 371 người (cấp tỉnh 101 người; cấp huyện 22 người; cấp xã 248 người).
Vấn đề tài chính, đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường: Công tác đầu tư bảo vệ môi trường đã được tỉnh huy động nhiều nguồn lực. Giai đoạn năm 2016 - 2020, nguồn vốn đầu tư kinh phí sự nghiệp môi trường tăng dần qua từng năm, với tổng vốn là 513 tỷ đồng. Tỉnh đã tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình, dự án: Dự án Nhà máy nước sạch DNP - Bắc Giang, Dự án phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần thứ 2 do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ,…
Triển khai các công cụ trong quản lý môi trường: Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã tiếp nhận, thẩm định, đối với 714 hồ sơ và trình phê duyệt 604 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường; 68 hồ sơ thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường theo thẩm quyền, xác nhận 2.755 kế hoạch bảo vệ môi trường (cấp tỉnh xác nhận 135, cấp huyện xác nhận 2.650). 

Công tác triển khai thực hiện mạng lưới quan trắc môi trường định kỳ trên địa bàn tỉnh được duy trì thường xuyên, trước năm 2016 thực hiện quan trắc 01 lần/năm, từ năm 2016 đến nay thực hiện quan trắc 02 lần/năm. Từ năm 2018 đã hoàn thiện hệ thống tiếp nhận số liệu quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh, đến nay đã có 11 doanh nghiệp có hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục, truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, giám sát.

Từ năm 2016 - 2019, cấp tỉnh đã tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với 155 cơ sở, xử phạt vi phạm 90 cơ sở với tổng số tiền phạt trên 9,5 tỷ đồng; Cấp huyện đã kiểm tra 617 cơ sở, xử phạt vi phạm 78 cơ sở, với số tiền hơn 788 triệu đồng; lực lượng cảnh sát môi trường đã nâng cao công tác điều tra, nắm bắt tình hình, phát hiện và xử lý 74 vụ, đề xuất xử phạt vi phạm với số tiền 2,7 tỷ đồng. 

Nâng cao nhận thức cộng đồng và vấn đề xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường được tăng cường và đa dạng hóa về hình thức phổ biến trong cộng đồng, người dân và doanh nghiệp. Các nội dung vệ sinh môi trường được đưa vào hương ước, quy ước của thôn, bản, tổ dân phố và các khu dân cư (có 1.800 hương ước, quy ước có nội dung bảo vệ môi trường). Đến nay 2.498/2.498 khu dân cư đã có tổ tự quản về môi trường, đạt 100%; có 382.820/429.718 hộ gia đình ký cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường đạt tỷ lệ 89%. Phát động các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường; vận động các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường: Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện như: Dự án Tăng cường Năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông do Tổ chức Jica Nhật Bản đầu tư giai đoạn 2016 - 2018 với tổng kinh phí là 508,5 triệu Yên; Tổ chức GTV (Italia) hỗ trợ huyện Sơn Động thực hiện dự án “Bảo vệ đa dạng sinh học và giảm nghèo trong khu bảo tồn Tây Yên Tử”, dự án “Bếp năng lượng sạch cải thiện kinh tế, sức khỏe và môi trường”.
Chương 11. Các thách thức trong bảo vệ môi trường, phương hướng và giải pháp bảo vệ môi trường
a) Những thách thức về môi trường trong thời gian tới

- Vấn đề nước thải: Tất cả 15 thị trấn trên địa bàn tỉnh đều chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị tập trung; 19/27 cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Hạ tầng thu gom, thoát nước thải tại các khu dân cư tập trung, đặc biệt là các khu dân cư xung quanh các khu, cụm công nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu. Tình trạng nước thải từ các cơ sở chăn nuôi trang trại, gia trại tập trung chưa được thu gom xử lý đạt chuẩn trước khi thải ra ngoài môi trường.

- Vấn đề chất thải rắn: Lượng chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, nguy hại có xu hướng ngày càng gia tăng. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý mới đạt 87,3%. Biện pháp xử lý rác chủ yếu là chôn lấp, đốt bằng lò nhỏ, chưa có hệ thống xử lý khí thải đạt chuẩn, nhiều lò đốt đã bị hư hỏng, xuống cấp; tỷ lệ thu phí (giá xử lý rác) đạt thấp khoảng 64,7%. Tổng khối lượng chất thải công nghiệp phát sinh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 1.975 tấn/ngày (tăng trên 10 lần so với giai đoạn 2011 - 2015), tuy nhiên trên địa bàn tỉnh có 01 cơ sở xử lý chất thải công nghiệp là Công ty cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hoà Bình (công suất khoảng 500 tấn/ngày) thời gian tới sẽ không đáp ứng được nhu cầu xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh. Đối với chất thải nguy hại phát sinh từ làng nghề, nông nghiệp, hộ gia đình (bóng đèn huỳnh quang, pin, ắc quy, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, vỏ hộp sơn thải...) hiện nay chưa được quan tâm xử lý đúng quy định, hầu hết được thu gom và để lẫn với chất thải sinh hoạt.

- Vấn đề gia tăng dân số, di chuyển cơ học từ nơi khác đến làm việc tại tỉnh: (tăng so với giai đoạn 2011 - 2015 khoảng 200.000 người) đã gây ra nhiều tác động tiêu cực về môi trường do gia tăng sử dụng tài nguyên và gia tăng lượng nước thải, CTR, khí thải phát sinh vào môi trường.

- Vấn đề biến đổi khí hậu: Hiện tượng cực đoan của thời tiết như bão lũ, áp thấp nhiệt đới, nhiệt độ tăng cao… sẽ xảy ra thường xuyên với tần suất lớn hơn, kéo theo hiện tượng hạn hán kéo dài xảy ra thường xuyên làm ảnh hưởng đến tiến độ trồng rừng hàng năm, gây cháy rừng. Việc thay đổi mục đích sử dụng đất và khai thác nước bất hợp lý đang đe dọa gây cạn kiệt và ô nhiễm nước ngầm. Môi trường đất có xu thế thoái hóa cằn cỗi, bạc màu do xói mòn, rửa trôi, mất chất hữu cơ, khô hạn, ngập úng, lũ, trượt lở đất, sử dụng không hợp lý.
- Vấn đề suy giảm tài nguyên thiên nhiên: Tài nguyên nước đang đứng trước nguy cơ suy giảm do hạn hán và ô nhiễm, khai thác nước ngày một tăng sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực, gây khó khăn nghiêm trọng cho cung cấp nước sinh hoạt và công nghiệp. 

- Khí thải từ nhà máy nhiệt điện Phả Lại, tỉnh Hải Dương; khí thải từ bãi xử lý rác xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; nước thải từ sông Ngũ Huyện Khê, tỉnh Bắc Ninh gây ô nhiễm môi trường sông Cầu...  diễn biến ngày càng phức tạp, khó giải quyết.

- Công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở xả nước thải, khí thải vượt quy chuẩn chưa quyết liệt, phối hợp của các cơ quan chức năng còn chưa chặt chẽ; ý thức bảo vệ môi trường của một số người dân và doanh nghiệp còn chưa cao. 

- Ngân sách địa phương còn hạn hẹp nên đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường chưa được chú trọng; hạ tầng thu gom, xử lý rác thải, thoát và xử lý nước thải chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế; hạ tầng môi trường nông thôn, làng nghề được đầu tư nhưng chưa thực sự mang lại hiệu quả; các khu xử lý rác thải các huyện, xã chưa được đầu tư bài bản.

b) Đề xuất một số giải pháp bảo vệ môi trường trong 5 năm tới

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao hiệu quả áp dụng các công cụ trong quản lý môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về môi trường; tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân; xây dựng và thực hiện các đề án, chương trình bảo vệ môi trường tương ứng để khắc phục các vấn đề bức xúc về môi trường; tăng cường tài chính, đầu tư cho bảo vệ môi trường.

- Tiếp tục đầu tư, cải tiến công nghệ sản xuất, dây chuyền xử lý chất thải phù hợp, vận hành đúng quy chuẩn tại các khu, cụm công nghiệp, nhà máy. Thường xuyên quan trắc, giám sát đánh giá chất lượng môi trường các nguồn thải để kiểm soát, khắc phục ô nhiễm. Tập trung kiểm soát các nguồn thải lớn, nguy cơ ô nhiễm cao (Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc, Nhà máy nhiệt điện Sơn Động, Nhà máy xi măng Hương Sơn, nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời, khu - cụm công nghiệp, bãi chôn lấp chất thải rắn). Không chấp nhận các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu. Các dự án xây dựng CCN mới bắt buộc phải có nhà đầu tư cơ sở hạ tầng, hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung mới được tiếp nhận doanh nghiệp thứ cấp vào đầu tư hoạt động. Phần đấu đến 2025, 100% các CCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

- Tập trung giải quyết triệt để việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 58/KH-UBND của UBND tỉnh; kịp thời tháo gỡ khó khăn đối với hoạt động thu gom, xử lý rác thải, triển khai thực hiện các dự án xử lý rác thải tập trung. Chuyển đổi dần từ hình thức xử lý CTR bằng chôn lấp sang mô hình xử lý rác thải bằng công nghệ đốt tại các khu xử lý tập trung bằng lò đốt quy mô lớn, có trang bị hệ thống xử lý khí thải tại các huyện. 

- Thực hiện kiểm kê nguồn khí thải, thống kê tải lượng phát sinh và các công nghệ, giải pháp xử lý khí thải đang áp dụng. Tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo sớm, hệ thống giám sát BĐKH phục vụ phòng tránh thiên tai hiệu quả. Củng cố, tu sửa, nâng cấp và xây dựng các công trình phòng chống thiên tai. 

- Nhân rộng mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, các quy trình sản xuất tiên tiến đối với các loại cây hoa, cây ăn quả để kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, hạn chế ô nhiễm môi trường đất. Tổ chức thu gom, xử lý đạt yêu cầu về môi trường đối với các loại bao bì, vỏ chai, hộp thuốc BVTV trên đồng ruộng. 
- Tăng diện tích trồng rừng, duy trì các biện pháp trồng rừng thay thế, duy trì phát triển rừng để giảm thiểu, hạn chế nguy cơ bão lũ, lụt, hạn hán, xói mòn, sạt lở đất. Nghiêm cấm chuyển đổi đất rừng tự nhiên và rừng đặc dụng sang các mục đích khác. Bảo vệ các nguồn gen động/thực vật hoang dã và cây trồng, vật nuôi. 

- Tăng cường phối hợp kiểm soát các nguồn thải liên vùng, liên tỉnh để cải thiện chất lượng nước sông Cầu, sông Thương, chất lượng không khí tại khu vực giáp ranh. 
CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH BẮC GIANG

Bắc Giang là một tỉnh trung du thuộc vùng Đông Bắc Bộ, có diện tích rộng với địa hình được thiên nhiên ưu đãi, các đặc điểm điều kiện tự nhiên về vị trí địa lý, địa hình, hệ thống thủy văn và khí hậu đóng vai trò quan trọng trong tác động qua lại và chi phối tới môi trường, kinh tế - xã hội của tỉnh. 
1.1. TỔNG QUAN ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

1.1.1. Vị trí địa lý

Bắc Giang là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ, phía Đông giáp tỉnh Quảng Ninh, phía Bắc giáp tỉnh Lạng Sơn, phía Tây giáp tỉnh Thái Nguyên và thành phố Hà Nội và phía Nam giáp tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hải Dương. Theo Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang, tổng diện tích tự nhiên của Bắc Giang là 3.849,45 km2 chiếm 1,2% diện tích tự nhiên của Việt Nam. 
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Hình 1.1. Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Giang
Toạ độ địa lý của tỉnh Bắc Giang từ 21007” đến 21037” vĩ độ Bắc; từ 105053” đến 107002” kinh độ Đông. Trung tâm Bắc Giang cách Thủ đô Hà Nội khoảng 60 km, Sân bay quốc tế Nội Bài 50 km; Cảng Hải Phòng khoảng 110 km và cách cửa khẩu Hữu Nghị Quan 120 km, Nằm trên tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng, liền kề vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, Bắc Giang rất thuận lợi trong phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa với các khu vực xung quanh.

1.1.2. Địa hình 

Bắc Giang là vùng chuyển tiếp giữa đồng bằng sông Hồng với vùng núi phía Bắc của Việt Nam nên địa hình khá phức tạp và đa dạng. Địa hình có vùng núi tập trung ở phía Bắc của tỉnh. Phía Bắc của tỉnh được bao bọc giữa hai sườn núi xếp lại, đó là sườn núi Đông Triều và sườn núi Bắc Sơn. Toàn tỉnh có độ cao trung bình so với mặt nước biển thay đổi từ 10 đến 1.000 m. Địa hình Bắc Giang phân bố thành hai tiểu vùng: Vùng núi (chiếm 72% diện tích toàn tỉnh) bao gồm 7 huyện: Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Thế, Tân Yên, Yên Dũng, Lạng Giang; Vùng đồi núi trung du và đồng bằng (chiếm 28% diện tích toàn tỉnh) bao gồm các huyện: Hiệp Hòa, Việt Yên và TP.Bắc Giang. Tuy địa hình khá phức tạp và đa dạng nhưng tỉnh Bắc Giang có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế khai khác lâm nghiệp và các nhóm ngành thủ công mỹ nghệ kèm theo, có thể phát triển nông - lâm nghiệp theo hướng đa dạng hoá với nhiều loại cây trồng, vật nuôi có giá trị sản phẩm cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường. 
1.1.3. Hệ thống thủy văn

Phần lãnh thổ tỉnh Bắc Giang có 3 con sông lớn là sông Cầu, sông Lục Nam và sông Thương. Ba dòng sông có lưu lượng lớn và có nước quanh năm.

- Sông Cầu có chiều dài 290 km, đoạn chảy qua địa phận Bắc Giang có chiều dài 110 km. Sông Cầu có hai chi lưu lớn nằm ở hữu ngạn là sông Công và sông Cà Lồ. Lưu lượng nước sông Cầu hàng năm khoảng 2.354 tỷ m3/năm, hiện nay đã có hệ thống thủy nông trên sông Cầu phục vụ nước tưới cho các huyện: Tân Yên, Việt Yên, Hiệp Hòa, một phần thành phố Bắc Giang và huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.
- Sông Lục Nam: Sông Lục Nam có chiều dài khoảng 175 km, đoạn chảy qua địa phận tỉnh Bắc Giang có chiều dài khoảng 150 km, bao gồm các chi lưu chính là sông Cẩm Đàn, sông Thanh Luận, sông Rán, sông Bò. Lưu lượng nước hàng năm khoảng 1,53 tỷ m3/năm. Hiện tại trên hệ thống sông Lục Nam đã xây dựng khoảng 170 công trình chủ yếu là hồ, đập để phục vụ nước tưới cho các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam.

- Sông Thương: Sông Thương có chiều dài 87 km, có chi lưu chính là sông Hóa, sông Sỏi và sông Trung. Lưu lượng nước hàng năm khoảng 1.421 tỷ m3/năm, trên sông Thương đã xây dựng hệ thống thủy nông Cầu Sơn phục vụ nước tưới cho huyện Lạng Giang, một phần các huyện: Lục Nam, Yên Dũng và thành phố Bắc Giang.
Bảng 1.1. Tổng lượng nước mặt đến tiểu vùng sông theo quy hoạch trong năm

	TT
	Vùng quy hoạch
	Tổng

(m3/năm)
	Tháng

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Tổng nguồn nước mặt
	6.241,9
	204,8
	178,2
	197,7
	256,5
	448,1
	843,4
	1.271
	1.392
	912,7
	470,3
	318,4
	234

	1
	Tiểu vùng sông Sỏi
	241
	6,13
	4,47
	4,03
	4,16
	13,29
	35,64
	50,50
	53,25
	32,20
	16,41
	13,12
	8,05

	2
	Tiểu vùng sông Thương
	1.421
	54
	47
	52
	60
	89
	177
	263
	299
	171
	80
	69
	61

	3
	Tiểu vùng ven sông Cầu
	2.353,7
	36
	31
	41
	78
	172
	304
	496
	541
	333
	180
	99
	43

	4
	Tiểu vùng Hồ Cấm Sơn
	353
	23
	22
	22
	22
	24
	32
	46
	48
	38
	28
	25
	24

	5
	Tiểu vùng sông Đinh Đèn
	339
	5
	3
	3
	5
	14
	52
	75
	86
	62
	19
	9
	6

	6
	Tiểu vùng thượng lưu sông Lục Nam
	394
	11
	10
	10
	12
	25
	50
	79
	80
	59
	28
	17
	13

	7
	Tiểu vùng trung lưu sông Lục Nam
	728
	27
	24
	24
	27
	45
	90


	126
	140
	111
	51
	34
	29

	8
	Tiểu vùng hạ lưu sông Lục Nam
	411
	17
	16
	16
	18
	26
	51
	68
	78
	54
	28
	20
	18


Nguồn: Theo kết quả báo cáo Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bắc Giang từ 2012 - 2020 

* Chế độ thuỷ văn của các sông gồm 2 mùa là mùa lũ và mùa cạn. 

- Dòng chảy mùa lũ: mùa lũ trên các sông ở Bắc Giang bắt đầu tương đối đồng nhất về thời gian, thường từ tháng 6 đến tháng 9 (chậm hơn so với thời gian bắt đầu mưa khoảng 01 tháng) tuy nhiên có năm lũ xuất hiện sớm hoặc muộn hơn dao động trong khoảng 01 tháng song tần suất không lớn.

Lưu lượng nước trên các sông trong mùa lũ chiếm khoảng 75 ÷ 85% tổng lượng dòng chảy trong cả năm. Trong mùa lũ, phân phối dòng chảy của các tháng không đều, lưu lượng lớn nhất thường xuất hiện vào tháng 7. Lưu lượng lớn nhất trong mùa lũ đo được ở Cầu Sơn (sông Thương) là 1.830 m3/s, tại Chũ (sông Lục Nam) là 4.100 m3/s.

- Dòng chảy mùa kiệt: Mùa kiệt trên các sông ở Bắc Giang bắt đầu từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau (kéo dài 8 tháng). Lưu lượng nước trên các sông trong mùa kiệt chỉ chiếm 20 ÷ 25% tổng lượng dòng chảy trong năm.

Hệ thống sông ngòi của tỉnh Bắc Giang có vai trò rất quan trọng đối với đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt, sự phát triển KT - XH của tỉnh và các mục đích sử dụng khác. Những năm vừa qua, trữ lượng nước trên các sông chảy qua tỉnh Bắc Giang có sự biến động ảnh hưởng đến hoạt động phát triển nông - lâm - ngư nghiệp và đời sống của người dân. Do vậy, cần quản lý và khai thác hợp lý nguồn nước hợp lý, đảm bảo cho đời sống của người dân và hoạt động phát triển KT - XH.

Hệ thống hồ

Ngoài sông suối, Bắc Giang còn có nhiều hồ với diện tích khoảng gần 5.000 ha bao gồm 273 các hồ chứa lớn nhỏ. Hồ là nơi điều tiết và chứa nước quan trọng, cung cấp nước cho nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân ở các huyện miền núi như hồ Cấm Sơn diện tích 2.600 ha; hồ Khuôn Thần diện tích 240 ha, hồ Suối Nứa, hồ Cầu Rễ, hồ Đá Ong, hồ Suối Cấy…
Bảng 1.2. Danh mục các hồ có quy mô lớn

	TT
	Tên hồ
	Địa điểm (xã, huyện)
	Công suất, quy mô hiện trạng (106 m3)

	1
	Hồ Cấm Sơn
	Xã Sơn Hải, Hộ Đáp, Tân Sơn và Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, giáp tỉnh Lạng Sơn
	307

	2
	Hồ Khuôn Thần
	Xã Kiên Lao, huyện
Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
	16.10

	3
	Hồ Làng Thum
	xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
	8.14

	4
	Hồ Suối Nứa
	xã Đông Phú, huyện Lục Nam, Bắc Giang
	6.277

	5
	Hồ Đá Ong
	xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
	6.71

	6
	Hồ Quỳnh
	xã Canh Nậu, Tam Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
	4,7

	7
	Hồ Ngạc Hai
	Xã Xuân Lương, huyện Yên Thế
	1,8


Nguồn: Theo thống kê của Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Giang, Sở NN&PTNT, 2020
1.1.4. Khí hậu

Bắc Giang nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng Đông Bắc. Một năm có bốn mùa rõ rệt. Mùa đông có khí hậu khô lạnh, mùa hè nóng ẩm, mùa xuân và mùa thu khí hậu ôn hòa. Lư​ợng mư​a hàng năm từ 1.200 ÷ 1.600 mm. Mưa nhiều trong thời gian các tháng từ tháng 4 đến tháng 9. 
Bảng 1.3. Lượng mưa tháng và năm giai đoạn 2016 ÷ 2019 (mm)

	Năm
	Tháng
	Tổng năm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	2016
	38,8
	10,7
	22,8
	63,7
	151,5
	182,6
	472,2
	327,8
	70,8
	49,1
	49,1
	56,7
	1.495,8

	2017
	1,3
	6,6
	35,0
	57,8
	235,4
	131,5
	486,4
	513,9
	315,3
	36,1
	24,8
	22,4
	1.866,5

	2018
	0,9
	16,9
	71,2
	118,0
	52,8
	216,6
	236,1
	322,8
	167,0
	186,4
	42,0
	12,2
	1.442,9

	2019
	33,0
	21,8
	104,5
	36,0
	201,2
	318,3
	282,5
	385,0
	372,9
	33,7
	166,5
	56,9
	2.012,3

	TB
	15,8
	13,5
	75,7
	61,9
	183,8
	240,5
	324,8
	347,2
	221,9
	85,8
	56,9
	30,9
	1.658,6


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang, 2019

Nhiệt độ trung bình năm từ 22 ÷ 23oC; giảm xuống 190C ở vùng núi cao 500 ÷ 600 m. Trong mùa đông, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 100C, thậm chí dưới 00C vào tháng 12 và tháng 1 trong các thung lũng vùng cao. 

Nắng trung bình hàng năm từ 1.500 ÷ 1.700 giờ, thuận lợi cho phát triển các cây trồng nhiệt đới, á nhiệt đới.
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Hình 1.2. Lược đồ các vùng khí hậu tỉnh Bắc Giang

Độ ẩm dao động lớn từ 73 ÷ 87%. Độ ẩm trung bình năm đạt 80%.

Bảng 1. 4. Độ ẩm không khí trung bình các tháng trong năm (%)

	Tháng
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	Tháng 1
	87,0
	81
	79
	83

	Tháng 2
	74,0
	72
	72
	84

	Tháng 3
	87,0
	85
	81
	84

	Tháng 4
	90,0
	81
	83
	85

	Tháng 5
	85,0
	79
	81
	82

	Tháng 6
	81,0
	80
	77
	80

	Tháng 7
	81,0
	84
	83
	80

	Tháng 8
	87,0
	88
	86
	81

	Tháng 9
	83,0
	87
	82
	77

	Tháng 10
	79,0
	79
	79
	79

	Tháng 11
	81,0
	75
	80
	76

	Tháng 12
	74,0
	73
	81
	73

	Trung bình năm
	82,0
	80
	80
	80


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang năm 2019
1.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

1.2.1. Tình hình phát triển kinh tế

Trong giai đoạn năm 2016 - 2020, nền kinh tế của tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ. Từ năm 2017, tình hình đã có những chuyển biến tích cực, tạo thuận lợi cho phát triển; đến cuối năm 2019 và đầu năm 2020, sự bùng phát của dịch tả lợn Châu phi và dịch Covid – 19 trên người đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Nhưng nhờ có những chủ trương, định hướng đúng đắn của tỉnh kết hợp với cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân và các lực lượng vũ trang trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được kết quả khá tích cực. 
Các mục tiêu về tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, GRDP bình quân/người đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 14,6%, vượt mục tiêu, cao hơn giai đoạn 2011 - 2015 và luôn nằm trong các tỉnh đứng đầu cả nước và vùng, trong đó: công nghiệp - xây dựng đạt 22,7% (công nghiệp tăng 25,2%, xây dựng tăng 11,2%); dịch vụ đạt 7,1%; nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,1%; thuế sản phẩm tăng 10,7%. 
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Biểu đồ 1.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu KT - XH giai đoạn 2016 - 2019
Năng suất lao động tăng đáng kể, tốc độ trưởng bình quân cả giai đoạn ước đạt 10,8%/năm (giai đoạn 2011 - 2015 tăng 9,1/năm); đến năm 2020 ước đạt gần 120 triệu đồng, gấp 1,8 lần năm 2016; trong đó, ngành công nghiệp - xây dựng có mức tăng cao nhất đạt 20,6%/năm, tiếp đến là ngành dịch vụ tăng 10,8%/năm, ngành nông - lâm và thủy sản tăng 8,6%/năm.

Quy mô nền kinh tế tiếp tục được cải thiện, GRDP năm 2019 đạt gần 110 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 16/63 tỉnh, thành phố; đứng thứ 2 vùng Trung du và miền núi phía Bắc (sau Thái Nguyên). GRDP năm 2020 ước đạt trên 128 nghìn tỷ đồng, gấp 2 lần năm 2016. GRDP bình quân/người tiếp tục được rút ngắn so với cả nước, năm 2015 đạt 1.525 USD, bằng 72,3% bình quân toàn quốc, năm 2019 tăng lên 2.650 USD, bằng 94,6%, đến năm 2020 đã vươn lên bằng bình quân cả nước đạt 3.000 USD. 

Nhìn vào thời kỳ các năm cho thấy, cơ cấu nền kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và xây dựng, giảm tỷ trọng các ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, cụ thể: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 11,6% xuống còn 15,2%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 58,9%, tăng 15,3% (trong đó công nghiệp 49,9%, tăng 15,1%; xây dựng 9%, tăng 0,2%); khu vực dịch vụ chiếm 25,9%, giảm 3,7%; còn lại là thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm,...
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Biểu đồ 1.2. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) giai đoạn 2016 - 2019
a. Phát triển công nghiệp 

Trong bối cảnh hội nhập, kinh tế - xã hội của Bắc Giang vẫn còn phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Bằng việc triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, những năm gần đây, Bắc Giang đã đạt được nhiều chuyển biến cực. Trong giai đoạn 2016 - 2019 tốc độ tăng trưởng GRDP ngành công nghiệp bình quân đạt 25,2%/năm; cao hơn bình quân cả nước và có xu hướng tăng đều, năm sau cao hơn năm trước, vượt mục tiêu đề ra và cao hơn bình quân giai đoạn 2011 - 2015. Cơ cấu ngành công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng mạnh, từ 33,9% năm 2015 lên 47,8% năm 2020. Số lượng doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tăng cao cả về số lượng và quy mô. Đến năm 2019, toàn  tỉnh có 20.118 cơ sở sản xuất công nghiệp, tăng 2.946 cơ sở so với năm 2015.

Ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng chi phối và ngày càng tăng trong sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, từ 94,2% năm 2015 lên 97,6% năm 2019; các ngành còn lại chiếm tỷ trọng nhỏ và có xu hướng giảm, đến năm 2020, ngành sản xuất và phân phối điện chiếm 1,2%, giảm 1,1%; ngành công nghiệp khai thác đạt chiếm 1%, giảm 2,1%; ngành khai thác, cung cấp nước chiếm 0,2%, giảm 0,3%.
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Biểu đồ 1.3. Số cơ sở sản xuất công nghiệp hoạt động giai đoạn 2016 – 2019

	Khung 1.1. GTSXCN theo thành phần kinh tế

Sản xuất công nghiệp khu vực kinh tế Nhà nước với sự tăng trưởng mạnh của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty nhiệt điện Sơn Động-TKV, Công ty 45-Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc đã góp phần quan trọng đưa giá trị sản xuất tăng cao nhất trong 3 thành phần kinh tế. Tuy nhiên, so với toàn ngành công nghiệp, khu vực này vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ (2,3%) và đang giảm dần trong cơ cấu công nghiệp. Sản xuất công nghiệp khu vực ngoài Nhà nước phát triển tương đối ổn định, GTSX công nghiệp năm 2019 đạt 19.915 tỷ đồng, tăng 3,4 lần so với năm 2010 và 1,85 lần so năm 2015; chiếm 11,3% tổng GTSX; một số địa phương có mức tăng cao như: thành phố Bắc Giang tăng 19,5%, Lạng Giang tăng 19,1%, Hiệp Hòa 18,1%, Tân Yên 26,0%, Việt Yên 20,1%... 

Nguồn: Báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang 2016 - 2019
	


Sản xuất công nghiệp khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục ổn định và phát triển, tỷ trọng khu vực này chiếm tỷ trọng chi phối trong giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh và tiếp tục được nâng lên; năm 2019 đạt 151.293 tỷ đồng, chiếm 86,4% tổng giá trị SXCN. Giá trị SXCN tăng 21 lần so với năm 2010 và 3,2 lần so với năm 2015. Trong đó, nổi bật có khoảng 10 doanh nghiệp có giá trị sản xuất đạt trên 1.000 tỷ đồng tăng trưởng cao, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng ngành công nghiệp của tỉnh. Nguyên nhân làm cho giá trị SXCN khu vực FDI tăng cao là trong các giai đoạn phát triển, các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của nhà nước, của tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy khu vực này phát triển nhanh. 

Bảng 1.5. Giá trị SXCN theo thành phần kinh tế và theo ngành công nghiệp
Đơn vị tính: Tỷ đồng

	Giá trị SX công nghiệp

	2016
	2017
	2018
	2019
	BQ giai đoạn 2011 - 2019

	* Theo thành phần kinh tế
	76626.0
	101655.0
	133080.0
	175245.0
	129.8

	Khu vực nhà nước
	4230.0
	4084.0
	4005.0
	4037.0
	99.7

	Khu vực ngoài nhà nước
	13361.0
	17067.0
	17601.0
	19915.0
	115.4

	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
	59035.0
	80504.0
	111474.0
	151293.0
	140.4


Nguồn: Báo cáo kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang 2016 - 2019
- Khu công nghiệp: Theo quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có 06 khu công nghiệp với tổng diện tích 1470 ha. Đất KCN được chuyển đổi từ đất nông nghiệp, kể cả là đất trồng lúa bạc màu ở các vùng đồng bằng thuộc một số huyện như Việt Yên, Yên Dũng và Hiệp Hòa. Việc quy hoạch, giao đất và cho thuê đất trong các KCN đã được tiến hành cơ bản theo đúng quy định; công tác quản lý đã được tiến hành chặt chẽ, kịp thời thu hồi những diện tích đất sử dụng sai mục đích. Hiện có 05 KCN đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp là 81,7%. 
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Biểu đồ 1.4. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019

Bảng 1.6. Danh sách 06 KCN tỉnh Bắc Giang quy hoạch đến năm 2020

	TT
	Tên (năm thành lập)
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ lấp đầy (%)
	Số cơ sở đang hoạt động
	Số cơ sở miễn trừ đấu nối nước thải
	Tổng lượng chất thải rắn (tấn/TB năm)
	Tổng lượng chất thải nguy hại (tấn/TB năm)
	Tổng lượng nước thải phát sinh (m3/ngày đêm)
	Tổng lượng nước thải được xử lý tại HTXLNTTT (m3/ngày đêm)
	Tổng lượng nước thải các cơ sở được miễn trừ đấu nối (m3/ngày đêm)
	Hệ thống xử lý nước thải tập trung

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Công suất thiết kế (m3/ngày đêm)
	Quy chuẩn xả thải

QCVN 40:2011/

BTNMT
	Vị trí xả thải

	1
	KCN Đình Trám (2003)
	127
	100
	114/142
	15
	3.887,25
	1.014,7
	1,100
	1,100
	0
	2,000
	Cột B
	Kênh T6, Sông Thương

	2
	KCN Quang Châu (2006)
	426
	44
	17/27
	1
	9.464,45
	5.371,34
	3,500
	3,350
	1,150
	9,000
	Cột A
	Kênh Quang Biểu, Sông Cầu

	3
	KCN Song Khê – Nội Hoàng

(2006) 
	 Phía Bắc

104,9
	49,3
	22/31
	02
	5.764,445
	5.208,185
	2,900
	900
	2,000
	2,000
	Cột A
	Kênh T5, Sông Thương

	
	
	Phía Nam 44,9
	76,2
	15/26
	0
	500,05
	299,3
	150
	150
	0
	500
	Cột A
	Kênh T5, Sông Thương

	4
	KCN Vân Trung

(2007)
	Fugiang

237,41
	94
	79/105
	0
	95.392,75
	2.810,5
	6,200
	6,200
	0
	10,000
	Cột A
	Kênh T6, Sông Thương

	
	
	S&G

112,42
	Đang triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật

	5
	KCN Việt Hàn (2008)
	197,3
	Đang xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng

	6
	KCN Hòa Phú (2010)
	207,4
	Đang BT - GPMB và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật


Nguồn: Báo cáo kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang 2016 - 2019
- Cụm công nghiệp 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 40 Cụm công nghiệp đã được quy hoạch và triển khai hoạt động với tổng diện tích là 1.384,4 ha, cụ thể: 

Bảng 1. 7. Các CCN tỉnh Bắc Giang
	TT
	Tên cụm công nghiệp
	Diện tích (ha)

	
	Cụm công nghiệp đã có (tính đến tháng 02-2020)
	1384,4

	1
	Cụm CN Thọ Xương (Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang)
	4,1

	2
	Cụm CN Xương Giang II (Phường Xương Giang, TP Bắc Giang)
	10,4

	3
	Cụm CN Tân Mỹ (Xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang)
	12,1

	4
	Cụm CN Tân Mỹ - Song Khê (Xã Tân Mỹ và xã Song Khê, TP Bắc Giang)
	7,8

	5
	Cụm CN Dĩnh Trì (Xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang)
	14,2

	6
	Cụm CN Làng nghề Đa Mai (Phường Đa Mai, TP Bắc Giang)
	6,0

	7
	Cụm CN Bãi Ổi (Xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang)
	8,1

	8
	Cụm CN Hoàng Mai (thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên)
	17,4

	9
	Cụm CN Việt Tiến (Xã Việt Tiến, huyện Việt Yên)
	29,8

	10
	Cụm CN Làng nghề Vân Hà (Xã Vân Hà, huyện Việt Yên)
	2,3

	11
	Cụm CN Tân Dân (thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng)
	5,0

	12
	Cụm CN Yên Lư (Xã Yên Lư, huyện Yên Dũng)
	53,7

	13
	Cụm CN Nội Hoàng (Xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng)
	61,4

	14
	Cụm CN Tân Dĩnh - Phi Mô (Xã Tân Dĩnh và thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang)
	17,2

	15
	Cụm CN Vôi - Yên Mỹ (thị trấn Vôi và xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang)
	13,2

	16
	Cụm CN Nghĩa Hòa (Xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang)
	26,5

	17
	Cụm CN Non Sáo (Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang)
	22,3

	18
	Cụm CN Đại Lâm (Xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang)
	50,0

	19
	Cụm CN Đồng Đình (Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên)
	66,2

	20
	Cụm CN Đức Thắng (Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa)
	7,0

	21
	Cụm CN Đoan Bái (Xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa)
	70,0

	22
	Cụm CN Hợp Thịnh (Xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa)
	72,9

	23
	Cụm CN Hà Thịnh (Xã Hợp Thịnh, xã Đại Thành, huyện Hiệp Hòa)
	69,0

	24
	Cụm CN Bố Hạ (Thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế)
	6,5

	25
	Cụm CN Cầu Gồ (Xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế)
	20,6

	26
	Cụm CN Đồi Ngô (Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam)
	9,1

	27
	Cụm CN Già Khê (Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam)
	32,0

	28
	Cụm CN Lan Sơn (Xã Lan Mẫu, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam)
	69,5

	29
	Cụm CN Vũ Xá (Xã Vũ Xá, huyện Lục Nam)
	75,0

	30
	Cụm CN Trại Ba (Xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn) 
	8,6

	31
	Cụm CN Cầu Đất (Xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn)
	19,6

	32
	Cụm CN Mỹ An (Xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn)
	46,8

	33
	Cụm CN Việt Nhật (Xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa)
	50,0

	34
	Cụm CN Tăng Tiến (xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên)
	37,3

	35
	Cụm CN Hương Sơn (xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang)
	65,4

	36
	Cụm CN Đoan Bái - Lương Phong 1 (Xã Đoan Bái và xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa)
	50,0

	37
	Cụm CN Đoan Bái - Lương Phong 2 (Xã Đoan Bái và xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa)
	75,0

	38
	CCN Tân Hưng (Xã Tân Hưng, Xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang)
	49,4


	39
	CCN Thanh Vân (xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa)
	50

	40
	CCN Nham Sơn - Yên Lư (thị trấn Nham Biền, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng)
	73,3



Nguồn: Báo cáo của Sở Công thương, 2020
b. Phát triển xây dựng

Trong thời gian vừa qua, Bắc Giang đã và đang tập trung, lập kế hoạch đầu tư xây dựng các KCN, CCN, cơ sở hạ tầng, xây dựng các dự án phát triển du lịch, dịch vụ đô thị hoá được đẩy nhanh hơn. Việc đầu tư củng cố lại hệ thống KCN, xây dựng và phát triển các khu đô thị xanh, tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án đầu tư phát triển du lịch, phát huy hiệu quả vốn đầu tư và giá trị của các dự án. Các ngành kinh tế - xã hội trong lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị đã và đang không ngừng lớn mạnh. Tốc độ phát triển xây dựng năm 2019 tăng 23%.

	Khung 1.2. Công tác đầu tư xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật khung phục vụ phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Giang

Từ năm 2014 đến nay, tỉnh Bắc Giang đã thu hút được gần 56 dự án khu đô thị vốn ngoài ngân sách với quy mô khoảng 472,3 ha, tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, góp phần không nhỏ trong công tác phát triển đô thị. Thành phố Bắc Giang có tốc độ xây dựng hệ thống hạ tầng khung nhanh, một số dự án trọng điểm đã hoàn thành như: đường nối QL17 và QL31, cầu Đồng Sơn, đường vành đai Đông Bắc, nhà thi đấu tỉnh… Một số dự án đang được đầu tư xây dựng với quy mô lớn như: cầu Bến Hướng qua Sông Thương, cầu vượt đường sắt nối đường Trần Quang Khải và đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đường tránh QL17 và cầu vượt đường sắt… 

Nguồn: Báo cáo kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang 2016 - 2019


c. Phát triển năng lượng

Tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng; tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2019 được thực hiện ở 3 nhóm đề án: thông tin, tuyên truyền; đào tạo, tập huấn; phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng.

Bảng 1.8. Kết quả tính toán nhu cầu điện cho quản lý và tiêu dùng dân cư
	Năm
	Thành phần
	Phương án

	2020
	+ Công suất (MW)
	235

	 
	+ Điện năng (MWh)
	1.179

	Tốc độ tăng điện năng 2016 - 2020
	10,5%/năm

	2025
	+ Công suất (MW)
	401,19

	 
	+ Điện năng (MWh)
	2.013

	Tốc độ tăng điện năng 2021 - 2025
	11,29%/năm

	2030
	+ Công suất (MW)
	577,83

	 
	+ Điện năng (MWh)
	3.176

	Tốc độ tăng điện năng 2026 - 2035
	9,55%/năm


	Khung 1.3. Lĩnh vực năng lượng
Tỉnh Bắc Giang ưu tiên các nhà đầu tư triển khai đầu tư, mở rộng các dự án nhà máy nhiệt điện trên địa bàn theo quy hoạch vào các huyện Lục Nam, Sơn Động; thu hút các dự án sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo vào địa bàn các huyện Yên Thế, Sơn Động; thu hút các dự án sản xuất pin năng lượng Mặt Trời vào 3 khu công nghiệp Quang Châu, Hòa Phú, KCN Vân Trung (có Công ty TNHH Vinacell Technology, Công ty TNHH Vinasolar Technology).

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 4/5/2020


d. Phát triển giao thông vận tải

Bắc Giang có mạng lưới giao thông phân bố tương đối hợp lý bao gồm 3 loại hình: giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Tổng chiều dài đường bộ tỉnh Bắc Giang hiện có 11.750 km. Trong giai đoạn đã hoàn thành nâng cấp, mở rộng QL1 thành cao tốc Hà Nội - Bắc Giang trên địa bàn tỉnh dài 18,3 km, quy mô quy mô 4 làn xe, hoàn thành năm 2016, tổng mức đầu tư 4.213 tỷ đồng; Hoàn thành cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn dài 21,4 km vào năm 2019, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 12.188 tỷ đồng (đoạn qua địa phận Bắc Giang khoảng 4.000 tỷ đồng). Tổng khối lượng hàng hóa đến năm 2020 đạt 83.285 tấn/năm, hành khách đạt 14.274 lượt người/năm.
Bảng 1.9. So sánh mật độ quốc lộ và đường tỉnh với cả nước, vùng trung du miền núi phía Bắc và một số tỉnh lân cận

	TT
	Tên tỉnh
	Quốc lộ
	Đường tỉnh

	
	
	Mật độ km/100 km2
	Mật độ km/1000 dân
	Mật độ km/100 km2
	Mật độ km/1000 dân

	1
	Cả nước 
	5.74
	0.22
	7.23
	0.27

	2
	TDMN Phía Bắc 
	4.32
	0.36
	7.16
	0.60

	3
	Bắc Giang
	7,46
	0,16
	10,40
	0,22

	4
	Hải Dương 
	8,57
	0,08
	22,84
	0,20

	5
	Lạng Sơn 
	6,67
	0,71
	11,37
	1,21

	6
	Quảng Ninh 
	7,77
	0,36
	5,65
	0,26

	7
	Bắc Ninh 
	13,38
	0,08
	31,63
	0,19

	8
	Thái Nguyên 
	5,03
	0,14
	8,23
	0,23


Nguồn: Báo cáo đánh giá hiện trạng, kết quả thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải giai đoạn 2011 - 2020, Sở Giao thông Vận tải
	Khung 1.4. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn

Có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông từng bước được kiềm chế và giảm dần qua các năm trên cả ba tiêu chí số vụ, số người chết, số người bị thương. Kết quả giai đoạn 2015 - 2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 1.556 vụ TNGT, làm chết 723 người và làm bị thương 1.309 người, trong đó đường bộ xảy ra 1.533 vụ (98,5%), làm 702 người chết (97,1%) và làm 1.297 người bị thương (99,1%); đường sắt xảy ra 23 vụ (1,5%), làm chết 21 người (2,9%) và làm bị thương 12 người (0,9%); đường thủy không xảy ra TNGT. So sánh với cùng kỳ 5 năm (từ năm 2010 đến năm 2014) thì trong 5 năm (2015 - 2019) TNGT trên địa bàn giảm cả 3 tiêu chí, cụ thể: giảm 365 vụ (19%), giảm 140 người chết (16,2%), giảm 442 người bị thương (25,2%).

Nguồn: Báo cáo đánh giá hiện trạng, kết quả thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải giai đoạn 2011 - 2020, Sở Giao thông Vận tải


Công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng GTVT còn gặp khó khăn do lưu lượng phương tiện gia tăng, tình trạng xe quá khổ, quá tải, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn tiếp diễn phức tạp.

e. Phát triển nông - lâm nghiệp và thủy sản

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng từ 27,298 tỷ đồng (năm 2016) lên 30,163 tỷ đồng (năm 2019), tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2019 đạt 1,7%/năm. Trong giai đoạn 2016 - 2019, ngành lâm nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất 9,6%/năm, ngành thủy sản đạt 4,3%/năm, ngành nông nghiệp đạt 1,1%/năm. Cơ cấu ngành nông lâm thủy sản chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng của ngành nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng của ngành lâm nghiệp, thủy sản. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp thủy sản. Năm 2019 cơ cấu nông, lâm nghiệp và thủy sản tương ứng là 88,5% - 5,4% - 6,1%.

Bảng 1.10. Quy mô giá trị sản xuất và chuyển dịch 
cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2019 
ĐVT: GTSX: tỷ đồng, Cơ cấu: %

	Chỉ tiêu
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	
	GTSX
	Cơ cấu
	GTSX
	Cơ cấu
	GTSX
	Cơ cấu
	GTSX
	Cơ cấu

	Giá trị sản xuất (Giá hiện hành)
	27.298
	100
	26.302
	100
	29/576
	100
	30.163
	100

	Nông nghiệp
	24.526
	90,5
	23.395
	89,5
	26.492
	89,7
	26.908
	88,5

	Lâm nghiệp
	1.137
	4,2
	1.299
	4,9
	1.406
	4,8
	1.493
	5,4

	Thủy sản
	1.635
	5,3
	1.608
	5,6
	1.678
	5,5
	1.762
	6,1


Nguồn: Báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang 2016 - 2019
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Biểu đồ 1.5. Cơ cấu ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản năm 2019
Nông nghiệp

Trong những năm qua, cơ cấu nội ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng chăn nuôi, giảm dần tỷ trọng trồng trọt. Tăng trưởng giá trị sản xuất lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 bình quân đạt 0,8%/năm, năm 2020 ước đạt trên 28 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 88,9% giá trị sản xuất toàn ngành, giảm 1,1% so với năm 2015.
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Biểu đồ 1.6. Chuyển dịch cơ cấu GTSX nội ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2019

Trồng trọt: Trồng trọt chuyển dịch mạnh sang các cây trồng có lợi thế, phù hợp với nhu cầu thị trường, các cây trồng lúa chất lượng, cây ăn quả (cam, bưởi), rau mầu tăng mạnh và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Việc áp dụng các tiến bộ mới về giống, kỹ thuật canh tác và áp dụng cơ giới hóa vào các khâu sản xuất được triển khai đồng bộ, đã giảm đáng kể chi phí, cải thiện, nâng cao năng xuất lao động, hiệu quả sản xuất, năng suất hầu hết các loại cây trồng đều tăng. 
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Biểu đồ 1.7. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng năm 2019

Chăn nuôi

Đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 694 trang trại chăn nuôi đạt tiêu chí mới theo quy định. Tỷ lệ chăn nuôi trang trại, gia trại và an toàn sinh học theo hướng VietGAP đối với chăn nuôi lợn đạt 43% và đối với gà là 46%. Đã xây dựng được thương hiệu cho đàn "gà đồi Yên Thế", với quy mô đàn thường xuyên từ 3 ÷ 4 triệu con, có thị trường tiêu thụ khá ổn định. 
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Biểu đồ 1.8. Tổng số đàn gia súc, gia cầm tỉnh Bắc Giang năm 2019
Nguồn: Báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang 2016 - 2019
Lâm nghiệp

Ngành lâm nghiệp có mức tăng cao nhất trong 3 lĩnh vực thuộc ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt bình quân 9,5%/năm, đến năm 2020 giá trị đạt 1.610 tỷ đồng; chiếm 5,1% giá trị sản xuất toàn ngành, tăng 1% so năm 2016. Trong sản xuất lâm nghiệp đã tiếp nhận, chuyển giao công nghệ nuôi cấy mô tế bào một số dòng Bạch đàn (UP99, UP54, UP95), các dòng Keo lai (BV10, BV32, BV73)... để đưa vào trồng rừng sản xuất góp phần nâng cao năng suất và chất lượng rừng trồng tăng từ 20 ÷ 30% so với giai đoạn trước. Năng suất bình quân rừng trồng với chu kỳ 5 ÷ 7 năm được tăng lên đáng kể, đạt từ 17 ÷ 20 m3/ha/năm, cá biệt có nơi đạt 30 m3/ha/năm.
Bảng 1.11. Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp đến ngày 31/12/2019

	TT
	Huyện, TP
	Tổng diện tích (ha)
	Phân theo hiện trạng rừng
	Phân theo quy hoạch rừng

	
	
	
	Rừng 
tự nhiên
	Rừng
trồng
	Chưa có rừng
	Trong quy hoạch
	Ngoài quy hoạch

	
	
	
	
	
	RTCTR
	Đất trống
	Rừng đặc dụng
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất
	

	Toàn tỉnh
	167.542
	56.123
	91.068
	13.317
	7.034
	13.301
	21.088
	119.331
	13.821

	1
	Sơn Động
	68.898
	34.898
	27.007
	4.857
	2.136
	9.802
	9.247
	45.550
	4.300

	2
	Lục Ngạn
	51.018
	12.314
	31.982
	3.090
	3.632
	0
	9.746
	35.516
	5.756

	3
	Lục Nam
	24.720
	7.957
	13.779
	2.200
	784
	3.500
	0
	20.389
	831

	4
	Lạng Giang
	2.110
	0
	1.828
	264
	19
	0
	0
	1.947
	163

	5
	Yên Thế
	16.214
	953
	12.665
	2.552
	43
	0
	270
	14.229
	1.715

	6
	Hiệp Hòa
	179
	0
	170
	0
	9
	0
	0
	46
	133

	7
	Tân Yên
	1.259
	0
	1.150
	59
	49
	0
	0
	841
	417

	8
	Việt Yên
	1.220
	0
	1.096
	77
	48
	0
	343
	589
	288

	9
	Yên Dũng
	1.712
	0
	1.291
	138
	283
	0
	1.376
	144
	192

	10
	TP.Bắc Giang
	210
	0
	100
	80
	31
	0
	105
	78
	27


Nguồn: Báo cáo Quy hoạch ngành nông nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2030, Sở Nông nghiệp và PTNT

Thủy sản

Những năm qua, việc trang bị số lượng, chủng loại máy, thiết bị thủy sản tăng nhanh; nhiều loại máy, thiết bị được áp dụng trong các khâu sản xuất thủy sản: máy móc, thiết bị tạo ô xy cho ao nuôi thủy sản thâm canh đạt 65%; máy cho ăn tự động được người nuôi thủy sản tích cực áp dụng; máy hút nước phục vụ nuôi thủy sản thâm canh đạt tỷ lệ trên 90%. Nhiều mô hình nuôi thuỷ sản áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và an toàn sinh học  đã hình thành một số vùng chuyên canh nuôi thủy sản tập trung tại các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Tân Yên, Lạng Giang, Hiệp Hòa, Thành phố Bắc Giang với diện tích khoảng 630 ha, trong đó được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 180,4 ha. Bước đầu tại các vùng sản xuất thủy sản tập trung đã có sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ.
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Biểu đồ 1.9. Chuyển dịch cơ cấu GTSX nội ngành thủy sản giai đoạn 2016 – 2019 (giá hiện hành)

Nguồn: Báo cáo kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang 2016 - 2019
Thủy sản phát triển ổn định, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt bình quân 3,3%/năm, đến năm 2020 giá trị đạt 1.890 tỷ đồng, chiếm 5,1% giá trị sản xuất toàn ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, tương đương với năm 2016. Ước năm 2020, diện tích nuôi thuỷ sản đạt 12.500 ha, trong đó diện tích nuôi chuyên canh đạt 5.800 ha, tăng 400 ha; diện tích nuôi thâm canh cao đạt 1.600 ha, tăng 350 ha so với năm 2015. Sản lượng thuỷ sản đạt ước đạt 47.500 tấn, vượt 37,5% so với mục tiêu, trong đó sản lượng thủy sản nuôi là 44.500 tấn, sản lượng thủy sản khai thác là 3.000 tấn.

f. Phát triển dịch vụ, kinh doanh, thương mại và xuất nhập khẩu

* Dịch vụ

Ngành dịch vụ vẫn duy trì được tốc độ phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng GRDP ngành bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 7,1%/năm (mục tiêu 8,5 ÷ 9%/năm); giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng bình quân 7,8%/năm, năm 2020 (giá hiện hành) ước đạt trên 43.340 tỷ đồng. Cơ cấu nội bộ ngành dịch vụ của tỉnh thời gian qua cơ bản ổn định, không có nhiều biến động lớn. Dịch vụ tiếp tục phát triển theo hướng đa dạng hóa các loại hình dịch vụ.

* Thương mại; xuất, nhập khẩu 

Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh có mức tăng trưởng vượt bậc, tăng từ 3632.7 triệu USD (năm 2016) lên 9.179 triệu USD (năm 2019). Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh là hàng may mặc, thiết bị, linh kiện điện tử, hàng nông sản. Kim ngạch nhập khẩu tăng từ 3.796,7 triệu USD (năm 2016) đến 8.735,8 triệu USD (năm 2019). Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là linh kiện điện tử (chiếm 32%), nguyên phụ liệu may mặc (chiếm 30%), máy móc, thiết bị (chiếm 22%). Thị trường nhập khẩu chủ yếu là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Bảng 1.12. Giá trị XNK, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2019

	1
	Xuất khẩu
	Tr.USD
	3632.7
	6200
	7500
	9179
	144,6

	2
	Nhập khẩu
	Tr.USD
	3796.7
	6000
	6500
	8735.8
	143,3

	3
	Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ
	Tỷ đồng
	19,561
	22,252
	25,006
	28,326
	116,7


Nguồn: Báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang 2016 - 2019
- Dịch vụ giao thông vận tải, kho bãi: Toàn tỉnh hiện có 11 bến xe khách đã được công bố đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, 01 trạm dừng nghỉ, có 13 đơn vị vận tải hành khác trên tuyến cố định với trên 100 tuyến, 05 đơn vị vận tải khách bằng xe buýt khai thác trên 09 tuyến (trong đó có 03 tuyến nội tỉnh, 06 tuyến liên tỉnh), 460 đơn vị vận hải hành khách theo hợp đồng; 12 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; trên 2.700 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ cá thể kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. Khối lượng vận chuyển hành khách tăng bình quân 5,6%/năm; khối lượng luân chuyển hàng hóa tăng bình quân 9,4%/năm. Giá trị tăng thêm vận tải kho bãi năm 2019 đạt 2.395 tỷ đồng chiếm 9% giá trị tăng thêm toàn ngành dịch vụ, tăng 0,9% so với năm 2015.

- Hoạt động thương mại - dịch vụ: Mở rộng với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, hàng hóa ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu của sản xuất và đời sống, góp phần ổn định giá cả thị trường tăng cường, thúc đẩy sản xuất phát triển, giải quyết việc làm, phân công lại lao động trong tỉnh. 

1.2.2. Tình hình xã hội

* Bối cảnh xã hội của tỉnh

Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, Bắc Giang đã chủ động nắm bắt cơ hội và đinh hướng phát triển chính sách xã hội hợp lý. Tỉnh đã xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo theo hướng bền vững, tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng được yêu cầu trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Chỉ số phát triển con người (HDI) của tỉnh hiện đạt mức cao hơn mức trung bình cả nước, chất lượng giáo dục đào tạo luôn nằm trong nhóm các tỉnh, thành đứng đầu cả nước.

Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được chú trọng, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh, tuổi thọ của người dân ngày càng được nâng lên. Công tác giảm nghèo, thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2019 là 5,01%, giảm 2,28% so với năm 2018. Điều kiện sống cơ bản của người dân cũng được cải thiện rõ nét, thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 22/63 tỉnh, thành cả nước…

* Dân số và vấn đề di cư

Theo Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang, năm 2019 dân số tỉnh Bắc Giang là 1.810.412 người, là tỉnh đông dân đứng thứ 11 trên 63 tỉnh, thành phố. Mật độ dân số là 463 người/km², gấp 1,5 lần mật độ dân số bình quân của cả nước, phân bố không đều. Tỷ lệ nam giới chiếm khoảng 49,95% dân số, nữ giới khoảng 50,05% dân số. Số người trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 62,15% dân số, trong đó lao động được đào tạo nghề chiếm 28%; số hộ nghèo chiếm 7,2%. Tỷ lệ tăng dân số bình quân là 1,49%/năm, cao hơn so với toàn quốc (toàn quốc là 1,14%/năm). Trong giai đoạn 2016 - 2020, giải quyết việc làm cho 31.000 người lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%.

Bảng 1.13. Thống kê dân số giai đoạn năm 2016 - 2019

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	Dân số trung bình
	Người
	1,658,680
	1,672,384
	1,691,810
	1,810,421

	Trong đó:
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	Người
	188,180
	191,314
	193,947
	207,370

	- Nông thôn
	Người
	1,470,500
	1,481,070
	1,497,863
	1,603,051


Việc di cư vào các vùng đô thị vừa là tiềm năng về nguồn lực cho phát triển, vừa là sức ép về việc làm và giải quyết các vấn đề xã hội, đồng thời cũng là thách thức của tỉnh trong việc chuyển đổi cơ cấu lao động, bên cạnh đó gây sức ép không nhỏ lên môi trường. Xu hướng dân số thành thị ngày càng tăng. Năm 2016, tỷ lệ dân số thành thị là 14,5 %, đến năm 2019 tăng lên 22,22%. 
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Biểu đồ 1.10. Dân số thành thị, nông thôn của Bắc Giang qua các năm 

giai đoạn 2016 - 2019
* Phát triển đô thị 
Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và phát triển đô thị đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bắc Giang cần có các giải pháp thu hút đầu tư phát triển đô thị nhất là ưu tiên đầu tư phát triển đô thị theo hướng: “Đô thị xanh, đô thị thông minh, công nghiệp xanh, công trình xanh, nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân, xây dựng hình ảnh TP. Bắc Giang với thương hiệu Xanh toàn cầu”. Tăng cường đẩy cao tỷ lệ dân số đô thị, tỷ lệ diện tích cây xanh, mặt nước của đô thị, tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch.

Đến năm 2020, toàn tỉnh Bắc Giang có 20 đô thị, trong đó có 01 đô thị loại II là TP. Bắc Giang; 04 đô thị loại IV (mở rộng thị trấn Chũ đạt tiêu chí đô thị loại III, tiến tới thành lập thị xã Chũ; thị trấn Thắng mở rộng; thị trấn Đồi Ngô mở rộng nâng cấp từ đô thị loại V lên đô thị loại IV; thị trấn Bích Động mở rộng nâng cấp từ đô thị loại V lên loại IV); 15 đô thị loại V (trong đó có 10 đô thị hiện có là các thị trấn: Nham Biền, Cao Thượng, Phồn Xương, Vôi, Nếnh, An Châu, Tây Yên Tử, Nhã Nam, Bố Hạ, Kép và 05 đô thị hình thành mới là Mỏ Trạng, Bách Nhẫn, Phố Hoa, Phương Sơn, Phì Điền); tỷ lệ dân số đô thị chiếm 22,2%, đạt mục tiêu (mục tiêu là 22 ÷ 23%).

* Hoạt động giáo dục

Giáo dục tiếp tục được quan tâm, đầu tư và phát triển theo hướng bền vững. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư theo hướng chuẩn hóa và hiện đại. Năm 2019, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 89,8%, tỷ lệ kiên cố hóa đạt 90,4%; ước năm 2020 tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 93,2%, tăng 13,2%; tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học 92,4%, tăng 8,4% so với năm 2015. Một số huyện: Lục Ngạn, Tân Yên, Yên Dũng... gặp khó khăn về vấn đề cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị dạy học còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu của đổi mới giáo dục; vẫn còn phòng học tạm, học sinh phải học 2 ca/ngày; nhiều trường học chưa có nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn. 
* Hoạt động y tế

Bắc Giang đang từng bước phát triển cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu sử dụng; bảo đảm trang thiết bị thiết yếu và từng bước đầu tư trang thiết bị hiện đại cho hệ thống y tế dự phòng, hệ thống khám chữa bệnh và phục hồi chức năng. Tỷ lệ số xã/phường/thị trấn đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế ước đạt 96,5%, bằng 100% kế hoạch; số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 26,1 giường, vượt 5,9% kế hoạch. Đặc biệt, từ năm 2017, tỉnh đã đã triển khai thí điểm lập hồ sơ điện tử quản lý sức khỏe cho người dân. Đến năm 2019, có trên 90% người dân được lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe điện tử.
	Khung 1.5. Sự nghiệp Y tế

Ngành Y tế tiếp tục tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao được triển khai thực hiện, cứu chữa nhiều ca bệnh khó. 6 tháng đầu năm 2019 đã có 1.262.123 lượt người đến khám bệnh tại các cơ sở y tế, đạt 52% kế hoạch năm, giảm 4,6% so với cùng kỳ; Số bệnh nhân điều trị nội trú: 114.292 người, đạt 62% kế hoạch năm, tăng 2,6% so với cùng kỳ; số bệnh nhân điều trị ngoại trú: 39.336 người, đạt 98% kế hoạch năm, giảm 2,8% so với cùng kỳ.
 Nguồn: Báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang 6 tháng đầu năm 2019.


Trước tình hình diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19, ngành Y tế đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thành lập Bệnh viện Dã chiến số 1; khu cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; triển khai thực hiện khai báo y tế điện tử toàn dân để phòng chống dịch bệnh Covid -19,… 

*  Sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch

Công tác phát triển văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được coi trọng. Ước năm 2020, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 87,8%; tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa đạt 72%; tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới đạt 51%; tỷ lệ phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đạt 72%. Tỉnh đã đầu tư trên 1.090 tỷ đồng đầu tư hoàn thành một số công trình lớn như: Nhà thi đấu thể thao tỉnh, Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bắc Giang… Ngoài ra các huyện, thành phố cũng đầu tư Ngân sách xây dựng các thiết chế văn hóa.

Về du lịch: Với địa hình phong phú đa dạng, Bắc Giang có môi trường sinh thái tự nhiên rừng, sông, suối đẹp; lịch sử để lại nhiều truyền thống quý báu, nhiều di sản văn hóa. Khai thác tiềm năng để phát triển du lịch là điều rất có tính khả thi do có khả năng tích hợp các yếu tố: Thiên nhiên - Văn hóa - Tâm linh. Tại Bắc Giang phát triển nhiều loại hình du lịch: Du lịch tham quan, du lịch giải trí, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thể thao, leo núi, du lịch văn hóa, du lịch tâm linh… 
	Khung 1.6. Tiềm năng phát triển du lịch của Bắc Giang

Bắc Giang có 2.237 di tích, trong đó có 24 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt và 99 di tích cấp Quốc gia; 567 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, 615 đình, chùa, đền; 15 di tích lịch sử cách mạng, tiêu biểu như: Thành cổ Xương Giang, nơi gắn liền với trận quyết chiến chiến lược tiêu diệt 10 vạn quân Minh (thế kỷ 15), di tích thành cổ nhà Mạc (thế kỷ 16 ÷ 17). Bắc Giang còn có những di sản văn hóa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới, đó là quan họ và ca trù. Đến với Bắc Giang du khách còn được đến với những làng nghề truyền thống

Tại Bắc Giang, cùng với các loại hình du lịch văn hóa, tâm linh, làng nghề…, du lịch sinh thái đang được nhiều người quan tâm và lựa chọn. Bắc Giang có lợi thế lớn để phát triển du lịch sinh thái.
Nguồn: Trang thông tin du lịch Bắc Giang, thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 


* Công tác quốc phòng, an ninh

Trong giai đoạn 2016 - 2020, nguồn vốn ngân sách địa kết hợp với ngân sách quốc phòng đầu tư các công trình đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn là 130 tỷ đồng, qua đó đã hoàn thành đầu tư các dự án quan trọng, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định và thuận lợi cho phát triển triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

1.2.3. Vấn đề hội nhập quốc tế

Bắc Giang có hệ thống giao thông thuận tiện bao gồm cả đường bộ, đường sắt và đường thủy tới thủ đô Hà Nội, cửa khẩu quốc tế Lạng Sơn, sân bay quốc tế Nội Bài, cảng biển quốc tế Hải Phòng, Cái Lân. Đây là điều kiện thuận lợi để Bắc Giang có thể phát triển hội nhập, giao lưu với các khu vực. Tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TU ngày 30/3/2016 về phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình xúc tiến thương mại giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020. 

Giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh tiếp nhận mới 38 dự án viện trợ PCPNN với tổng vốn cam kết viện trợ đạt hơn 2,3 triệu USD, 54 khoản viện trợ phi dự án bằng tiền và hiện vật với giá trị hơn 820 nghìn USD và hơn 10 khoản viện trợ phi dự án dưới dạng chuyên gia, tình nguyện viên nước ngoài.

Tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo tăng cường công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh, chính sách và môi trường đầu tư của địa phương nhằm cải thiện và đổi mới cả về nội dung và hình thức. Trong giai đoạn vừa qua, tỉnh đã tiếp đón nhiều đoàn Đại sứ của các nước như Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Australia, Ấn Độ... Triển khai tổ chức nhiều hoạt động ngoại giao văn hóa trong và ngoài nước gắn với các hoạt động ngoại giao kinh tế, ngoại giao chính trị. Thông qua đó, đã giới thiệu được đến bạn bè quốc tế những nét văn hóa đặc sắc của tỉnh Bắc Giang.
CHƯƠNG 2
SỨC ÉP CỦA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

2.1. SỨC ÉP DÂN SỐ, VẤN ĐỀ DI CƯ VÀ QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA

2.1.1. Sức ép của sự gia tăng dân số, vấn đề di cư và quá trình đô thị hóa đối với quỹ đất và môi trường tỉnh Bắc Giang

Dân số của tỉnh Bắc Giang đã tăng từ 1,62 triệu người (tháng 12/2014) lên 1,81 triệu người (tháng 12/2019), tỷ lệ gia tăng 13,13%. Tỷ lệ dân cư đô thị chỉ tăng 0,11% (từ 11,34% vào năm 2014 lên 11,45% vào năm 2019) nhưng trong vòng 5 năm số dân đô thị đã tăng thêm 23.635 người. Sự gia tăng này đã tạo ra sức ép rất lớn đối với đất đai, nguồn cung cấp năng lượng và tài nguyên thiên nhiên. Cùng với sự gia tăng dân số, ô nhiễm môi trường do chất thải từ các hoạt động của con người đã gây ra tác động xấu đến sức khoẻ cộng đồng, đồng thời gây nhiều thiệt hại về kinh tế.

Bảng 2.1. Phân bố dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 – 2019

	Năm
	Tổng dân số (người)
	Dân số thành thị
	Dân số nông thôn

	
	
	Người
	Tỉ lệ (%)
	Người
	Tỉ lệ (%)

	2016
	1.658.680
	188.180
	12,90
	1.470.500
	87,10

	2017
	1.672.384
	191.314
	11,40
	1.481.070
	88,60

	2018
	1.691.800
	191.500
	11,49
	1.497.400
	88,51

	2019
	1.810.421
	207.370
	11,45
	1.603.051
	88,55


Nguồn: Cục thống kê Bắc Giang; Báo cáo KT - XH năm 2016 - 2019

Tính bình quân đầu người, dân số đô thị ở Bắc Giang tiêu dùng tài nguyên thiên nhiên như: năng lượng, vật phẩm, nguyên nhiên vật liệu,... thường cao hơn so với người dân sinh sống ở nông thôn, lượng chất thải rắn sinh hoạt do dân số đô thị thải ra cũng cao gấp 1,35 lần người dân nông thôn. 

2.1.2. Thải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

Mức độ gia tăng nguồn nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư luôn chịu áp lực lớn từ mật độ dân số và xảy ra hầu hết ở các khu dân cư. Thành phần cơ bản của nước thải sinh hoạt là các chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học (cacbohydrat, protein, dầu mỡ, chất dinh dưỡng, chất rắn. Lượng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư phụ thuộc vào dân số và đặc điểm của khu vực sinh sống. Hầu hết nước thải sinh hoạt đều thải trực tiếp vào hệ thống thoát nước công cộng như ao, hồ, sông ngòi mà không qua xử lý.

Theo kết quả tổng hợp lượng nước thải phát sinh từ các nguồn thải chính trên địa bàn tỉnh là 382.774 m3/ngày đêm (tương đương gần 139,7 triệu m3/năm). Trong đó, lượng nước thải sinh hoạt của người dân chiếm tỷ lệ cao nhất (44,25% nước thải sinh hoạt nông thôn và 3,09% nước thải sinh hoạt khu đô thị). Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt chủ yếu của Bắc Giang là các khu dân cư ở nông thôn với 80,41% tổng lượng nước thải sinh hoạt; khu vực đô thị phát sinh 19,59%.
Bảng 2.2. Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh năm 2019

	Nguồn nước thải
	Lượng phát sinh (m3/năm)
	Tỷ lệ (%)

	Khu dân cư nông thôn
	          61.829.540   
	44,25

	Đô thị
	            4.324.046   
	3,09

	 Tổng lượng nước thải 
	        139.712.583   
	100,00


Giữa các địa phương trong tỉnh, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh cũng thay đổi, trong đó Lạng Giang và Hiệp Hòa là 2 huyện phát sinh nhiều nước thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn nhất của tỉnh (chiếm 31,15 và 20,33% lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nông thôn) còn TP. Bắc Giang là nơi phát sinh của 68,82% lượng nước thải sinh hoạt có nguồn gốc đô thị của Bắc Giang. Riêng huyện Yên Thế hiện chưa có số liệu về lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện.

Bảng 2.3. Cơ cấu phát sinh nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh năm 2019

	TT
	Địa phương
	Đô thị
	Nông thôn
	Tổng

	
	
	Lượng (m3/ngày)
	Tỷ lệ (%)
	Lượng (m3/ngày)
	Tỷ lệ (%)
	Lượng (m3/ngày)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Lạng Giang
	834
	2,87
	37.166
	31,15
	38.000
	25,61

	2
	Lục Nam
	990
	3,41
	15.739
	13,19
	16.729
	11,27

	3
	Lục Ngạn
	700
	2,41
	4.390,4
	3,68
	5.090,4
	3,43

	4
	Tân Yên
	3.000
	10,32
	10.000
	8,38
	13.000
	8,76

	5
	Yên Thế
	Không có số liệu 

	6
	Sơn Động
	1.192,2
	4,10
	12.712,2
	10,65
	13.904,4
	9,37

	7
	TP Bắc Giang
	20.000
	68,82
	7
	0,01
	20.007
	13,48

	8
	Yên Dũng
	930
	3,20
	5.960
	5,00
	6.890
	4,64

	9
	Việt Yên
	804
	2,77
	9.078
	7,61
	9.882
	6,66

	10
	Hiệp Hòa
	612
	2,11
	24.260
	20,33
	24.872
	16,76

	 
	Tổng
	29.062,2
	100,00
	119.312,6
	100,00
	148.374,8
	100,00


2.1.3. Khí thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt 
Quá trình sinh hoạt của người dân cũng phát sinh khí thải từ các hoạt động sử dụng năng lượng. Tải lượng các chất thải khí phát sinh từ quá trình sinh hoạt được tính theo công thức sau:
Thải lượng (tấn/năm) = ∑ (Hệ số phát thải (kg/người/năm) x Dân số (người) x 10-3 (2.1)

Trong đó:
Hệ số phát thải sinh hoạt. Hiện nay, Việt Nam chưa xây dựng được hệ số phát thải khí thải từ hoạt động sinh hoạt tuy nhiên theo tài liệu của tổ chức Y tế Thế giới, trong quá trình sinh hoạt, bình quân con người còn phát sinh 4,5 kg các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs)/người/năm.

Dựa vào số liệu dân số của cục thống kê Bắc Giang giai đoạn 2016 – 2019 tính được lượng các hợp chất VOC phát thải như bảng 2.4. Qua số liệu trong bảng ta thấy: Trên phạm vi toàn tỉnh, lượng phát thải có xu hướng gia tăng, mức gia tăng từ 0,83% (năm 2017) đã lên tới 7,01% vào năm 2019. Trong đó, trên 88% lượng khí thải là các hợp chất VOCs phát sinh từ khu vực nông thôn, cùng với quá trình đô thị hóa, tỷ lệ này có xu hướng giảm dần, tuy nhiên mức giảm không nhiều, chưa tới 0,1%/năm. 
Bảng 2.4. Thải lượng khí VOC tối đa có thể phát sinh từ hoạt động sinh hoạt giai đoạn 2016 - 2019

	Năm
	Thành thị
	Nông thôn
	Tổng (tấn/năm)
	Tỷ lệ gia tăng

(%)

	
	Thải lượng (tấn/năm)
	Tỷ lệ

(%)
	Thải lượng (tấn/năm)
	Tỷ lệ

(%)
	
	

	2016
	790,36
	11,35
	6.176,10
	88,65
	6.966,46
	

	2017
	803,52
	11,44
	6.220,49
	88,56
	7.024,01
	+ 0,83

	2018
	804,30
	11,32
	6.289,08
	88,51
	7.105,56
	+ 1,16

	2019
	870,95
	11,45
	6.732,81
	88,55
	7.603,77
	+ 7,01


2.2. SỨC ÉP CỦA HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP

Theo đánh giá chung, trong những năm qua công nghiệp của tỉnh Bắc Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp trong cơ cấu GRDP của tỉnh đã tăng từ 39,62% (năm 2014) lên 49,9% (năm 2019), tăng 15,1% sau 5 năm. 

2.2.1. Sức ép do nước thải công nghiệp

So với giai đoạn 2011 – 2015, trong giai đoạn 2016 – 2019 số KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang không có sự thay đổi tuy nhiên số CCN đã tăng từ 27 (năm 2015) lên 40 vì vậy sức ép về chất thải công nghiệp phát sinh (nước thải, khí thải và CTR, CTNH) trong giai đoạn này cũng có sự gia tăng. Theo kết quả tổng hợp lượng nước thải công nghiệp chiếm 40,24% tổng lượng nước thải phát sinh của Bắc Giang.
Bảng 2.5. Tổng hợp lượng nước thải phát sinh từ một số nguồn thải CN chính 

	Nguồn nước thải
	Lượng phát sinh
	Tỷ lệ 

(%)

	
	m3/ngày
	m3/năm
	

	Các khu công nghiệp
	14.900
	5.438.500
	3,89

	CCN và ngoài khu, CCN
	137.107
	50.044.055
	35,82

	Làng nghề
	2.044
	746.060
	0,53

	Tổng các loại nước thải phát sinh
	382.774
	139.712.583
	100,00


Thành phố Bắc Giang là địa phương có lượng nước thải công nghiệp lớn nhất, chiếm 58,64%; tiếp đến là huyện Hiệp Hòa (chiếm 35,93%), một số huyện có rất ít nước thải phát sinh từ các cơ sở CN là Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động.

Bảng 2.6. Lượng nước thải phát sinh từ các cơ sở công nghiệp trên địa bàn một số huyện/thành phố của tỉnh Bắc Giang năm 2019

	TT
	Địa phương
	Lượng (m3/ngày)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Lạng Giang
	2.250
	5,28

	2
	Lục Nam
	1
	0,00

	3
	Lục Ngạn
	60
	0,14

	4
	Sơn Động
	5,57
	0,01

	5
	TP Bắc Giang
	25.000
	58,64

	6
	Hiệp Hòa
	15.320
	35,93

	 
	Tổng
	42.636,57
	100,00


2.2.1.1. Nước thải từ các khu, cụm công nghiệp

a. Nước thải sản xuất

Do số lượng các KCN, CCN của Bắc Giang còn ít và chưa được lấp đầy nên lượng nước thải phát sinh từ các cơ sở công nghiệp nằm trong các KCN chỉ chiếm 3,89% tổng lượng nước thải của tỉnh Bắc Giang và chiếm 9,67% lượng nước thải phát sinh từ các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Bảng 2.7. Thống kê nước thải phát sinh từ các KCN trên địa bàn tỉnh năm 2019

	TT
	Tên KCN
	Diện tích (ha)
	Lượng nước thải (m3/ngày)
	Môi trường tiếp nhận

	1
	KCN Đình Trám
	127
	2.000
	Kênh T6, Sông Thương

	2
	KCN Quang Châu
	426
	9.000
	Kênh Quang Biểu, Sông Cầu

	3
	KCN Song Khê – Nội Hoàng
	150
	1.200
	Kênh T5, Sông Thương

	4
	KCN Vân Trung
	350
	10.000
	Kênh T6, Sông Thương

	5
	KCN Việt Hàn
	197
	0
	Kênh T6, Sông Thương

	6
	KCN Hòa Phú
	207
	0
	Sông Cầu


Nguồn: Sở TN&MT. Báo cáo tình hình dư luận xã hội về vấn đề môi trường đến dân cư xung quanh các KCN, CCN tháng 11/2019.


Bảng 2.8. Thống kê nước thải phát sinh từ một số CCN trên địa bàn tỉnh năm 2019

	TT
	Tên CCN
	Số cơ sở đang hoạt động
	Tổng lượng nước thải phát sinh (m3/ng đ)

	1. 
	
	
	

	2. 
	Nội Hoàng
	58
	175

	3. 
	Xương Giang II
	07
	14

	4. 
	Thọ Xương
	09
	8,8

	5. 
	Dĩnh Trì
	02
	49,2

	6. 
	Tân Mỹ
	10
	19,2

	7. 
	Tân Mỹ - Song Khê
	12
	34,6

	8. 
	Già Khê
	03
	200

	9. 
	Hợp Thịnh
	05
	100

	10. 
	Non Sáo
	04
	52

	11. 
	Hoàng Mai
	-
	650


Một số nguồn thải nước thải lớn (từ 1.000 m3/ngày trở lên) trên địa bàn tỉnh: Công ty Cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc 185.000 m3/ngày; Trạm xử lý nước thải tập trung của Thành phố Bắc Giang khoảng 10.000 m3/ngày; KCN Quang Châu khoảng 9.000 m3/ngày; KCN Vân Trung khoảng 10.000 m3/ngày; KCN Đình Trám khoảng 2.000 m3/ngày, Làng nghề Vân Hà khoảng 1.800 m3/ngày,...
Có 19/27 CCN đang hoạt động chưa triển khai đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải. KCN Fuji, KCN Hòa Phú chưa đầu tư vận hành hệ thống XLNT đáp ứng yêu cầu.
b. Nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt của các khu dân cư gần các KCN, CCN chiếm tỷ trọng lớn nhưng chưa được xử lý theo qui định đã gây ô nhiễm nước ao hồ, kênh mương nghiêm trọng. Tính trung bình, nước thải sinh hoạt phát sinh 100 lít/người/ngày.đêm; với 41 khu dân cư lân cận, trung bình mỗi khu dân cư có 300 người sinh sống; ước tính khối lượng nước thải sinh hoạt từ các khu vực này thải ra là 1.230 m3/ngày.đêm. Với tốc độ tăng mật độ dân số như hiện nay đến năm 2025, khối lượng nước thải sinh hoạt thải ra từ khu vực này sẽ đạt tới 1.476 m3/ngày.đêm.

Nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình chỉ được xử lý sơ bộ rồi sau đó xả thẳng ra hệ thống kênh mương, ao hồ hoặc chảy ra vườn rồi tự ngấm xuống đất… Tất cả các khu dân cư được khảo sát đều không có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

2.2.1.2. Nước thải từ các làng nghề 
Kết quả khảo sát, thống kê về lượng nước thải phát sinh tại 39 làng nghề được công nhận trên địa bàn tỉnh cho thấy: Mỗi ngày các làng nghề này tạo ra 7.566 m3 nước thải trong đó lượng nước thải sinh hoạt chiếm 65% tổng lượng nước thải phát sinh tại làng nghề (4.918 m3/ngày); 27% là nước thải sản xuất (2.046 m3/ngày). Ngoài ra, tại các làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm người dân còn kết hợp hoạt động chăn nuôi nên tạo ra một lượng nhỏ nước thải chăn nuôi (8%). 

Bảng 2.9. Lượng nước thải phát sinh tại các làng nghề Bắc Giang

Đơn vị: m3/ngày

	TT
	Nhóm làng nghề
	Sinh hoạt
	Sản xuất
	Chăn nuôi
	Tổng
	Tỷ lệ (%)

	1
	Chế biến lương thực, thực phẩm
	1.576
	1.994
	602
	4.302
	56,85

	2
	Thủ công mỹ nghệ
	1.736
	2
	0
	1.773
	23,44

	3
	Làm đồ gia dụng
	786
	50
	0
	854
	11,29

	4
	Sản xuất vật liệu xây dựng
	494
	0
	0
	504
	6,66

	5
	Nhóm làng nghề vận tải đường sông
	18
	0
	0
	18
	0,24

	6
	Nhóm làng nghề nuôi tằm, ươm tơ; sinh vật cảnh
	308
	0
	0
	314
	4,15

	
	Tổng
	4.918
	2.046
	602
	7.566
	100

	
	Tỷ lệ (%)
	65,00
	27,04
	7,96
	100
	


Làng có nghề giết mổ gia súc thôn Phúc Lâm, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên phát sinh nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất: Với tổng lượng khoảng 150 m3/ngày. Kết quả quan trắc 03 mẫu ngày 02/02/2018 cho thấy: Nước thải phát sinh từ làng nghề có thông số màu vượt từ 1,84 ÷ 3,82 lần, chất rắn lơ lửng vượt từ 1,72 ÷ 2,96 lần, BOD5 vượt từ 4,08 ÷ 7,12 lần, COD vượt từ 3,92 ÷ 4,13 lần, Amoni vượt từ 4,93 ÷ 7,56 lần, tổng Nitơ vượt từ 1,69 ÷ 2,55 lần, tổng phốt pho vượt 1,26 lần, Mn vượt từ 2,85 ÷ 5,12 lần, Coliform vượt 18,4 ÷ 18.600 lần, sunfua vượt từ 3,2 ÷ 7,16 lần so với giới hạn cho phép QCVN 40: 2011//BTNMT cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 
- Khoảng 85 ÷ 95% các hộ trong các làng nghề trên địa bàn Bắc Giang đều có bể tự hoại 3 ngăn. Một số làng nghề 100% các hộ có bể tự hoại 3 ngăn. Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý bằng bể tự hoại chảy vào rãnh thoát nước chung của thôn và chảy ra ao, hồ, sông. Mặc dù nước thải sinh hoạt đã được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn nhưng chưa triệt để; 9/9 làng nghề được khảo sát đều bị ô nhiễm do chất hữu cơ, mức độ ô nhiễm vượt QCVN từ 1,22 ÷ 5,91 lần; Coliform vượt QCVN rất cao, từ 18,6 ÷ 920 lần. 
- Nước mặt tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chủ yếu chứa tại các ao, hồ trong khuôn viên của thôn, làng và sông, kênh chảy qua làng. Nguồn nước này là nơi tiếp nhận một lượng lớn nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất (chủ yếu là chăn nuôi, chế biến thực phẩm) chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa triệt để. Vì thế nguồn nước này cơ bản đã bị ô nhiễm. Diện tích ao hồ, kênh mương bị thu hẹp, san lấp phục vụ cho sự phát triển của làng nghề, kết hợp với việc xả thải tràn lan, chưa có hệ thống thu gom tập trung tại các làng nghề sẽ là nguyên nhân dẫn tới nhiễm môi trường nước tại các làng nghề ngày càng trầm trọng. Hiện nay, mức chịu tải ô nhiễm tại các làng nghề hầu như đã hết, các kết quả quan trắc môi trường hàng năm cho thấy sự gia tăng ô nhiễm ở mức cao, chưa có dấu hiệu dừng lại. Chính vì vậy, cần phải có những giải pháp tích cực nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường nước tại các làng nghề. 

2.2.2. Sức ép do khí thải phát sinh từ hoạt động công nghiệp

2.2.2.1. Khí thải từ các khu, cụm công nghiệp

Khí thải từ các nhà máy sản xuất đã được kiểm soát chặt chẽ hơn, các doanh nghiệp đã thực hiện đầu tư hệ thống thu gom, xử lý khí thải theo quy định. Một số nhà máy như Nhà máy nhiệt điện của Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc, Nhà máy xi măng Bắc Giang, Công ty nhiệt điện Sơn Động-TKV,... đã từng bước khắc phục ô nhiễm khói, bụi. Các nguồn khí thải có lưu lượng lớn như: Nhà máy nhiệt điện của Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc (246.000 m3/giờ), Nhà máy xi măng Bắc Giang (200.000 m3/giờ), Công ty Nhiệt điện Sơn Động (Tổ máy 1: 892.400 m3/giờ; Tổ máy 2: 1.435.400 m3/h). Một số nhà máy sản xuất gạch ngói có lưu lượng khí thải 200.000 m3/giờ,... 

Tình trạng các chất có hại trong không khí kéo dài dễ gây ra các tác hại tích lũy theo thời gian sẽ gây ra những ảnh hưởng rất nguy hại đến sức khỏe của người, cây trồng, vật nuôi sống ở các khu dân cư trong phạm vi tác động theo hướng gió, theo từng mùa trong năm, nó đã, đang và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến môi trường sống ở thành phố Bắc Giang, trung tâm các huyện nêu trên, các khu dân cư và vùng phụ cận.
2.2.2.2. Khí thải từ các làng nghề 
Khí thải phát sinh tại nhóm làng nghề sản xuất vật liệu xây dựng (sản xuất vôi, cay xỉ); làng nghề sản xuất dây thừng Trung Hưng; hơi dung môi phát sinh tại các làng nghề mộc dân dụng luôn là vấn đề nhức nhối, ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia sản xuất và cảnh quan môi trường xung quanh. Các hộ trong làng nghề sản xuất phân tán không tập trung, khí thải sản xuất đều xả trực tiếp ra ngoài môi trường không qua xử lý. Đặc biệt là nhóm làng nghề sản xuất vật liệu xây dựng, ô nhiễm do bụi, khí thải (CO, NOx, SO2) ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia sản xuất và môi trường xung quanh. Kết quả điều tra cho thấy 100% các hộ sản xuất tại các làng nghề này không có hệ thống xử lý.

Tuy tình trạng ô nhiễm chỉ diễn ra cục bộ, có giảm so với các năm trước (do số hộ sản xuất tại các làng nghề vôi cay, sỉ này giảm, năm 2014 - 2015 có từ 15 - 22 hộ tham gia sản xuất thì nay chỉ còn từ 1 - 5 hộ tham gia sản xuất) nhưng tình trạng ô nhiễm cần được quan tâm và xử lý triệt để. Kết quả đo, phân tích mẫu khí thải tại 05 làng nghề sản xuất vật liệu xây dựng năm 2018 cho thấy: Có 2/5 làng nghề có thông số vượt quy chuẩn cho phép. Cụ thể, tại làng nghề sản xuất vôi, cay sỉ thôn Cầu Gụ, Đông Sơn, Yên Thế có thông số CO vượt QCVN 2,69 lần. Làng nghề vôi cay, sỉ thôn Cầu Tiến có thông số CO vượt QCVN 5,12 lần. Các thông số còn lại tại các làng nghề đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 19: 2009/BTNMT, cột B.

Khí thải phát sinh từ các làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm chủ yếu từ hoạt động của lò đốt than tổ ong với thành phần chính là: CO, CO2, bụi và mùi, H2S, NH3, CH4. 

2.3. SỨC ÉP CỦA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Bắc Giang đang trong quá trình đô thị hóa nên nhu cầu xây dựng ngày càng nhiều, tuy nhiên phương pháp xây dựng, phương tiện thi công chủ yếu là thủ công truyền thống và sức lao động con người nên ảnh hưởng không nhiều đến môi trường xung quanh. Một số công trình đang thi công có ảnh hưởng đến môi trường, bên cạnh đó, khối lượng chất thải trong xây dựng ngày càng gia tăng. Các hoạt động xây dựng kéo theo khối lượng khá lớn các phế thải như đất, đá, gạch vỡ, phế liệu, vật liệu thừa,... đồng thời cũng phát sinh một lượng bụi, khí thải đáng kể trong quá trình thi công. Vì vậy, việc phát triển xây dựng các công trình, dự án mang quy mô lớn cần có sự giám sát môi trường thường xuyên đối với đất, nước, không khí xung quanh khu vực dự án và thực hiện các biện pháp giảm thiểu trong thi công xây dựng công trình nhằm đề phòng, hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trường. 
Quá trình thi công xây dựng trên công trường có sử dụng nước cho các công việc xây lắp như: rửa đá, sỏi, tưới gạch, bảo dưỡng bê tông tại chỗ,... Ngoài ra, trong quá trình xây dựng còn có phát sinh nước thải từ hoạt động rửa xe vận chuyển. Lượng nước thải cho 1 lần rửa là 300 ÷ 500 lít/lần đối với xe lớn (theo TCVN 4513/1988: cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế, mục 3.4 - Tiêu chuẩn nước dùng để rửa xe). Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải xây dựng là cát, đá, xi măng,… là loại ít độc, dễ lắng đọng, tích tụ ngay trên tuyến thoát nước thải thi công tạm thời. Nước thải xây dựng còn chứa cả dầu mỡ động cơ thải kéo theo trong quá trình rửa phương tiện thi công. Bên cạnh đó, trong quá trình thi công xây dựng, môi trường không khí bị ảnh hưởng nhiều bởi hoạt động từ các phương tiện thi công cơ giới và từ các hoạt động thi công hạ tầng kỹ thuật. 

Quá trình thi công xây dựng sẽ phát sinh các loại chất thải rắn chủ yếu bao gồm: Gạch vỡ, bê tông, đầu mẩu thép vụn, vỏ bao xi măng, đất cát, vôi vữa thải, các loại cotpha,... Chất thải rắn từ quá trình xây dựng không chứa các thành phần nguy hại, không bị thối rữa, không tạo mùi nên không gây ô nhiễm môi trường. Hơn nữa chúng lại có khả năng tái sử dụng, ví dụ như cốt pha gỗ dùng làm chất đốt; Gạch vỡ, vật liệu xây dựng rơi vãi dùng để san lấp mặt bằng; Vỏ bao xi măng, đầu mẩu sắt thép,… thu hồi bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. Nếu làm tốt điều này sẽ hạn chế tới mức thấp nhất những ảnh hưởng của chất thải xây dựng tới môi trường khu vực.

2.4. SỨC ÉP CỦA HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG

Để đáp ứng nhu cầu năng lượng tăng nhanh, những năm gần đây, việc xây dựng các công trình năng lượng được triển khai rầm rộ ở nhiều địa phương, trong đó có Bắc Giang. Trên địa bàn Bắc Giang hiện có 2 nhà máy nhiệt điện đang hoạt động: 

- Công ty nhiệt điện Sơn Động-TKV, công suất thiết kế 2x110 MW, Nhà máy phát điện thương mại từ đầu năm 2011, hàng năm công ty sản xuất sản lượng điện khoảng 1,25 triệu kWh.

- Nhà máy nhiệt điện của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc công suất 72MW, đặt tại Phường Thọ Xương - Thành phố Bắc Giang, chủ yếu để cấp cho hoạt động sản xuất phân đạm của Công ty, chỉ phát lên lưới điện 35kV của tỉnh Bắc Giang khi thừa nguồn hoặc không dùng đến trong thời gian dừng sửa.
Bên cạnh việc mang lại những lợi ích cho cộng đồng xã hội thì ngành năng lượng còn kéo theo những tác động tiêu cực đến môi trường, tuy nhiên trong quá trình xây dựng sẽ tác động đến môi trường không khí và ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực thực hiện dự án nhưng những tác động này tương đối ít và ngắn hạn, có thể giảm thiểu bằng kế hoạch, biện pháp thực hiện hợp lý. Bên cạnh đó, các chất thải từ dầu rò rỉ và dầu cặn được thải ra từ các phương tiện cơ giới, máy móc tuy tác động nhỏ và ngắn hạn nhưng sẽ làm tăng nguy cơ ô nhiễm nước mặt, nước ngầm và đất nhất là vào mùa mưa, mất cảnh quan khu vực. Các chất thải nguy hại từ ngành nhiệt điện nếu không có biện pháp thu gom, lưu trữ đúng tiêu chuẩn cũng sẽ tác động đến môi trường tự nhiên và sức khỏe con người.

2.4.1. Sức ép do CTR phát sinh từ hoạt động phát triển năng lượng

Theo thống kê, đến nay chỉ tính riêng 2 nhà máy nhiệt điện (Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV, Nhà máy Nhiệt điện của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc) hàng năm đã phát thải khoảng 620 nghìn tấn tro, xỉ. Hiện tại, Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc có nguồn phát thải là khoảng 180 nghìn tấn/năm. Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV khoảng 440 nghìn tấn/năm. Đáng chú ý là, mặc dù số lượng tro, xỉ phát thải lớn nhưng khả năng tiêu thụ, xử lý của các đơn vị khá thấp. Hiện mới có Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tiêu thụ được hết số lượng tro, xỉ phát thải ra, còn lại chỉ đáp ứng được khoảng 30% lượng tro, xỉ phát thải hàng năm.

Với việc nguồn tro, xỉ dư thừa lớn khiến cho các đơn vị phải mở rộng diện tích bãi thải để đáp ứng nhu cầu tập kết. Điều này không chỉ gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai cho việc xây dựng bãi thải, chi phí quản lý của doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng lớn đến môi trường, nguồn nước, không khí ở khu vực xung quanh bãi thải. Để giải quyết với lượng tro, xỉ phát thải ra môi trường, ngày 31/10/2019, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 3933/KH-UBND về việc sử dụng tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất và phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
	Khung 2.1. Nhiệt điện Sơn Động: Nỗ lực kiểm soát khí thải  

Nhằm giảm thiểu bụi và khí thải trong quá trình sản xuất, Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV đã trang bị, lắp đặt hệ thống lọc bụi tĩnh điện ở 2 tổ máy, hệ thống quan trắc khí phát thải tự động cho 2 lò hơi, với công nghệ lò hơi tầng sôi tuần hoàn (CFB) đốt than nhiệt lượng thấp, đồng thời sử dụng đá vôi đốt kèm trong lò để xử lý SO2, NOx trước khi thải ra môi trường qua ống khói cao 160 m. 

Nguồn: Tạp chí Môi trường, 2019
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Nhà máy Nhiệt điện Sơn Động, thôn Đồng Rì, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động




Định hướng trong thời gian tới của tỉnh Bắc Giang là xử lý và sử dụng tro, xỉ làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, sử dụng trong các công trình xây dựng đạt khoảng 80% tổng lượng tích luỹ. Trong đó, 30% dành cho làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng; thay thế một phần đất sét để sản xuất clanhke xi măng; 70% làm vật liệu san lấp mặt bằng công trình, hoàn nguyên mỏ và làm đường giao thông. 

2.5. SỨC ÉP CỦA HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG VẬN TẢI


Phát triển giao thông vận tải, tại các đô thị, tốc độ phát triển hạ tầng giao thông đô thị thấp hơn nhiều so với tốc độ đô thị hóa và sự gia tăng các phương tiện giao thông. Sự gia tăng về số lượng ô tô, xe máy ở khu vực đô thị làm gia tăng áp lực và làm cho môi trường không khí ô nhiễm. Tổng chiều dài các đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ, liên huyện của Bắc Giang là 1.440 km. Bắc Giang có 14 bến bãi, nhà ga, bến cảng với tổng diện tích là 68.000 ha.
Sức ép chủ yếu của hoạt động giao thông vận tải đến môi trường là từ lượng khí thải phát sinh của các phương tiện giao thông trong quá trình tiêu thụ nhiên liệu (xăng, dầu). Lượng khí thải phát sinh phụ thuộc vào loại xe, nhiên liệu sử dụng và chất lượng đường. Theo báo cáo công tác BVMT năm 2019, số lượng phương tiện vận tải đường bộ (xe con, xe ca, xe tải) của tỉnh là 52.000 xe; Số lượng phương tiện vận tải đường thủy (tàu, thuyền, ca nô…) là 608 phương tiện. Tổng lượng nhiên liệu (xăng, dầu) tiêu thụ cho giao thông trên địa bàn Bắc Giang năm 2019 là 150.000 tấn, tính được tải lượng các khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông trên địa bàn tỉnh như bảng 2.10.
Bảng 2.10. Hệ số và tải lượng phát thải các khí thải từ hoạt động giao thông của Bắc Giang năm 2019

	TT
	Thành phần khí thải
	Hệ số phát thải khi thải

(kg/tấn nhiên liệu)
	Tải lượng khí thải (tấn/năm)

	1
	Bụi
	0,94
	141

	2
	CO
	0,05
	7,5

	3
	SO2
	2,8
	420

	4
	NO2
	12,3
	1.845

	5
	HC
	0,24
	36


2.6. SỨC ÉP CỦA HOẠT ĐỘNG NÔNG – LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

2.6.1. Sức ép do hoạt động nông nghiệp 

Theo đánh giá, tổng diện tích đất nông nghiệp có xu hướng giảm (giai đoạn 2016 - 2019) nhưng nhờ có cải tiến kỹ thuật canh tác, thâm canh, cải tạo giống, áp dụng các chính sách khuyến nông phù hợp nên năng suất và sản lượng lúa gạo, các cây lương thực cũng như một số loại cây trồng khác ngày càng tăng. Để tăng năng suất và sản lượng, người dân trên địa bàn tỉnh đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp như sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón... đặc biệt là tại các  vùng trồng cây ăn quả tập trung (như vùng trồng vải ở huyện Lục Ngạn,...). Tuy nhiên, nếu việc sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật tràn lan và không tuân thủ đúng theo quy định sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, sức khỏe con người và môi trường do tồn dư của thuốc bảo vệ thực vật. Bên cạnh đó, phương pháp canh tác nông nghiệp thiếu khoa học cũng sẽ dẫn đến suy thoái chất lượng đất. Mặt khác, những loại thuốc này không chỉ tồn tại trong nông sản mà còn tồn dư và lưu lại trong môi trường đất, hoà tan vào môi trường nước mặt, nước ngầm ảnh hưởng lâu dài tới môi trường sống cũng như hệ sinh thái. Chính các loại hoá chất này là nguyên nhân chính gây nên các dạng đột biến gen ở cây trồng và phát sinh hàng loạt căn bệnh nguy hiểm cho con người đặc biệt là ung thư.

Chất thải từ ngành chăn nuôi, đặc biệt là từ các trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn như tại huyện Tân Yên, Sơn Động đã gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước dưới đất khu vực chăn thả gia súc, ô nhiễm nguồn nước cấp sinh hoạt, mất vệ sinh xung quanh nhà ở…
2.6.1.1. Sức ép do CTR và CTNH nông nghiệp
Nguồn chất thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh khá lớn, chủ yếu từ chăn nuôi (gia súc, gia cầm); nuôi trồng thủy sản và trồng trọt. Hoạt động chăn nuôi tự phát tại các khu vực nông thôn chưa được đầu tư các công trình xử lý chất thải đảm bảo quy chuẩn môi trường cho phép. Theo kết quả tổng hợp đánh giá năm 2019, hoạt động sản xuất nông nghiệp đã phát sinh lượng CTR tương đối lớn. Tổng lượng CTR phát sinh từ lĩnh vực nông nghiệp là 37.851 tấn/ngày (tương đương 13,82 triệu tấn/năm). Trong đó, từ chăn nuôi là 6.140 tấn/ngày còn chủ yếu là lượng phế phụ phẩm nông nghiệp (rơm, rạ, tro, trấu, vỏ củ quả…) phát sinh khoảng 31.710 tấn/ngày (tương đương 11.574.489 tấn/năm). Sự phát sinh CTR nông nghiệp phân bố tập trung tại các huyện Tân Yên, Hiệp Hòa và Lục Nam.
Theo Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hoạt động sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã sử dụng một lượng lớn phân bón vô cơ (140.000 tấn/năm) và thuốc bảo vệ thực vật (300 tấn/năm). Sau quá trình sử dụng sẽ phát sinh một lượng vỏ bao bì, thùng chứa phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), trong đó, không ít loại còn chứa thuốc có độ độc hại cao. Theo thống kê, lượng CTNH phát sinh từ lĩnh vực sản xuất nông nghiệp phát sinh là 0,822 tấn/ngày (tương đương 300 tấn/năm).

Theo kết quả kiểm kê, tính tới 31/12/2019, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh Bắc Giang năm 2019 là 147.132,98 ha thì lượng nước hồi quy (nước thải) từ hoạt động trồng trọt trên địa bàn tỉnh tính được là 335.463,19 m3. Hoạt động trồng trọt của Bắc Giang đã đưa vào môi trường 1.169,71 tấn COD và 616,49 tấn BOD5. Lượng chất hữu cơ này cùng với lượng N và P tạo ra do sử dụng phân bón có khả năng gây ô nhiễm nguồn nước của các kênh mương tưới tiêu, thậm chí có thể làm phát sinh hiện tượng phú dưỡng do dư thừa chất dinh dưỡng trong nước.

Theo báo cáo công tác BVMT năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Giang, mỗi ngày hoạt động chăn nuôi của Bắc Giang đã tạo ra 39.921 m3 nước thải.
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Biểu đồ 2.1. Lượng nước thải chăn nuôi (m3/ngày) phát sinh năm 2019 

Tuy nhiên, lượng nước thải chăn nuôi không phát sinh đều giữa các địa phương trong tỉnh. Tân Yên và Lục Nam là 2 địa phương phát sinh tới 87,61% tổng lượng nước thải chăn nuôi của tỉnh. TP. Bắc Giang là địa phương phát sinh rất ít, dưới 0,1%.
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Biểu đồ 2.2. Cơ cấu (%) phát sinh nước thải chăn nuôi năm 2019

2.6.2. Sức ép do hoạt động lâm nghiệp 

Trong giai đoạn 2010 - 2019, diện tích rừng và đất lâm nghiệp có những biến động nhất định. Đối với diện tích rừng đặc dụng, phòng hộ được các chủ rừng tổ chức bảo vệ tương đối tốt; chất lượng, trữ lượng rừng tự nhiên, rừng trồng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng bảo tồn nguồn gen, tính đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái rừng và phòng hộ đầu nguồn các lưu vực sông và hồ đập lớn trên địa bàn tỉnh. Mặc dù có những biến động nhưng trong giai đoạn này diện tích đất có rừng, tỷ lệ độ che phủ rừng ngày càng tăng. Đến năm 2019, diện tích đất có rừng đạt 160.508 ha, tăng 26%; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 37,8%, tăng 8,4% so với năm 2010. Diện tích rừng đã tăng 33.170 ha so với năm 2010, trung bình trong giai đoạn 2010 - 2019 tăng 2,6%/năm. 

Trong trồng rừng đã áp dụng các biện pháp thâm canh rừng, đưa các loại giống mới có năng suất, chất lượng vào trồng rừng (được sản xuất bằng các phương pháp nuôi cấy mô và giâm hom như các giống bạch đàn: UP99, UP95, UP 54, PNCT3, PN108; các giống keo lai BV10, BV33, BV73,...). Sản lượng gỗ rừng trồng khai thác hàng năm tăng mạnh, năm 2019 đạt trên 650 nghìn m3, tăng gần 3,2 lần so với năm 2010; đáp ứng được nguồn nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến gỗ. 

Bảng 2.11. Diễn biến hoạt động khai thác lâm sản giai đoạn 2016 - 2019

	TT
	Chỉ tiêu
	2016
	2017
	2018
	2019
	Tỷ lệ thay đổi (%)

	1
	Khai thác gỗ (1.000 m3)
	501
	576
	604
	650
	+29,74

	2
	Khai thác củi (1.000 Ste)
	78
	78
	79
	76
	-2,56


2.6.3. Sức ép do hoạt động thủy sản
Sự phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực thuỷ sản như: đánh bắt, nuôi trồng, chế biến đã tạo việc làm cho bộ phân dân cư và góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm gần đây, nuôi trồng thủy sản ở Bắc Giang có những bước phát triển đáng kể về diện tích, sản lượng nuôi, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Thế nhưng, ảnh hưởng của nuôi trồng thủy sản đến môi trường, tại các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, nhất là khu vực nuôi thâm canh, bán thâm canh chất lượng môi trường đất, nước và các hệ sinh thái bị biến đổi mạnh do ô nhiễm, chất lượng nước tại khu vực này có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ (BOD5, COD, nitơ, Phốt pho,... cao hơn tiêu chuẩn cho phép), đồng thời xuất hiện các loại khí độc hại và chỉ số sinh vật, độ đục, với nồng độ cao hơn mức cho phép, phát sinh dịch bệnh thủy sản, gây thiệt hại lớn cho người nông dân. Nguyên nhân dẫn đến trạng trên là do trong quá trình cải tạo ao nuôi các hộ dân sử dụng quá nhiều hóa chất để cải tạo ao với các loại hóa chất thông dụng như: Vôi, iodin, chlorin, saponin,… đặc biệt là một số trường hợp sử dụng cả thuốc trừ sâu để diệt giáp xác trong quá trình cải tạo ao nuôi và sử dụng các loại thuốc kháng sinh để xử lý bệnh cho thủy sản nuôi.
Lớp bùn đáy ao thiếu ôxy và chứa nhiều chất độc như Ammonia, Nitrite, Hydrogen sulfide. Điều này gây ô nhiễm nền đáy, chất đất của cả vùng nuôi và khu vực lân cận, ảnh hưởng đến môi trường, làm thiệt hại các vùng canh tác lân cận. Nhưng vẫn còn tồn tại một số cơ sở để xảy ra tình trạng bơm bùn thải trực tiếp ra các kênh nội đồng, thải nước trực tiếp ra các kênh thủy lợi khiến nguy cơ gây ô nhiễm trực tiếp cho nguồn nước ngầm, nước mặt và gián tiếp ảnh hưởng đến môi trường sống cho người dân. 

2.7. SỨC ÉP CỦA HOẠT ĐỘNG Y TẾ 

2.7.1. Sức ép do nước thải phát sinh từ hoạt động y tế

Nước thải y tế là loại nước thải phát sinh từ các phòng khám, phòng phẫu thuật, phòng thí nghiệm, xét nghiệm và các khoa trong bệnh viện, từ quá trình pha chế thuốc, tẩy khuẩn, lau chùi dụng cụ y tế, các mẫu bệnh phẩm, rửa vết thương bệnh nhân, nước thải từ các phòng phẫu thuật, phòng xét nghiệm, phòng thí nghiệm… Theo số liệu của Sở Y tế Bắc Giang, năm 2019 trên địa bàn tỉnh có 659 cơ sở y tế các loại (bệnh viện, phòng khám, trạm y tế, cơ sở chữa bệnh...) với tổng số 3.970 giường bệnh. Lượng nước thải y tế phát sinh trung bình là 1.080 m3/ngày, chiếm 0,28% so với tổng lượng nước thải phát sinh của tỉnh. Thành phố Bắc Giang, huyện Hiệp Hòa, Lục Nam và Tân Yên là 4 địa phương có số giường bệnh lớn nhất trong tỉnh (chiếm tới 76,89% trong tổng số giường bệnh của tỉnh, trong đó riêng thành phố Bắc Giang đã chiếm 52,86%).
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Biểu đồ 2.3. Lượng nước thải y tế phát sinh năm 2019
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Biểu đồ 2.4. Phân bố lượng nước thải y tế phát sinh năm 2019

2.7.2. Sức ép do CTR và CTNH phát sinh từ hoạt động y tế

Tổng lượng chất thải rắn y tế phát sinh năm 2019 ước tính khoảng 3,404 tấn/ngày (trong đó chất thải y tế nguy hại khoảng 0,034 tấn/ngày, CTR y tế thông thường phát sinh 3,37 tấn/ngày - tương đương 1.230,05 tấn/năm). Chất thải y tế phát sinh từ hoạt động khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tỉnh, trung tâm y tế huyện, trạm y tế cấp xã và các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân và có chiều hướng gia tăng.
CTNH y tế phát sinh từ hoạt động khám, chữa bệnh tại các bệnh viện, cơ sở y tế ngày càng gia tăng. Lượng CTNH phát sinh từ bệnh viện, cơ sở y tế khoảng 0,034 tấn/ngày. So với giai đoạn trước, hoạt động thu gom, xử lý chất thải y tế nguy hại đã tăng đáng kể. Công tác thu gom, xử lý chất thải y tế được quan tâm thực hiện, các bệnh viện đã có kho, nhà lưu giữ chất thải y tế, chất thải nguy hại và lây nhiễm. 12/21 bệnh viện có lò đốt chất thải rắn y tế nguy hại, tuy nhiên chỉ có 02 lò đốt đang hoạt động thường xuyên (Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Động, Lục Nam), các đơn vị còn lại thì thuê đơn vị có đủ năng lực và tư cách pháp nhân để xử lý. 
2.8. SỨC ÉP CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH, DỊCH VỤ, KINH DOANH, THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 

2.8.1. Sức ép từ hoạt động phát triển du lịch

Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 28 khách sạn với 4.800 phòng lưu trú. Tổng số lượng khách du lịch giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt khoảng 6,2 triệu lượt khách (khách quốc tế đạt khoảng 160 nghìn lượt; khách ngoại tỉnh khoảng 1,3 triệu lượt khách, khách nội tỉnh trên 4,7 triệu lượt); doanh thu du lịch toàn giai đoạn ước đạt khoảng gần trên 2.100 tỷ đồng; riêng năm 2019 cao nhất đón khoảng 2 triệu lượt khách (trong đó khách quốc tế khoảng 32 nghìn lượt; khách ngoại tỉnh khoảng trên 322 nghìn lượt, khách nội tỉnh trên 1,6 triệu lượt).
Tuy nhiên, hoạt động du lịch cũng có những vấn đề tác động đến môi trường như chất thải do khách du lịch vứt bừa bãi, nước thải không được thu gom sẽ gây ra mất vệ sinh, cảnh quan, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Hệ số phát thải CTR sinh hoạt phát sinh từ các du khách được lấy bằng 1,0 kg/người/ngày thì lượng CTR phát sinh từ khách du lịch ở Bắc Giang giai đoạn 2016 – 2019 là 6.200 tấn (tương đương 4,25 tấn/ngày), riêng năm 2019 phát sinh 2.000 tấn. Lượng nước thải phát sinh từ hoạt động du lịch trên địa bàn khoảng 1.019 ÷ 1.359 m3/ngày; năm 2019 phát sinh khoảng 329 ÷ 438 m3/ngày.

Bảng 2.12. Sức ép do chất thải phát sinh từ hoạt động phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2019

	TT
	Chỉ tiêu
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	Số lượt khách du lịch (1.000 người)*
	520
	1.200
	1.500
	2.000

	2
	Lượng CTR phát sinh (tấn)
	520
	1.200
	1.500
	2.000

	3
	Lượng nước thải phát sinh
	156 ÷ 208
	360 ÷ 480
	450 ÷ 600
	600 ÷ 800


2.8.2. Sức ép từ hoạt động dịch vụ, kinh doanh, thương mại và xuất nhập khẩu đối với môi trường

Thời gian gần đây có xu hướng nhiều dự án, cơ sở đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có nhu cầu đầu tư, mở rộng sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu (giấy, sắt thép và nhựa) làm nguyên liệu sản xuất. Tuy nhiên, lượng tạp chất đi kèm theo phế liệu này rất khó kiểm soát do nằm xen kẽ, rải rác trong các khối phế liệu nên rất khó xác định rõ thành phần, tính chất hóa lý của tạp chất, nguy cơ gây ô nhiễm tích đọng và phát tán thời gian qua là rất lớn. 
Không chỉ phải chịu sức ép từ các nguồn thải trên địa bàn tỉnh, môi trường của tỉnh trong thời gian qua còn chịu tác động từ các nguồn thải bên ngoài, trong đó vấn đề bức xúc nhất hiện nay là ô nhiễm nước lưu vực sông Cầu do các nguồn thải từ tỉnh Bắc Ninh, ô nhiễm không khí do khí thải của nhà máy nhiệt điện Phả Lại (tỉnh Hải Dương) và ô nhiễm không khí do khí thải từ quá trình xử lý rác tại bãi rác Đồng Sài (xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). 

Bảng 2.13. Các sức ép môi trường chủ yếu của các địa phương trên địa bàn tỉnh 

	TT
	Địa phương
	Sức ép môi trường chủ yếu

	1
	Lạng Giang
	Nước thải, CTRSH nông thôn; sạt lở đê sông Thương

	2
	Lục Nam
	Tai biến thiên nhiên: lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, khai thác cát

	3
	Lục Ngạn
	CTNH, khí thải từ trồng cây ăn quả tập trung

	4
	Tân Yên
	CTR, nước thải, khí thải từ chăn nuôi tập trung; 

	5
	Yên Thế
	CTR sinh hoạt nông thôn; sự cố cháy rừng

	6
	Sơn Động
	Tai biến thiên nhiên và sự cố môi trường: cháy rừng, lũ quét, lũ lụt, sạt lở

	7
	TP Bắc Giang
	CTR, nước thải, khí thải từ dân cư đô thị, y tế, CN và xây dựng

	8
	Yên Dũng
	Ô nhiễm nước mặt (sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam) và ONMT liên tỉnh (ô nhiễm nước sông Cầu, khí thải nhiệt điện Phả Lại, ô nhiễm do hoạt động của bãi rác Đồng Sài)

	9
	Việt Yên
	CTR, nước thải, khí thải từ KCN (chiếm 9/15 nguồn thải nước thải lớn của tỉnh)

	10
	Hiệp Hòa
	CTR, nước thải, khí thải từ công nghiệp, y tế và nông thôn


Sở TN&MT cũng thường xuyên đôn đốc các huyện, TP tập trung thu gom rác thải, bố trí lưới chắn rác, không xả xuống sông, hạn chế ô nhiễm nguồn nước. Đồng

thời cử cán bộ tham gia tổ giám sát công tác bảo vệ môi trường của tỉnh B

	c Ninh đối với các cơ sở đang hoạt động tại làng nghề giấy Phong Khê và Cụm công nghiệp Phú Lâm.

	

	


CHƯƠNG 3
HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Phần lãnh thổ tỉnh Bắc Giang có 3 con sông lớn chảy qua với tổng chiều dài 347 km, lưu lượng lớn và có nước quanh năm. Hệ thống ao, hồ, đầm, mạch nước ngầm có trữ lượng khá lớn. Lượng nước mặt, nước mưa, nước ngầm đủ khả năng cung cấp nước phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt của người dân và phát triển kinh tế - xã hội. 

3.1. NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA

3.1.1. Tài nguyên nước mặt lục địa

Bắc Giang có một mạng lưới sông, suối khá dày, tuy nhiên nguồn nước chủ yếu tập trung từ 3 con sông lớn là sông Cầu, sông Lục Nam và sông Thương. Sự biến đổi dòng chảy năm không lớn, năm nhiều nước cũng chỉ gấp từ 2 đến 3 lần năm ít nước, hệ số biến động dòng chảy năm (Cv) biến động từ 0,25 ( 0,40. Sự biến động của dòng chảy giữa các tháng mùa lũ và mùa cạn trong năm chênh lệch nhiều. Tổng lượng nước trong mùa lũ chiếm từ 75 ( 85% tổng lượng dòng chảy trong cả năm, tám tháng mùa kiệt chiếm khoảng 20 ( 25%. Ngoài sông suối, còn có nhiều hồ với diện tích khoảng gần 5.000 ha bao gồm 273 đập, hồ chứa lớn nhỏ. Tổng lượng nước mặt trên toàn tỉnh khoảng 6.242 triệu m3/năm. Các ngành sử dụng nước nhiều nhất là nông nghiệp khoảng 1 tỷ m3/năm, công nghiệp khoảng 0,15 tỷ m3/năm, cấp nước cho sinh hoạt 0,026 tỷ m3/năm. Nhu cầu dùng nước năm 2020 như sau: nông, lâm nghiệp cần 1,3 ÷ 1,4 tỷ m3/năm; công nghiệp và dịch vụ 1,2 ÷ 1,5 tỷ m3/năm; cấp nước sinh hoạt cần 0,1 tỷ m3/năm. 

3.1.2. Diễn biến ô nhiễm nước mặt lục địa

a. Các nguồn gây ô nhiễm nước mặt lục địa

Môi trường nước mặt trên địa bàn tỉnh đang chịu nhiều áp lực từ các nguồn: Công nghiệp, nông nghiệp, làng nghề, y tế và sinh hoạt của các khu dân cư với lượng nước thải ngày càng gia tăng cả về lưu lượng thải và phức tạp về thành phần chất thải. Qua kết quả quan trắc môi trường định kỳ cho thấy, chất lượng nước mặt của tỉnh được đánh giá còn khá tốt song đã xảy ra hiện tượng ô nhiễm cục bộ tại một số điểm với chất lơ lửng, chất hữu cơ và vi sinh vật. Các đoạn sông chảy qua các khu đô thị, khu sản xuất công nghiệp, khai khoáng có chất lượng nước bị suy giảm sau khi tiếp nhận nước thải chưa qua xử lý đạt yêu cầu. Nước hồ đã có chuyển biến tốt so với các năm trước. Một số hồ, ao, kênh, mương tiếp nhận nước thải sinh hoạt các khu đô thị, khu dân cư bị ảnh hưởng bởi các chất hữu cơ và vi sinh.

Theo kết quả tổng hợp lượng nước thải phát sinh từ các nguồn thải chính trên địa bàn tỉnh là 382.774 m3/ngày (139,7 triệu m3/năm), cụ thể:

Bảng 3.1. Tổng hợp lượng nước thải phát sinh từ một số nguồn thải chính

	Nguồn nước thải
	Lượng phát sinh
	Tỷ lệ

(%)

	
	m3/ngày
	m3/năm
	

	Khu dân cư nông thôn
	169.396
	61.829.540
	44,25

	Sinh hoạt đô thị
	11.847
	4.324.046
	3,09

	Các khu công nghiệp
	14900
	5.438.500
	3,89

	CCN và ngoài khu, CCN
	137107
	50.044.055
	35,82

	Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản
	46.400
	16.936.000
	12,12

	Y tế
	1.080
	394.383
	0,28

	Làng nghề
	2.044
	746.060
	0,53

	 Tổng số
	382.774
	139.712.583
	100,00


b. Diễn biến chất lượng các sông chính

Trong những năm gần đây mạng lưới quan trắc định kỳ được thực hiện thường xuyên. Việc đánh giá chất lượng nước thuộc 03 con sông lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nhằm xem xét sự thay đổi chất lượng nước mặt.

- Sông Thương: 
Trong giai đoạn 2016 - 2020, giá trị BOD5 (mg/l) dao động trung bình trong khoảng 5,14 ÷ 51,35 mg/l vượt QCVN từ 2,9 đến 3,43 lần so với chất lượng nước cột B1, vượt từ 1,16 đến 8,56 lần so với chất lượng nước cột A2. 
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Biểu đồ 3.1. Diễn biến giá trị BOD5 (mg/l) trên sông Thương giai đoạn 2016 - 2020

Năm 2020, tại các vị trí thuộc huyện Yên Dũng, Lạng Giang và Yên Thế giá trị BOD5 có xu hướng giảm và đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1; tăng tại các vị trí sông Thương chảy qua địa bàn TP Bắc Giang, giá trị vượt QCVN từ 1,9 đến 2,2 lần so với chất lượng nước cột B1, vượt từ 4,76 đến 5,57 lần so với chất lượng nước cột A2; cao nhất là tại vị trí điểm trước cửa cống 5 cửa, phường Đa Mai, TP. Bắc Giang.
Trong giai đoạn 2016 - 2020, giá trị COD dao động trong khoảng 14 ÷ 88,3 mg/l vượt QCVN từ 0 đến 2,94 lần so với chất lượng nước cột B1, vượt từ 1,07 đến 5,88 lần so với chất lượng nước cột A2. Năm 2020, tại các vị trí thuộc huyện Yên Dũng, Lạng Giang giá trị COD có xu hướng giảm và đạt QCVN; tăng tại các vị trí sông Thương chảy qua địa bàn TP. Bắc Giang và Yên Thế, cao nhất là tại vị trí điểm trước cửa cống 5 cửa, phường Đa Mai, TP. Bắc Giang.
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Biểu đồ 3.2. Diễn biến giá trị COD (mg/l) trên sông Thương giai đoạn 2016 - 2020
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Biểu đồ 3.3. Diễn biến hàm lượng TSS (mg/l) trên sông Thương giai đoạn 2016 - 2020

Trong giai đoạn 2016 - 2020, giá trị TSS dao động trong khoảng 31,85 ÷ 72 mg/l vượt QCVN từ 0 đến 1,44 lần so với chất lượng nước cột B1, vượt từ 1,06 ÷ 2,4 lần so với chất lượng nước cột A2. Hiện nay, tại vị trí quan trắc đang có dấu hiệu gia tăng ô nhiễm TSS, điểm cấp nước cho nhà máy nước Bắc Giang, Phường Thọ Xương ô nhiễm TSS cao nhất từ 31,5 lên 71 mg/l.
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Biểu đồ 3.4. Diễn biến hàm lượng Coliform (MPN/100ml) trên sông Thương giai đoạn 2016 - 2020

Hàm lượng Coliform trên sông Thương có những biến động đáng kể. Năm 2016, trên địa bàn TP Bắc Giang đều không xuất hiện ô nhiễm. Nhưng đến năm 2017 tại các vị trí quan trắc hầu như đều có dấu hiệu gia tăng của hàm lượng TSS, cao nhất là vị trí tại huyện Yên Dũng vượt gấp 2,46 ÷ 3,7 lần so với QCVN. Giai đoạn 2018 - 2020, nhờ có các biện pháp kiểm soát môi trường mà hàm lượng TSS có những thay đổi nhưng đều dưới quy chuẩn cho phép.
Trong giai đoạn 2016 - 2020, hầu hết tại các vị trí quan trắc, hàm lượng dầu mỡ đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1. 
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Biểu đồ 3.5. Diễn biến hàm lượng dầu mỡ (mg/l) trên sông Thương giai đoạn năm 2016 - 2020

Nhận xét chung, chất lượng nước mặt trên sông Thương trong giai đoạn 2016 - 2020 có những biến đổi theo chiều hướng tích cực, chưa có dấu hiệu ô nhiễm bởi kim loại nặng, các hàm lượng ô nhiễm đã giảm đáng kể so với giai đoạn 2011 - 2015 (Giá trị BOD5 giảm từ 24 ÷ 117 mg/l xuống 5,14 ÷ 51,35 mg/l; COD giảm từ 45 ÷ 174 mg/l xuống 14 ÷ 88,3 mg/l, hàm lượng Coliform, dầu mỡ đều dưới quy chuẩn cho phép, hàm lượng SS có xu hướng tăng). Trong những năm tiếp theo cần có các phương án kiểm soát các nguồn thải để cải thiện chất lượng nước sông Thương tại các khu vực thuộc thành phố Bắc Giang do đây là điểm tiếp nhận nguồn nước thải của Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, nước thải làng nghề bún phường Đa Mai và nước thải của khu dân cư xung quanh khu vực sông.

- Sông Cầu: 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, giá trị BOD5 có xu hướng giảm qua các năm. Năm 2016 mức ô nhiễm từ 2,05 ÷ 7,64 lần cao nhất tại vị trí YD-NM06: Lấy nước sông Cầu đoạn chảy qua xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng; năm 2017 mức ô nhiễm từ 2,05 ÷ 3,77 lần; năm 2018 mức ô nhiễm từ 0,53 ÷ 1,4 lần, năm 2019 mức độ ô nhiễm dao động từ 0 ÷ 1,69 lần, đến năm 2020 hầu hết các vị trí đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1. 
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Biểu đồ 3.6. Diễn biến giá trị BOD5 (mg/l) trên sông Cầu giai đoạn 2016 - 2020

Trong giai đoạn 2016 - 2020, giá trị COD có xu hướng giảm qua các năm. Năm 2016 mức ô nhiễm từ 2,01 ÷ 7,42 lần cao nhất tại vị trí YD-NM06: Lấy nước sông Cầu đoạn chảy qua xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng; năm 2017 mức ô nhiễm từ 1,92 ÷ 3,1 lần; năm 2018 mức ô nhiễm từ 0,1 ÷ 1,15 lần, năm 2019 mức độ ô nhiễm dao động từ 0,1 ÷ 1,34 lần, đến năm 2020 hầu hết các vị trí đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1. 
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Biểu đồ 3.7. Diễn biến giá trị COD (mg/l) trên sông Cầu giai đoạn 2016 - 2020

Trong giai đoạn 2016 - 2020, hàm lượng TSS những biến động qua các năm. Năm 2016 mức ô nhiễm từ 0,88 ÷ 1,63 lần; năm 2017 mức ô nhiễm từ 0,83 ÷ 1,5 lần; năm 2018 mức ô nhiễm từ 0,1 ÷ 1,72 lần, năm 2019 mức độ ô nhiễm dao động từ 0,1 ÷ 1,4 lần, đến năm 2020 từ 0,1 ÷ 1,36 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1. 
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Biểu đồ 3.8. Diễn biến hàm lượng TSS (mg/l) trên sông Cầu giai đoạn 2016 - 2020

Trong giai đoạn 2016 - 2020, hầu hết tại các vị trí quan trắc, hàm lượng Coliform và dầu mỡ đều trong giới hạn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1. Tuy nhiên đến năm 2020, các hàm lượng ô nhiễm đang có dấu hiệu tăng. 
[image: image27.png]12000

10000

8000

6000

4000

2000

mmmm N3m 2016

m— N3m 2017

I Nam 2018

[ N3m 2019

[ Nam 2020

====QCVN 08-

MT:2015/BTNMT, c6t A2

«===QCVN 08-
MT:2015/BTNMT, c6t B1





Biểu đồ 3.9. Diễn biến hàm lượng Coliform (MPN/100ml) trên sông Cầu giai đoạn 2016 - 2020
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Biểu đồ 3.10. Diễn biến hàm lượng dầu mỡ (mg/l) trên sông Cầu giai đoạn 2016 - 2020

Nhận xét chung, chất lượng nước mặt trên sông Cầu trong giai đoạn 2016 - 2020 có cải thiện tốt hơn so với giai đoạn 2010 - 2015. Nước sông Cầu chưa bị ô nhiễm hàm lượng kim loại nặng, nồng độ ô nhiễm các chất hữu cơ BOD5, COD… ở nhiều vị trí giảm đáng kể, đạt QCVN QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1. Tuy nhiên sông Cầu vẫn còn ô nhiễm ở một số chỉ tiêu: Hàm lượng TSS còn cao và vượt quá QCVN, hàm lượng dầu mỡ, Coliform đã có dấu hiệu gia tăng. Nguyên nhân là do chịu ảnh hưởng từ một số nguồn thải lớn như: nước thải từ khu công nghiệp Quang Châu, nước thải làng nghề nấu rượu và các hộ chăn nuôi xã Vân Hà, huyện Việt Yên, nước thải từ làng có nghề giết mổ trâu bò Phúc Lâm. Đồng thời các chất thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, sản xuất của người dân chưa được xử lý đảm bảo xả thải ra sông Cầu; hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông... cũng là những nguyên nhân chính gây ô nhiễm nước.
Sông Cầu đoạn chảy qua địa phận tỉnh Bắc Giang vẫn trong tình trạng ô nhiễm kéo dài nhiều năm bởi chất hữu cơ và vi sinh. Thời gian từ năm 2016 đến nay, chất lượng nguồn nước sông Cầu chảy qua địa phận tỉnh Bắc Giang bị suy giảm nghiêm trọng, thường xuyên có màu đen, mùi hôi thối, cá chết hàng loạt tại địa phận các xã thuộc huyện Việt Yên và Yên Dũng do hoạt động xả nước thải từ sông Ngũ Huyện Khê, tỉnh Bắc Ninh (năm 2016 xảy ra 01 lần, năm 2017 xảy ra 4 lần, từ đầu năm 2018 đến nay xảy ra 10 lần, đặc biệt sau những ngày trời mưa to).

- Sông Lục Nam: 
Trong giai đoạn 2016 - 2020, giá trị BOD5 có xu hướng giảm qua các năm. Năm 2016 mức ô nhiễm từ 1,93 ÷ 9,34 lần cao nhất tại vị trí đoạn chảy qua thôn Nam Thành, xã Trí Yên, cách 500 m trước điểm hợp lưu với sông Thương; năm 2017 mức ô nhiễm từ 1,9 ÷ 4,76 lần; năm 2018, 2019 và 2020, mức ô nhiễm có sự thay đổi đáng kể, hầu hết các vị trí đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 trừ vị trí  nước sông Lục Nam đoạn chảy qua thôn Thác Dèo, xã Phú Nhuận (vượt QCVN gấp 1,20 lần) và  đoạn chảy qua địa phận phố Kim 1, xã Phượng Sơn (vượt QCVN gấp 1,23 lần).
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Biểu đồ 3.11. Diễn biến giá trị BOD5 (mg/l) trên sông Lục Nam giai đoạn 2016 - 2020

Trong giai đoạn 2016 - 2020, giá trị COD có xu hướng giảm qua các năm. Năm 2016, mức ô nhiễm từ 1,89 ÷ 9,29 lần, cao nhất tại vị trí đoạn chảy qua thôn Nam Thành, xã Trí Yên, cách 500 m trước điểm hợp lưu với sông Thương; năm 2017 mức ô nhiễm từ 1,83 ÷ 3,68 lần; năm 2018, 2019 và 2020, mức ô nhiễm có xu hướng giảm mạnh, hầu hết các vị trí đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1. Năm 2020, tại vị trí nước sông Lục Nam đoạn chảy qua thôn Thác Dèo, xã Phú Nhuận và đoạn chảy qua địa phận phố Kim 1, xã Phượng Sơn hàm lượng COD có xu hướng tăng.
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Biểu đồ 3.12. Diễn biến giá trị COD (mg/l) trên sông Lục Nam giai đoạn 2016 - 2020

Trong giai đoạn 2016 - 2020, hàm lượng TSS có xu hướng giảm tại các vị trí thuộc huyện Lục Nam, tăng ở Yên Dũng, Sơn Động, Lục Ngạn. Năm 2016 mức ô nhiễm từ 1,29 ÷ 2,55 lần; năm 2017 mức ô nhiễm từ 1,043 ÷ 1,658 lần; năm 2018 mức ô nhiễm từ 0 ÷ 2,32 lần cao nhất tại vị trí khu vực xã Yên Định, năm 2019 mức ô nhiễm từ 0 ÷ 1,45 lần và 2020 hầu hết các vị trí đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1; trừ vị trí YD-NM01 (vượt QCVN gấp 1,14 lần) và  LNg-NM02 (vượt QCVN gấp 1,18 lần).
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Biểu đồ 3.13. Diễn biến hàm lượng TSS (mg/l) trên sông Lục Nam giai đoạn 2016 - 2020

Trong giai đoạn 2016 - 2020, hầu hết tại các vị trí quan trắc, hàm lượng Coliform và dầu mỡ đều trong giới hạn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1. Tuy nhiên đến năm 2020, các hàm lượng ô nhiễm đang có dấu hiệu tăng. Tại vị trí nước sông Lục Nam đoạn chảy qua thôn Thác Dèo, xã Phú Nhuận hàm lượng Coliform tăng cao (vượt QCVN gấp 2,13 lần) do ảnh hưởng từ nguồn nước thải sinh hoạt của các hộ dân trên địa bàn.
[image: image32.png]25000

20000

15000

10000

5000 -

e@”@ S FIFSISE

&

S g, e\s &zs

m— N3m 2016

I N3m 2017

= Nam 2018

m— Nim 2019





Biểu đồ 3.14. Diễn biến hàm lượng Coliform (MPN/100ml) trên sông Lục Nam giai đoạn 2016 - 2020
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Biểu đồ 3.15. Diễn biến hàm lượng dầu mỡ (mg/l) trên sông Lục Nam giai đoạn 2016 - 2020

Nhận xét chung, chất lượng nước mặt trên sông Lục Nam trong giai đoạn 2016 - 2020 có chất lượng cải thiện so với giai đoạn 2010 - 2015. Nước sông Lục Nam chưa bị ô nhiễm hàm lượng kim loại nặng, nồng độ ô nhiễm các chất hữu cơ BOD5, COD… ở nhiều vị trí giảm đáng kể, đạt QCVN QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1. Tuy nhiên hàm lượng TSS còn cao và vượt quá QCVN, hàm lượng dầu mỡ, Coliform đã có dấu hiệu gia tăng.

* Diễn biến chất lượng nước hồ, ao

Tại các vị trí quan trắc
, hầu hết chất lượng nước ao hồ có giá trị BOD5 có xu hướng giảm qua các năm. Năm 2016 mức ô nhiễm từ 1,18 ÷ 19,34 lần; năm 2017 mức ô nhiễm từ 1,4 ÷ 19,15 lần; năm 2018 mức ô nhiễm từ 1,46 ÷ 4,43 lần, 2019 mức ô nhiễm từ 1,26 ÷ 6,24 lần và năm 2020 mức ô nhiễm từ 1,10 ÷ 1,97 lần. Hiện nay vị trí ô nhiễm cao nhất tại vị trí ao chứa nguồn thải chính thôn Phúc Lâm - thị trấn Nếnh.
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Biểu đồ 3.16. Diễn biến giá trị BOD5 (mg/l) trên các ao, hồ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020

Tại các vị trí quan trắc, hầu hết chất lượng nước ao hồ có giá trị COD có xu hướng giảm qua các năm. Năm 2016 mức ô nhiễm từ 1,07 ÷ 17,37 lần; năm 2017 mức ô nhiễm từ 1,3 ÷ 14,89 lần; năm 2018 mức ô nhiễm từ 1,22 ÷ 3,65 lần, 2019 mức ô nhiễm từ 1,06 ÷ 4,29 lần và 2020 hầu hết các vị trí đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1; trừ vị trí ô nhiễm cao nhất tại vị trí ao chứa nguồn thải chính thôn Phúc Lâm - thị trấn Nếnh (vượt QCVN gấp 1,85 lần).
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Biểu đồ 3.17. Diễn biến giá trị COD (mg/l) trên các ao, hồ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020

Trong giai đoạn 2016 - 2020, hàm lượng TSS có xu hướng gia tăng. Năm 2016 mức ô nhiễm từ 1,21 ÷ 3,81 lần; năm 2017 mức ô nhiễm từ 1,45 ÷ 3,9 lần; năm 2018 mức ô nhiễm từ 1,13 ÷ 2,23 lần, 2019 hầu hết các vị trí đều đạt QCVN 08 -MT:2015/BTNMT, cột B1; nhưng đến năm 2020 hàm lượng TSS tăng từ 1,02 ÷ 1,38 lần.
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Biểu đồ 3.18. Diễn biến hàm lượng TSS (mg/l) trên các ao, hồ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020

Trong giai đoạn 2016 - 2020, hầu hết tại các vị trí quan trắc, hàm lượng Coliform và dầu mỡ đều trong giới hạn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1. Tuy nhiên đến năm 2020, các hàm lượng ô nhiễm đang có dấu hiệu tăng. 
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Biểu đồ 3.19. Diễn biến hàm lượng Coliform trên các ao, hồ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020
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Biểu đồ 3.20. Diễn biến hàm lượng dầu mỡ (mg/l) trên các ao, hồ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020

Nhìn chung, chất lượng ao hồ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thuộc các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế đều khá tốt. Đến năm 2020 hầu như các thông số ô nhiễm đã giảm mạnh, nhiều chỉ tiêu nằm dưới giới hạn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 so với năm 2016. Tuy nhiên có một điểm nổi cộm ô nhiễm cao tại vị trí ao chứa nguồn thải chính thôn Phúc Lâm - thị trấn Nếnh. Đây là nơi tiếp nhận chất thải từ làng có nghề giết mổ trâu bò thôn Phúc Lâm, chất thải phát sinh không được xử lý thải trực tiếp vào ao chứa, tích đọng lâu ngày gây ô nhiễm môi trường. Chất lượng nước mặt tại ao chứa nguồn thải chính thôn Phúc Lâm - thị trấn Nếnh đã có thay đổi về mức độ ô nhiễm giữa các năm. Trong giai đoạn 2016 - 2019, các hàm lượng theo chiều hướng gia tăng (năm 2019 mức độ ô nhiễm dao động từ 1,24 ÷ 306,9 lần; năm 2018 mức ô nhiễm vượt từ 3,31 ÷ 54,3 lần; năm 2017 mức ô nhiễm từ 1,12 ÷ 15,7 lần; năm 2016 mức ô nhiễm từ 1,08 ÷ 19,5 lần). Năm 2019 (đợt 2) mẫu có mức ô nhiễm tăng đột biến (thông số Amoni) mức vượt QCVN 306,9 lần. Đến năm 2020 nhờ có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hàm lượng ô nhiễm đã giảm đáng kể (vượt QCVN từ 1,02 ÷ 1,83 lần).

* Diễn biến chất lượng kênh, ngòi (các điểm tiếp nhận gần nguồn thải)

Tại các vị trí quan trắc
, hầu hết chất lượng nước kênh, ngòi có giá trị BOD5 có xu hướng giảm qua các năm trừ một số vị trí đang có xu hướng tăng và vượt QCVN. 
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Biểu đồ 3.21. Diễn biến giá trị BOD5 (mg/l) trên các kênh, ngòi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020

Năm 2016 mức ô nhiễm từ 1,65 ÷ 11,63 lần; năm 2017 mức ô nhiễm từ 1,96 ÷ 8,95 lần; năm 2018 mức ô nhiễm từ 1 ÷ 2,47 lần, 2019 mức ô nhiễm từ 1 ÷ 33,5 lần cao nhất tại vị trí VY-NM07: Lấy tại kênh T6, xã Hồng Thái, gần điểm xả thải của KCN Đình Trám. Đến năm 2020 mức ô nhiễm giảm đáng kể dao động từ 1 ÷ 2,69 lần, nhiều nơi mức ô nhiễm đã nằm dưới QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1. Hiện nay vị trí ô nhiễm cao nhất tại vị trí YD-NM03: kênh Tiêu Nam, tiếp nhận nguồn thải thị trấn Nham Biền (vượt QCVN 1,55 lần); YD-NM07: nước kênh tưới tiêu xã Nội Hoàng, điểm tiếp nhận nước thải KCN Vân Trung, xã Vân Trung (vượt QCVN 2,67 lần); VY-NM07: Lấy tại kênh T6, xã Hồng Thái, gần điểm xả thải của KCN Đình Trám (vượt QCVN 2,69 lần), LG- NM06: nước kênh Y2 (khu vực nhận nước thải tập trung thị trấn Vôi) thôn Ủ Chương, xã Phi Mô (vượt QCVN từ 1,56 lần). 
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Biểu đồ 3.22. Diễn biến giá trị COD (mg/l) trên các kênh, ngòi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020

Chất lượng nước kênh, ngòi có giá trị COD xu hướng giảm từ các năm 2018 trở đi. Năm 2016 mức ô nhiễm từ 1,83 ÷ 11,42 lần; năm 2017 mức ô nhiễm từ 1,85 ÷ 8,31 lần; năm 2018 mức ô nhiễm từ 1 ÷ 1,81 lần, 2019 mức ô nhiễm từ 1 ÷ 1,55 lần. Đến năm 2020 nhiều nơi mức ô nhiễm đã nằm dưới QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1. Hiện nay vị trí ô nhiễm cao nhất tại vị trí YD-NM03: Kênh Tiêu Nam, tiếp nhận nguồn thải thị trấn Nham Biền (vượt QCVN 1,17 lần); YD-NM07: Nước kênh tưới tiêu xã Nội Hoàng, điểm tiếp nhận nước thải KCN Vân Trung, xã Vân Trung (vượt QCVN 2 lần); VY-NM07: Lấy tại kênh T6, xã Hồng Thái, gần điểm xả thải của KCN Đình Trám (vượt QCVN 2,17 lần), LG-NM06: nước kênh Y2 (khu vực nhận nước thải tập trung thị trấn Vôi) thôn Ủ Chương, thị trấn Vôi (vượt QCVN 1,17 lần).
Trong giai đoạn 2016 - 2020, hàm lượng TSS có những biến động đáng kể. Năm 2016 mức ô nhiễm từ 1,24 ÷ 3,01 lần; năm 2017 mức ô nhiễm từ 1,19 ÷ 3,03 lần; năm 2018 mức ô nhiễm từ 1 ÷ 1,55 lần, 2019 tăng từ 1 ÷ 3,11 lần cao nhất là tại YD-NM03: kênh Tiêu Nam, tiếp nhận nguồn thải thị trấn Nham Biền (vượt QCVN 1,7 lần); TY-NM01: Nước ngòi Cầu Đồng, xã Ngọc Lý, sau điểm xả thải của trại giam Ngọc Lý (vượt QCVN 3,11 lần); HH-NM05: Mương tiếp nhận nước thải của thị trấn Thắng (cạnh hồ Trạm Điện cũ) (vượt QCVN 3,11 lần). Đến năm 2020 hầu hết các vị trí đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1. Trừ một số điểm TY-NM01: Nước ngòi Cầu Đồng, xã Ngọc Lý, sau điểm xả thải của trại giam Ngọc Lý (vượt QCVN 1,28 lần); HH-NM05: Mương tiếp nhận nước thải của thị trấn Thắng (cạnh hồ Trạm Điện cũ) (vượt QCVN 1,06 lần).
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Biểu đồ 3.23. Diễn biến hàm lượng TSS (mg/l) trên các kênh, ngòi giai đoạn 2016 - 2020
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Biểu đồ 3.24. Diễn biến hàm lượng Coliform (MPN/100ml) trên các kênh, ngòi giai đoạn 2016 - 2020
Hàm lượng Coliform trên trên kênh, ngòi năm 2016, 2017 chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm ở hầu hết các vị trí quan trắc. Năm 2018 có 2 vị trí ô nhiễm cao tại điểm TY-NM03: kênh tiếp nhận nguồn thải tập trung thị trấn Cao Thượng (vượt QCVN 3,13 lần); TY-NM09: Kênh tiếp nhận nước thải của cụm công nghiệp Đồng Đình, xã Việt Lập (vượt QCVN 1,47 lần). Tuy nhiên đến năm 2020, hàm lượng Coliform giảm mạnh, đều trong giới hạn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1.
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Biểu đồ 3.25. Diễn biến hàm lượng dầu mỡ (mg/l) trên các kênh, ngòi giai đoạn 2016 - 2020
Diễn biến hàm lượng dầu mỡ trên trên kênh, ngòi tỉnh Bắc Giang: năm 2016, 2017 chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm hầu hết tại các vị trí quan trắc. Năm 2018 trong kết quả phân tích bắt đầu có sự tăng hàm lượng dầu mỡ. Năm 2019 có 2 vị trí ô nhiễm cao tại điểm HH-NM05: mương tiếp nhận nước thải của thị trấn Thắng (cạnh hồ Trạm Điện cũ) (vượt QCVN 1,16 lần); LN-NM07: Lấy tại mương thoát nước của cánh đồng làng Gai, đoạn tiếp nhận nước thải của thị trấn Đồi Ngô (vượt QCVN 1,44 lần). Tuy nhiên đến năm 2020, hàm lượng dầu mỡ giảm đều trong giới hạn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1.
Nhìn chung, chất lượng kênh ngòi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020 có cải thiện đáng kể. Đến năm 2020, tuy hàm lượng ô nhiễm các chất hữu cơ, vi sinh… đã giảm nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại một số điểm ô nhiễm cục bộ như các kênh mương thuộc huyện Yên Dũng, Việt Yên, Tân Yên và Hiệp Hòa do đây là những điểm có vị trí nằm gần khu vực xả thải của các KCN, CCN, khu vực tiếp nhận nước thải sinh hoạt tập trung. Hàm lượng dầu mỡ tại các vị trí quan trắc đang có dấu hiệu tăng vì vậy cần có những biện pháp kiểm soát và cải thiện chất lượng tại các khu vực này.

Tóm lại, chất lượng môi trường nước mặt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có nhiều cải thiện đáng kể do có sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở trong công tác bảo vệ môi trường, đồng thời nhận thức và ý thức của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng về công tác thu gom, xử lý chất thải đã được nâng lên, tình trạng xả rác thải bừa bãi ra kênh, mương, sông, ngòi... đã được giải quyết tích cực, các điểm tồn lưu rác thải ở khu vực công cộng từng bước được giải quyết; các tổ chức doanh nghiệp đã có ý thức đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải, hạn chế ô nhiễm. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số điểm ô nhiễm cục bộ cần có các biện pháp cải thiện, kiểm soát chặt chẽ hơn.
3.2. NƯỚC DƯỚI ĐẤT

3.2.1. Tài nguyên nước dưới đất

Nguồn nước dưới đất có quan hệ mật thiết với nguồn nước mặt, do đó khả năng khai thác nước dưới đất cũng có những biến đổi theo thời gian tương tự như đối với khả năng khai thác nguồn nước mặt. Vào mùa khô, lưu lượng dòng chảy nhỏ thậm chí mất ăn dòng ở những suối nhỏ, gây khó khăn cho việc cấp nước sạch. Tình hình khai thác và sử dụng nước dưới đất tại tỉnh Bắc Giang như sau: 

+ Nước dưới đất tại tiểu vùng sông Sỏi tồn tại trong các tầng chứa nước, lỗ hổng, khe nứt – khe nứt karst, đây là các tầng chứa nước được đánh giá là trung bình. Hiện tại nước dưới đất được khai thác tập trung chủ yếu ở thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế.

+ Tiểu vùng sông Thương khai thác nước với quy mô tập trung ở tầng chứa nước khe nứt với lưu lượng từ 20 ÷ 50 m3/ngày, chủ yếu phục vụ cho sản xuất công nghiệp, dịch vụ. Khai thác với quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình chủ yếu ở tầng chứa nước lỗ hổng. 

+ Tiểu vùng ven sông Cầu khai thác nước với quy mô tập trung ở xã Quang Châu, huyện Việt Yên với lưu lượng từ 20 ÷ 480 m3/ngày, chủ yếu phục vụ các cơ sở sản xuất công nghiệp, dịch vụ thuộc khu công nghiệp Quang Châu. Khai thác với quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình chủ yếu ở tầng chứa nước lỗ hổng

+ Tiểu vùng Hồ Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn tập trung khai thác chủ yếu trong tầng chứa nước khe nứt, hiện tại trong vùng khai thác nước chủ yếu phục vụ cho sinh hoạt nhỏ lẻ hộ gia đình. 

+ Tiểu vùng sông Đinh Đèn đổ ra sông Lục Nam tập trung khai thác tầng chứa nước khe nứt, nước khai thác phục vụ chủ yếu cho sinh hoạt nhỏ lẻ hộ gia đình. Một số xã đồi núi như Sa Lý, Phong Minh huyện Lục Ngạn, người dân sử dụng nước dẫn từ các khe suối về để sinh hoạt. 

+ Tiểu vùng thượng sông Lục Nam nước dưới đất tập trung ở các tầng chứa nước khe nứt – khe nứt karst. Hiện tại trong vùng khai thác nước chủ yếu bằng giếng đào trong các trầm tích bở rời, một số ít giếng khoan để phục vụ sinh hoạt. 

+ Tiểu vùng trung lưu sông Lục Nam có trữ lượng phong phú. Nước dưới đất khai thác chủ yếu phục vụ sinh hoạt hộ gia đình, một số cơ sở sản xuất khai thác nước với lưu lương trung bình khoảng 20 ÷ 30 m3/ngày. 

+ Tiểu vùng hạ lưu sông Lục Nam: Nước dưới đất phân bố khá đồng đều, gồm cả các tầng chứa nước khe nứt và tầng chứa nước lỗ hổng, trong đó tầng chứa nước qp, t31 là giàu nước nhất, có khả năng khai thác nước với quy mô trung bình. Hiện tại các công trình khai thác với quy mô từ 10 ÷ 235 m3/ngày tập trung chủ yếu ở các xã Tân Dĩnh, thị trấn Vôi, Hương Lạc huyện Lạng Giang; thị trấn Tân An, Quỳnh Sơn huyện Yên Dũng; thị trấn Đồi Ngô huyện Lục Nam. 

3.2.2. Diễn biến ô nhiễm nước dưới đất

Hầu hết các tầng chứa nước có chất lượng khá tốt, nước trong, không màu mùi. Chất lượng nước dưới đất trong các tầng chứa nước khe nứt thì tương đối tốt còn chất lượng nước trong các trầm tích bở rời thì thay đổi theo mùa, vào mùa mưa nước giếng thường bị vẩn đục, mùa khô một số nơi bị cạn nước do nạn chặt phá rừng. Một số khu vực bị nhiễm sắt, độ cứng trong nước quá cao trong khu vực tiểu vùng sông Lục Nam nền cần xử lý trước khi sử dụng cho sinh hoạt. Lưu lượng nước khai thác đủ khả năng đáp ứng cho các khu, cụm dân cư cỡ nhỏ và trung bình. 

Qua kết quả quan trắc năm 2016, chất lượng môi trường nước ngầm trên địa bàn tỉnh còn tương đối tốt, trừ 02 mẫu tại huyện Tân Yên và 01 mẫu tại huyện Yên Dũng có hàm lượng Fe vượt từ 1,23 ÷ 1,31 lần, Coliform vượt 1,67 ÷ 2,67 lần so với QCVN 09-MT:2015/BTNMT; hàm lượng các thông số khác đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Năm 2019, quan trắc cho thấy chất lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh đã bị ô nhiễm tại một số nơi (xung quanh các KCN, CCN, bãi chôn lấp rác, khu chăn nuôi tập trung...). Kết quả quan trắc tại 29 vị trí: có 06/29 vị trí
 chưa phát hiện dấu hiệu ô nhiễm bởi các thông số đo được; có 23/29 vị trí phát hiện dấu hiệu ô nhiễm bởi các thông số: Clorua, Mangan, Amoni, Coliform, Sắt, pH, mức ô nhiễm dao động từ 1,1 ÷ 153,3 lần (05 vị trí có mức ô nhiễm vượt quy chuẩn cho phép 153,3 lần về thông số Coliform, trong đó có 03 vị trí thuộc khu vực thành phố Bắc Giang và 02 vị trí thuộc khu vực huyện Yên Thế). Nhìn chung, so với năm 2018, chất lượng nước dưới đất không biến động nhiều, tuy nhiên có xu hướng tăng về số điểm ô nhiễm (năm 2018 có 22/29, năm 2019 có 23/29 vị trí có thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn).
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Biểu đồ 3.26. Diễn biến hàm lượng độ cứng (mg/l) trong nước ngầm giai đoạn 2016 – 2020

Trong giai đoạn 2016 - 2020, hàm lượng độ cứng trong nước ngầm tại các vị trí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT và có xu hướng giảm qua các năm 2016 - 2019, đến năm 2020 thì đang có xu hướng tăng lên. Hàm lượng Amoni trong nước ngầm tại các vị trí quan trắc có biến động qua các năm. Năm 2016, 2017 giá trị đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT, riêng năm 2018 có 2 điểm ô nhiễm tại vị trí TP-NN06: Mẫu nước giếng khoan nhà ông Hà Văn Cường, làng Đìa Thuyền, xã Dĩnh Trì (vượt gấp 1,37 lần) và TY-NN02: Giếng khoan nhà ông Nguyễn Đình Thôn, phố Tân Hoà, TT Nhã Nam (vượt gấp 1,65 lần). Năm 2019 có 4 vị trí ô nhiễm tại VY-NN03: Nước giếng tại Trạm cấp nước sạch, thôn Dục Quang, thị trấn Bích Động (vượt gấp 1,1 lần); VY-NN07: Tại làng giết mổ gia súc thôn Phúc Lâm, thị trấn Nếnh (vượt gấp 1,8 lần); YD-NN04: Nước giếng nhà ông Đoàn Văn Xuyên, thôn Đông Thượng, xã Lãng Sơn (vượt gấp 1,13 lần); TP-NN06: Mẫu nước giếng khoan nhà ông Hà Văn Cường, làng Đìa Thuyền, xã Dĩnh Trì (vượt gấp 1,65 lần). Đến năm 2020, hàm lượng Amoni tại các vị trí đều giảm mạnh, giá trị đều nằm trong giới hạn cho phép.
[image: image45.png]25

15 = am 2016
—zm 2017
N3 2018
—zm 2019
N3 2020

——QCVN 09-MT: 2015/btnmt





Biểu đồ 3.27. Diễn biến hàm lượng Amoni (mg/l) trong nước ngầm giai đoạn 2016 - 2020

Hàm lượng Fe trong nước ngầm tại các vị trí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hầu hết có xu hướng giảm qua các năm, trừ một số điểm vẫn còn ô nhiễm như sau: Năm 2016, 2017 có 2 điểm ô nhiễm tại vị trí thuộc huyện Tân Yên (vượt gấp 1,04 ÷ 1,31 lần). Năm 2018 có 1 điểm ô nhiễm tại vị trí làng nghề xã Vân Hà (vượt gấp 1,44 lần). Năm 2019 có 1 điểm ô nhiễm tại vị trí YD-NN04: Nước giếng nhà ông Đoàn Văn Xuyên, thôn Đông Thượng, xã Lãng Sơn (vượt gấp 1,2 lần). Năm 2020, hầu như tại các vị trí quan trắc hàm lượng Fe đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT trừ có 1 điểm ô nhiễm cao tại vị trí làng nghề xã Vân Hà (vượt gấp 2,41 lần) do ảnh hưởng của hoạt động sản xuất, sự rò rỉ chất thải ngấm vào tầng nước dưới đất của làng nghề. 
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Biểu đồ 3.28. Diễn biến hàm lượng Fe (mg/l) trong nước ngầm giai đoạn 2016 - 2020

Trong giai đoạn năm 2016 - 2020, tỉnh Bắc Giang ô nhiễm hàm lượng Coliform cao đỉnh điểm lầ năm 2018 và năm 2019. Năm 2016, 2017 chất lượng nước khá tốt không có dấu hiệu bị ô nhiễm. Năm 2018, xu hướng ô nhiễm Coliform tăng cao, vượt gấp 5 ÷ 153,33 lần so với QCVN, cao nhất là tại các vị trí thuộc huyện Việt Yên, Hiệp Hòa và Tân Yên do các vị trí quan trắc đều chịu tác động bởi hoạt động sản xuất, sinh hoạt của khu vực xung quanh.
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Biểu đồ 3.29. Diễn biến hàm lượng Coliform (MPN/100ml) trong nước ngầm giai đoạn 2016 – 2020
Đến năm 2019 thì có những chuyển biến tại các vị trí ô nhiễm, nhiều vị trí đã nằm trong giới hạn cho phép của QCVN. Các vị trí quan trắc ô nhiễm cao năm 2018 nồng độ ô nhiễm đã giảm đáng kể từ 3,07 ÷ 51,1 lần. Nhưng thay vào đó các vị trí tại thành phố Bắc Giang, huyện Yên Thế, Sơn Động nồng độ ô nhiễm tăng cao vượt gấp 3 ÷ 153,33 lần so với QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Năm 2020, nhờ có sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của chính quyền mà hàm lượng Coliform đã giảm ô nhiễm một cách đáng kể (vượt QCVN 1 ÷ 5 lần). 

· Vấn đề nổi cộm 

Năm 2018 có 22 vị trí quan trắc có dấu hiệu bị ô nhiễm bởi các thông số Fe, Mn, NH4+, Coliform, mức ô nhiễm dao động từ 1,3 ÷ 153,3 lần. Sang năm 2019, quan trắc đối với 29 vị trí nước dưới đất trên địa bàn tỉnh cho thấy 06/29 vị trí quan trắc chưa phát hiện dấu hiệu ô nhiễm bởi các thông số đo được, có 23/29 vị trí phát hiện dấu hiệu ô nhiễm bởi các thông số: Clorua, Mangan, Amoni, Coliform, Sắt, pH, mức ô nhiễm dao động từ 1,1 ÷ 153,3 lần. 05 vị trí có mức ô nhiễm vượt quy chuẩn cho phép 153,3 lần là YT-NN01: Lấy tại giếng khơi nhà ông Nguyễn Văn Thơ, thôn Đồng Trinh, xã Tam Tiến; YT-NN04: Lấy nước giếng khơi nhà ông Nguyễn Văn Chính, bản Na Nu, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế; TP-NN02: Mẫu nước giếng đào hộ gia đình ông Dương Văn Thắng, tổ dân phố Thanh Mai, phường Đa Mai, TP. Bắc Giang - cách điểm cuối nguồn thải bãi chôn lấp rác thải phường Đa Mai khoảng 100 m; TP-NN04: Nước giếng của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Dệt, gần bệnh viện Lao phổi Bắc Giang, tổ 7, khu 34, xã Song Mai, TP Bắc Giang; TP-NN06: Mẫu nước giếng khoan nhà ông Hà Văn Cường, làng Đìa Thuyền, xã Dĩnh Trì. 
Nhìn chung, chất lượng nước dưới đất của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tương đối ổn định, so với giai đoạn 2010 - 2015 chất lượng đã cải thiện hơn, chưa có dấu hiệu ô nhiễm bởi các thông số vật lý (nhiệt độ, pH), các thông số kim loại nặng (sắt, chì, cadimi, đồng, kẽm, asen, thủy ngân) và các thông số: độ cứng, sulffat, nitrat, xyanua, kết quả quan trắc đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 09-MT: 2015/BTNMT. Tuy nhiên chất lượng nước dưới đất có dấu hiệu bị ô nhiễm cục bộ Amoni, Coliform, Fe, Pb... Nguyên nhân chính dẫn đến suy giảm chất lượng nước dưới đất do chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của các khu, cụm công nghiệp, chất thải từ các khu dân cư, bãi chôn lấp rác thải chưa được xử lý đảm bảo nhiều năm qua đã tích đọng lâu ngày, ngấm vào các mạch nước ngầm, gây ảnh hưởng ô nhiễm đến chất lượng nước dưới đất tại các vị trí xung quanh, do thay đổi mục đích sử dụng đất và khai thác nước bất hợp lý. Ngoài ra việc khai thác nước ngầm để phục vụ sinh hoạt nói riêng và sản xuất nói chung dẫn đến nhiều nguy cơ về lâu dài như sụt lún, giảm mực nước ngầm. 

CHƯƠNG 4
 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

4.1. NGUỒN GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

Nguồn gây ô nhiễm không khí của tỉnh chủ yếu là do các nguồn thải như: hoạt động sản xuất công nghiệp, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, hoạt động giao thông vận tải, xây dựng, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và làng nghề... Tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí chủ yếu bao gồm: Bụi lơ lửng tổng số; bụi PM10, các chất khí vô cơ như cacbon monoxit (CO), lưu huỳnh đioxit (SO2), oxit nitơ (NOx), hydrosunfua (H2S),  amoniac (N​H3), Ozon (O3) và tiếng ồn. 

4.1.1. Hoạt động sản xuất công nghiệp

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 5 KCN với nhiều loại hình sản xuất đã và đang phát sinh khí thải ra ngoài môi trường như KCN Đình Trám, KCN Song Khê - Nội Hoàng… và 27 cụm công nghiệp đang hoạt động với trên 430 doanh nghiệp cùng nhiều doanh nghiệp nhỏ đang hoạt động bên ngoài KCN, CCN. Các đơn vị sản xuất công nghiệp thường có quy mô sản xuất vừa và nhỏ, phân bố phân tán trên toàn tỉnh nên có sự tác động đến chất lượng không khí của một số khu vực trong tỉnh. 
Theo kết quả đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường hàng năm tại các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh cho thấy chất lượng môi trường không khí của các khu vực sản xuất công nghiệp chủ yếu bị tác động bởi tổng bụi lơ lửng TSP và tiếng ồn. Nồng độ các khí SO2, NO2, CO trong khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều thấp hơn nhiều so với ngưỡng QCVN. Tuy nhiên, tại một số vị trí quan trắc thì nồng độ vượt quy chuẩn cho phép nguyên nhân là do công nghệ sản xuất còn lạc hậu, hệ thống xử lý bụi, khí thải chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ nên ảnh hưởng đến chất lượng không khí của một số khu vực trong tỉnh như: khu vực nhà máy phân đạm, nhà máy sản xuất gạch ngói, các lò nung vôi, nhà máy xi măng Hương Sơn.... 

4.1.2. Hoạt động giao thông

Hoạt động giao thông vận tải được xem là một trong những nguồn gây ô nhiễm lớn đối với môi trường không khí, đặc biệt ở các khu đô thị và khu vực đông dân cư. Cùng với sự phát triển của hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, tăng trưởng các phương tiện cơ giới và khối lượng vận tải hàng hóa, hành khách là sự phát thải các chất gây ô nhiễm môi trường không khí. Các chất gây ô nhiễm không khí chủ yếu sinh ra do khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu động cơ bao gồm CO, NOx, SO2, hơi xăng dầu (CnHm, VOCs), bụi PM10 và bụi. Sự phát triển về số lượng các phương tiện giao thông vận tải với chất lượng xe, chất lượng nhiên liệu chưa được đảm bảo, cơ sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu cũng làm gia tăng lượng bụi và khí thải, nhất là tại các nút giao thông lớn và các khu đô thị.

Ô nhiễm bụi do hoạt động giao thông chủ yếu là do bụi cuốn từ mặt đường khi có phương tiện tham gia giao thông. Ngoài ra, với lượng lớn phương tiện cùng hoạt động gây ra mức ồn lớn tại các khu vực ven các trục giao thông chính. Cùng với đó là sự đầu tư, xây dựng để nâng cao chất lượng vận tải, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống nhân dân cũng phát sinh một lượng bụi và khí thải gây ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh trong quá trình triển khai các dự án.

4.1.3. Hoạt động xây dựng

Trong những năm gần đây, hoạt động xây dựng các khu chung cư, khu đô thị mới, cầu đường, sửa chữa nhà, vận chuyển vật liệu và phế thải xây dựng diễn ra khá phổ biến trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động như đào lấp đất, đập phá công trình cũ, vật liệu xây dựng bị rơi vãi trong quá trình vận chuyển thường gây ô nhiễm bụi đối với môi trường xung quanh. 

Mặc dù đã có quy định về che chắn bụi tại các công trường xây dựng và phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu và phế thải xây dựng, rửa xe trước khi ra khỏi công trường, phun nước rửa đường nhưng việc thực hiện còn nhiều hạn chế. Do đó, việc phát tán bụi từ các hoạt động này vẫn là nguồn gây ô nhiễm không khí đáng kể. Bên cạnh bụi, các thiết bị xây dựng (máy xúc, máy ủi,...) các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng còn thải ra môi trường không khí các khí thải khác như: SO2, CO…

4.1.4. Hoạt động nông nghiệp và làng nghề

4.1.4.1. Chăn nuôi

Hoạt động chăn nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chủ yếu phát triển là chăn nuôi lợn và gà. Trong những năm qua, cơ cấu nội ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng chăn nuôi, giảm dần tỷ trọng trồng trọt. Các mô hình chăn nuôi áp dụng quy trình VietGAHP, quy trình an toàn sinh học, từng bước ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Một số cơ sở chăn nuôi tập trung đã có biện pháp xử lý chất thải; song nhiều nơi chất thải vẫn chưa được xử lý triệt để, nhất là ở quy mô hộ gia đình. 

Theo thống kê ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm thải ra khoảng 6.140 tấn/ngày chất thải (tương đương 2.241.100 tấn/năm). Trong quá trình chăn nuôi, khí CO2 thải ra chiếm 9%, khí CH4 chiếm 37%, khí NOx chiếm 65% và các khí khác: H2S, NH3… Do đó, cần quan tâm, kiểm soát nguồn thải từ hoạt động chăn nuôi để giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí của địa phương.

4.1.4.2. Trồng trọt

Trong những năm qua, trồng trọt chuyển dịch mạnh sang các cây trồng có lợi thế, phù hợp với nhu cầu thị trường, các cây trồng lúa chất lượng, cây ăn quả (cam, bưởi), rau mầu tăng mạnh và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Việc sử dụng hóa chất thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp và trồng trọt đã tác động đến chất lượng môi trường không khí đặc biệt vào mùa vụ. Công tác thu gom, lưu giữ và xử lý các loại hóa chất, vỏ bao bì hóa chất bảo vệ thực vật chưa được quan tâm đúng mức, ở nhiều nơi chúng bị thải bỏ ngay tại đồng ruộng, từ đó phát sinh mùi, khí thải gây ảnh hưởng đến môi trường không khí. 

Theo thống kê, lượng phế phụ phẩm nông nghiệp phát sinh hàng năm khoảng 31.710 tấn/ngày (tương đương 11.574.489 tấn/năm). Biện pháp chính được người dân sử dụng đối với lượng rơm rạ thải ra là đốt ngay trên đồng ruộng. Chính vì vậy, sau mỗi vụ thu hoạch, hoạt động đốt rơm rạ đã gây hiện tượng khói mù cho các vùng lân cận. 

4.1.4.3. Làng nghề 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 39 làng nghề đạt tiêu chí, trong đó có 14 làng nghề truyền thống và 25 làng nghề mới được công nhận; trong đó có 36/39 làng nghề đang hoạt động khá hiệu quả. Một số làng nghề vẫn duy trì phát triển mạnh như: làng nghề mỳ Chũ, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn; làng nghề sản xuất mỳ gạo Châu Sơn, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên; làng nghề sản xuất bún, bánh Đa Mai, Phường Đa Mai, TP. Bắc Giang; làng nghề mộc Bãi Ổi, xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang; làng nghề rượu Làng Vân, xã Vân Hà, huyện Việt Yên;... Trong đó, làng nghề sản xuất vật liệu xây dựng (làng nghề nung vôi, nung gạch, cay xỉ) phát sinh nhiều bụi và khói độc ra môi trường, gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của các hộ gia đình có sản xuất. 

Tùy theo tính chất của từng loại làng nghề mà loại ô nhiễm môi trường cũng khác nhau. Các làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm, chăn nuôi và giết mổ phát sinh ô nhiễm mùi do quá trình phân huỷ các chất hữu cơ trong nước thải và các chất hữu cơ trong chế phẩm thừa thải ra tạo nên các khí như SO2, NO2, H2S, NH3,... Các làng nghề ươm tơ, dệt vải, thường bị ô nhiễm bởi các khí: SO2, NO2. Các làng nghề thủ công mỹ nghệ thường bị ô nhiễm nặng bởi khí SO2 phát sinh từ quá trình xử lý chống mốc cho các sản phẩm mây tre đan. 

4.1.5. Chôn lấp và xử lý chất thải 

Tại Bắc Giang, một số bãi chôn lấp đảm bảo hợp vệ sinh môi trường, đã đầu tư, xây dựng đáp ứng yêu cầu như: BCL rác thải Đa Mai, thành phố Bắc Giang, BCL huyện Yên Thế, Việt Yên, Hiệp Hòa. Việc xử lý chất thải bằng lò đốt cũng đã được triển khai tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, quá trình vận hành và sử dụng các lò đốt chất thải đang bộc lộ nhiều hạn chế do liên quan đến công nghệ, trình độ quản lý, kinh phí vận hành. Các công nghệ hiện có còn chưa hiện đại, sử dụng các công nghệ đa dụng cho nhiều loại chất thải nguy hại và thường ở quy mô nhỏ. Hệ thống xử lý khí thải chưa được quan tâm đầu tư hoặc có hệ thống nhưng hoạt động không hiệu quả, thải khí thải gây ô nhiễm môi trường. Tham khảo kết quả quan trắc 06 lò đốt năm 2016 tại khu xử lý rác thải thị trấn Tân An hay lò đốt tại xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng,... cho thấy các chỉ tiêu nhiệt độ, bụi tổng, CO, Tổng đioxin/furan, PCDD/PCDF vượt từ 1,19 ÷ 36,39 lần so với QCVN 61-MT:2016/BTNMT cho phép. Do đó nguồn thải này cần được quan tâm, kiểm soát giảm thiểu hợp lý, tránh phát sinh tác động đến môi trường không khí.
4.1.6. Hoạt động dân sinh

Hoạt động dân sinh như đun nấu, đốt rơm rạ cũng là một trong các nguồn gây ô nhiễm không khí. Quá trình đun nấu bằng củi, than, rơm và đốt rơm rạ, sinh khối đều là quá trình cháy ở nhiệt độ ngọn lửa thấp nên quá trình cháy cũng không hoàn toàn, sản phẩm sinh ra là các chất khí độc hai như: CO, bụi,… gây tác động đến môi trường không khí.
4.1.7. Nguồn khác

Ngoài ra, môi trường không khí tỉnh Bắc Giang còn bị ảnh hưởng bởi các nguồn gây ô nhiễm dịch chuyển từ các tỉnh lân cận như nhà máy nhiệt điện Phả Lại nằm phía Đông Nam của xã Đồng Việt khoảng 6 km và xã Đồng Phú, huyện Yên Dũng. Hoạt động đốt than để sản xuất điện đã phát sinh lượng khí bụi lớn do lượng nhiên liệu tiêu thụ từ quá trình sản xuất nhiệt điện rất cao. Một số loại khí độc có trong nguồn khí này bao gồm: SO2, NOx, CO, CO2, bụi phát sinh gây tác động đến môi trường không khí khu vực.
4.2. DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

Chất lượng không khí ở tỉnh Bắc Giang nhìn chung còn khá tốt và đang được cải thiện trong những năm gần đây, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi. Ô nhiễm không khí chỉ xuất hiện cục bộ, tập trung chủ yếu ở một số vị trí có cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề, các khu đô thị, tại các tuyến đường và nút giao thông chính. Các thông số được sử dụng để đánh giá hiện trạng ô nhiễm không khí bao gồm TSP, bụi PM10, bụi chì, SO2, NO​2, CO, O3 và tiếng ồn. Cụ thể:
4.2.1. Bụi
Ô nhiễm bụi được phản ánh qua thông số bụi lơ lửng tổng số TSP, bụi PM10 và bụi chì. Bụi PM10 và bụi chì có hàm lượng rất nhỏ, thấp hơn QCVN tại các điểm quan trắc. Đối với bụi tổng số TSP, số liệu quan trắc cho thấy có sự khác biệt đáng kể về hàm lượng bụi trong môi trường không khí xung quanh tại các huyện của tỉnh Bắc Giang và có sự thay đổi hàng năm. 

Theo kết quả đánh giá quan trắc chất lượng môi trường không khí trung bình hàng năm cho thấy nhiều nơi chưa bị ô nhiễm bởi bụi TSP, các điểm quan trắc hàng năm cơ bản thấp hơn Quy chuẩn cho phép như tại huyện Hiệp Hòa, Lục Ngạn, Sơn Động, Việt Yên, Yên Dũng và Yên Thế. 
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Biểu đồ 4.1. Nồng độ TSP trung bình năm tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020

Tuy nhiên năm 2020, có một số vị trí cục bộ đo được vượt QCVN chủ yếu tại vị trí các điểm nút giao thông, tập trung nhiều phương tiện giao thông hoạt động như: huyện Tân Yên có khu vực Cầu Chản, xã Lam Cốt hay ngã ba thị trấn Cao Thượng; huyện Hiệp Hòa: Khu vực quốc lộ 37, gần Công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong, trung tâm thị trấn Thắng (ngã 6) và ngã tư đường liên thôn làng nghề sản xuất dây thừng thôn Trung Hưng, xã Mai Trung, nồng độ TSP vượt  QCVN 05:2013/BTNMT từ 1,04 ÷ 1,1 lần; TP. Bắc Giang hàm lượng TSP tại cổng Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc, cụm công nghiệp Xương Giang, tại ngã tư gần cây xăng phường Dĩnh Kế (khu vực giao nhau giữa Quốc lộ 1A với Quốc lộ 31), thành phố Bắc Giang (KK-TP07); huyện Lục Nam: tại ngã tư Thân, thị trấn Đồi Ngô, tại khu vực gần Công ty cổ phần Hợp Nhất, mỏ than Nước Vàng.
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Biểu đồ 4.2. Hàm lượng TSP trên địa bàn TP Bắc Giang, huyện Lạng Giang, huyện Lục Nam và huyện Tân Yên giai đoạn 2016 – 2020

Tại các điểm đại diện xung quanh các khu vực có các hoạt động CN - TTCN và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, TSP hầu hết vẫn đạt ngưỡng QCVN, duy nhất tại điểm quan trắc tại CCN Xương Giang (Quốc lộ 1A cũ, đoạn rẽ vào cổng mới của Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc), thành phố Bắc Giang có hàm lượng TSP vượt QCVN. Kết quả đánh giá diễn biến hàng năm cho thấy nồng độ bụi TSP quan trắc trong năm 2016 ÷ 2017 đều vượt QCVN05:2013/BTNMT từ 1,3 ÷ 1,4 lần nhưng năm 2018 – 2020 nồng độ bụi giảm, đạt giới hạn cho phép.
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Biểu đồ 4.3. Nồng độ TSP xung quanh các KCN, CCN giai đoạn 2016 - 2020


Tại các điểm đại diện cho môi trường xung quanh các khu vực chịu ảnh hưởng của hoạt động giao thông và khu vực đông dân cư, giá trị TSP trung bình cho toàn tỉnh hầu hết đều thấp hơn Quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, một số vị trí quan trắc đã xấp xỉ và vượt QCVN như tại ngã tư Thân, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, nồng độ TSP năm 2020 vượt QCVN 1,2 lần. Tại ngã ba thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên vượt 1,14 lần và tại ngã tư gần cây xăng phường Dĩnh Kế (khu vực giao nhau giữa Quốc lộ 1A với Quốc lộ 31), TP. Bắc Giang vượt QCVN 1,25 lần. Riêng tại Cầu Chản, thôn Cầu Chản, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, nồng độ TSP vượt QCVN hơn 2 lần. Đây là những nút giao, trung tâm thị trấn với sự tập trung đông phương tiện giao thông hoạt động dẫn đến gia tăng hàm lượng bụi, gây ô nhiễm môi trường không khí.
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Biểu đồ 4.4. Nồng độ TSP trung bình tại một số nút giao thông, đô thị giai đoạn 2016 - 2020

So sánh với kết quả đánh giá hiện trạng TSP của giai đoạn 2011 – 2015 cho thấy ở giai đoạn 2016 – 2020, khu vực Ngã Tư Thân, TT Đồi Ngô (huyện Lục Nam) vẫn có nồng độ TSP vượt QCVN. Một số vị trí như Ngã ba đường Hùng vương, giao với Quốc lội 1 A mới (TP. Bắc Giang), Ngã tư thị trấn Nham Biền (huyện Yên Dũng) đã có mức TSP giảm, đạt QCVN cho phép. Kết quả đánh giá chung cho giai đoạn 2016 – 2020 cho thấy nồng độ TSP có xu hướng giảm trong những năm gần đây do chất lượng công trình đường giao thông trên địa bàn các huyện đã được nâng cấp và công tác vệ sinh môi trường cũng được cải thiện. 

Tại một số khu vực xung quanh làng nghề hoạt động và bãi chôn lấp rác thải, hàm lượng TSP vẫn ở mức thấp hơn QCVN. Giá trị TSP dao động trong khoảng từ 50 – 290 µg/m3 tùy vị trí và năm quan trắc. Nồng độ TSP có xu hướng giảm trong những năm gần đây do đã có sự đầu tư, quan tâm của các cơ sở sản xuất, nâng cấp công nghệ xử lý môi trường.
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Biểu đồ 4.5. Hàm lượng TSP tại một số làng nghề, trang trại và bãi chôn lấp rác thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020

Nhìn chung, hàm lượng TSP trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020 cơ bản nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT và có xu hướng giảm theo thời gian. Kết quả quan trắc tại ngã ba đường Hùng Vương giao với quốc lộ 1A và tại các vị trí khác của khu vực thành phố Bắc Giang hàm lượng bụi có xu hướng giảm so do công tác vệ sinh môi trường đô thị được chú trọng, công nghệ xử lý và quản lý môi trường được nâng cấp và cải thiện hơn. Hiện nay chỉ có dấu hiệu ô nhiễm bụi cục bộ tại một số vị trí nút giao thông, phương tiện qua lại lớn trên địa bàn toàn tỉnh hoặc nơi tập trung đông dân cư và hoạt động sản xuất công nghiệp.

4.2.2. Khí SO2, NO2, CO và O3

Chất lượng môi trường không khí cũng có sự cải thiện trong những năm gần đây do có sự quan tâm đầu tư, xây dựng các công nghệ xử lý khí thải và nâng cao công tác quản lý chất lượng môi trường trong hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Một số nhà máy như Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Nhà máy xi măng Bắc Giang, Công ty nhiệt điện Sơn Động,... đã từng bước khắc phục ô nhiễm khói, bụi, đầu tư hệ thống thu gom, xử lý khí thải theo quy định. Hoặc hoạt động sản xuất của một số nguồn thải lớn như nhà máy xi măng Bắc Giang, Công ty cổ phần xi măng Hương Sơn, huyện Lạng Giang, Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Á Cường, huyện Sơn Động hoạt động không thường xuyên hay đang tạm dừng hoạt động sản xuất hay xu hướng giảm công suất hoạt động đã giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh. Môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chưa bị ô nhiễm bởi các khí SO2, NO2, CO và O3. 
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Biểu đồ 4.6. Nồng độ SO2 trung bình năm tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020

Diễn biến nồng độ SO2 trong không khí giai đoạn 2018 – 2020 có xu hướng giảm so với năm 2016, 2017 và thấp hơn nhiều so với QCVN. Tuy nhiên, kết quả quan trắc tại một số khu vực năm 2020 có xu hướng tăng so với năm 2019 như huyện Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam, Việt Yên và TP. Bắc Giang. Nồng độ các khí cũng phát sinh cao hơn tại các khu vực tập trung nhiều KCN, CCN, cơ sở sản xuất và đông dân cư như: TP. Bắc Giang, huyện Hiệp Hòa, huyện Lạng Giang, Lục Nam và cao hơn so với các huyện miền núi có mật độ dân cư thấp như Sơn Động, Yên Dũng, Yên Thế. 

Theo kết quả quan trắc, nồng độ SO2 phát sinh cao tại các vị trí như: Công ty may xuất khẩu Hà Phong, thôn An Hòa, xã Đoan Bái (huyện Hiệp Hòa); ngã tư thị trấn Kép, khu vực tiếp giáp cụm công nghiệp Tân Dĩnh, xã Tân Dĩnh (huyện Lạng Giang); cụm công nghiệp Già Khê, thị trấn Đồi Ngô (huyện Lục Nam); gần cụm công nghiệp Đồng Đình, huyện Tân Yên; cổng Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc và CCN Xương Giang (TP. Bắc Giang) và KCN Đình Trám và Quang Châu (huyện Việt Yên); các điểm tập trung đông dân cư và hoạt động của các phương tiện giao thông như khu phố Sàn, xã Phương Sơn (huyện Lục Nam); quốc lộ 31, ngã tư bờ Hồ, thị trấn Chũ (huyện Lục Ngạn) và ngã ba thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên; đường quốc lộ 17 giáp Công ty cổ phần cơ khí Đỗ Kha, xã Nội Hoàng và đường tỉnh lộ 299, giáp với Công ty TNHH Unico Global VN, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng.
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Biểu đồ 4.7. Nồng độ NO2 trung bình năm tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020

Môi trường không khí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 chưa bị ô nhiễm bởi hàm lượng khí NO2. Nồng độ NO2 trong không khí dao động trong khoảng từ 10 ÷ 145 µg/m3. Nồng độ khí NO2 tại các vị trí tập trung đông dân cư, ngã tư, thị trấn với hoạt động giao thông vận tải phát triển và tại các KCN, CCN,... thường cao so với các khu vực khác nhưng vẫn thấp hơn so với QCVN05:2013/BTNMT. Một số điểm ô nhiễm cục bộ tại khu vực xung quanh cơ sở chăn nuôi, gia súc, gia cầm theo đánh giá giai đoạn 2011 – 2015 đã được cải thiện. Giai đoạn 2016 – 2020, hàm lượng NO2 gần đây có xu hướng giảm do các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại đây đã đầu tư ổn định đồng thời thiết kế lắp đặt dây chuyền công nghệ hệ thống xử lý khí thải cũng như nâng cao công tác quản lý, giám sát chất lượng môi trường. 

Nồng độ O3 phát hiện ở mức từ 5 ÷ 80 µg/m3, chủ yếu tại các vị trí là nút giao thông ngã ba, ngã tư tại trung tâm thị trấn các huyện và thành phố. Các khu vực này bị tác động chủ yếu bởi hoạt động giao thông vận tải, tuy nhiên vẫn thấp hơn nhiều so với quy chuẩn cho phép. Hàm lượng khí O3 cũng có xu hướng giảm trong những năm gần đây và có sự tăng, giảm chênh lệch không đáng kể. Tại khu vực các huyện miền núi cao như Sơn Động, Lục Ngạn, hàm lượng O3 thấp hơn so với khu vực TP. Bắc Giang, huyện Việt Yên, Yên Dũng do sự chênh lệch về mật độ dân cư và phát triển công nghiệp. Nhìn chung, chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chưa bị ô nhiễm bởi hàm lượng khí O3.

Chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chưa bị ô nhiễm bởi hàm lượng khí CO. Kết quả quan trắc nồng độ khí CO trong không khí thấp hơn rất nhiều so với QCVN 05:2013/BTNMT và nằm trong khoảng từ 1.024 ÷ 8.740 µg/m3.

	Khung 4.1. Chất lượng môi trường không khí xung quanh cơ sở chăn nuôi

Toàn tỉnh có tổng số 503 cơ sở chăn nuôi gia súc tập trung và 463 cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung. Hầu hết các xã đều có các hộ gia đình nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi nhỏ lẻ nằm xen kẽ trong khu dân cư. Chất thải từ hoạt động chăn nuôi tại các trang trại được xử lý sơ bộ qua hầm khí biogas không đảm bảo xả thải gây mùi. Tỷ lệ các cơ sở chăn nuôi tập trung có hầm biogas đạt từ 95 ÷ 100% và quy mô hộ gia đình là 30% (huyện Lục Nam) đến 100% (huyện Việt Yên). Chất thải từ hoạt động chăn nuôi tại các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản nằm xen kẽ trong khu dân cư hầu hết chưa có công trình xử lý nước thải, chất thải rắn, hoặc có công trình nhưng không đáp ứng yêu cầu, gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.            Không khí xung quanh các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng do mùi hôi từ hoạt động chăn nuôi gây ra.


4.3. TIẾNG ỒN 

Qua kết quả đánh giá tiếng ồn theo giai đoạn 2016 ÷ 2020 cho thấy tiếng ồn đo được tại các vị trí quan trắc trên toàn tỉnh xấp xỉ hoặc lớn hơn QCVN 26:2010/BTNMT. Kết quả quan trắc cũng cho thấy tiếng ồn đo được có xu hướng giảm trong những năm gần đây. Mức độ ô nhiễm tiếng ồn cũng khác nhau giữa các địa phương trong tỉnh. Tại các khu vực nông thôn, vùng đồi núi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, tiếng ồn vẫn nằm trong giới hạn cho phép. 
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Biểu đồ 4.8. Tiếng ồn trung bình tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 – 2020

Tuy nhiên, cục bộ tại một số nút giao thông lớn, KCN, làng nghề, những khu vực tập trung đông dân cư, tiếng ồn đã vượt QCVN, như khu vực dân cư tiếp giáp cụm công nghiệp Tân Dĩnh, xã Tân Dĩnh, ngã tư thị trấn Vôi, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang; ngã tư Thân, thị trấn Đồi ngô, huyện Lục Nam; ngã tư thị trấn Nhã Nam và ngã ba thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên; ngã ba Kế, phường Dĩnh Kế, ngã tư đường Hùng Vương với đường Lê Lợi, TP. Bắc Giang,… 
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Biểu đồ 4.9. Độ ồn trên địa bàn TP Bắc Giang, huyện Lạng Giang, huyện Lục Nam, huyện Tân Yên và huyện Việt Yên giai đoạn 2016 – 2020

Kết quả đánh giá tiếng ồn từ các hoạt động sản xuất công nghiệp cho thấy mức ồn đo được năm 2018 ÷ 2020 đã có xu hướng giảm so với năm 2016, 2017 và đạt QCVN như Công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong, thôn An Hòa, xã Đoan Bá, huyện Hiệp Hòa; Cụm công nghiệp Già Khê, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam; Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc, TP Bắc Giang; Khu công nghiệp Đình Trám, Quang Châu, huyện Việt Yên; hay tại làng nghề mộc Đông Thượng, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng và làng nghề thôn Mai Thượng, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa. Một số điểm ô nhiễm cục bộ theo đánh giá hiện trạng môi trường của tỉnh giai đoạn 2011 – 2015 như tại Công ty Việt Thắng; Công ty Cổ phần Quý Tùng Hương, làng nghề thôn Mai Thượng đã không còn dấu hiệu ô nhiễm. Điều này cho thấy các cơ sở sản xuất đã quan tâm đầu tư các giải pháp kiểm soát, giảm thiểu tiếng ồn phù hợp. 
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Biểu đồ 4.10. Tiếng ồn tại các khu vực hoạt động sản xuất công nghiệp 
giai đoạn 2016 – 2020

Ô nhiễm tiếng ồn tập trung chủ yếu do hoạt động giao thông vận tải tại địa phương. Kết quả quan trắc trung bình năm giữa các địa phương trong tỉnh cho thấy mức ồn phát sinh từ giao thông cao nhất tại huyện Lạng Giang, Việt Yên, Lục Nam, thành phố Bắc Giang và vượt QCVN 26:2010/BTNMT trong giai đoạn 2016 ÷ 2020 từ 1,1 ÷ 1,2 lần. 

[image: image58.png]dBA
90

80
70
60
50
40
30
20
10

2016 w2017

Higp Hoa

LangGiang  Lyc Nam

2018 [EEEE2019

Lyc Ngan

Son Dong

Tan Yén

2020 ——QCVN26:2010/BTNMT

TP Béc
Giang

Viét Yén

Yén Diing

Yén Thé




Biểu đồ 4.11. Tiếng ồn tại các điểm nút giao thông, quốc lộ giai đoạn 2016 - 2020

Nhìn chung, chất lượng môi trường không khí của tỉnh Bắc Giang có dấu hiệu bị ô nhiễm bởi bụi TSP và tiếng ồn ở một số vị trí. Kết quả quan trắc có sự biến động theo giai đoạn và có sự chuyển dịch ô nhiễm ở một số huyện, thành phố, nguyên nhân chủ yếu là do tại thời điểm quan trắc giữa các năm, mật độ phương tiện tham gia giao thông khác nhau, hoạt động sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường giao có sự thay đổi, dịch chuyển ở các huyện, thành phố hoặc một số cơ sở sản xuất lớn có xu hướng giảm công suất hoạt động (như Công ty cổ phần xi măng Hương Sơn - Lạng Giang, Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Á Cường - Sơn Động qua quan sát không hoạt động sản xuất tại thời điểm quan trắc). 

4.4. CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ NỔI CỘM VÀ KIỂM KÊ KHÍ THẢI
4.4.1. Các vấn đề môi trường không khí nổi cộm

Đối với môi trường không khí, do chịu ảnh hưởng của chế độ gió cơ bản là của gió Đông Nam vào mùa hè và gió Đông Bắc vào mùa đông nên hoạt động của các KCN, CCN cũng đã gây tác động đến các khu dân cư, thị trấn, đô thị xung quanh các KCN, CCN theo hướng gió chủ đạo. Ô nhiễm không khí từ các các khu vực sản xuất công nghiệp không chỉ ảnh hưởng đến người lao động mà còn ảnh hưởng tới cộng đồng dân cư sống ở các khu vực xung quanh. Môi trường không khí tỉnh Bắc Giang hầu như chưa bị ô nhiễm bởi các chất độc hại do hoạt động sản xuất công nghiệp và giao thông vận tải. 

Ô nhiễm không khí từ các khu vực sản xuất công nghiệp, làng nghề không chỉ ảnh hưởng đến người lao động mà còn ảnh hưởng tới cộng đồng dân cư sống ở các khu vực xung quanh. Cùng với sự phát triển của các KCN, CCN kéo theo sự gia tăng mật độ dân số tại các khu dân cư sẵn có ở gần các khu vực này, xuất phát từ số lượng công nhân, người lao động từ các tỉnh khác về đây làm việc. Việc gia tăng dân số nhanh trong điều kiện cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng kịp thời, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng môi trường sống của dân cư trong các khu vực này. Tình trạng các chất có hại trong không khí kéo dài dễ gây ra các tác hại tích lũy theo thời gian sẽ gây ra những ảnh hưởng rất nguy hại đến sức khỏe của người, cây trồng, vật nuôi sống ở các khu dân cư trong phạm vi tác động theo hướng gió, theo từng mùa trong năm. 

Tại các làng nghề, khí thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động của lò đốt than tổ ong với thành phần chính là: CO, CO2, bụi và mùi hôi thối, H2S, NH3, CH4 từ quá trình ngâm xương, từ các bể biogas. Một số làng nghề ô nhiễm thuộc danh mục khắc phục và cải thiện ô nhiễm trên địa bàn tỉnh như: Làng nghề nấu rượu truyền thống xã Vân Hà, huyện Việt Yên, Làng có nghề giết mổ gia súc thôn Phúc Lâm, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên. Kết quả quan trắc không khí xung quanh ngày 19/6/2019 cho thấy các thông số đo, phân tích đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép. Kết quả đo, phân tích môi trường không khí xung quanh so với năm 2018 cho thấy thông số SO2 giảm 02 lần, NO2 và CO không có biến động lớn, bụi lơ lửng tổng số tăng 02 lần. Điều này cho thấy việc thực hiện cải tạo, khắc phục ô nhiễm tại địa phương đã có sự cải thiện, đảm bảo chất lượng môi trường. 
Bên cạnh đó, áp lực lên môi trường không khí của địa phương còn từ nguồn xả thải của các lò đốt chất thải rắn gây ra. Kết quả quan trắc khí thải phát sinh từ ống khói của các lò đốt RTSH trên địa bàn tỉnh có một số thông số quan trắc có nồng độ trung bình vượt quy chuẩn cho phép gồm: Bụi tổng số đạt 365 mg/Nm3 vượt chuẩn 4,6 lần; CO đạt 5.020 mg/Nm3 vượt chuẩn 25 lần; và SO2 đạt 958 mg/Nm3 vượt chuẩn 4,8 lần so với QCVN61: 2016/BTNMT. Môi trường không khí khu vực xung quanh các khu vực xử lý RTSH còn bị ảnh hưởng, tuy nhiên, kết quả quan trắc nồng độ các thông số chất lượng môi trường xung quanh các khu xử lý RTSH đều nằm dưới ngưỡng QCVN cho phép, cụ thể: Bụi lơ lửng đạt 198,7 µg/m3; Bụi PM10 đạt 91 µg/m3; CO đạt 2.910 µg/m3; NO2 đạt 68,8 µg/m3; SO2 đạt 167,4 µg/m3; và H2S đạt 10,4 µg/m3. Tất cả các giá trị này đều nằm dưới ngưỡng quy định của QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT.

Nhìn chung, so với các năm trước, tình trạng ô nhiễm không khí do các lò gạch thủ công gây ra đã không còn do đã bị xóa bỏ, tuy nhiên mức độ bụi, khí thải có xu hướng tăng tại các lò đốt rác thải. Bên cạnh đó, một số hoạt động sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, vùng trồng cây ăn quả sử dụng hóa chất - thuốc bảo vệ thực vật vào mùa vụ có thể gây tác động đến môi trường không khí khu vực. Tuy nhiên hiện nay tại địa phương vẫn chưa có số liệu quan trắc về chất lượng môi trường không khí ở thời điểm sử dụng thuốc để đánh giá cụ thể tác động của chúng đến môi trường. Do đó cần đầu tư, quan trắc, giám sát chất lượng môi trường để giảm thiểu tác động của chúng đối với môi trường không khí khu vực và đời sống người dân. Ngoài ra, cần xem xét thêm yếu tố tác động của môi trường không khí liên vùng của Nhà máy nhiệt điện Phả Lại, tỉnh Hải Dương tác động đến chất lượng không khí khu vực tỉnh Bắc Giang (xã Đồng Việt, xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng) do hoạt động xả khí thải của nhà máy. Qua quá trình thực hiện đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí của tỉnh Bắc Giang, hiện các điểm quan trắc vẫn chưa được bố trí tại các khu này nên chưa có đủ cơ sở dữ liệu để đánh giá. Do đó, cần bổ sung các điểm quan trắc, giám sát chất lượng môi trường tại khu vực này để đánh giá chi tiết hơn để có cơ sở thực hiện kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực. 

Việc nghiên cứu, đánh giá các vấn đề về bức xạ nhiệt, an toàn bức xạ và hạt nhân cũng mới chỉ bước đầu được quan tâm, đề cập tại địa phương song chưa có các số liệu quan trắc để đánh giá nguy cơ. Do đó, cần xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra, giám sát định kỳ để kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm từ nguồn này do mức độ tác động của nguồn thải này nếu có nguy cơ phát tán sẽ rất lớn.

4.4.2. Kiểm kê khí thải

Các nguồn khí thải phát sinh nhiều trong các lĩnh vực công nghiệp, làng nghề và các lò đốt xử lý khí thải… Một số điểm có lưu lượng phương tiện giao thông lớn, với mức độ phát thải cao của bụi, các chất ô nhiễm không khí như NOx, SO2… có thể gây ảnh hưởng cục bộ tới các khu vực này. Mức gia tăng này cũng tương ứng với sự gia tăng về tốc độ phát thải các chất khí và bụi ô nhiễm từ giao thông vận tải vào môi trường không khí. Các khu cụm công nghiệp ảnh hưởng tới môi trường không khí xung quanh thông qua các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu (tính chung trong giao thông vận tải), đốt nhiên liệu hoá thạch và một số quy trình mài, đập, sử dụng hóa chất của công nghiệp cơ khí, điện tử; quá trình bay hơi từ các bãi chôn lấp chất thải rắn lớn và nguyên vật liệu tập kết, sản xuất trong các khu công nghiệp. Trong đó, các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản, đặc biệt là lĩnh vực vật liệu xây dựng gây ảnh hưởng khá lớn tới chất lượng không khí do bụi, tiếng ồn và một số khí độc. 
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Biểu đồ 4.12. Kiểm kê khí thải của một số nguồn thải lớn năm 2019

Một số hoạt động ảnh hưởng tới môi trường không khí đến năm 2020 là (theo quy hoạch công nghiệp vật liệu 2020): Sản xuất xi măng 350 nghìn tấn/năm (đại diện: Công ty cổ phần xi măng Bắc Giang); sản xuất gạch tuynel 380 triệu viên/năm (12 cơ sở); sản xuất gạch nung lò đứng 245,4 triệu viên/năm (19 cơ sở cũ và thành lập mới 4 cơ sở); cắt và sản xuất đá lát nền 200 nghìn m3/năm (Lục Sơn - Lục Nam, An Lạc - Sơn Động); sản xuất vôi 200 nghìn tấn/năm (Hương Vĩ – Yên Thế). Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã thống kê được một số nguồn khí thải có lưu lượng lớn gồm: Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Nhà máy xi măng Bắc Giang, Nhà máy Nhiệt điện Sơn Động và một số nhà máy sản xuất gạch, ngói... Tuy nhiên việc thực hiện quan trắc tổng thể các nguồn thải cùng hoạt động thanh, kiểm tra, giám sát chất lượng môi trường của khí thải vẫn chưa được thống kê đầy đủ trên toàn tỉnh dẫn đến sự đánh giá tổng thể các tác động của hoạt động sản xuất công nghiệp đến môi trường còn thiếu. Từ năm 2018, toàn tỉnh đã hoàn thiện hệ thống thông tin tiếp nhận số liệu quan trắc tự động trên địa bàn; đến nay đã có 04 doanh nghiệp lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục, truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, giám sát (Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty nhiệt điện Sơn Động-TKV, Công ty TNHH JA Solar, Công ty TNHH vật liệu điện tử). 
CHƯƠNG 5

 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT

5.1. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

5.1.1. Khái quát về hiện trạng sử dụng đất

Quá trình phát triển nền KT-XH của tỉnh theo hướng CNH-HĐH trong những năm qua đã kéo theo việc thay đổi rất lớn trong việc bố trí sử dụng các loại đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 6 nhóm đất chính, cụ thể như sau:

Bảng 5.1. Hiện trạng các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	TT
	Nhóm đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Phân bố

	1
	Đất phù sa
	50.246,08
	12,90
	Vùng địa hình bằng phẳng ven các sông

	2
	Đất bạc màu
	42.897,84
	11,01
	Tập trung nhiều ở Việt Yên, Hiệp Hoà, Tân Yên…

	3
	Đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ
	6.546,67
	1,68
	Các thung lũng nhỏ kẹp giữa các dãy núi

	4
	Đất đỏ vàng
	250.882,09
	64,40
	Tất cả các huyện trên địa bàn tỉnh

	5
	Đất mùn vàng đỏ trên núi
	1.008,04
	0,26
	Các ngọn núi cao giáp dãy Yên Tử và giáp Thái Nguyên

	6
	Đất xói mòn trơ sỏi đá
	18.809,98
	4,83
	Hầu hết các huyện trên địa bàn tỉnh


Tính đến ngày 1/1/2019, tổng diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh là 301.513,7 ha chiếm 77,4% tổng diện tích tự nhiên, trong đó đất trồng lúa là 74.826,1 ha, chiếm 19,21% tổng diện tích tự nhiên,đất trồng cây hàng năm khác  là 8.956,8 ha chiếm 2,3% tổng diện tích tự nhiên, đất trồng cây lâu năm là 63.681,1 ha chiếm 16,35% tổng diện tích tự nhiên, đất rừng sản xuất là 108.405,8 ha chiếm  27,83% tổng diện tích tự nhiên, đất nuôi trồng thủy sản là 8.197,2 ha chiếm 2,1% tổng diện tích tự nhiên; đất chưa sử dụng là 7.516,3 ha chiếm 1,93% tổng diện tích tự nhiên. Kết quả thống kê cũng cho thấy diện tích đất tự nhiên của tỉnh Bắc Giang tăng 5.400,4 ha so với năm 2010, diện tích tăng thêm là do đo đạc bản đồ địa chính. Đất sản xuất nông nghiệp giảm 365,7 ha so với năm 2017; đất phi nông nghiệp 80.256,6 ha (tăng 400 ha so với năm 2017), chiếm 20,67%; Đất chưa sử dụng: 7.516,3 ha (giảm 34,3 ha so với năm 2017), chiếm 1,93%. Diện tích đất nông nghiệp và phi nông nghiệp có sự biến động theo thời gian do có sự chuyển đổi đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng sang đất phi nông nghiệp. Điều này phản ánh xu hướng đô thị hóa và công nghiệp hóa đang diễn ra trên địa bàn tỉnh. 
Bảng 5.2. Hiện trạng sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2019

	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2019

	
	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	1
	Đất nông nghiệp
	272.913,3
	71,2
	302.595,0
	77,7
	301.513,7
	77,40

	1.1
	Đất trồng lúa
	71.258,7
	26,2
	76.139,2
	25,2
	74.826,1
	19,21

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	57.403,8
	21,0
	64.088,8
	84,2
	62.872,6
	16,14

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	7.058,3
	2,6
	9.006,4
	3,0
	8.956,8
	2,30

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	48.665,9
	17,7
	63.083,8
	20,8
	63.681,1
	16,35

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	20.492,2
	7,6
	22.569,1
	7,5
	23.674,3
	6,08

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	13.773,4
	5,0
	13.187,8
	4,4
	13.600,6
	3,49

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	105.926,9
	38,8
	110.235,5
	36,4
	108.405,8
	27,83

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	5.553,2
	2,1
	8.202,7
	2,7
	8.197,2
	2,10

	2
	Đất phi nông nghiệp
	92.339,8
	24,0
	79.192,3
	20,3
	80.528,6
	20,67

	2.1
	Đất quốc phòng
	24.218,8
	26,2
	24.698,3
	31,2
	24.757,2
	6,36

	2.2
	Đất an ninh
	484,2
	0,5
	528,4
	0,7
	545,9
	0,14

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	650,0
	0,7
	889,3
	1,1
	1.019,5
	0,26

	2.4
	Đất khu chế xuất
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	454,0
	0,5
	233,6
	0,3
	405,8
	0,10

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	0,0
	0,0
	52,3
	0,1
	61,0
	0,02

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	513,1
	0,6
	1.249,1
	1,6
	1.316,1
	0,34

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	1.048,2
	1,1
	431,0
	0,5
	471,9
	0,12

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng
	22.332,0
	24,2
	17.342,8
	21,9
	17.864,2
	4,59

	
	Đất cơ sở văn hóa
	15,3
	0,1
	21,4
	0,1
	8,8
	0,01

	
	Đất cơ sở y tế
	85,6
	0,4
	94,1
	0,5
	94,3
	0,02

	
	Đất cơ sở giáo dục-đào tạo
	744,3
	3,3
	684,9
	3,9
	702,5
	0,18

	
	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	424,5
	1,9
	394,2
	2,3
	490,0
	0,13

	2.10
	Đất có di tích, danh thắng
	161,0
	0,2
	98,5
	0,1
	105,8
	0,03

	2.11
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	49,0
	0,1
	87,5
	0,1
	96,8
	0,02

	2.12
	Đất ở tại nông thôn
	21.615,5
	23,4
	17.036,7
	21,5
	17.128,5
	4,40

	2.13
	Đất ở tại đô thị
	1.124,6
	1,2
	1.295,9
	1,6
	1.396,5
	0,36

	2.14
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	299,0
	0,3
	195,7
	0,2
	201,3
	0,05

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	16,1
	0,0
	37,3
	0,0
	35,8
	0,01

	2.16
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	0,1
	0,0
	0,1
	0,0
	0,1
	0,00

	2.17
	Đất cơ sở tôn giáo
	85,9
	0,1
	123,2
	0,2
	123,0
	0,03

	2.18
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	1.797,9
	1,9
	1.326,1
	1,7
	1.190,9
	0,31

	3
	Đất chưa sử dụng
	18.904,5
	4,7
	7.761,1
	2,0
	7.516,28
	1,93


Nguồn: Kiểm kê, thống kê đất đai tỉnh Bắc Giang năm 2010, 2015, 2019

Những thành tựu mà tỉnh đã đạt được trong quá trình phát triển KT - XH có phần đóng góp không nhỏ của việc khai thác sử dụng đất hợp lý, hiệu quả. Tuy nhiên việc sử dụng đất còn một số tồn tại như: 

+ Quỹ đất dành cho các hoạt động phát triển kinh tế, phát triển các KCN, du lịch... chưa được khai thác hiệu quả cao, một số công trình, dự án đã được giao đất nhưng tiến độ triển khai còn chậm hoặc chưa được thực hiện, gây lãng phí trong sử dụng đất.

+ Việc sử dụng đất trong các lĩnh vực lâm nghiệp, thủy sản, du lịch, quốc phòng, an ninh cũng gặp nhiều vướng mắc do còn có sự chồng chéo giữa quy hoạch phát triển của các ngành, hạn chế trong việc phát huy lợi thế của từng lĩnh vực.

+ Việc mất đất sản xuất nông nghiệp cho các mục đích phát triển công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng và đô thị hóa là điều tất yếu trong quá trình phát triển theo hướng CNH - HĐH giai đoạn từ nay đến năm 2020 và các năm tiếp theo, song đây lại là vấn đề cần được quan tâm nhiều trong khi phải cân đối với bài toán an ninh lương thực.

+ Trong quá trình sử dụng đất, việc quản lý chưa chặt chẽ, nhất là ở cấp cơ sở đã dẫn đến việc sử dụng đất chưa hợp lý, kém hiệu quả và còn sai mục đích. Hiệu quả sử dụng đất của một số tổ chức, doanh nghiệp tại các khu vực đô thị còn chưa cao, còn để xảy ra tình trạng lãng phí, không đúng mục đích đặc biệt tại một số vị trí có lợi thế, khả năng sinh lợi cao trong khi quy hoạch sử dụng đất chưa có định hướng phù hợp.

+ Việc bố trí vốn để thực hiện các công trình, dự án có sử dụng đất chưa đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đã được phê duyệt, nên việc thực hiện chậm so với tiến độ đề ra, đã gây lãng phí trong sử dụng đất.

+ Nhận thức của người dân về pháp luật đất đai còn hạn chế nên việc giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án có sử dụng đất chậm tiến độ, gây ảnh hưởng đến tiến độ, đặc biệt khi thu hồi đất vào mục đích phát triển KT-XH.

5.1.2. Vấn đề về chuyển đổi mục đích sử dụng đất và sức ép lên môi trường

Tại Bắc Giang đã có sự chuyển đổi đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng sang đất phi nông nghiệp phù hợp với xu hướng đô thị hóa và công nghiệp hóa đang diễn ra trên địa bàn tỉnh. 
Bảng 5.3. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 – 2018

	Chỉ tiêu
	Năm 2010
	Năm 2018
	Tăng giảm

	
	Tổng số, ha
	Cơ cấu, %
	Tổng số, ha
	Cơ cấu, %
	

	Tổng số
	272.589,4
	70,0
	301.513,7
	77,4
	28.924,3

	Đất sản xuất nông nghiệp 
	126.982,9
	32,6
	147.464,0
	37,9
	20.481,1

	Đất trồng cây hàng năm
	78.302,9
	20,1
	83.782,9
	21,5
	5.480,0

	Đất trồng lúa 
	71.392,1
	18,3
	74.826,1
	19,2
	3.434,0

	Đất trồng cây hàng năm khác 
	6.910,8
	1,8
	8.956,8
	2,3
	2.046,0

	Đất trồng cây lâu năm 
	48.680,0
	12,5
	63.681,1
	16,4
	15.001,1

	Đất lâm nghiệp có rừng 
	139.622,2
	35,8
	145.680,6
	37,4
	6.058,4

	Rừng sản xuất 
	107.954,5
	27,7
	108.405,7
	27,8
	451,2

	Rừng phòng hộ 
	17.866,7
	4,6
	23.674,3
	6,1
	5.807,6

	Rừng đặc dụng 
	13.801,0
	3,5
	13.600,6
	3,5
	-200,4

	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	5.652,9
	1,5
	8.197,2
	2,1
	2.544,3

	Đất nông nghiệp khác 
	331,4
	0,1
	171,9
	0,0
	-159,5


Để hình thành các vùng sản xuất tập trung chuyên canh sản phẩm chủ lực, tạo thuận lợi cho việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 01/7/2013 của về việc tiếp tục vận động nông dân thực hiện “dồn điền, đổi thửa”, tổ chức các mô hình sản xuất hàng hóa tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh đã thực hiện dồn điền đổi thửa được 16.962 ha và xây dựng được 163 cánh đồng mẫu với tổng diện tích là 5.159 ha. Sau khi thực hiện dồn điền, đổi thửa, số thửa bình quân/hộ của tỉnh giảm đáng kể từ 3,08 - 14 thửa/hộ xuống 1,8 - 3 thửa/hộ, đối với các xã thuộc 4 huyện miền núi giảm xuống 1,5 - 4 thửa/hộ; diện tích bình quân mỗi thửa sau dồn điền, đổi thửa đều đạt trên 700 m2, đối với các xã thuộc 4 huyện miền núi đạt trên 560 m2. 
Bảng 5.4. Hiện trạng sử dụng đất các địa phương trong tỉnh Bắc Giang năm 2019

	TT
	Địa phương
	Diện tích đất tự nhiên, ha
	Diện tích đất trồng lúa, hoa mầu, ha
	Diện tích đất rừng, ha
	Diện tích đất chưa sử dụng, ha
	Diện tích, đất nông nghiệp bị mất do chuyển đổi mục đích sử dụng, hoang mạc hóa, ha
	Tỷ lệ đất nông nghiệp bị chuyển đổi, %

	1
	TP Bắc Giang
	6.659,24
	2.224,60
	208,6
	35,21
	83,05
	3,73

	2
	Lạng Giang
	24.410,91
	14.214,54
	4.249,00
	-
	20,5
	0,14

	3
	Tân Yên 
	20554,41
	12911,47
	-
	460,29
	-
	-

	4
	Yên Thế
	30.637,05
	25.871,24
	13.278,31
	97,41
	-
	-

	5
	Yên Dũng
	19174,39
	10269,15
	1963,8
	37,99
	15
	0,15

	6
	Lục Nam
	60.860,93
	53.036,21
	26.290,54
	328,8
	19,23
	0,04

	7
	Lục Ngạn
	103.253,05
	18.369,04
	51.944
	5.909,77
	204,28
	1,11

	8
	Sơn Động
	86.027,88
	5.485,27
	59.947,82
	671,13
	118,25
	2,16

	9
	Việt Yên
	17.011,30
	7.885,19
	932,62
	                                                                          212.91 
	68,67
	0,87

	10
	Hiệp Hòa
	20.599,62
	15.092,24
	17,19
	68,49
	218,771
	1,45


Ghi chú: “-“: Không có số liệu

Đánh giá tiềm năng đất đai, tính hợp lý và hiệu quả sử dụng đất đối với các ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp, trong đó tập trung phân tích, đánh giá khả năng khai thác quỹ đất cho phát triển; tính toán cụ thể quỹ đất còn có thể khai thác cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp cho phát triển thương mại, dịch vụ và đô thị,... trong đó chú trọng đánh giá các khu vực còn quỹ đất lớn có thể hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung ứng dụng công nghệ cao, các khu công nghiệp, thương mại, khu du lịch, dịch vụ tập trung. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020 đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 40/NQ- CP ngày 9/5/2018; UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 10 huyện, thành phố. Trong giai đoạn 2011 - 2019, tổng diện tích thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng trên 5.000 ha để thực hiện đầu tư xây dựng các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư; các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của tỉnh…, góp phần phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại… của tỉnh, đưa tỉnh Bắc Giang tiến dần thành tỉnh công nghiệp, dịch vụ. Việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đến ngày 31/12/2019 cấp tỉnh thực hiện được 5.899,6 ha so với kế hoạch được duyệt 29.424,53 ha đạt 20,05% kế hoạch. 
Kết quả thực hiện thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt năm 2019 của tỉnh cụ thể như bảng 5.5.

Bảng 5.5. Kết quả thực hiện quy hoạch, sử dụng đất năm 2019

	Nhóm đất
	Diện tích đất được duyệt, ha
	Diện tích năm 2019, ha
	Tỷ lệ, %

	I. Đất nông nghiệp
	295.315,87
	301.513,7
	102,1

	Đất trồng lúa
	70.008,95
	74.826,1
	106,9

	Đất trồng cây lâu năm
	58.188,27
	63.681,1
	109,4

	Đất rừng phòng hộ
	21.061,6
	23.674,3
	114,4

	Đất rừng đặc dụng
	13.102,87
	13.600,6
	103,8

	Đất rừng sản xuất
	117.916,35
	108.405,8
	91,93

	Đất nuôi trồng thủy sản
	8.344,1
	8.197,2
	98,24

	II. Đất phi nông nghiệp
	89.796,82
	80.528,6
	89,68

	Đất khu công nghiệp
	1.239,8
	1.020,8
	82,3

	Đất thương mại dịch vụ
	194,25
	69,7
	35,86

	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	2.055,17
	1.317,1
	64,09

	Đất phát triển hạ tầng  
	21.490,98
	17.864,2
	83,12

	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	240,22
	99,2
	41,27

	Đất ở tại nông thôn
	18.975,9
	17.129,1
	90,27

	Đất ở tại đô thị
	1.760,42
	1.422,1
	80,78

	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	260,97
	202,9
	77,74

	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	1.658,5
	1.333,4
	80,4

	III. Đất chưa sử dụng
	4.435,76
	7.516,3
	169,45


Theo Nghị quyết số 40/NQ-CP, trong giai đoạn 2016 - 2020 diện tích đất trồng lúa được phép chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 4.898,2 ha. Tuy nhiên tính đến 31/12/2019, cả tỉnh mới chuyển được khoảng 1.860,6 ha, đạt khoảng 40% so với chỉ tiêu được duyệt (4.898,2 ha). Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn, đất ở đô thị, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất an ninh, đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất có mục đích công cộng, đất cơ sở tín ngưỡng... để phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tăng hiệu quả sử dụng đất, tạo nguồn thu ngân sách của địa phương. Tuy nhiên bên cạnh sự phát triển kinh tế - xã hội cùng các hoạt động xây dựng, giao thông vận tải,... sẽ gia tăng các áp lực lên môi trường sống và xã hội. 
5.1.3. Đánh giá về công tác cải tạo, phục hồi môi trường đất

Hiện nay việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất cùng các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội như hoạt động khai thác khoáng sản và các khu xử lý chất thải,... đã gây tác động nhiều đến môi trường đất. Để phục hồi và hoàn nguyên lại chất lượng môi trường, tỉnh đã đưa ra nhiều chiến lược trong việc kiểm soát ô nhiễm trong đó, tỉnh đã tập trung rà soát, đôn đốc, kiểm tra các cơ sở có hoạt động khai thác khoáng sản, lập và thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản. Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường đối với dự án khai thác khoáng sản, quan tâm cải thiện chất lượng môi trường. Từ năm 2016 đến hết tháng 9 năm 2019, đã có 105 lượt cơ sở khai thác khoáng sản ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường với số tiền 32,333 tỷ đồng. 
Ngoài ra, đối với các vùng đất tồn dư thuốc bảo vệ thực vật được tỉnh quan tâm xử lý, cải tạo. Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thực hiện dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường do tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật tại kho Kép, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường, kết quả đã hoàn thành xử lý triệt để từ năm 2015.
Đối với các Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt cũ, tồn lưu gây ô nhiễm môi trường, trong giai đoạn 2016 – 2020, địa phương đã đầu tư, xử lý triệt để, cải tạo và hạn chế ô nhiễm môi trường nói chung và môi trường đất nói riêng đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần xử lý theo Thông tư 07/2007/TT-BTNMT.

Bảng 5.6. Các bãi chôn lấp được khắc phục xử lý ô nhiễm tỉnh Bắc Giang

	TT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ cơ sở
	Đơn vị thực hiện xử lý triệt để
	Biện pháp xử lý triệt để
	Thời hạn xử lý

	1
	Bãi rác tập trung xã Tam Tiến, huyện Yên Thế
	Xã Tam Tiến, huyện Yên Thế
	UBND huyện Yên Thế
	Chôn lấp hợp vệ sinh
	2016

	2
	Bãi rác tập trung huyện Việt Yên 
	Khu III, thị trấn Bích Động
	UBND huyện Việt Yên
	Chôn lấp hợp vệ sinh
	2013-2016

	3
	Bãi rác tập trung của Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà
	xã Ngọc Sơn, thị trấn Thắng, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hoà
	UBND huyện Việt Yên
	Chôn lấp hợp vệ sinh
	2013-2016

	4
	Bãi chôn lấp rác thải đô thị huyện Lục Ngạn
	Xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn
	UBND huyện Lục Ngạn
	Chôn lấp hợp vệ sinh
	2018

	5
	Khu xử lý rác thải tập trung thị trấn Nham Biền
	Thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng
	UBND huyện Yên Dũng
	Chôn lấp hợp vệ sinh
	2018


5.2. NGUỒN GÂY Ô NHIỄM VÀ SUY THOÁI ĐẤT

Các nguồn gây ô nhiễm và suy thoái môi trường đất ở tỉnh Bắc Giang chủ yếu là các chất thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, chất thải sinh hoạt, chất thải bệnh viện, chất thải làng nghề và chất thải công nghiệp.

5.2.1. Tác động của hoạt động nông nghiệp
Bắc Giang có diện tích đất nông nghiệp chiếm trên 70%, trồng trọt ngày càng khẳng định được vai trò và đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung toàn tỉnh. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2010 – 2019 tăng 3,7%/năm. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, việc đẩy mạnh thâm canh làm tăng năng suất cây trồng đáng kể nhưng cũng là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ suy thoái chất lượng và ô nhiễm đất do sử dụng không hợp lý phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp. Lượng phân hoá học được dùng canh tác được cây trồng hấp thụ khoảng 30%, còn lại tồn tại trong đất và rửa trôi gây ô nhiễm đất, nước ngầm, nước mặt. Hàng năm, một lượng lớn phân bón hóa học và thuốc BVTV bị rửa trôi hoặc bay hơi đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và môi trường sống.
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Biểu đồ 5.1. Lượng phân bón, thuốc BVTV sử dụng trong nông nghiệp năm 2019

5.2.2. Tác động của hoạt động công nghiệp, xây dựng và hoạt động dân sinh
Các hoạt động xây dựng, sản xuất và khai thác mỏ gây ra những tác động về vật lý như rửa trôi, xói mòn, nén chặt đất và phá huỷ cấu trúc đất dẫn đến suy thoái đất. Các chất thải rắn, lỏng và khí từ hoạt động của các ngành sản xuất đều có tác động đến đất, làm thay đổi tính chất hóa học và gây ô nhiễm đất. Nguồn gây ô nhiễm, suy thoái môi trường đất được chia thành các nhóm: Chất thải xây dựng, chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt, khí thải, chất thải hoá học và hữu cơ,... Ngoài ra, nước thải từ các khu vực tập trung các KCN, khu dân cư không qua xử lý xả thẳng ra môi trường, theo kênh mương ngấm vào đất, gây ô nhiễm đất và làm thay đổi hàm lượng các chất hoá học trong đất. Đất cũng là nơi chứa đựng và lưu trữ các chất thải của quá trình sản xuất nên tiềm tàng nhiều nguy cơ gia tăng ô nhiễm. Hoạt động chôn lấp rác thải cũng là nguồn làm gia tăng hàm lượng kim loại nặng trong đất.
5.2.3. Tác động của hoạt động y tế
Chất thải y tế tuy chiếm tỷ trọng thấp trong thành phần chất thải xả ra môi trường đất, nhưng tỷ lệ các chất nguy hại thường rất cao. Nếu không được thu gom, xử lý đúng quy định mà xả thải trực tiếp ra môi trường nước mặt (đối với nước thải) hoặc chôn lấp trực tiếp (đối với chất thải rắn nguy hại) sẽ gây tác động nghiêm trọng đối với môi trường. Chất thải nguy hại y tế xâm nhập vào nước, đất gây ô nhiễm môi trường đất, nước ngầm và nước mặt. Đối với các vùng đất bị ô nhiễm chất thải nguy hại y tế rất khó phục hồi và khả năng tái sử dụng vào các mục đích dân sinh là rất thấp. Do đó, cần quan tâm đánh giá, xử lý các nguồn thải từ y tế để bảo vệ môi trường nói chung và môi trường đất nói riêng.

5.2.4. Tác động của hoạt động làng nghề

Trong tổng số 39 làng nghề được công nhận có 36/39 làng nghề đang hoạt động. Tuy nhiên về quy mô sản xuất có khác nhau, một số làng nghề vẫn duy trì phát triển mạnh như: Làng nghề mỳ Chũ, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn; làng nghề sản xuất mỳ gạo Châu Sơn, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên; làng nghề sản xuất bún, bánh Đa Mai, Phường Đa Mai, TP. Bắc Giang; làng nghề mộc Bãi Ổi, xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang; làng nghề rượu Làng Vân, xã Vân Hà, huyện Việt Yên;... Một số làng nghề hoạt động nhỏ, lẻ, cầm chừng như: làng nghề mây tre đan Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa; làng nghề mây tre đan Cẩm Trang, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa; làng nghề mây tre đan Thuận Lý, xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng; làng nghề nuôi tằm ươm tơ, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa,… và 03 làng nghề đến nay không còn hoạt động (làng nghề vận tải đường sông Nguyệt Đức, xã Vân Hà, huyện Việt Yên; làng nghề làm giấy gió Trại Cao, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam; làng nghề Vôi cay sỉ Cầu Gụ, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế). Hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu trong làng nghề hiện nay là quy mô hộ gia đình, phân tán nhỏ lẻ. Nước thải và chất thải của làng nghề chưa được thu gom, xử lý và xả thải ra môi trường nước mặt, đất gây ô nhiễm. Theo đánh giá, một số ngành nghề truyền thống ở tỉnh trong quá trình sản xuất gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đất như làng nghề khai thác cát sỏi, làng nghề sản xuất vật liệu xây dựng, giết mổ gia súc,… Do đó, sự đầu tư các công trình xử lý môi trường tại làng nghề cùng các chính sách bảo vệ môi trường cần được quan tâm thực hiện tại Bắc Giang.

5.3. DIỄN BIẾN Ô NHIỄM ĐẤT
5.3.1. Diễn biến ô nhiễm thuốc BVTV trong môi trường đất


Môi trường đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã phát hiện một số dư lượng thuốc BVTV song ở hàm lượng thấp, nhỏ hơn nhiều so với QCVN. Hàm lượng dư lượng hóa chất thuốc bảo vệ thực vật đo được qua các năm cơ bản không có nhiều biến động lớn và có xu hướng giảm dần theo thời gian. Đến cuối giai đoạn 2019, 2020 thì không còn phát hiện thấy hàm lượng của các thông số này. Một số khu vực đã phát hiện dư lượng thuốc BVTV tại các vị trí thôn Tiêu, phường Dĩnh Kế, thôn Lịm Xuyên - xã Song Khê, xã Cảnh Thụy - huyện Yên Dũng, thị trấn Tân An - huyện Yên Dũng, xã Quang Châu - huyện Việt Yên... tuy nhiên, hàm lượng dư lượng thuốc BVTV có giá trị thấp. Ngoài ra, dư lượng thuốc BVTV tồn dư trong đất được phát hiện tại một số khu vực gần kho thuốc BVTV (kho thuốc bảo vệ thực vật tại tiểu khu 6 - thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng; xí nghiệp sang chai đóng gói thuốc BVTV - thôn Hùng Lãm, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên; kho vật tư thuộc chi nhánh Yên Thế Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Bắc Giang - thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế; trạm BVTV huyện Tân Yên - thôn Chung 1, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên. 

Dư lượng thuốc BVTV nhóm Pyrethoid (Cypermethrin) có sự biến động trong khoảng từ không phát hiện đến cao nhất là 0,06 mg/kg đất khô (LNg-Đ03), thấp hơn nhiều so với ngưỡng QCVN. Hàm lượng đo được có xu hướng giảm dần theo thời gian và giảm so với báo cáo hiện trạng môi trường của tỉnh giai đoạn 2011 – 2015. Kết quả quan trắc trong năm 2018, 2019 chỉ đạt 0,003 mg/kg đất khô, nhỏ hơn rất nhiều so với QCVN15:2008/BTNMT.
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Biểu đồ 5.2. Diễn biến dư lượng thuốc BVTV nhóm Pyrethoid trong đất tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 – 2020

Kết quả khảo sát năm 2020 cho thấy không phát hiện được dư lượng thuốc BVTV nhóm Pyrethoid trong các mẫu đất trên toàn tỉnh đặc biệt tại khu vực trồng cây ăn quả (cây Vải và cây có múi) trên địa bàn 03 huyện Lục Nam, Lục Ngạn và Yên Thế. Điều này cho thấy người dân đã hạn chế sử dụng thuốc BVTV vào canh tác nông nghiệp.
DDT và Aldrin là dư lượng thuốc BVTV thuộc nhóm Clo chủ yếu dùng làm thuốc trừ sâu trong nông nghiệp. Dư lượng thuốc trừ sâu DDT dao động từ 0,001 mg/kg đến 0,0081 mg/kg tùy theo vị trí và thời gian quan trắc. Tại tất cả các điểm quan trắc, dư lượng DDT trong đất có xu hướng giảm dần theo thời gian và thấp hơn rất nhiều so với QCVN15:2008/BTNMT. Kết quả khảo sát năm 2020 cho thấy trong các mẫu đất trên toàn tỉnh không phát hiện được dư lượng DDT. 
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Biểu đồ 5.3. Diễn biến hàm lượng DDT trong đất giai đoạn 2016 – 2020

Dư lượng thuốc BVTV Aldrin trong đất rất nhỏ và có xu hướng giảm dần trong những năm gần đây. Nhiều vị trí quan trắc tại cánh đồng canh tác không phát hiện được dư lượng Aldrin như: Huyện Yên Dũng, huyện Việt Yên, Lục Nam, Lạng Giang. Kết quả quan trắc năm 2020 cho thấy không phát hiện được dư lượng Aldrin trong các mẫu đất trên toàn tỉnh.
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Biểu đồ 5.4. Diễn biến hàm lượng Aldrin trong đất giai đoạn 2016 - 2020

5.3.2. Diễn biến hàm lượng kim loại nặng trong môi trường đất

Chất lượng môi trường đất tại các điểm quan trắc ở các năm đều chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm bởi các kim loại nặng, hàm lượng các kim loại nặng đo được đều có hàm lượng dưới ngưỡng của quy chuẩn cho phép. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất tại các vị trí quan trắc chủ yếu là do hoạt động sản xuất nông nghiệp (việc sử dụng phân bón, thuốc bảo  vệ thực vật,...) và hoạt động sản xuất công nghiệp (nước thải từ các cơ sở sản xuất thải vào mương tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp). Kết quả quan trắc hàng năm cho thấy chất lượng môi trường đất trên địa bàn tỉnh còn khá tốt, không có sự biến động lớn so với 3 năm gần đây (2016, 2017 và 2018). 

· Hàm lượng đồng (Cu)

Tại các vị trí quan trắc hàm lượng Cu dao động trong khoảng từ 2,76 (YT-Đ01) ÷ 27,1 (SĐ-Đ02) mg/kg đất khô và thấp hơn nhiều giới hạn cho phép theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng Cu thay đổi theo năm và có xu hướng giảm dần theo thời gian cuối giai đoạn 2016 – 2020 ở hầu hết các điểm quan trắc.
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Biểu đồ 5.5. Diễn biến hàm lượng Cu trong đất giai đoạn 2016 - 2020

So với giai đoạn trước (2011 – 2015), hàm lượng Cu ở giai đoạn này có xu hướng giảm và thấp hơn nhiều so với QCVN. Tuy nhiên, tại một số vị trí quan trắc trên khu vực đất canh tác nông nghiệp gần bãi chôn lấp rác thải như tại xã Tiến Thắng và thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế hay tại khu vực cánh đồng thuộc thị trấn Nếnh, xã Quang Châu, huyện Việt Yên; xã Nội Hoàng, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng,... hàm lượng Cu trong đất có xu hướng tăng lên theo thời gian. Trong đó, hàm lượng Cu cao nhất đo được tại khu vực xung quanh bãi chôn lấp xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn; tại cánh đồng Tám Sào - thôn Nòn, thị trấn Tây Yên Tử và cánh đồng trại Chùa, xã Yên Định, huyện Sơn Động. 

· Hàm lượng kẽm (Zn)

Hàm lượng Zn trong môi trường đất tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 – 2020 dao động trong khoảng từ 6,3 (YT-Đ03) ÷ 88,53 (LN-Đ04) mg/kg đất khô tùy thuộc vào vị trí và thời gian quan trắc. So với kết quả đánh giá hiện trạng môi trường đất giai đoạn 2011 – 2015 (dao động từ 42,93 ÷ 92,86 mg/kg) thì nồng độ Zn giai đoạn 2016 - 2020 có xu hướng giảm dần đặc biệt trong những năm gần đây ở tất cả các điểm quan trắc và thấp hơn nhiều so với ngưỡng QCVN. Kết quả này cho thấy có sự cải tạo, phục hồi chất lượng môi trường đất do sự quan tâm, chuyển đổi hình thức canh tác theo hướng thân thiện với môi trường cùng sự đầu tư trong thu gom, xử lý chất thải của địa phương. Điển hình như tại vùng đất chuyên canh vải thiều VietGAP, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn (LNg-Đ03), kết quả quan trắc năm 2016 là 68,72 mg/kg đất khô nhưng đến năm 2019 còn < 6,3 mg/kg đất khô, nhỏ hơn gần 11 lần.
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Biểu đồ 5.6. Diễn biến hàm lượng Zn trong đất giai đoạn 2016 - 2020

Hàm lượng Zn phát hiện với nồng độ cao hơn ở một số vị trí quan trắc tại các bãi chôn lấp rác thải như: Cuối nguồn thải cách bãi rác tại phường Đa Mai 200 m, thành phố Bắc Giang (TP-Đ01), bãi rác thải thị trấn Nhã Nam, huyện Tiên Yên (TY-Đ04), gần khu xử lý rác thải thị trấn Ðồi Ngô, huyện Lục Nam (LN-Đ04) và khu vực xung quanh bãi chôn lấp xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn (LNg-Đ04). Riêng tại vị trí gần bãi chôn lấp xã Biên Sơn, nồng độ kẽm năm 2020 trong đất cao vượt QCVN03-MT:2015/BTNMT do sự tác động của nước rỉ rác từ quá trình phân hủy các thành phần rác thải gây ô nhiễm môi trường. Tại một số khu canh tác nông nghiệp, nồng độ Zn đo được cao như: Khu canh tác nông nghiệp Nội Hoàng (YD-Đ01); cánh đồng Cửa Đình, thôn Phúc Lâm, thị trấn Nếnh (VY-Đ02); đất canh tác nông nghiệp ở cánh đồng thôn Tân Văn 1, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (LG-Đ02); đất canh tác nông nghiệp thôn Già Khê, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam (LN- Đ01).

· Hàm lượng chì (Pb)

Hàm lượng Pb trong đất dao động trong khoảng từ 2,6 ÷ 41 mg/kg đất khô tùy theo năm quan trắc và thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng QCVN. Hàm lượng Pb quan trắc giai đoạn 2016 – 2020 thấp hơn so với giai đoạn 2011 – 2015, trong đó năm 2018, 2019 giảm nhiều so với năm 2016 và thấp hơn QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Tuy nhiên, hàm lượng Pb lại có xu hướng tăng lên năm 2020 như tại một số điểm quan trắc gần khu vực bãi chôn lấp chất thải ở phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang và các huyện Hiệp Hòa, Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn,... 
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Biểu đồ 5.7. Diễn biến hàm lượng Pb trong đất giai đoạn 2016 - 2020

· Hàm lượng các kim loại Cd, As

Hàm lượng các kim loại nặng Cd, As trong đất trên địa bàn tỉnh là rất thấp và có xu hướng giảm qua các năm. Một số vị trí quan trắc tại các huyện như: Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Thế, Sơn Động, Lục Ngạn không phát hiện thấy dư lượng Cd trong đất. Nồng độ As đo được trong năm 2018, 2019 tại tất cả các điểm quan trắc trên toàn tỉnh nhỏ hơn rất nhiều so với QCVN 03-MT:2015/BTNMT, thường < 0,1 mg/kg đất khô.

5.4. VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT NỔI CỘM TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Chất lượng môi trường đất của Bắc Giang được thể hiện thông qua các quá trình như: xói mòn, rửa trôi đất, thoái hoá hoá học... Các quá trình này sẽ có biến động mạnh mẽ phụ thuộc vào tình trạng khai thác, sử dụng đất để phát triển kinh tế. Môi trường đất ở tỉnh Bắc Giang chưa có dấu hiệu ô nhiễm, tuy nhiên có xu thế thoái hoá cằn cỗi, bạc mầu do xói mòn, rửa trôi, mất chất hữu cơ; khô hạn, ngập úng, lũ, trượt, sạt lở đất; phèn hoá,... Do tình trạng khai thác, sử dụng đất không hợp lý. Quá trình xói mòn đất xảy ra mạnh ở khu vực hồ Cấm Sơn và rải rác ở các núi thấp, trung bình thuộc huyện Yên Thế, Lục Ngạn, Yên Dũng, Tân Yên, Lạng Giang và Việt Yên. 

Hiện tượng sạt lở đất: Gần đây xảy ra thường xuyên ở vùng trung du miền núi, nhất là vào mùa mưa. Hiện tượng cực đoan của thời tiết như bão lũ, áp thấp nhiệt đới, nhiệt độ tăng cao… sẽ xảy ra thường xuyên với tần suất lớn hơn kéo theo hiện tượng hạn hán kéo dài, giảm diện tích rừng trồng, biến đổi chất lượng đất, gia tăng sạt lở đất, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất. Các hoạt động khai thác cát, sỏi để làm vật liệu xây dựng của người dân địa phương làm cho nguy cơ xói lở bờ sông ngày càng cao. 

Xói mòn, rửa trôi đất: Do khai thác sử dụng đất chưa hợp lý, yếu kém trong công tác quản lý các hoạt động khai thác đất phục vụ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trên những diện tích có độ dốc cao (Sơn Động, Lục Ngạn…) dẫn đến đất bị xói mòn, mất chất dinh dưỡng và giảm năng suất cây trồng. Khu vực xảy ra xói mòn mạnh là vùng đồi núi thuộc lưu vực hồ Cấm Sơn.

Lầy hoá, ngập lụt và ngập úng: Quá trình lầy hoá thường phát triển ở những nơi đất trũng, đồng lầy vùng đồng bằng và những thung lũng khép kín. Đất lầy lụt và bị gley mạnh tập trung vào địa bàn đất phù sa ngập úng khoảng 25.436 ha. Hiện tượng ngập lụt, ngập úng xảy ra chủ yếu là các khu vực thấp trũng ở vùng hạ lưu Sông Cầu, Sông Thương và Sông Lục Nam thuộc các huyện Việt Yên, Hiệp Hoà, Lục Nam, Yên Dũng và thành phố Bắc Giang.
Để đảm bảo an ninh lương thực, việc đầu tư thâm canh sử dụng lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học nhiều hơn sẽ tạo ra những áp lực đối với môi trường đất, gia tăng tích tụ các chất độc hại do thuốc BVTV, phân bón hoá học, kim loại nặng trong đất. Bên cạnh đó phải kể đển các nguồn gây ô nhiễm đất từ chất thải chăn nuôi, hoạt động sản xuất công nghiệp, khai thác khoáng sản và y tế,... đã xả thải vào môi trường nhiều loại hình chất thải gây ô nhiễm môi trường, góp phần làm suy thoái chất lượng đất, gia tăng nguy cơ xói mòn, rửa trôi, sạt lở đất.

Nguồn nước thải từ các bãi chôn lấp chất thải rắn, khu, cụm công nghiệp, làng nghề... có nguy cơ cao tác động đến môi trường đất do rò rỉ, thấm của chất hữu cơ, các chất độc hại qua thành, nền bãi rác nếu không được thiết kế và vận hành hợp lý. 
CHƯƠNG 6

HIỆN TRẠNG ĐA DẠNG SINH HỌC

6.1. HỆ SINH THÁI RỪNG

Bắc Giang là địa phương có đặc điểm cảnh quan, địa hình khá đa dạng gồm núi - đồi, đồng bằng, ven sông… tạo ra hệ động - thực vật rừng đa dạng, có tác dụng to lớn, ý nghĩa nhiều mặt về môi trường, kinh tế, thắng cảnh du lịch. Rừng ở Bắc Giang được chia làm hai kiểu chính là rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới, rừng kín thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới núi thấp với hai hệ sinh thái rừng là hệ sinh thái rừng thứ sinh đang phục hồi và hệ sinh thái rừng trồng.
6.1.1. Rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới

Kiểu rừng này có phân bố ở độ cao dưới 700 m so với mặt biển, đây là kiểu rừng có diện tích lớn nhất với khoảng hơn 3.000 ha ở quanh khu vực chân và sườn thấp của các đỉnh cao vùng Bảo Đài - huyện Lục Nam, Tây Yên Tử - Huyện Sơn Động đến sát đường ô tô từ Tân Dân qua Tây YênTử, Tuấn Mậu đến Lục Sơn và cả vùng rừng rộng lớn từ Nà Tắng, Vực Tròn đến ranh giới với Đình Lập (Lạng Sơn), Ba Chẽ, Hoành Bồ (Quảng Ninh) thuộc xã An Lạc, Suối Mỡ.

6.1.2. Rừng kín thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới núi thấp

Rừng kín thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới núi thấp, phân bố quanh các đỉnh núi ở độ cao 700 m đến 1.068 m, có diện tích nhỏ khoảng 2.222,2 ha nhưng khá liền khoảnh. Kiểu rừng này phân bố quanh các đỉnh núi cao trong khu bảo tồn Tây Yên Tử và khu vực thượng nguồn các con suối Đồng Rì, Đồng Bài, Nước Nóng, Nước Vàng, Đá Ngang, Khe Đin và Khe Rỗ, sát các đỉnh cao như Đèo Nón, Bảo Đài, Yên Tử, Yên Phụ, Đèo Gió, Đá Lát, Đỉnh Giót và ranh giới với Ba Chẽ của khu bảo tồn. Trên một số đỉnh núi cao ranh giới với Quảng Ninh chịu ảnh hưởng của gió mạnh và cháy rừng đã hình thành nên Trảng cỏ, Trảng cây bụi hay rừng thưa thớt có tầng cây gỗ thấp, khẳng khiu.

6.1.3. Hệ sinh thái rừng thứ sinh đang phục hồi

Hệ sinh thái rừng thứ sinh đang phục hồi chiếm 40% diện tích đất có rừng phân bố ở các huyện miền núi với cấu trúc 3 tầng, phân bố ở các huyện Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn. Sự hình thành kiểu rừng thứ sinh đang phục hồi là kết quả tác động của con người vào hệ sinh thái rừng kín còn ít bị tác động. Bao gồm kiểu thảm rừng thưa thường xanh mưa mùa nhiệt đới ở đất thấp vốn trước kia là rừng kín thường xanh đã bị khai thác nhưng đã có thời gian phục hồi. Thành phần cây gỗ gồm một số loài thuộc họ Dẻ như cà ổi, Dẻ bí đào, Sồi đá quả gỗ, Sồi phảng; một số loài thuộc họ Đậu như Lim, Ràng ràng, Mán đỉa, Lim vàng; thuộc họ Du có Ngát, Hu đay; một số loài ưa ánh sáng mọc nhanh như Ba bét, Ba soi.

Một kiểu rừng nữa cũng khá phổ biến trong kiểu hệ sinh thái này là rừng thưa thường xanh mưa mùa á nhiệt đới ở núi thấp. Loài cây ưu thế là Chẹo, Bời lời lá một vòng, Sau sau, Kháo, Vối thuốc và một số loài thuộc họ Dẻ. Cấu trúc của 2 kiểu rừng vừa nêu chỉ có 3 tầng: Một tầng cây gỗ, một tầng cây bụi và cỏ quyết. Dây leo chủ yếu là thân thảo thuộc các họ khoai lang, Bầu bí. Một số loài thực vật bì sinh chủ yếu là thực vật khuyết.

6.1.4. Hệ sinh thái rừng trồng

Rừng trồng ở Bắc Giang hầu hết ở các huyện, nhưng tập trung nhiều nhất ở Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế. Các loài cây trồng chủ yếu là Keo các loại, Bạch Đàn và Thông đuôi ngựa. Ngoài cây nhập nội, Bắc Giang còn trồng một số loài cây có sẵn ở địa phương như Muồng đen, Trám, Sấu… đang trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển tốt, được trồng chủ yếu nhằm mục đích phòng hộ và bảo vệ cho rừng tự nhiên. Cấu trúc rừng trồng thường chỉ có 3 tầng: tầng cây gỗ, tầng cây bụi, cỏ quyết rất thưa thớt. 

Ở Bắc Giang diện tích tre nứa không tập trung và không có diện tích lớn, chủ yếu được trồng ở Sơn Động, Lục Ngạn và các xã ven sông Lục Nam, sông Thương, các ao hồ lớn. Nứa có nhiều ở các xã An Lạc, Phúc Sơn, Thanh Luận huyện Sơn Động. Nứa mọc rải rác dọc theo khe suối, trên sườn đồi, núi đất. Do điều kiện tầng đất mỏng, ít dinh dưỡng nên cây nứa có đường kính nhỏ khoảng 3 ÷ 4 cm, chiều cao trung bình 6 ÷ 7 m, mật độ trung bình 4.000 cây/ha, thường gọi là nứa tép. Ở những nơi có rừng nứa thuần loại, rất ít các loài cây khác tồn tại được vì nứa có tán kín. Những nơi hỗn giao với cây gỗ thì các loài cây gỗ thường gặp là Thầu tấu, Ràng ràng, Hu đay, Ba bét, Ba soi, Vạng, Mán đỉa, Trám,... Trong giai đoạn 2016 - 2019, mặc dù diện tích rừng tại Bắc Giang tăng thêm 34.200,73 ha (tương đương tăng 21,33%), độ che phủ của rừng của tỉnh đã tăng từ 37,2% (năm 2016) lên 37,8% (2019). 
Bảng 6.1: Diễn biến diện tích các loại rừng của tỉnh giai đoạn 2016 ÷ 2019

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
tính
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	I
	Diện tích rừng các loại
	ha
	126.147
	139.269
	145.703
	160.347,73

	
	Tỷ lệ che phủ rừng *
	%
	37,2
	37,3
	37,5
	37,8

	1
	Diện tích rừng phòng hộ
	ha
	18.866
	21.321
	19.854
	23.674,3

	2
	Diện tích rừng đặc dụng
	"
	12.894
	13.306
	12.921
	13.600,6

	3
	Diện tích rừng sản xuất
	"
	94.386
	104.642
	113.882
	123.072,83

	II
	Diện tích rừng tự nhiên
	ha
	58.348
	57.012
	56.602
	52.065

	III
	Diện tích rừng trồng
	ha
	67.769
	85.782
	89.101
	94.532

	IV
	 Khu Bảo tồn thiên nhiên
	
	
	
	
	

	1
	Số lượng
	Khu
	2
	2
	2
	2

	2
	Diện tích
	ha
	13.303
	13.303
	13.303
	13.303
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Biểu đồ 6.1. Diễn biến diện tích rừng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2019

Rừng có chất lượng cao ở Bắc Giang không còn nhiều, tập trung chủ yếu ở 02 khu bảo tồn khu rừng đặc dụng Tây Yên Tử và rừng đặc dụng Suối Mỡ. Đây là loại rừng hiện đang lưu giữ nhiều nguồn gen động, thực vật quý hiếm cần được bảo vệ. 

Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử với diện tích 12.265,1 ha, trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt là 5.448,3 ha, phân khu phục hồi sinh thái là 6.523,9 ha, phân khu hành chính dịch vụ là 200 ha thuộc địa phận các xã: An Lạc, Thanh Luận, thị trấn Tây Yên Tử (huyện Sơn Động) và xã Lục Sơn (huyện Lục Nam) tập trung bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng đặc trưng cho vùng Đông Bắc Việt Nam, bảo vệ đa dạng sinh học và các nguồn gen động – thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, bảo vệ cảnh quan các quần thể di tích, lịch sử, danh thắng Tây Yên Tử. Theo kết quả điều tra, đa dạng sinh học ở khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử rất phong phú, đa dạng; hiện nay có 11 loài động vật rừng trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ quy định tại Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, như: Tê tê  vàng, Báo gấm, Rùa hộp ba vạch, Rắn hổ chúa,… 27 loại động vật trong Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).
Khu di tích danh thắng và rừng bảo vệ cảnh quan Suối Mỡ với diện tích 1.037,7 ha, thuộc địa phận xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, sẽ tập trung bảo tồn, phát triển bền vững các giá trị lịch sử, văn hóa, đa dạng sinh học trong khu vực; phát triển du lịch sinh thái, giáo dục môi trường. 
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Biểu đồ 6.2. Tỷ lệ các loại rừng của tỉnh Bắc Giang phân theo chức năng giai đoạn 2016 - 2019

Rừng ở Bắc Giang chiếm tỷ lệ lớn là rừng sản xuất (chiếm trên 74% tổng diện tích rừng của tỉnh), trong giai đoạn 2016 – 2019, diện tích rừng sản xuất trong cơ cấu các loại rừng của tỉnh có xu hướng ngày càng tăng trong khi đó rừng phòng hộ lại giảm đi, riêng rừng đặc dụng năm 2017 và 2019 tăng hơn so với năm 2016 và 2018.

6.2. CÁC HỆ SINH THÁI KHÁC

6.2.1. Hệ sinh thái trảng cây bụi - cỏ

Trảng cây bụi: Được phân bố ở nhiều địa phương, chủ yếu tập chung ở các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Thế. Cây bụi thường phân tán cành sớm, thân có vỏ dầy, tái sinh bằng chồi tốt. Các cây tái sinh bao gồm: Thành ngạnh, Thấu táu, Hoắc quang, Me rừng, Hoa dẻ, Phèn đen, Găng, Sim, Mua. Ngoài cây bụi còn xen một số cây gỗ nhỏ như Sòi, Ràng ràng, Ba soi, Ba bét,... 

Trảng cỏ: Hệ sinh thái dạng cỏ cao được hình thành trên đất sau nương rẫy bỏ hoang hóa hoặc các loại cây rau, màu lương thực ngắn ngày trên đất nông nghiệp. Trên đất nương rẫy bỏ hoang thường gặp ưu hợp chè vè, vì sử dụng quá lâu, đất trở nên chặt và xương xẩu, đá mẹ bị trơ hoặc có lớp đá ong nổi lên gần mặt đất. Nhiều khoảng đất đồi rộng lớn được bao phủ bởi loại cỏ này, lá nhỏ cứng, gai sắc cạnh. Ngoài cỏ cao còn gặp một số loài cỏ thấp, cỏ cao trung bình như: Cỏ tranh, Cỏ may, Cỏ gà, Dứa dại, cây xâm lấn (Mai dương)...

6.2.2. Hệ sinh thái nông nghiệp
Dưới tác động liên tục của con người, thảm thực vật nhân tác có thành phần và cấu trúc phụ thuộc hoàn toàn vào ý muốn hay mục đích sử dụng của con người. Thảm thực vật nhân tác gồm tất cả các quần xã cây trồng do con người xây dựng. Bản chất sinh thái phụ thuộc hoàn toàn vào phương thức canh tác và ý muốn sử dụng chủ quan của con người cũng như nguồn gốc cây trồng. Việc định loại các quần xã chủ yếu phụ thuộc vào loài cây trồng, chu kỳ sinh trưởng, môi trường sống và khu phân bố cụ thể của từng quần xã.

Tổng diện tích đất nông nghiệp (trồng lúa, các cây lương thực khác, cây trồng hàng năm và cây trồng lâu năm) của Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2019 có xu hướng giảm dần (giảm 25.386 ha) do chuyển đổi sang các mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp khác. 

Bảng 6.2. Diễn biến diện tích hệ sinh thái nông nghiệp giai đoạn 2016 ÷ 2019

	Chỉ tiêu
	2016
	2017
	2018
	2019
	Thay đổi

	Diện tích đất nông nghiệp (ha)
	172.850
	169.455,8
	147.800
	147.464,0
	- 25.386

	Tỷ lệ % so với diện tích tự nhiên
	44,37
	43,50
	37,94
	37,86
	-6,51


Lúa nước là một dạng quan trọng của đất canh tác, thường gần khu vực dân cư. Việc trồng lúa nước chủ yếu tiến hành trong một hoặc 2 vụ để đáp ứng nhu cầu lương thực của người dân địa phương. Ngoài ra còn trồng thêm ngô, lúa, sắn,...

Cây rau ngắn ngày như Đậu, Lạc, Rau các loại, đậu các loại, một số vây làm gia vị như Hành, Tỏi, Ớt, Cà rốt, cây thực phẩm, hoa cảnh,… được trồng ở nhiều địa phương để phục vụ tại chỗ và một phần cho nhu cầu đô thị. 

Trên các bãi bồi lớn của các sông được người dân tận dụng trồng các loại cây hoa mầu (các loại rau, củ quả), cây lương thực (Ngô, Sắn), các cây ăn quả (Chuối, đu đủ, chanh, táo), Tre,…

6.2.3. Các hệ sinh thái ngập nước

Hệ sinh thái đất ngập nước của tỉnh: khu vực hồ Cấm Sơn (huyện Lục Ngạn), khu vực hồ Khuôn Thần (Lục Ngạn) với tổng diện tích 7.294,4 ha (tương đương 1,87% diện tích đất tự nhiên của tỉnh).

Khu vực Hồ Cấm Sơn: Hồ Cấm Sơn nằm ở khu vực giáp tỉnh Lạng Sơn, dài 30 km, nơi rộng nhất 7 km và chỗ hẹp nhất 200 m. Hồ Cấm Sơn có diện tích mặt nước 2.600 ha, vào mùa mưa có thể lên tới 3.000 ha. Hồ có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp cho huyện Lục Ngạn, đồng thời là khu vực du lịch sinh thái của tỉnh. Tại các xã xung quanh hồ như Cấm Sơn, Tân Sơn, Vân Phong, Hộ Đáp và Sơn Hải có diện tích rừng trồng khá lớn, với 7.054,4 ha.
Hồ Khuôn Thần: Có diện tích mặt nước 240 ha và có 5 đảo được phủ kín bởi rừng thông 20 tuổi. Xung quanh hồ là một vùng núi thấp bao bọc, với diện tích 2.283 ha, rừng tự nhiên chiếm 300 ha. Hồ được ví như một Vịnh Hạ Long thu nhỏ của vùng núi rừng Lục Ngạn.
Trên địa bàn Bắc Giang có 374 km sông suối, gồm 3 sông chính: Sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam. Diện tích đất mặt nước (đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối) năm 2019 là 6.710 ha, chiếm 1,72% diện tích tự nhiên, tăng 27 ha so với năm 2016 do đo đạc bản đồ địa chính mới tại xã Thanh Luận, huyện Sơn Động tăng diện tích tự nhiên. Đất có mặt nước chuyên dùng là 5.264 ha, chiếm 1,35% diện tích tự nhiên giảm so với năm 2016 là 7 ha do chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản, đất ở nông thôn, đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất có mục đích công cộng. Đất nuôi trồng thuỷ sản năm 2019 là 12.450 ha, chiếm 3,2% diện tích tự nhiên, tăng so với năm 2016 là 130 ha, chủ yếu do chuyển từ đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất có mục đích công cộng, đất mặt nước chuyên dùng, đất bằng chưa sử dụng.

Bảng 6.3. Diễn biến diện tích các hệ sinh thái nước giai đoạn 2016 ÷ 2019

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2016
	Năm 2019
	Biến động

	I
	Diện tích mặt nước các loại
	ha
	6.683
	6.710
	
+
27

	
	Tỷ lệ 
	%
	1,71
	1,72
	+0,01

	1
	Diện tích mặt nước chuyên dùng
	ha
	5.271
	5.264
	-7

	2
	Diện tích nuôi trồng thủy sản
	ha
	12,320.0
	12,450.0
	+130


Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có Vườn Cò thuộc xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang với diện tích hơn 03 ha, hiện nay quần thể có khoảng 10.000 con Cò và 3.000 con Vạc. Vườn Cò tại Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên với hàng nghìn con Cò.
6.3. ĐA DẠNG LOÀI VÀ NGUỒN GEN

6.3.1. Đa dạng thực vật

Số lượng, thành phần các loài thực vật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang rất phong phú và đa dạng.

Bảng 6.4. Đa dạng thực vật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

	Hệ thực vật
	Số bộ/ngành
	Số họ
	Số chi
	Số loài

	Thực vật bậc thấp
	14 (bộ)
	23
	43
	116

	Thực vật bậc cao
	6 ngành
	193
	728
	1405


Qua phân tích 610 mẫu thực vật bậc thấp ở các sông, hồ, đất trồng lúa, hoa màu và rừng thuộc tỉnh Bắc Giang của 3 đợt thu mẫu vào 2 mùa (2 đợt vào mùa mưa và 1 đợt vào mùa khô) đã xác định được 116 loài tảo gồm 14 bộ, 23 họ, 43 chi thuộc 5 ngành Cyanophyta, Dinophyta, Heterokontophyta, Euglenophyta và Chlorophyta.

Bảng 6.5. Đánh giá tính đa dạng về loài của các ngành

	TT
	Tên ngành
	Đa dạng mức độ họ  
  (tỉ lệ trung bình/họ)
	Đa dạng mức độ chi 
(tỉ lệ trung bình/chi)

	1
	Cyanophyta
	2,00 (8 loài/ 4 họ)
	1,60 (8 loài/ 5 chi)

	2
	Dinophyta
	1,00 (2 loài/ 2 họ)
	1,00 (2 loài/ 2 chi)

	3
	Heterokontophyta
	3,86 (27 loài/ 7 họ)
	1,80 (27 loài/ 15 chi)

	4
	Euglenophyta
	23,00 (23 loài/ 1 họ)
	5,75 (23 loài/ 4 chi)

	5
	Chlorophyta
	6,22 (56 loài/ 9 họ)
	3,29 (56 loài/ 17 chi)


Theo kết quả điều tra, hệ thực vật Bắc Giang có 1.405 loài thực vật bậc cao, có mạch thuộc 6 ngành, 193 họ và 728 chi, chiếm khoảng 12,07% tổng số loài của hệ thực vật Việt Nam; trong đó, có 45 loài thực vật quý hiếm. Đặc biệt, loài thực vật khuyết lá thông chỉ có tại Bắc Giang. 

Đa dạng thực vật bậc cao ở Bắc Giang có mặt của 6 ngành thực vật bậc cao có mạch ở Việt Nam. Trong đó ngành Cỏ tháp bút và ngành Khuyết lá thông kém đa dạng nhất với tỷ trọng 0,07%. Ngành Ngọc lan (Magnoliophyta) đa dạng nhất với tổng số 1261 loài, 651 chi của 158 họ, chiếm tỷ trọng với các giá trị tương ứng là 89,75%, 89,42% và 81,87% về số loài, số chi và số họ của cả hệ thực vật. Ngành Dương xỉ (Polypodiophyta) với tỷ trọng 7,76; 8,24 và 12,44 % tổng số loài, chi và họ. Các ngành còn lại chiếm tỷ trọng không đáng kể (bảng 6.6 và bảng 6.7). 

Bảng 6.6. Sự phân bố các ngành thực vật bậc cao tại Bắc Giang

	Tên khoa học
	Tên Việt Nam
	Họ
	Chi
	Loài

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Psilophyta
	Khuyết lá thông
	1
	0,52
	1
	0,14
	1
	0,07

	Lycopodiophyta
	Thông đất
	2
	1,04
	3
	0,41
	12
	0,85

	Equisetophyta
	Cỏ tháp bút
	1
	0,52
	1
	0,14
	1
	0,07

	Polypodiophyta
	Dương xỉ
	24
	12,44
	60
	8,24
	109
	7,76

	Pinophyta
	Thông
	7
	3,63
	12
	1,65
	21
	1,49

	Magnophyophyta

- Magnoliopsida

- Liliopsida
	Ngành Ngọc lan

Lớp Ngọc lan

Lớp Hành
	158

129

29
	81,87

66,84

15,03
	651

535

116
	89,42

73,49

15,93
	1261

1059

202
	89,75

75,37

14,38

	Tổng
	6 ngành
	193
	100
	728
	100
	1405
	100


Tỷ trọng của thực vật bậc cao có mạch ở Bắc Giang so với hệ thực vật Việt Nam chỉ chiếm 12,07%, trong đó ưu thế là Khuyết lá thông (100%), Tháp bút (50%), tiếp theo là Mộc lan (12,94%), Dương xỉ (15,77%), Thông đất (22,64%) và Thông (30,43%). Trong 1.405 loài, 193 họ thực vật ở Bắc Giang, chọn ra 10 họ thực vật có số loài lớn nhất, có tổng là 464 loài, chiếm tỷ lệ 33,02% so với tổng số loài của khu vực. 

Bảng 6.7. Mười họ thực vật có số loài lớn nhất

	TT
	Tên họ thực vật
	Số loài
	Tỷ lệ (%) so với số cây của 10 họ
	Tỷ lệ (%) so với số cây toàn rừng

	1
	Họ Thầu dầu (Euphorbiaceae)
	81
	17,46
	5,77

	2
	Họ Cà phê (Rubiaceae)
	71
	15,30
	5,05

	3
	Họ Cúc (Asteraceae)
	63
	13,58
	4,48

	4
	Họ Đậu (Fabaceae)
	45
	9,70
	3,20

	5
	Họ Cỏ (Poaceae)
	41
	8,84
	2,92

	6
	Dâu tằm (Moraceae)
	40
	8,62
	2,85

	7
	Họ Re (Lauraceae)
	38
	8,19
	2,70

	8
	Họ Vang (Caesalpiniaceae)
	31
	6,68
	2,21

	9
	Họ Sim (Myrtaceae)
	28
	6,03
	1,99

	10
	Họ Cói (Cyperaceae)
	26
	5,60
	1,85

	Toàn bộ rừng 1.405 loài
	10 họ lớn có 464 loài
	100
	33,02


Xét theo giá trị sử dụng, trong tổng số 1.405 loài thực vật ở Bắc Giang thì 796 loài đã xác định được giá trị sử dụng chiếm 54,73% tổng số loài (bảng 6.8).

Bảng 6.8. Giá trị sử dụng của các loài thực vật ở Bắc Giang

	TT
	Nhóm giá trị sử dụng
	Số loài
	Tỷ lệ %

	1
	Cây làm thuốc
	628
	49,10

	2
	Cây ăn được
	234
	18,30

	3
	Cây cho gỗ
	204
	15,95

	4
	Cây cho tinh dầu
	50
	3,91

	5
	Cây làm cảnh
	83
	6,49

	6
	Cây cho dầu béo
	28
	2,19

	7
	Cây cho nhuộm
	17
	1,33

	8
	Cây cho sợi
	19
	1,49

	9
	Cây cho Tanin
	14
	1,09

	10
	Cây cho độc
	12
	0,94

	11
	Cây cho nhựa
	7
	0,55

	12
	Cây cho giá trị khác
	20
	1,56


Cũng theo kết quả thống kê cho thấy, hiện ở Bắc Giang có 57 loài thực vật quý hiếm, có nguy cơ bị tuyệt chủng trong đó có 45 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam, 20 loài có tên trong Tổng số loài thực vật có nguy cơ bị tuyệt chủng của Bắc Giang đã được đề cập trong Sách Đỏ Việt Nam, Nghị định số 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ và trong Danh lục đỏ thế giới (IUCN) là 57 loài. 

Bảng 6.9. Các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng ở Bắc Giang

	TT
	Tên khoa học
	Tên Việt Nam
	IUCN 2014
	SĐVN 2007
	NĐ32/ 2006
	Tình trạng

	1) 
	Aesculus sinensis Bge
	Kẹn
	VU
	
	
	

	2) 
	Aglai spectabilis (Mq.) Jain & Bennet
	Gội nếp
	
	VU
	
	VU A1a,c,d+2d

	3) 
	Alniphyllum eberhartii Guillaum.    
	Lá dương đỏ
	
	EN
	
	EN A1+2a,c,d

	4) 
	Alstonia scholaris R. Br
	Sữa
	LC
	
	
	

	5) 
	Amesiodendron chinensis (Merr.)Hu
	Trường sâng
	CR
	
	
	

	6) 
	Anoectochilus setaceus Blume  
	Kim tuyến long
	
	EN
	IA
	EN AGa,c,d

	7) 
	Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte
	Trầm hương
	EN
	EN
	
	EN A1c,d, B1+2b,c,e

	8) 
	Ardisia silvestris Pitard 
	Lá khôi  
	
	VU
	
	VU A1a,c,d+2d

	9) 
	Artabotrys tetramerus Ban
	Móng rồng mỏ nhọn
	
	EN
	
	EN B1j+2b,c

	10) 
	Asarum glabrum Merr.
	Hoa tiên, trầu tiên
	
	VU
	
	VUA1c,d

	11) 
	Camellia chrysantha Tuyana
	Chè hoa vàng
	VU
	
	
	

	12) 
	Camellia gilbertii (A. Chev. ex Gagnep.) Sealy 
	Trà hoa vàng 
	
	EN
	
	EN A1c,d, B1+2b,c,e

	13) 
	Canarium tramdenum Dai & Yakovl.
	Trám đen
	VU
	VU
	
	VU A1a,c,d+2d

	14) 
	Castanopsis hystrix A. DC
	Dẻ gai đỏ  
	VU
	VU
	
	VU A1c,d

	15) 
	Chukrasia tabularis A. Juss
	Lát hoa
	
	VU
	
	VU A1a,c,d+2d

	16) 
	Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meinsl.
	Gù hương
	VU
	CR
	IIA
	CR A1a,c,d

	17) 
	Craibiodendrron stellatum (Pierre)W.W. Smith
	Dán mật
	VU
	
	
	

	18) 
	Curculigo aff. orchioides Gaertn  
	Sam cau tựa lan
	
	EN
	
	ENA1a,c,d

	19) 
	Cycas balansae Warb
	Sơn tuế
	
	VU
	IIA
	VU A1a,c

	20) 
	Dendrochnide urentissima (Gagnep.) Chew.
	Han voi
	VU
	
	
	

	21) 
	Deutzianthus tonkinensis Gagnep  
	Mọ
	CR
	
	
	

	22) 
	Dipterocarpus retusus Blume
	Chò nâu
	VU
	VU
	
	VuA1c,d2c,d,B1+2bc

	23) 
	Disporopsis longifolia Craib  
	Hoàng tinh cách 
	
	VU
	IIA
	VU AGc,d

	24) 
	Drynaria bonii Christ
	Tắc kè đá
	
	VU
	
	VUA1a,c,d

	25) 
	Drynaria fortunei (Mett.) J. Sm. 
	Cốt toái bổ  
	
	EN
	
	ENA1c,d

	26) 
	Elaeocarpus apiculatus Gagnep
	Côm lá bàng
	VU
	
	
	

	27) 
	Fibraurea recisa Pierre   
	Dây hoàng đằng 
	
	VU
	
	VU A1b,c,d

	28) 
	Goniothalamus vietnamensis Bân
	Bổ béo đen
	
	VU
	
	VU A1a,c,d, B1 +2b,e

	29) 
	Hopea mollissima C.Y.Wu.
	Táu mặt quỷ
	CR
	VU
	
	VUA1,d

	30) 
	Ixonanthes chinensis Champ
	Hà nu
	VU
	
	
	

	31) 
	Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib
	Dây cơm nắm
	
	VU
	
	VuA1c,d

	32) 
	Limnophila rugosa (Roh.) Merr
	Hồi nước
	
	VU
	
	VuB1+2b

	33) 
	Lithocarpus cerebrinus (Hickel & A. Camus) A. Camus
	Dẻ phảng  
	
	EN
	
	EN A1c,d

	34) 
	Lithocarpus hemisphaericus (Drake) Barnett
	Dẻ bán cầu
	
	VU
	
	VU A1,c,d

	35) 
	Lithocarpus podocarpus Chun.    
	Sồi quả chuông
	
	EN
	
	EN B1+2b,c,e

	36) 
	Lithocarpus sphaerocarpus (Hickel et A.Camus) Camus
	Sồi hương, quả tròn
	
	VU
	
	VUA1c,d

	37) 
	Lithocarpus vestitus (Hickel & A. Camus) A. Camus
	Dẻ cau lông trắng  
	
	EN
	
	EN A1c,d

	38) 
	Lythocarpus bacgiangensis (Hickel et Camus) A. Camus
	Dẻ bắc giang
	
	VU
	
	VUA1c,d

	39) 
	Madhuca pasquieri (Dubard) H. J. Lam 
	Sến mật  
	EN
	EN
	
	EN A1a,c,d

	40) 
	Markhamia stipulata (Wall.) Seem. ex Schum.
	Đinh
	
	VU
	
	VUB1+2c

	41) 
	Meliantha suavis Pierre
	Rau sắng
	
	VU
	
	VU B1+2c

	42) 
	Morinda officinalis How  
	Ba kích  
	
	EN
	
	EN A1c,d, B1+2a,b,c

	43) 
	Nervilia aragoana Gaudich.   
	Chân trâu xanh  
	
	EN
	
	EN A1d+2d

	44) 
	Nervilia fordii (Hance) Schlechter  
	Lan một lá trắng 
	
	EN
	
	EN A1d+2d

	45) 
	Paris polyphylla Smith  
	Bảy lá một hoa
	
	EN
	
	EN AGc,d

	46) 
	Polygonatum punctatum Royle  
	Hoàng tinh đốm  
	
	EN
	
	EN AGa,c,d

	47) 
	Quercus chrysocalyx Hickel & A. Camus
	Sồi quang
	
	VU
	
	VU A1c,d

	48) 
	Quercus platycalyx Hickel & A. Camus
	Dẻ cau  
	
	VU
	
	VU A1c,d

	49) 
	Rhamnoneuron balansae (Dracke) Gilg 
	Dó
	VU
	
	
	

	50) 
	Sindora tonkinensis A. Chev. ex K. 
	Gụ lau
	EN
	EN
	
	EN A1a,c,d+2d

	51) 
	Smilax glabra Wall.ex Roxb. 
	Thổ phục linh
	VU
	
	
	

	52) 
	Smilax petelotii T. Koyama  
	Kim cang petelot  
	
	CR
	
	CR B2b, 3d

	53) 
	Stephania cepharantha Hayata   
	Bình vôi hoa đầu   
	
	EN
	IIA
	EN A1a,b,c,d

	54) 
	Stephania dielsiana C. Y. Wu   
	Dây củ dòm 
	
	VU
	IIA
	VU B1+2b,c

	55) 
	Strychnos cathayensis Merr. 
	Mã tiền dây cà thày  
	
	VU
	
	VU A1a,c,d

	56) 
	Tacca subflabellata P.P.Ling &C.T.Ting
	Râu hùm
	
	VU
	
	VU A1c,d

	57) 
	Vatica diospyroides Sym.
	Táu muối
	CR
	
	
	


Tổng số 57 loài thực vật có nguy cơ bị tuyệt chủng đều là cây bản địa của Việt Nam có phân bố ở các khu vực khác nhau của Bắc Giang và mức độ nguy cơ tuyệt chủng của chúng được xếp vào các nhóm như sau (trong đó có 8 loài vừa nằm trong danh sách của IUCN vừa thuộc sách Đỏ Việt Nam là Trầm hương, Trám đen, Dẻ gai đỏ, Gù hương, Chò nâu, Táu mặt quỷ, Sến mật, Gụ lau): 

Bảng 6.10. Các loài thực vật quý hiếm ở Bắc Giang

	Cấp nguy hiểm
	CR
	EN
	VU
	LR
	DD
	Cộng
	NĐ32

	SĐVN
	2
	18
	25
	0
	0
	45
	6

	IUCN
	4
	3
	12
	1
	
	20
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	57
(có 8 loài trùng danh mục)
	6


Ghi chú:  Cấp EW Tuyệt chủng ngoài Tự nhiên (Extinct in the wild)

Cấp CR
Rất nguy cấp (Critically endangered)

Cáp EN
Nguy cấp (Endangered)


Cấp VU
Sẽ nguy cấp (Vulnerable)

Cấp LR 
ít nguy cấp (Lower risk)


 

Cấp DD
Thiếu dữ liệu (Data dificient)

	Khung 6.1.  Một số loài thực vật quý hiếm tại Bắc Giang
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Trầm hương
 (Aquilaria crassna)
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	Lan Kim tuyến 
(Anoectochilus roxburghii, Anoectochilus setaceus)[image: image113.jpg]Higp Hoa
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Lan một lá (Nervilia fordii)
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Bên cạnh các loài thực vật hoang dã, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cũng phát triển nhiều loài cây trồng như:

- Cây ăn quả: Các loài cây ăn quả được trồng chủ yếu ở Bắc Giang là Cam, Quýt, Chanh, Dứa, Chuối, Xoài Kéo, Nhãn,Vải, Na, Hồng và các loại cây ăn quả khác.

- Cây Công nghiệp lấy gỗ và sản xuất: Gồm các cây trồng phổ biến là Trám (Hiệp Hòa), Bạch Đàn, Thông,… được trồng ở Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và một số xã miền núi huyện Yên Thế, Tân Yên, Yên Dũng, Lạng Giang.

6.3.2. Đa dạng động vật 

Theo thống kê, hệ động vật trên địa bàn tỉnh rất phong phú, phân bố rộng khắp các vùng miền của tỉnh, từ miền núi đến đồng bằng và trung du.

Bảng 6.11. Đa dạng sinh học thuộc hệ động vật tại Bắc Giang

	Hệ động vật
	Bắc Giang
	Việt Nam
	Tỷ lệ (%)

	Thú
	88
	310
	28

	Chim
	210
	840
	25

	Cá
	69
	> 700
	< 9,8

	Lưỡng cư, bò sát
	102
	479
	21

	Côn trùng
	125
	7.750
	1,6


- Các loài động vật có xương sống

+ Thú: Kết quả điều tra nghiên cứu đã thống kê được ở tỉnh Bắc Giang có 88 loài thú thuộc 60 giống, 26 họ, 9 bộ. Trong số các bộ Thú ở Bắc Giang, nhóm thú nhỏ thuộc bộ Gặm nhấm Rodentia đa dạng nhất với 27 loài thuộc 15 giống, 5 họ (chiếm 30,68% tổng số loài, 25% tổng số giống và 19,23% tổng số họ ở Bắc Giang); nhóm thú lớn là bộ Ăn thịt Carnivora với 22 loài thuộc 19 giống, 6 họ. Bộ Dơi có thành phần loài khá đa dạng với 16 loài (chiếm 18,18% tổng số loài), 9 giống (15% tổng số giống), 4 họ (15,38% tổng số họ). Các nhóm thú kém đa dạng có bộ Nhiều răng Csandentata, bộ Cánh da Dermoptera, bộ Tê tê Pholidota chỉ gặp 1 loài (chiếm 1,14% tổng số loài). 

+ Chim: Có 210 loài thuộc 49 họ, 15 bộ, số lượng chim của tỉnh Bắc Giang chiếm 78,95% tổng số bộ, 60,49% tổng số họ và 24,19% tổng số loài chim của Việt Nam. Trong đó, bộ Sẻ Passeriformes phong phú, đa dạng nhất với 114 loài (chiếm 54,29% tổng số loài), 69 giống (chiếm 49,64% tổng số giống), 25 họ (51,02% tổng số họ). Vùng rừng núi là khu vực chiếm đại đa số các loài Chim trong toàn tỉnh với 154 loài (chiếm 73,33% tổng số loài). Vùng đồng bằng và trung du xen kẽ: đã xác định có 109 loài chim (chiếm 51,90% tổng số loài), trong đó chủ yếu là các loài trong bộ Sẻ và một số loài chim nước như các loài trong họ Diệc Ardeidae, họ Choi choi Charadriidae, họ Bồ câu Columbidae và họ Cu cu Cuculidae.

+ Lưỡng cư, bò sát: Đã xác định được 102 loài Lưỡng cư, Bò sát thuộc 73 giống, 26 họ. Trong đó, đa dạng nhất là nhóm Lưỡng cư với 42 loài (chiếm 41,18% tổng số loài) thuộc 27 giống (26,99% số giống), 9 họ (34,62% số họ), tiếp đến là nhóm Rắn có 34 loài (33,33%) thuộc 27 giống (36,99%), 6 họ (23,08%). Khu vực đồng bằng và trung du xen kẽ có 27 loài (26,47% tổng số loài), gồm 14 loài Lưỡng cư và 13 loài Bò sát. Khu vực miền núi đa dạng hơn với 81 loài (79,41% số loài), trong đó bò sát có 53 loài và lưỡng cư có 28 loài. 

+ Cá: Thống kê được ở tỉnh có 69 loài cá thuộc 20 họ, 7 bộ. Trong các bộ cá, bộ cá Chép đa dạng nhất với 37 loài (chiếm 53,62% tổng số loài) thuộc 29 giống (chiếm 37% tổng số giống). Xét về họ thì bộ cá Vược đa dạng nhất với 7 họ (chiếm 35% tổng số họ cá ở Bắc Giang). Có 15 loài (chiếm 21,74% số loài cá) gặp ở hệ thống ao, hồ, mương, ruộng lúa nước ở khu vực đồng bằng, gồm các loài cá nuôi và cá tự nhiên. Ở hệ thống các sông lớn thuộc khu vực đồng bằng, trung du, miền núi gặp số lượng loài nhiều nhất với 50 loài (chiếm 72,46% số loài cá), trong đó có nhiều loài có giá trị kinh tế cao. Hệ thống khe, suối nhỏ ở các vùng miền núi có 28 loài (40,58% số loài cá).
- Động vật không xương sống

+ Khu hệ bướm ngày: Khảo sát được 56 loài thuộc 38 giống, 4 họ gồm: Họ Bướm phượng Papiloonidae có phân bố chủ yếu ở sinh cảnh suối với 28,57%; các sinh cảnh đồi và vườn ghi nhận số loài tương đương nhau với tỉ lệ 19,64%; Họ Bướm phấn phân bố chủ yếu ở sinh cảnh đồi với 17,86%; tiếp đến là suối với 14,29%. Ở sinh cảnh vườn ghi nhận được 12,5%; Họ Bướm giáp Nymphalidae cũng gặp nhiều ở sinh cảnh đồi (30,36%), sinh cảnh suối gặp 26,79% và sinh cảnh vườn ít gặp nhất với 14,29%; Họ Bướm xanh Lycaenidae chỉ gặp ở sinh cảnh suối, không có ở các nơi khác.
+ Côn trùng: Khảo sát được 59 loài côn trùng Cánh vảy thuộc 14 họ, chủ yếu là các loài thuộc họ Noctuidael (19 loài) và họ Pyralidae (16 loài) và 40 loài côn trùng Hai cánh thuộc 13 họ, nhiều nhất là các loài ruồi đục quả thuộc họ Tephritidae (10 loài) và ruồi đục lá họ Agromyzidae (9 loài).

+ Các loài sâu hại trên một số loại rau màu và cây lương thực: Kết quả điều tra trên một số rau màu và cây lương thực ở tỉnh Bắc Giang đã xác định được 34 loài loại sâu hại thuộc 16 họ, 6 bộ. Trong đó nhiều nhất là bộ cánh vảy Lepidoptera có 13 loài thuộc 3 họ; bộ cánh đều Homoptera có 7 loài thuộc 4 họ.

+ Các loài thiên địch sâu hại: Đã xác định được 32 loài thiên địch sâu hại thuộc 15 họ, 6 bộ, phổ biến nhất là các loài thiên địch thuộc bộ cánh cứng Coleoptera và bộ cánh màng Hymenoptera.

+ Loài mối: Đã xác định 61 loài mối, trong đó các giống có nhiều loài là Odontotermes (13 loài), Macrotermes (12 loài), Reticulitermes (6 loài). Nhiều loài trong số đó là các loài gây hại gỗ khô trong nhà, phá hoại các công trình kiến trúc, gây hại nặng cho các công trình thủy lợi.

+ Động vật nổi: Xác định được 65 loài và nhóm loài động vật nổi thuộc nhóm giáp xác chân chèo Copepoda (19 loài), râu ngành Cladocera (26 loài), Trùng bánh xe Rotatoria (13 loài), các nhóm khác bao gồm Giáp xác chân khác Amphipoda (4 loài); Giáp xác chân đều Isopoda và Giáp xác Tnaidacea mỗi nhóm có 1 loài. Tôm con, cá con và ấu trùng côn trùng (3 loài). Tại hệ thống các sông, suối đã xác định được 52 loài, trong khi tại khu vực đầm, ao, hồ xác định được 43 loài động vật nổi.
+ Động vật đáy và các nhóm côn trùng nước: Xác định được 40 loài động vật đáy, trong đó nhóm Thân mềm bao gồm các loài ốc phân bố chủ yếu trong các đầm lầy, ao và ruộng trũng. Tại khu vực nước chảy mạnh, các nhóm động vật đáy phân bố không nhiều và mật độ cũng không cao. Nhóm Côn trùng nước có 17 họ thuộc 7 bộ, đa số sống trong thuỷ vực tự nhiên nước chảy tự nhiên chưa bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của con người. 
- Các loài động vật quý hiếm, cần bảo vệ

Trong tổng số 469 loài động vật có xương sống thuộc 123 họ đã được xác định có ở tỉnh Bắc Giang có 85 loài thuộc nhóm động vật quý, hiếm, có giá trị, cần được ưu tiên bảo tồn, trong đó có 44 loài thú, 17 loài chim, 24 loài lưỡng cư, bò sát. 

Bảng 6.12. Số lượng loài có giá trị bảo tồn ở tỉnh Bắc Giang

	TT
	Nhóm động vật
	Họ
	Loài
	Loài có giá trị bảo tồn

	1
	Thú
	26
	88
	44

	2
	Chim
	51
	210
	17

	3
	Lưỡng cư, Bò sát
	26
	102
	24

	4
	Cá
	20
	69
	0

	
	Tổng số
	123
	469
	85


Đặc biệt, Bắc Giang là nơi cư trú của những loài thú đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng như Voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus), Chà vá chân xám (Pygathrix cinerea), Voọc má trắng (Trachipithecus francoisi), Lửng chó (Nyctereutes procyonoides) đây cũng được coi là các loài chỉ thị cho vùng Đông Bắc vì vậy cần được ưu tiên bảo tồn đặc biệt. Ngoài ra, đây cũng là địa bàn cư trú của các loài bò sát được xếp ở mức cực kỳ nguy cấp như Rắn hổ chúa (Ophiophagus Hannah), Rùa hộp 3 vạch (Cuora trifasciata) và Rùa hộp trán vàng (Indotestudo elongate). Các loài động vật quý, hiếm phân bố tập trung ở các huyện miền núi và khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử.

Bảng 6.13. Danh sách các loài động vật quý, hiếm ở tỉnh Bắc Giang

	TT
	Tên khoa học
	Tên Việt Nam
	NĐ32/ 2006
	SĐVN 2007
	IUCN 2014
	Phân bố

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	
	THÚ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Galeopterus variegatus 
	Chồn dơi
	IB
	EN
	LR
	
	+
	
	

	2
	Cynopterus brachyotis 
	Dơi chó cánh ngắn
	-
	VU
	LR
	
	+
	
	

	3
	Macroglosus subrinus 
	Dơi ăn mật hoa lớn
	-
	-
	LR
	
	+
	
	

	4
	Rhinolophus marshalli
	Dơi lá rẻ quạt
	-
	-
	LR
	
	+
	
	

	5
	Nycticebus benganlensis 
	Cu li lớn
	IB
	VU
	DD
	
	+
	
	

	6
	Nycticebus pygmaneus 
	Cu li nhỏ
	IB
	VU
	VU
	
	+
	
	

	7
	Macaca artoides 
	Khỉ mặt đỏ
	IIB
	VU
	VU
	
	+
	
	

	8
	Macaca assamensis
	Khỉ mốc
	IIB
	VU
	VU
	
	+
	
	

	9
	Macaca mulatta 
	Khỉ vàng
	IIB
	LR
	LR
	
	+
	
	

	10
	Macaca leonina 
	Khỉ đuôi lợn
	IIB
	VU
	VU
	
	+
	
	

	11
	Rhinopithecus avunculus
	Voọc mũi hếch
	IB
	CR
	CR
	
	+
	
	

	12
	Trachipithecus francoisi
	Voọc đen má trắng
	IB
	EN
	VU
	
	+
	
	

	13
	Trachypithecus barbei 
	Voọc xám
	IB
	VU
	VU
	
	+
	
	

	14
	Pygathrix cinerea 
	Chà vá chân xám
	IB
	EN
	CR
	
	+
	
	

	15
	Nomascus leucogenys 
	Vượn má trắng
	IB
	EN
	DD
	
	+
	
	

	16
	Prionailurus bengalensis 
	Mèo rừng
	IB
	-
	-
	
	+
	
	

	17
	Felis temmincki
	Beo lửa
	IB
	EN
	VU
	
	+
	
	+

	18
	Neofelis nebulosa
	Báo gấm
	IB
	EN
	VU
	
	+
	
	+

	19
	Arctictis binturong 
	Cầy mực
	IB
	EN
	LR
	
	+
	
	+

	20
	Chrotagale owstoni
	Cầy vằn bắc
	IIB
	VU
	VU
	
	+
	
	+

	21
	Prionodon pardicolor 
	Cầy gấm
	IIB
	VU
	LR
	
	+
	
	+

	22
	Viverra zibetha 
	Cầy giông
	IIB
	-
	LR
	
	+
	
	+

	23
	Viverricula indica 
	Cầy hương
	IIB
	-
	LR
	
	+
	
	+

	24
	Paguma larvata 
	Cầy vòi mốc
	-
	-
	LR
	
	+
	
	+

	25
	Cuon alpinus 
	Sói đỏ
	IB
	EN
	VU
	
	+
	
	+

	26
	Helarctos malayanus 
	Gấu chó 
	IB
	EN
	DD
	
	+
	
	+

	27
	Ursus thibetanus 
	Gấu ngựa 
	IB
	EN
	VU
	
	+
	
	+

	28
	Mustela strigidorsa
	Triết chỉ lưng
	-
	-
	VU
	
	+
	
	+

	29
	Mustela kathiah 
	Triết bụng vàng
	-
	-
	LR
	
	+
	
	+

	30
	Lutra lutra 
	Rái cá thường
	IB
	VU
	NT
	
	+
	
	+

	31
	Muntiacus muntjak 
	Mang thường
	-
	VU
	LR
	
	+
	
	+

	32
	Cervus unicolor 
	Nai
	-
	VU
	-
	
	+
	
	+

	33
	Tragulus javanicus 
	Cheo nam dương
	IIB
	VU
	-
	
	+
	
	+

	34
	Bos frontalis
	Bò rừng
	IB
	EN
	-
	
	+
	
	+

	35
	Naemorhedus sumatraensis 
	Sơn dương
	IB
	EN
	VU
	
	+
	
	+

	36
	Manis pentadactyla 
	Tê tê vàng
	IIB
	EN
	LR
	
	+
	
	+

	37
	Hylopetes phayrei 
	Sóc bay nhỏ
	IIB
	VU
	-
	
	+
	
	+

	38
	Petaurista petarista
	Sóc bay lớn
	IIB
	-
	-
	
	+
	
	+

	39
	Petaurista elegans
	Sóc bay sao
	IIB
	EN
	-
	
	+
	
	+

	40
	Petaurista philippensis 
	Sóc bay trâu  
	IIB
	VU
	-
	
	+
	
	+

	41
	Ratufa bicolor 
	Sóc đen
	-
	VU
	LR
	
	+
	
	+

	42
	Rhizomys pruinosus 
	Dúi mốc lớn
	-
	-
	LR
	
	+
	
	+

	43
	Atherurus macrourus 
	Đon
	-
	-
	LR
	
	+
	
	+

	44
	Hystrix brachyura 
	Nhím 
	-
	-
	LR
	
	+
	
	+

	
	CHIM
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Spilornis cheela 
	Diều hoa Miến Điện
	IIB
	 
	 
	
	+
	
	+

	2
	Arborophila charltoni
	Gà so ngực gụ
	IIB
	 
	 
	
	+
	
	

	3
	Lophura nycthemera 
	Gà lôi trắng
	IB
	LR
	 
	
	+
	
	

	4
	Polyplectron bicalcaratum 
	Gà tiền mặt vàng
	IB
	 
	 
	
	+
	
	

	5
	Rheinartia ocellata 
	Trĩ sao
	IB
	VU
	VU
	
	+
	
	

	6
	Pavo muticus 
	Công
	IB
	CR
	VU
	
	+
	
	

	7
	Psittacula himalayana
	Vẹt đầu xám
	IIB
	 
	 
	
	+
	
	

	8
	Psittacula alexandri
	Vẹt ngực đỏ
	IIB
	 
	 
	
	
	
	+

	9
	Ketupa zeylonensis
	Dù dì phương đông
	IIB
	 
	 
	
	+
	
	

	10
	Tyto alba
	Cú lợn lưng xám
	IIB
	 
	 
	+
	+
	
	

	11
	Tyto capensis
	Cú lợn lưng nâu
	IIB
	 
	 
	
	+
	
	

	12
	Alcedo hercules 
	Bồng chanh rừng
	 
	 
	NT
	
	+
	
	+

	13
	Anorrhinus tickelli 
	Niệc nâu
	IIB
	VU
	NT
	
	+
	
	+

	14
	Aceros undulatus 
	Niệc mỏ vằn
	IIB
	VU
	 
	
	
	
	+

	15
	Buceros bicornis 
	Hồng hoàng
	IIB
	VU
	NT
	
	+
	
	

	16
	Copsychus malabaricus 
	Chích choè lửa
	IIB
	 
	 
	+
	+
	+
	+

	17
	Gracula religiosa 
	Yểng, Nhồng
	IIB
	 
	 
	+
	+
	
	+

	
	LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tylototriton vietnamensis
	Cá cóc việt nam
	
	EN
	NT
	
	+
	
	

	2
	Ingerophrynus galeatus
	Cóc rừng
	
	VU
	
	
	+
	+
	+

	3
	Quasipaa spinosa 
	Ếch gai
	
	EN
	VU
	
	+
	
	+

	4
	Ordorana andersonii 
	Chàng an dec son
	
	VU
	
	
	+
	
	+

	5
	Rhacophorus kio
	Ếch cây kio
	
	EN
	VU
	
	
	
	+

	6
	Theloderma corticale
	Ếch cây sần
	
	EN
	
	
	
	
	+

	7
	Physignathus cocincinus 
	Rồng đất
	
	VU
	
	
	+
	+
	

	8
	Gekko gecko
	Tắc kè
	
	VU
	
	+
	+
	+
	+

	9
	Shinisaurus crocodilurus
	Thằn lằn cá sấu
	
	
	EN
	
	+
	
	+

	10
	Varanus salvator
	Kỳ đà hoa
	IIB
	EN
	
	+
	+
	+
	+

	11
	Python molurus
	Trăn đất
	IIB
	EN
	
	
	+
	
	

	12
	Coelognathus radiatus 
	Rắn sọc dưa
	IIB
	VU
	
	+
	+
	+
	+

	13
	Ptyas korros 
	Rắn ráo 
	
	EN
	
	+
	+
	+
	+

	14
	Bungarus fasciatus 
	Rắn cạp nong
	IIB
	EN
	
	+
	+
	+
	+

	15
	Bungarus multicinctus
	Rắn cạp nia bắc
	IIB
	
	
	
	+
	+
	+

	16
	Naja atra 
	Rắn hổ mang
	IIB
	EN
	
	
	+
	
	

	17
	Ophiophagus hannah 
	Rắn hổ chúa
	IB
	CR
	VU
	
	+
	
	

	18
	Platysternon megacephalum 
	Rùa đầu to
	IIB
	EN
	EN
	
	+
	
	+

	19
	Cuora galbinifrons 
	Rùa hộp trán vàng
	
	EN
	CR
	
	+
	
	+

	20
	Cuora trifasciata 
	Rùa hộp ba vạch
	IB
	CR
	CR
	
	
	
	

	21
	Sacalia quadriocellata
	Rùa bốn mắt
	
	
	EN
	
	+
	
	+

	22
	Manouria impressa 
	Rùa núi viền
	IIB
	VU
	VU
	
	+
	
	+

	23
	Indotestudo elongata
	Rùa núi vàng
	IIB
	EN
	EN
	
	+
	
	

	24
	Pelodiscus sinensis 
	Ba ba trơn
	
	
	VU
	+
	+
	+
	+


Ghi chú:       1. Yên Thế; 2. Lục Nam; 3. Lục Ngạn; 4. Sơn Động

Bảng 6.14. Diễn biến hoạt động nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh 

	Loại động vật nuôi/Chỉ tiêu
	Năm 2017
	Năm 2018

	Gấu ngựa
	
	

	Số hộ nuôi (hộ)
	4
	3

	Số cá thể (con)
	10
	08

	Động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm: chủ yếu là hai loài Rắn hổ mang và Rắn ráo trâu
	
	

	Số hộ nuôi (hộ)
	53
	154

	Số cá thể (con)
	13.000
	21.000


6.4. XU THẾ DIỄN BIẾN VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA TỈNH BẮC GIANG

6.4.1. Xu thế diễn biến về đa dạng sinh học của tỉnh Bắc Giang

Xu thế diễn biến của các hệ sinh thái: Trong thời gian vừa qua HST tại Bắc Giang có sự chuyển biến rõ rệt. HST nước ngọt bị suy giảm nghiêm trọng, HST sông, hồ, đầm phá bị khai thác quá mức. Hệ sinh thái rừng tự nhiên bị thu hẹp.

Diện tích rừng tại Bắc Giang ngày càng tăng, trong đó rừng trồng tăng rất nhanh. Tỷ lệ che phủ của rừng của tỉnh năm 2019 đạt 37,8%, tuy nhiên, chất lượng của rừng vẫn chưa được cải thiện, giá trị đa dạng sinh học không cao.

Trong giai đoạn 2010 - 2019, diện tích rừng và đất lâm nghiệp có những biến động nhất định. Đối với diện tích rừng đặc dụng, phòng hộ được các chủ rừng tổ chức bảo vệ tương đối tốt; chất lượng, trữ lượng rừng tự nhiên, rừng trồng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng bảo tồn nguồn gen, tính đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái rừng và phòng hộ đầu nguồn các lưu vực sông và hồ đập lớn trên địa bàn tỉnh; tình hình cháy rừng diễn ra phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý bảo vệ rừng và chất lượng, trữ lượng rừng. Đối với diện tích rừng sản xuất là rừng trồng được các chủ rừng quan tâm thực hiện tốt các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển, nhiều chủ rừng mạnh dạn đầu tư kinh phí, áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến để trồng rừng đã thu lợi nhuận lớn, làm giàu từ kinh tế rừng. Tuy nhiên, đối với diện tích rừng tự nhiên là rừng sản xuất, công tác quản lý bảo vệ gặp rất nhiều khó khăn, nhiều hộ gia đình, cá nhân tự ý chặt phá rừng tự nhiên được giao để trồng rừng kinh tế dẫn đến chất lượng, trữ lượng rừng tự nhiên ngày càng suy giảm. Mặc dù có những biến động nhưng trong giai đoạn này diện tích đất có rừng, tỷ lệ độ che phủ rừng ngày càng tăng. Đến năm 2019, diện tích đất có rừng đạt 160.508 ha, tăng 26%; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 37,8% tăng 8,4% so với năm 2010. 
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Biểu đồ 6.3. Diễn biến diện tích rừng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 – 2019

Hệ sinh thái rừng tự nhiên có nhiều biến động lớn trong các năm qua. Hầu hết các vùng rừng tự nhiên còn lại đều đang bị xuống cấp. Đây là mối đe dọa lớn đối với giá trị đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng bao gồm các loài động vật và thực vật phụ thuộc vào rừng. Rừng có chất lượng cao ở Bắc Giang không còn nhiều song đây là loại rừng hiện đang lưu giữ nhiều nguồn gen động, thực vật quý hiếm cần được bảo vệ. Loại rừng này chỉ còn tập trung ở khu bảo tồn Tây Yên Tử và rừng đặc dụng Suối Mỡ.

Các nguồn gen hoang dã cũng đang trên đà suy thoái nhanh và thất thoát nhiều. Cho đến thời điểm hiện tại, có 85 loài động vật có xương sống của tỉnh Bắc Giang bị đe dọa ở các mức độ khác nhau, trong đó nhiều loài ở mức Cực kỳ nguy cấp. Về thực vật có 57 loài, trong đó có 45 loài trong Sách Đỏ Việt Nam (2007), 20 loài trong IUCN và 6 loài trong Nghị định số 32/2006/NĐ-CP.

6.4.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác bảo tồn ĐDSH của tỉnh

Cũng như các tỉnh khác trong cả nước, sự ĐDSH ở tỉnh đang đứng trước nguy cơ suy thoái, thể hiện qua các cấp độ như giảm chất lượng và chức năng của hệ sinh thái, nhiều loài đang bị đe doạ tuyệt chủng, suy giảm quần thể. Trong một số trường hợp, đa dạng gen của quần thể các loài trọng tâm cũng dễ bị suy thoái do mất nơi sống và chia cắt sinh cảnh, giảm hành lang ĐDSH, làm cô lập một số quần thể.

Một số nguyên nhân chính gây ảnh hưởng đến các loài tại Bắc Giang là sự ảnh hưởng của phát triển kinh tế - xã hội, ô nhiễm môi trường gia tăng, nhu cầu thực phẩm của con người... một số nguy cơ mà động vật hoang dã tại Bắc Giang phải đối mặt như: Nguy cơ biến đổi diện tích rừng tự nhiên, sự tuyệt chủng cục bộ của lưỡng cư - bò sát, sự biến đổi thực vật tự nhiên, sự đe dọa sinh học từ các loài ngoại lai...

Sự đe dọa mất sinh cảnh, làm cho loài không còn nơi sống, thậm chí không còn có khả năng tái sinh hoặc dẫn đến sự chèn ép, xâm lấn của các sinh vật khác,... những tác động đó chính là các nguy cơ gây suy giảm. Hoạt động khai thác thiếu kế hoạch, thiếu kiểm soát các loại gỗ có giá trị kinh tế cao, làm giảm cá thể và đe dọa các loài quý hiếm. Bên cạnh đó, tình trạng săn bắn và buôn bán trái phép động vật quý hiếm, có giá trị kinh tế vẫn diễn ra thường xuyên nhằm mục đích làm làm thực phẩm, làm thuốc,...

Một số loài động vật ngoại lai, xâm hại như: Ốc bươu vàng (Pomacea canaliculata) phổ biến ở HST nông nghiệp, Rùa tai đỏ (Trachemys scripta) ở HST nước ngọt, Mối (Coptotermes formosanus) ở HST nông nghiệp, Cá chép (Cyprinus carpio) ở HST nông nghiệp, Cầy lỏn tranh (Herpestes javanicus) ở HST rừng và Sâu róm hại thông ở rừng trồng và rừng thứ sinh. Một số loài thực vật ngoại lai xâm hại như: Mai dương (Mimosa pilosa), Lục bình (Eichhornia crassipes), Ngũ sắc (Lantama camara), Trinh nữ có gai (Mimosa diplottricha), Trinh nữ (Mimosa indica). 

Trong thời gian gần đây, do nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các HST rừng tự nhiên tự nhiên với tính ĐDSH cao bị thu hẹp diện tích hoặc chuyển sang các HST thứ sinh khác. Việc chuyển đổi đất rừng và các vùng đất ngập nước thành đất canh tác nông nghiệp, sự mở rộng đô thị và phát triển cơ sở hạ tầng đã dẫn đến việc phá vỡ các hệ sinh thái và các sinh cảnh. Việc gia tăng các loại cây kinh tế là nguyên nhân lớn nhất gây mất rừng trong các năm vừa qua. Hoạt động xây dựng các hồ chứa nước lớn cho các mục tiêu thủy lợi bên cạnh làm mất đi một số diện tích rừng đồng thời cũng làm thay đổi dòng chảy tự nhiên cũng tác động đến đời sống của các loài thuỷ sinh. 

Sự gia tăng dân số đòi hỏi tăng nhu cầu sinh hoạt và các nhu cầu thiết yếu khác dẫn đến con người ngày càng khai thác nhiều các sản phẩm từ tự nhiên, đồng thời phá rừng, mở rộng đất cho nông nghiệp, công nghiệp, giao thông để phục vụ nhu cầu về thức ăn, nơi cư trú, nhu cầu các loại hàng hóa, sản phẩm khác cũng tăng cao. Đốt nương làm rẫy là tập quán canh tác của đồng bào dân tộc địa phương. Người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số thường sống gần rừng, nơi giàu tính ĐDSH, thói quen tiêu dùng vẫn dựa vào tài nguyên sinh vật tự nhiên theo hướng tiêu tốn nhiều nguyên vật liệu, năng lượng và thải ra nhiều chất thải độc hại làm cho môi trường tự nhiên bị ô nhiễm bởi lượng chất thải và sự khai thác quá mức.

Di dân tự do nhất là ở khu vực vùng núi. Việc di dân không có kế hoạch đã tạo lên sức ép mạnh mẽ lên đa dạng thực vật và hệ sinh thái rừng, phá vỡ sinh cảnh và thay đổi cảnh quan sinh thái do các hoạt động khai thác tài nguyên, chặt phá rừng để chuyển đổi thành vườn phục vụ sinh kế cho người dân mới định cư.

Thiên tai gây ra những tác động sâu sắc trên nhiều mặt đối với ĐDSH. Có thể nêu những tác động chủ yếu sau đây: Làm hủy hoại môi trường sống, thu hẹp nơi cư trú, làm giảm số lượng sinh vật, hủy hoại nguồn dinh dưỡng, nguồn nước, làm thay đổi đặc điểm, tính chất, tập quán của một số loài sinh vật, gây ra những biến dị, đột biến ở một số loài sinh vật.

6.4.3. Thực trạng công tác bảo tồn đa dạng sinh học

Trong những năm qua, công tác phục hồi, trồng lại rừng, khoanh vùng các khu bảo tồn thiên nhiên đã góp phần giữ gìn đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái ở mức ổn định. Rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, hệ động thực vật khu vực hồ Cấm Sơn, khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử đã được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhiều dự án trồng rừng được triển khai thực hiện như: Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, trên địa bàn tỉnh có hơn 100 xã với gần 5 vạn hộ tham gia, trên 30 dự án đầu tư được quan tâm xây dựng và triển khai thực hiện.

Lực lượng Công an, Kiểm lâm đã phối hợp cùng với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động khai thác tài nguyên rừng, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác tài nguyên rừng trái phép, các trường hợp khai thác, tiêu thụ và sử dụng động thực vật quý hiếm.

Hiện nay dưới sự quan tâm của nhà nước và các tổ chức, tỉnh Bắc Giang đã và đang thực hiện một số chương trình bảo tồn ĐDSH như: 

- Kế hoạch hành động bảo vệ đa dạng sinh học và quản lý an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh.

- Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 - 2015 tầm nhìn đến năm 2020.

- Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.
- Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu rừng đặc dụng Tây Yên Tử giai đoạn 2013 - 2020.

- Đề án phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014 – 2020.

Một số vấn đề tồn tại trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học hiện nay tại tỉnh là: Các quy định pháp luật bảo vệ ĐDSH chưa hệ thống, thiếu đồng bộ; sự tham gia của cộng đồng chưa được huy động đúng mức; quy hoạch phát triển ĐDSH bền vững của tỉnh còn yếu; đầu tư cho công tác bảo tồn và phát triển ĐDSH còn nhiều hạn chế. Một số chính sách về khu bảo tồn còn thiếu, như chính sách đầu tư, quản lý vùng đệm và việc đào tạo cán bộ về công tác bảo tồn còn hạn chế, nhất là cán bộ chuyên sâu về bảo tồn. 

Trong công tác trồng rừng vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức: Các hộ gia đình, cá nhân đã được giao đất lâm nghiệp để trồng, chăm sóc, khoanh nuôi bảo vệ rừng nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài; mức đầu tư cho 1 ha trồng rừng còn thấp nên chưa tạo sự yên tâm và khuyến khích được người dân tham gia quản lý và phát triển rừng; chưa có quy trình kỹ thuật hướng dẫn, cán bộ của Ban quản lý hầu hết là cán bộ kiêm nhiệm chưa có kinh nghiệm và kiến thức trong việc quản lý, hướng dẫn người dân trong công tác trồng và chăm sóc rừng, đồng thời thường xuyên thay đổi vị trí công tác; do đó hiệu quả của trồng rừng chưa cao.

6.4.4. Dự báo mức độ diễn biến suy thoái đa dạng sinh học 
Dự báo trong tương lai, nếu thực hiện tốt công tác bảo tồn thiên nhiên, tỉnh Bắc Giang sẽ giảm đáng kể mức độ suy thoái ĐDSH, bảo tồn và phát triển hệ động vật và thực vật vốn đa dạng, phong phú tập trung chủ yếu ở các khu vực bảo tồn. Trong tương lai, với những quy hoạch về phát triển công nghiệp, dân cư đô thị của địa phương, hệ sinh thái cũng như nguồn tài nguyên ĐDSH quý giá trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiếp tục bị đe dọa nếu không có những hành động cụ thể và hiệu quả. 

Việc gia tăng dân số, đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2020 - 2030 là những áp lực chính đến bảo tồn đa dạng sinh học và cũng là nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học. 

Việc phát triển thủy điện sẽ làm thay đổi dòng chảy, thay đổi mực nước sông, sụt lún lòng sông, suy giảm chất lượng nước, ảnh hưởng nhiều đến nơi cư trú của động, thực vật thủy sinh và cả động, thực vật ở các khu rừng hai bên dòng sông. Diện tích rừng bị giảm xuống, tài nguyên sinh vật sẽ bị suy giảm nhiều.
Du lịch sẽ phát triển mạnh trong những năm tới cũng là những thách thức đối với bảo tồn đa dạng sinh học. Nhu cầu của thị trường trong nước cũng dẫn đến tình trạng nhập khẩu các sản phẩm, sinh vật ngoại lai, gây tác động mạnh đến nguồn gen sinh vật trong nước. Ngoài ra các các sự cố môi trường, biến đổi khí hậu sẽ tác động lớn đến đa dạng sinh học của tỉnh.
Chính vì vậy chính quyền địa phương cần có những chính sách và biện pháp cải tạo phù hợp nhằm phục hồi và phát triển ĐDSH cho khu vực để vừa đảm bảo sinh kế cho người dân vừa giữ gìn và bảo tồn những đặc thù sinh thái trên địa bàn tỉnh.

	Tóm tắt hiện trạng ĐDSH trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

·  Đa dạng sinh học Bắc Giang phong phú, đa dạng với nhiều loài động, thực vật. Trong danh lục thực vật có 45 loài thực vật nằm trong Sách Đỏ Việt Nam 2007 và 20 loài thực vật trong danh sách IUCN 2010; có 6 loài nằm trong danh sách nhóm IA và IIA ban hành kèm theo Nghị định 32/ 2006. Có 85 loài động vật có xương sống của tỉnh Bắc Giang bị đe dọa ở các mức độ khác nhau, trong đó nhiều loài ở mức Cực kỳ nguy cấp.

·  Công tác bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bắc Giang đang đứng trước những thách thức chưa thể giải quyết. Đó là sự chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đặc biệt là chuyển đổi đất rừng tự nhiên và rừng phòng hộ sang rừng trồng, rừng kinh tế đã làm suy giảm sự đa dạng nguồn gen đồng thời gia tăng các sự cố xói mòn, rửa trôi đất; khai thác quá mức tài nguyên sinh vật; ô nhiễm môi trường; hoạt động khai thác khoáng sản, sinh vật ngoại lai xâm hại và biến đổi khí hậu; Công tác điều tra, đánh giá về hiện trạng ĐDSH trên địa bàn tỉnh chưa được thực hiện thường xuyên, đầy đủ.
·  Nhận thức của người dân về tầm quan trọng của ĐDSH còn thiếu và yếu, nạn phá rừng làm nương rẫy, cháy rừng; khai thác lâm sản quá mức, săn bắn chim thú trái phép dẫn đến số lượng các loài động, thực vật bị đe dọa ngày càng tăng lên.


CHƯƠNG 7 

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

7.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

Cùng với phát triển KT-XH, kéo theo đó là CTR cũng phát sinh ngày càng lớn, xuất hiện ngày càng nhiều loại khó xử lý. Theo thống kê, chất thải rắn của tỉnh phát sinh từ nhiều nguồn như: sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, làng nghề, y tế,… với nhiều thành phần, tính chất và khối lượng khác nhau tùy thuộc vào đặc trưng của mỗi nguồn thải.
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Hình 7.1. Sơ đồ thể hiện nguồn phát sinh chất thải rắn của tỉnh Bắc Giang

Trong đó, với CTR sinh hoạt, nguồn phát sinh chủ yếu từ các hộ gia đình; cơ quan công sở (cơ quan, trường học, bệnh viện...); cơ sở kinh doanh – dịch vụ; các khu chợ,... Lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt đô thị và khu vực nông thôn có sự khác nhau tùy thuộc vào tập quán sinh hoạt và điều kiện sống của mỗi địa phương. Theo kết quả điều tra năm 2019, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của tỉnh vào khoảng 742 tấn/ngày (tương đương 273.750 tấn/năm), trong đó đô thị là 188 tấn/ngày, chiếm 25,3%; nông thôn là 554 tấn/ngày, chiếm 74,7%. Lượng CTR phát sinh lớn tập trung tại thành phố Bắc Giang và các huyện như: thành phố Bắc Giang 120 tấn/ngày (43.800 tấn/năm), huyện Lục Nam 107 tấn/ngày (39.055 tấn/năm), huyện Việt Yên 118 tấn/ngày (43.070 tấn/năm), huyện Yên Dũng 90 tấn/ngày (32.850 tấn/năm) và huyện Hiệp Hòa 76 tấn/ngày (27.740 tấn/năm). Các địa phương phát sinh ít hơn như: huyện Yên Thế 25 tấn/ngày (9.125 tấn/năm), huyện Sơn Động 24 tấn/ngày (8.760 tấn/năm), huyện Tân Yên 55 tấn/ngày (20.075 tấn/năm) và Lạng Giang 57 tấn/ngày (20.805 tấn/năm). Định mức phát sinh bình quân 0,45 kg/người/ngày (đô thị 0,58 kg/người/ngày và nông thôn 0,43 kg/người/ngày). Chất thải rắn sinh hoạt có hàm lượng và thành phần đa dạng, có sự khác nhau phụ thuộc vào mức sống người dân và sự phát triển của từng địa phương, trong đó rác thải hữu cơ chiếm 70 ÷ 75%, rác thải vô cơ (như thủy tinh, kim loại) chiếm 25 ÷ 30%; rác có thành phần nhựa chiếm 8 ÷ 16% và rác thải nguy hại chiếm 1 ÷ 2%. 
Theo thống kê hàng năm giai đoạn 2016 - 2020, lượng CTRSH có sự thay đổi theo năm và gia tăng trong những năm trở lại đây. Lượng CTR sinh hoạt theo thống kê năm 2019 cũng lớn hơn kết quả đánh giá hiện trạng môi trường giai đoạn 2011 – 2015 là 682 tấn/ngày, tăng 60 tấn/ngày. Điều này cho thấy sự phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ của tỉnh trong những năm gần đây cùng với sự nâng cao chất lượng đời sống và nhu cầu sử dụng hàng hóa của người dân địa phương dẫn đến sự gia tăng lượng rác thải sinh hoạt đòi hỏi cần có giải pháp thu gom, quản lý phù hợp.
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Biểu đồ 7.1. Lượng CTRSH phát sinh giai đoạn 2016 – 2019 tỉnh Bắc Giang

Tại Bắc Giang, công tác quản lý CTR được chính quyền tỉnh quan tâm đầu tư nhằm đảm bảo phát triển KT - XH bền vững. UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành nhiều giải pháp để hạn chế, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm do chất thải rắn gây ra. Trong số các giải pháp thì công tác quy hoạch được xác định là trọng tâm, lâu dài và được ưu tiên. Theo đó, UBND tỉnh đã lập Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đối với chất thải rắn sinh hoạt, UBND tỉnh đã ban hành Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020; Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030; phê duyệt danh mục địa điểm xây dựng, lắp đặt lò đốt rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. 

Đối với chất thải rắn y tế, UBND tỉnh đã quy hoạch 03 khu xử lý rác thải y tế theo cụm tại: Bệnh viện phổi tỉnh; Bệnh viện đa khoa khu vực Lục Ngạn; Bệnh viện đa khoa huyện Tân Yên. Ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại tỉnh Bắc Giang. Đối với nghĩa trang, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 phê duyệt quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh Bắc Giang đến năm 2030; Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 ban hành quy định một số nội dung về quy hoạch, xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh... 

UBND tỉnh cũng đã triển khai Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải của tỉnh ban hành theo Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh. Về cách thức xử lý, RTSH được tập kết về các bãi rác của huyện, xã, thôn để xử lý bằng phương pháp thiêu đốt, chôn lấp hoặc đắp đống lộ thiên. Trong đó, khối lượng được xử lý là 574 tấn/ngày, đạt 87,3% (đốt là 241 tấn/ngày, chiếm 42%; chôn lấp là 333 tấn/ngày, chiếm 58% khối lượng được xử lý); khoảng 83 tấn/ngày được gom về để lộ thiên tại các bãi rác, chưa được xử lý (chiếm 12,7%). Đến nay, toàn tỉnh có 89 bãi rác quy mô cấp huyện, cụm xã và xã xử lý cho 136/230 xã và 59 lò đốt công nghệ. Ngoài ra, có 575 điểm tập kết, trung chuyển rác thải; có 166 bãi tập kết rác của thôn thuộc 24 xã; có 29 lò đốt thủ công với công suất dưới 200 kg/giờ được bố trí tại huyện Yên Thế (25 lò), Tân Yên (03 lò) và Lục Nam (01 lò). Về mạng lưới thu gom, toàn tỉnh có các Công ty, HTX, tổ, đội vệ sinh môi trường chuyên trách, chiếm 47,4% và các tổ tự quản môi trường (có 2.400 tổ, đội tự quản môi trường), hoạt động không thường xuyên hay các hộ gia đình tự thu gom, xử lý tại gia đình. 

Các huyện, thành phố đã ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và triển khai thực hiện trên địa bàn, mức thu dao động từ 15 ÷ 70 nghìn đồng/hộ/tháng (bình quân 27 nghìn đồng/hộ/tháng) đảm bảo theo mức giá quy định tại Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tỷ lệ thu bình quân đạt 64,7% (cao nhất tại TP Bắc Giang 95%, thấp nhất tại huyện Lục Nam 36,5%) với mức thu bình quân cao nhất tại TP. Bắc Giang là 70.400 đồng/hộ/tháng và thấp nhất tại huyện Yên Dũng là 14.500 đồng/hộ/tháng. Việc thu phí đã góp phần duy trì hoạt động cho các mô hình thu gom, xử lý rác thải tại các địa phương, giảm bớt việc chi từ nguồn ngân sách nhà nước. Tỷ lệ thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt cao nhất tại thành phố Bắc Giang (95%), tiếp đến là huyện Yên Dũng (83,4%) và thấp nhất là huyện Lục Nam (36,5%). Tuy nhiên, do tỷ lệ thu thấp, hàng năm các huyện phải hỗ trợ kinh phí từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp bảo vệ môi trường để duy trì hoạt động các tổ vệ sinh môi trường, trung bình khoảng 1,5 tỷ đồng/huyện/năm. 
Công tác kiểm soát chất thải từ các làng nghề đã được triển khai, các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh và yêu cầu ký cam kết bảo vệ môi trường, có biện pháp xử lý nước thải, chất thải trước khi thải ra môi trường. Trong quản lý chất thải nông nghiệp, việc kiểm soát hoạt động vứt xác động vật chết, tiêu hủy lợn bị bệnh, dịch được đẩy mạnh, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, thực hiện tiêu hủy xác lợn bị bệnh an toàn, hạn chế phát tán dịch bệnh, hạn chế gây ô nhiễm môi trường.

Bảng 7.1. Lượng CTR phát sinh tại các làng nghề Bắc Giang

Đơn vị: kg/ngày

	TT
	Nhóm làng nghề
	CTR sinh hoạt
	CTR sản xuất
	CTR chăn nuôi
	Tổng
	Tỷ lệ (%)

	1
	Nhóm làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm
	2.673
	1.454
	442
	4.569
	37,01

	2
	Nhóm làng nghề thủ công mỹ nghệ
	1.456
	770
	-
	2.226
	18,03

	3
	Nhóm làng nghề làm đồ gia dụng
	485
	134
	-
	619
	5,01

	4
	Nhóm làng nghề sản xuất vật liệu xây dựng
	319
	4.390
	-
	4.709
	38,14

	5
	Nhóm làng nghề vận tải đường sông
	19
	2
	-
	21
	0,17

	6
	Nhóm làng nghề nuôi tằm, ươm tơ; sinh vật cảnh
	192
	9
	-
	201
	1,63

	
	Tổng
	5.144
	6.759
	442
	12.345
	100

	
	Tỷ lệ (%)
	41,67
	54,75
	3,58
	100
	


Tuy nhiên, mặc dù đã có sự đầu tư, quan tâm từ các cấp địa phương với tỷ lệ thu gom CTR có tăng trong thời gian gần đây song qua đánh giá khảo sát chung thì tình trạng rác thải tồn lưu chưa được xử lý vẫn còn ở một số nơi. CTR ít được phân loại tại nguồn nên chưa giảm thiểu được lượng rác cần thu gom, xử lý. Một số địa phương chưa bố trí được khu thu gom, xử lý rác thải. Một số điểm tồn lưu rác thải lớn như: Lục Ngạn, Lục Nam, Tân Yên. Tại các khu xử lý rác thải tập trung, lượng rác tồn lưu chưa được xử lý hợp vệ sinh, biện pháp xử lý chủ yếu là chôn lấp, đắp đống lộ thiên, đốt bằng lò đốt công suất nhỏ hoặc đốt tự nhiên; khí thải từ đốt, nước rỉ rác tại các khu chôn lấp chưa được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn cho phép; còn tình trạng phát tán mùi khó chịu, vứt rác bừa bãi gây mất cảnh quan môi trường. Nhiều lò đốt, bãi chôn lấp rác công suất nhỏ, hệ thống xử lý chất thải không đảm bảo, đã bị hư hỏng, xuống cấp, không đáp ứng dẫn đến rác thải tồn lưu khối lượng lớn (tổng khối lượng tồn lưu hiện nay vào khoảng 10.500 tấn tại 140 điểm tập kết, khu xử lý rác). Hơn nữa, trong thu phí môi trường, mức giá mới chưa được người dân đồng tình ủng hộ do mức giá cao hơn nhiều so với mức thu trước đó theo Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND; UBND cấp xã chưa tổ chức thu tiền dịch vụ xử lý rác, hầu hết giao cho tổ vệ sinh hoặc hợp tác xã môi trường thu, tỷ lệ thu đạt thấp 62,6%. 

Về việc thực hiện đơn giá xử lý CTR sinh hoạt: Theo Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 về việc công bố Đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố Đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ đốt không phát điện và công nghệ đốt có phát điện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; thì đơn giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt được áp dụng với 4 công nghệ: Công nghệ chế biến thành phân vi sinh, công nghệ chế biến thành viên nhiên liệu; công nghệ đốt và công nghệ chôn lấp. Tuy nhiên, hiện nay việc xử lý rác thải sinh hoạt với công nghệ hiện đại đã tách lọc, phân loại rác trước khi xử lý, do đó có thể kết hợp nhiều công nghệ xử lý trong nhà máy. Vì vậy, trong giai đoạn tới cần ban hành đơn giá xử lý rác phù hợp với việc kết hợp nhiều công nghệ xử lý khác nhau trong một quy trình xử lý rác thải. Bên cạnh đó, cần đánh giá chi tiết thực trạng quản lý CTR của tỉnh để từ đó xây dựng kế hoạch, phương án quản lý, thu gom, xử lý chất thải phù hợp, đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường, giảm thiểu ô nhiễm và phát triển kinh tế - xã hội bền vững đồng thời có cơ chế chính sách, ban hành đơn giá thu gom, xử lý CTR phù hợp với điều kiện của địa phương. Ngày 16/3/2020, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 17 - CT/TU ngày 17/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường. Trong đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của cộng đồng về thu gom xử lý rác thải đồng thời đề ra những nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm xử lý triệt để rác thải sinh hoạt, hạn chế ô nhiễm môi trường. 

7.2. QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ

7.2.1. Phân loại, thu gom và vận chuyển chất thải rắn đô thị

Chất thải rắn sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang bao gồm các chất thải có liên quan đến hoạt động của con người tại khu vực đô thị như thành phố Bắc Giang, thị trấn các huyện. Nguồn phát sinh CTRSH đô thị từ các nguồn chủ yếu sau: CTR từ các hộ dân; CTR từ cơ quan, trường học, CTRSH trong các cơ sở y tế; CTR từ các khu dịch vụ nhà hàng, khách sạn, chợ; CTR khu vực công cộng như: Đường phố, công viên, bến xe. Tổng khối lượng CTRSH đô thị phát sinh năm 2019 khoảng 188 tấn/ngày (chiếm 25,3%) tập trung cao ở Thành phố Bắc Giang và cũng cao hơn so với kết quả đánh giá giai đoạn 2011 – 2015 là 172 tấn/ngày (chiếm 23%).

Công tác phân loại CTRSH đô thị tại hộ gia đình đã triển khai thực hiện với tỷ lệ tương đối cao đạt 40%, cụ thể: Hiệp Hòa (80%), Lục Ngạn (50%), Yên Dũng (10%) và Tân Yên (5%). Một số huyện cũng đã thực hiện phân loại CTR tại nguồn ở khu vui chơi công cộng như: Lục Ngạn (100%), Yên Dũng (10%). 
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Biểu đồ 7.2 Khối lượng CTR sinh hoạt đô thị phát sinh và thu gom tỉnh Bắc Giang

Tổng khối lượng CTRSH đô thị được thu gom khoảng 184 tấn/ngày đạt tỷ lệ 97,8%, trong đó tỷ lệ thu gom cao nhất là tại thị trấn của các huyện (Lục Nam, Lạng Giang, Hiệp Hòa) đạt 100% và thấp nhất là tại huyện Yên Thế là 90%. Tỷ lệ thu gom tại thành phố Bắc Giang đạt 98%. So sánh với giai đoạn 2011 – 2015 cho thấy tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đô thị trung bình của tỉnh cũng đã cao hơn 5,8%. Trong đó, trong giai đoạn trước, tỷ lệ thu gom của TP Bắc Giang khoảng 94%, các đô thị khác trung bình khoảng 80 ÷ 90% nhưng nay nhiều địa phương đã nâng cao tỷ lệ thu gom CTR, có địa phương đạt 100% chứng tỏ đã có sự quan tâm, đầu tư đến công tác quản lý CTR, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, hàng ngày còn khối lượng nhỏ rác thải chưa được các tổ, đội VSMT thu gom, tồn lưu tại các khu dân cư, người dân tự xử lý hoặc xả ra các kênh, mương, sông, suối, ven đường giao thông,… khoảng 85 tấn/ngày, chiếm 12,2% trong tổng lượng phát sinh. 
Công tác thu gom, vận chuyển CTRSH đô thị do nhiều đơn vị chức năng thực hiện, trong đó tại thành phố Bắc Giang do Công ty cổ phần quản lý công trình đô thị TP. Bắc Giang thực hiện. Tại đô thị khác trên địa bàn các huyện do các Công ty cổ phần, hợp tác xã hoặc các tổ, đội vệ sinh môi trường thực hiện. Việc vận chuyển CTR sinh hoạt tại TP. Bắc Giang chủ yếu bằng xe đẩy tay đến điểm tập kết hoặc ga trung chuyển CTR. Trên địa bàn TP. Bắc Giang hiện có trên 20 điểm, ga tập kết trung chuyển CTR, nằm trên các trục chính thuộc khu vực từng phường, sau đó chuyển lên xe chuyên dụng để vận chuyển đến bãi chôn lấp của thành phố. Ở các đô thị tuyến huyện được thu gom trực tiếp từ các hộ dân bằng xe đẩy tay hoặc xe kéo, một số tự chế như công nông, xe ngựa… đến bãi chôn lấp, điểm tập kết hoặc khu xử lý CTR. 
7.2.2. Tái sử dụng và tái chế chất thải rắn đô thị

So với giai đoạn 2011 – 2015, hầu hết các Công ty, đội VSMT thu gom CTRSH tại TP Bắc Giang và các đô thị trên địa bàn tỉnh đều chưa có phương án tái chế, tái sử dụng các nguồn phế liệu từ rác thải, chỉ có một bộ phận nhỏ những người thu gom các vật có thể bán được hoặc đồ có thể tái sử dụng, để bán cho các cơ sở thu mua. Một số mô hình phân loại rác thải tại nguồn đã được triển khai do Hội liên hiệp phụ nữ thực hiện như tại TP Bắc Giang, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên. Bên cạnh đó, phương án tái chế, tái sử dụng CTR nói chung và CTRSH đô thị nói riêng đã được các Công ty, đội VSMT trên địa bàn tỉnh triển khai bằng hình thức sử dụng thành phần hữu cơ để sản xuất phân sinh học hoặc ủ để thu hồi khí gas, đốt để sản xuất năng lượng. Nhiều địa phương đã đầu tư công nghệ, cung cấp nguồn vốn, đào tạo nguồn nhân lực và đặc biệt là tuyên truyền ý thức phân loại rác tại nguồn cho người dân nên công tác tái sử dụng, tái chế chất thải rắn đô thị đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây với lượng CTRSH đô thị được tái chế, tái sử dụng là 19,41 tấn/ngày, đạt khoảng 10,5%.

7.2.3. Xử lý và tiêu hủy chất thải rắn đô thị

CTRSH đô thị sau khi được thu gom, vận chuyển về các điểm tập kết, bãi chôn lấp chất thải của thành phố và các thị trấn với tổng lượng CTR được xử lý là 156,2 tấn/ngày, đạt 84,9%. Phương thức xử lý CTRSH đô thị thường là thiêu đốt, chôn lấp hợp vệ sinh hoặc đổ thải lộ thiên hay kết hợp xử lý CTR bằng thiêu đốt và chôn lấp. Nhìn chung, các khu xử lý, bãi chôn lấp CTR sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có quy mô nhỏ. Hiện nay, một số khu đã được đầu tư khu liên hợp xử lý CTRSH bằng lò đốt cùng dây chuyền ủ phân hữu cơ kết hợp chôn lấp như tại Khu xử lý thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang và KXL Cầu Sen, huyện Lục Nam. 

Một số bãi chôn lấp hợp vệ sinh được xây dựng như bãi rác Đa Mai, thành phố Bắc Giang do Công ty cổ phần quản lý đô thị Bắc Giang quản lý. Trong những năm gần đây, nhiều địa phương đã đầu tư xây dựng lò đốt để xử lý CTRSH đô thị cho các thị trấn của huyện Yên Dũng, Tân Yên, Hiệp Hòa và Lạng Giang.

Toàn tỉnh có 04 khu xử lý quy mô cấp huyện như: Thành phố Bắc Giang, Việt Yên, Hiệp Hòa và Yên Thế xử lý CTRSH của các thị trấn và 40 xã trong huyện; 04 bãi rác quy mô cụm xã tại thị trấn Tân An (huyện Yên Dũng), Thị trấn Đồi Ngô (huyện Lục Nam), thị trấn An Châu (huyện Sơn Động), thị trấn Nhã Nam (huyện Tân Yên). Hiện nay, 01 lò đốt tại thị trấn Tân An - Yên Dũng, 01 lò đốt tại thị trấn Cao Thượng - Tân Yên đã bị hư hỏng, xuống cấp do hoạt động quá tải, vận hành không đúng quy trình kỹ thuật cần được đầu tư nâng cấp, sửa chữa.

Bảng 7.2. Tổng hợp hiện trạng các khu xử lý CTRSH đô thị của tỉnh Bắc Giang

	Khu xử lý
	Phạm vi phục vụ
	Công nghệ xử lý

	KXL Đa Mai
	TP. Bắc Giang
	Chôn lấp hợp vệ sinh

	KXL Đèo Chinh, TT An Châu, Sơn Động
	TT. An Châu
	Đốt bằng lò đốt, chôn lấp

	BCL TT Tây Yên Tử, huyện Sơn Động
	TT. Tây Yên Tử
	Chôn lấp

	KXL TT. Bố Hạ, huyện Yên Thế
	TT. Bố Hạ
	Chôn lấp

	KXL Tam Tiến, huyện Yên Thế
	TT. Cầu Gồ
	Chôn lấp

	KXL Đồi Ông Mật, huyện Việt Yên
	TT. Bích Động
	Đốt bằng lò đốt, chôn lấp

	KXL TT Kép, huyện Lạng Giang
	TT. Kép
	Đốt bằng lò đốt

	KXL TT Vôi, huyện Lạng Giang
	TT. Vôi
	Đốt bằng lò đốt, ủ phân vi sinh và chôn lấp

	KXL Cầu Sen, huyện Lục Nam
	TT. Đồi Ngô
	Đốt bằng lò đốt, ủ phân vi sinh và chôn lấp

	 KXL TT. Thắng, huyện Hiệp Hòa
	TT. Thắng
	Đốt bằng lò đốt, chôn lấp

	KXL. TT Nhã Nam, huyện Tân Yên
	TT. Nhã Nam
	Đốt bằng lò đốt, chôn lấp

	KXL TT Cao Thượng, huyện Tân Yên
	TT Cao Thượng
	Đốt bằng lò đốt, chôn lấp

	KXL TT. Nham Biền, huyện Yên Dũng
	TT. Nham Biền
	Đốt bằng lò đốt, chôn lấp

	KXL TT. Tân An, huyện Yên Dũng
	TT. Tân An 
	Đốt bằng lò đốt, chôn lấp


Hiện nay, các địa phương cũng đang tăng cường các biện pháp xử lý CTRSH đô thị tại các KXL đảm bảo vệ sinh môi trường đồng thời xây dựng lộ trình, bố trí kinh phí cải tạo, nâng cấp các khu xử lý chưa đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tại Đa Mai, TP. Bắc Giang nhằm hạn chế rác thải cần chôn lấp và thu được năng lượng điện phục vụ sinh hoạt.
7.2.4. Chất thải nguy hại đô thị

Phần lớn CTNH được thải lẫn vào CTRSH thông thường và được mang đến bãi chôn lấp như: pin, ắc quy hỏng, vỏ chai lọ đựng hóa chất tẩy rửa, nhiệt kế hỏng và rác thải điện tử,…

Hiện tại, CTNH trong sinh hoạt vẫn chưa được thu gom và xử lý riêng. Chỉ một số ít rác thải điện tử và điện dân dụng như tivi, tủ lạnh, quạt điện, máy tính,… được người dân tự phân loại, tái sử dụng hoặc bán cho các cơ sở thu gom phế liệu. Hiện nay CTNH đô thị tại Bắc Giang vẫn được xử lý bằng hình thức chôn lấp hoặc đốt. Tuy nhiên việc chôn chôn lấp và xử lý chung sẽ gây ra tác hại cho những người tiếp xúc trực tiếp với rác, ảnh hưởng tới quá trình phân hủy rác, hòa tan các chất nguy hại vào nước rỉ rác. Do vậy, các cơ quan quản lý cần có chiến lược, quy định yêu cầu các Công ty môi trường đô thị hay các đơn vị thu gom của thị trấn có kế hoạch thu gom riêng biệt CTNH trong CTR sinh hoạt.
7.3. QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN

7.3.1. Quản lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn

7.3.1.1. Phân loại và thu gom chất thải rắn sinh hoạt nông thôn

CTRSH nông thôn phát sinh từ các nguồn như: hộ gia đình, chợ, trường học, cơ quan,... với khối lượng khoảng 554 tấn/ngày, chiếm 74,7% tổng lượng CTR sinh hoạt phát sinh trên toàn tỉnh. So với kết quả đánh giá của giai đoạn 2011 – 2015 với tổng lượng CTR ở nông thôn phát sinh khoảng 425 tấn/ngày thì lượng CTR phát sinh ở giai đoạn này tăng hơn rất nhiều, khoảng 129 tấn/ngày. Chất thải rắn sinh hoạt có hàm lượng và thành phần đa dạng, có sự khác nhau phụ thuộc vào mức sống người dân và sự phát triển của từng địa phương, trong đó rác thải hữu cơ cao, chiếm 70 ÷ 75% (chủ yếu từ thực phẩm, chất thải vườn), rác thải vô cơ (như thủy tinh, kim loại) chiếm 25 ÷30 %; rác có thành phần nhựa chiếm 8 ÷ 16% và rác thải nguy hại chiếm 1 ÷ 2%.
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Biều đồ 7.3. Khối lượng CTR sinh hoạt nông thôn phát sinh tỉnh Bắc Giang

Việc phân loại CTR sinh hoạt ở nông thôn đã được tiến hành ngay tại các hộ gia đình để tái sử dụng, tái chế lại một số loại CTR như giấy, bìa catton, nhựa... và CTRSH hữu cơ như thức ăn dư thừa, sản phẩm thừa sau khi sơ chế như rau, củ, quả,... được tận dụng trong chăn nuôi. Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn phân loại CTR tại nguồn trên địa bàn tỉnh phân bố không đồng đều giữa các huyện, trong đó tại Hiệp Hòa đạt 60%, Lục Ngạn: 20%, Yên Dũng: 10% và Tân Yên: 3%. 
Công tác thu gom, vận chuyển đối với CTRSH nông thôn đã được quan tâm, đầu tư. Qua thống kê, toàn tỉnh có 109/209 xã, phường có Công ty, HTX, tổ, đội vệ sinh môi trường chuyên trách, chiếm 52,2%; còn lại 100 xã chưa có tổ, đội VSMT chuyên trách. Ngoài lực lượng chuyên trách, tại các khu dân cư có 2.400 các tổ/ đội tự quản môi trường hoạt động thu gom, vận chuyển CTRSH cho địa phương. Riêng CTRSH ở các khu vực nông thôn ven thành phố, thị trấn được thu gom cùng với CTR sinh hoạt đô thị. 

Phương tiện vận chuyển CTRSH nông thôn chủ yếu bằng các xe cải tiến, xe đẩy tay, xe kéo, một số tự chế như công nông, xe ngựa,… đến bãi chôn lấp, điểm tập kết các xã hoặc khu xử lý CTR tại mỗi huyện.
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Biểu đồ 7.4. Tỷ lệ thu gom CTRSH nông thôn tỉnh Bắc Giang

Tổng khối lượng CTR sinh hoạt nông thôn toàn tỉnh được thu gom khoảng 470 tấn/ngày đạt tỷ lệ trung bình 84,8%, trong đó tỷ lệ thu gom cao nhất tại các huyện Việt Yên, Lục Nam, đạt 95% và thấp nhất tại huyện Yên Thế là 76%. Theo thống kê tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải khu vực nông thôn so với năm 2015 tại huyện Lục Ngạn có tỷ lệ thu gom tăng cao nhất từ 30% lên đến 80% như hiện nay. Huyện Yên Thế mặc dù tỷ lệ thu gom thấp song so với giai đoạn 2011 – 2015 cũng đã có sự đầu tư và nâng cao tỷ lệ thu gom mặc dù đây là khu vực vùng núi, điều kiện thu gom không thuận lợi. 

7.3.1.2. Tái sử dụng và tái chế chất thải rắn sinh hoạt nông thôn

CTRSH đã được người dân nông thôn tự phân loại tại nguồn, trong đó chất thải có khả năng tái sử dụng như giấy, bìa caton, nhựa,... các hộ gia đình đã thu gom, tách riêng để bán. Các CTR sinh hoạt hữu cơ như thức ăn dư thừa, sản phẩm thừa sau khi sơ chế như rau, củ, quả,... được tận dụng trong chăn nuôi. Theo thống kê, tỷ lệ CTRSH nông thôn được tái chế, tái sử dụng, sản xuất phân bón trên địa bàn tỉnh khoảng 3% (17 tấn/ngày). CTR khác không tái sử dụng được hầu như không phân loại mà để lẫn lộn giữa rác có khả năng phân hủy và rác thải không có khả năng phân hủy, thậm chí để lẫn cùng với CTR nguy hại như pin, ắc quy,... Đặc biệt, ở khu vực nông thôn miền núi, do điều kiện thu gom hạn chế, một lượng lớn chất thải hữu cơ (như thức ăn thừa, vỏ rau củ quả,...) được người dân tận dụng làm thức ăn cho vật nuôi, hoặc đổ ra vườn để tự phân hủy còn phần rác thải vô cơ được đốt tại góc vườn. 

7.3.1.3. Xử lý và tiêu hủy chất thải rắn sinh hoạt nông thôn

CTRSH sau khi được thu gom sẽ được vận chuyển về các bãi rác, điểm tập kết rác thải của các huyện, xã, thôn để xử lý bằng phương pháp thiêu đốt, chôn lấp hợp vệ sinh hoặc đắp đống lộ thiên. Trong đó, khối lượng được xử lý là 415 tấn/ngày, đạt 88,2% tổng lượng CTR được thu gom và khoảng 85 tấn/ngày được gom về để lộ thiên tại các bãi rác, chưa được xử lý. Theo thống kê tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải khu vực nông thôn được nâng lên từ 54,6% năm 2015 lên 88,2% cuối năm 2019, vượt mục tiêu đề ra (mục tiêu đạt 70% trở lên). 
Toàn tỉnh có 89 bãi rác quy mô cấp huyện, xã và cụm xã xử lý cho 136/209 xã, 60 lò đốt công nghệ (trong đó: 01 lò đốt công nghệ, công suất 750 kg/giờ tại xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn; 42 lò đốt công suất 400 ÷ 500 kg/giờ bố trí ở các bãi rác xã; 17 lò đốt công suất 200 ÷ 300 kg/giờ bố trí tại bãi rác các thôn, thuộc huyện Hiệp Hòa). Ngoài ra, còn có 29 lò đốt thủ công với công suất dưới 200 kg/giờ được bố trí tại huyện Yên Thế (25 lò), Tân Yên (03 lò) và Lục Nam (01 lò). Hiện nay, 17 lò đốt cấp thôn tại huyện Hiệp Hòa và 01 lò đốt tại thị trấn Tân An - Yên Dũng, 01 lò đốt tại thị trấn Cao Thượng - Tân Yên, 01 lò đốt tại xã Mỹ Hà - Lạng Giang đã bị hư hỏng, xuống cấp. Hiện trên toàn tỉnh có 575 điểm tập kết, trung chuyển rác thải; có 166 bãi tập kết rác của thôn của 24 xã. Đến nay, còn 94 xã chưa bố trí bãi rác thải, trong đó gồm: huyện Lục Ngạn (28 xã), Sơn Động (13 xã), Lục Nam (13 xã), Yên Thế (13 xã), Yên Dũng (13 xã), Hiệp Hòa (12 xã), Tân Yên (02 xã). Rác thải không được thu gom, đổ tràn lan trên các tuyến đê, tuyến đường giao thông, hình thành các bãi rác tự phát, hoặc đốt lộ thiên. Vào mùa mưa, lượng rác ứ đọng ngày càng nhiều, không thể xử lý kịp, gây ô nhiễm môi trường.

Bảng 7.3. Một số mô hình xử lý CTRSH nông thôn tiêu biểu

	TT
	Hình thức xử lý
	Quy mô
	Công suất xử lý
	Địa bàn thu gom, xử lý rác thải
	Đáp ứng yêu cầu
	Tỷ lệ chất thải chôn lấp, %
	Đơn vị vận hành

	I
	Chôn lấp

	1
	BCL rác thải huyện Yên Thế
	Cụm xã
	3 tấn/ngày
	4 xã
	Hợp vệ sinh
	95
	Phòng TN&MT

	2
	BCL rác thải huyện Việt Yên
	Huyện
	70 tấn/ngày
	Huyện
	Hợp vệ sinh
	95
	HTX MT huyện

	3
	BCL rác thải huyện Hiệp Hòa
	Cụm xã
	10 tấn/ngày
	5 xã
	Hợp vệ sinh
	95
	Trung tâm quản lý đô thị và MT huyện

	4
	BCL rác thải huyện Sơn Động
	Cụm xã
	6 tấn/ngày
	4 xã
	Không hợp vệ sinh
	95
	HTX MT huyện

	5
	Các bãi rác nhỏ lẻ khác
	Xã, thôn
	500 kg ÷ 2 tấn
	Xã, thôn
	Không hợp vệ sinh
	90
	Xã, thôn

	II
	Lò đốt

	1
	Bãi rác thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng
	Cụm xã
	500 kg/h
	5 xã
	Không đáp ứng
	15 ÷ 20%
	HTX Môi trường

	2
	Bãi rác thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang
	Cụm xã
	500 kg/h
	3 xã
	Không đáp ứng
	15 ÷ 20%
	HTX Môi trường

	3
	Bãi rác xã Việt Tiến, huyện Việt Yên
	Xã, thôn
	500 kg
	1 xã
	Không đáp ứng
	15 ÷ 20%
	UBND xã

	4
	Lò đốt thôn Hương Thịnh, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa
	Thôn
	200 kg
	1 xã
	Không đáp ứng
	15 ÷ 20%
	Thôn

	III
	Sản xuất phân vi sinh

	1
	Bãi rác thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang
	Cụm xã
	2
	3
	Không đáp ứng
	10%
	HTX Môi trường

	2
	Bãi rác Mỹ Hà huyện Lạng Giang
	Xã
	1
	1
	Không đáp ứng
	10%
	HTX Môi trường


7.3.1.4. Chất thải nguy hại nông thôn

Cũng giống như CTNH đô thị, ở khu vực nông thôn hiện nay chưa có thống kê về lượng CTSHNH phát sinh. Phần lớn CTSHNH bị thải lẫn vào CTR sinh hoạt thông thường và được mang đến bãi chôn lấp, khu xử lý như: pin, ắc quy hỏng, vỏ chai lọ đựng hóa chất tẩy rửa, nhiệt kế hỏng,… Hiện tại, CTNH trong sinh hoạt vẫn chưa được thu gom và xử lý riêng. Hầu hết CTNH nông thôn vẫn được xử lý bằng hình thức đốt hoặc chôn lấp. Tuy nhiên việc chôn chôn lấp và xử lý chung CTNH và chất thải thông thường sẽ gây ra tác hại cho những người tiếp xúc trực tiếp với rác, ảnh hưởng tới quá trình phân hủy rác, hòa tan các chất nguy hại vào nước rỉ rác, gây ô nhiễm môi trường. Do vậy, các cơ quan quản lý môi trường cần có chiến lược, quy định về phân loại CTNH tại nguồn đồng thời yêu cầu các Công ty, đơn vị thu gom có kế hoạch thu gom và xử lý riêng biệt CTNH, hạn chế tác động của chúng với môi trường.
7.3.2. Quản lý chất thải rắn nông nghiệp

7.3.2.1. Phân loại và thu gom chất thải rắn nông nghiệp

Nguồn chất thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh khá lớn, chủ yếu từ chăn nuôi gia súc, gia cầm; nuôi trồng thủy sản; canh tác nông nghiệp; trồng cây ăn quả. Hoạt động chăn nuôi tự phát tại các khu vực nông thôn chưa được đầu tư các công trình xử lý chất thải đảm bảo quy chuẩn môi trường cho phép. 
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Biểu đồ 7.5. Lượng phế phụ phẩm nông nghiệp phát sinh

Theo kết quả tổng hợp đánh giá năm 2019, hoạt động sản xuất nông nghiệp đã phát sinh lượng CTR tương đối lớn. Tổng lượng CTR phát sinh từ lĩnh vực nông nghiệp trung bình là 37.851 tấn/ngày (tương đương 13,82 triệu tấn/năm). Trong đó, từ chăn nuôi trung bình là 6.140 tấn/ngày còn chủ yếu là lượng phế phụ phẩm nông nghiệp (rơm, rạ, tro, trấu, vỏ củ quả,…) phát sinh khoảng 31.710 tấn/ngày (tương đương 11.574.489 tấn/năm). Sự phát sinh CTR nông nghiệp phân bố tập trung tại các huyện Tân Yên, Hiệp Hòa và Lục Nam. Lượng chất thải rắn chăn nuôi được thu gom, sử dụng trên toàn tỉnh là 3.623 tấn/ngày (đạt 59,1%).
7.3.2.2. Tái sử dụng và tái chế chất thải rắn nông nghiệp

Việc quản lý chất thải trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi được quan tâm thực hiện. Với nguồn phế phẩm nông nghiệp dồi dào chủ yếu là lúa, ngô, đậu tương, rau màu, rơm rạ,… thì những phụ phẩm này hoàn toàn có thể chế biến làm thức ăn cho gia súc và cách chế biến cũng đơn giản, phổ biến như: Ủ rơm khô dạng cuộn với u-rê trong túi; ủ rơm tươi với u-rê theo phương pháp đóng bánh, ủ men phục vụ chăn nuôi bò sữa, bò thịt…

Ngoài ra, với số lượng đàn gia súc lớn khoảng 381,5 triệu con, người nông dân đã sử dụng, chế biến rơm rạ, thân cây ngô, phụ phẩm xay xát,… làm thức ăn nuôi cho trâu, bò. Tại địa phương cũng đã sử dụng các phụ phẩm nông nghiệp ủ vi sinh để sản xuất phân bón phục vụ trồng trọt, sản xuất nông nghiệp từ đó hạn chế sử dụng phân bón hóa học lại giảm thiểu lượng chất thải cần thu gom xử lý. Việc sử dụng phế phụ phẩm theo các hình thức trên không những góp phần tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, giảm đáng kể tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân mà còn hướng đến xây dựng mô hình và xây dựng chương trình tăng trưởng xanh cho tỉnh. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lượng phụ phẩm nông nghiệp thải bỏ (rơm, rạ, tro, trấu, vỏ củ quả,…) được sử dụng, tái chế là 6.342 tấn/ngày (20%).

Bên cạnh đó, tận dụng lợi thế phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm lớn, địa phương cũng đã xây dựng mô hình thu gom chất thải từ chăn nuôi bò, lợn, gia cầm để xây dựng hầm khí biogas dùng làm chất đốt phục vụ sinh hoạt hằng ngày và làm chất đốt phục vụ chăn nuôi. Với công nghệ sản xuất biogas, địa phương cũng đã tận dụng nước thải chăn nuôi với tổng lượng nước thải tái sử dụng là 3.979,2 m3/ngày.

7.3.2.3. Xử lý và tiêu hủy chất thải rắn nông nghiệp

Việc xử lý chất thải rắn nông nghiệp đã được người dân thực hiện tại các địa phương, trong đó với chất thải rắn là phụ phẩm nông nghiệp thì xử lý bằng nhiều phương pháp như: đốt, tái sử dụng làm thức ăn gia súc và sản xuất phân bón.

Bảng 7.4. Tình hình phát sinh, thu gom và xử lý phụ phẩm nông nghiệp

	TT
	Loại phụ phẩm
	Khối lượng phát sinh, tấn/năm
	Hình thức xử lý
	Các tác động đến môi trường

	1
	Rơm rạ
	15
	Làm chất đốt, 30%
	Khói bụi, khí CO2

	
	
	
	Thức ăn gia súc, 40%
	

	
	
	
	Phân bón, 30%
	

	2
	Vỏ trấu
	300
	Làm chất đốt, 90%
	Khói bụi

	
	
	
	Khác, 10%
	

	3
	Bẹ, cùi ngô
	1.000
	Làm chất đốt, 60%
	Khói bụi, khí CO2

	
	
	
	Thức ăn gia súc, 40%
	

	4
	Mùn cưa
	270
	Làm chất đốt, 90%
	Khói bụi, khí CO2

	
	
	
	Khác, 10%
	

	5
	Vỏ cây trồng khác
	1.700
	Thức ăn gia súc, 50%
	Khói bụi, khí CO2

	
	
	
	Làm chất đốt, 15%
	

	
	
	
	Phân bón, 35%
	


Với chất thải chăn nuôi thì hầu hết các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm đã quan tâm áp dụng các biện pháp xử lý hợp lý thông qua thu gom, xử lý bằng hầm Biogas (có khoảng 46.000 hầm khí biogas được xây dựng), làm đệm lót sinh học và sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý môi trường chăn nuôi. Tỷ lệ các cơ sở chăn nuôi gia súc tập trung có hầm biogas đạt 100% trên toàn tỉnh. Với hoạt động chăn nuôi quy mô nhỏ, hộ gia đình, số hộ có xây dựng hầm biogas là 46.045 hộ (đạt 85%).
7.3.2.4. Chất thải nguy hại nông nghiệp

Theo thống kê, lượng CTNH phát sinh từ lĩnh vực sản xuất nông nghiệp phát sinh là 0,822 tấn/ngày (tương đương 300 tấn/năm). Công tác thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đã được triển khai trên toàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Hướng dẫn số 02/HD-SNN ngày 27/4/2017 hướng dẫn thu gom, phân loại chất thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp: bao bì hóa chất thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. Toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng, lắp đặt được 2.400 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật, tuy nhiên hầu hết các bể sử dụng chỉ một thời gian ngắn đã đầy. CTNH nông nghiệp đã được thu gom, xử lý song chưa tuân thủ hết theo quy định của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ TN&MT. Theo thống kê, lượng bao bì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được xử lý đạt quy chuẩn môi trường là 120 tấn/ năm (40%).
	Khung 7.1. Vấn đề quản lý chất thải rắn nông thôn

Môi trường nông thôn tuy có cải thiện nhưng chậm được khắc phục, nhất là chất thải sinh hoạt. Việc thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ xen kẽ trong khu dân cư; ý thức của người dân ở một số nơi còn hạn chế, tình trạng vứt rác thải, xác động vật chết ra kênh, mương, sông, đường giao thông gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường còn diễn ra ở nhiều nơi. Nhiều cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư có diện tích đất nhỏ hẹp, không có quỹ đất bố trí các công trình xử lý chất thải. Mạng lưới thu gom, cơ sở hạ tầng cho xử lý rác thải chưa được đầu tư đồng bộ; Hạ tầng kỹ thuật thu gom, xử lý rác thải chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, các khu thu gom, xử lý cơ bản đã quá tải, chưa có biện pháp xử lý lượng rác tồn đọng; nhiều địa phương không bố trí được khu thu gom, xử lý rác thải; tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở vùng nông thôn còn thấp. Kinh phí duy trì hoạt động còn khó khăn, các địa phương chậm triển khai thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải theo Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh. 

Do đó, giai đoạn tới tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các công ty, hợp tác xã, tổ, đội vệ vinh môi trường chuyên trách. Các địa phương tăng cường các biện pháp xử lý tại các bãi rác đảm bảo vệ sinh môi trường; xây dựng lộ trình, bố trí kinh phí cải tạo, nâng cấp các khu xử lý đã có chưa đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải tập trung. Tối thiểu 01 lần/tháng các địa phương phát động nhân dân tổ chức ra quân vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng, kịp thời giải quyết các điểm tồn lưu rác thải.


7.4. QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP

7.4.1. Phân loại, thu gom và vận chuyển chất thải công nghiệp

Chất thải công nghiệp phát sinh trên địa bàn tỉnh rất đa dạng và phong phú, phụ thuộc theo từng loại hình sản xuất, tỷ lệ chất thải phát sinh lớn nhất là ngành chế biến gỗ và mộc dân dụng (56,07%) và thấp nhất là ngành may mặc (3,37%). Tổng khối lượng chất thải công nghiệp phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng 1.975,11 tấn/ngày (720.915,20 tấn/năm), trong đó: Từ KCN là 315,1 tấn/ngày (115.011,50 tấn/năm); CCN là 50,37 tấn/ngày (18.384,90 tấn/năm); cơ sở nằm ngoài khu - cụm công nghiệp (bao gồm cả nhiệt điện, khai khoáng, xây dựng) là 1.600 tấn/ngày (587.500 tấn/năm).
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Biểu đồ 7.6. Tỷ lệ chất thải công nghiệp phát sinh theo loại hình sản xuất năm 2019

Bảng 7.5. Lượng CTR công nghiệp phát sinh tại tỉnh Bắc Giang

	TTT
	Loại hình
	Số cơ sở
	Lượng phát sinh (kg/tháng)
	TT
	Loại hình
	Số cơ sở
	Lượng phát sinh (kg/tháng)

	11
	Chế biến khoáng sản kim loại
	10
	3.226
	8
	Cơ khí, sửa chữa thiết bị điện
	65
	433

	22
	Chế biến vật liệu xây dựng
	56
	1.266
	9
	Sản xuất nước sạch
	23
	298

	33
	Chế biến lương thực, thực phẩm
	61
	134
	10
	Dệt, nhuộm, may mặc
	36
	164

	44
	Chế biến lâm sản, mộc dân dụng
	96
	723
	11
	Giấy, bìa, in ấn
	12
	145

	55
	Chế biến hóa chất
	6
	0 ÷ 500
	12
	Nhiệt điện, chất đốt
	16
	0 ÷ 25.500

	66
	Chế tạo các sản phẩm nhựa
	39
	14.840
	13
	Tái chế chất thải
	8
	308

	77
	Chế tạo các sản phẩm điện tử
	56
	5.275
	
	
	
	


Tổng lượng phát sinh CTR công nghiệp phát sinh giai đoạn 2016 – 2020 lớn hơn  gấp 10 lần so với số liệu thống kê giai đoạn 2011 – 2015 (180 tấn/ngày), chứng tỏ cơ cấu chuyển dịch sản xuất công nghiệp để phát triển kinh tế của tỉnh đã thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư. Từ đó việc quản lý CTR công nghiệp cũng đã được các doanh nghiệp và cơ quan quản lý địa phương quan tâm thực hiện.

Bảng 7.6. Lượng CTR công nghiệp phát sinh từ các cơ sở công nghiệp trên địa bàn một số huyện/thành phố của tỉnh Bắc Giang năm 2019

	TT
	Địa phương
	Lượng (tấn/ngày)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Lạng Giang
	13,8
	8,89

	2
	Lục Nam
	1
	0,64

	3
	Lục Ngạn
	2
	1,29

	4
	Tân Yên
	1,5
	0,97

	5
	Sơn Động
	1,5
	0,97

	6
	TP Bắc Giang
	70
	45,07

	7
	Yên Dũng
	39,5
	25,43

	8
	Hiệp Hòa
	26
	16,74

	 
	Tổng
	155,3
	100



Lượng CTR công nghiệp phát sinh lớn nhất tại CCN Dĩnh Trì (trung bình 132,84 tấn/năm), tiếp đến là CCN Tân Mỹ - Song Khê (trung bình 93,42 tấn/năm) và CCN Nội Hoàng (trung bình 82 tấn/năm), thấp nhất là CCN Hợp Thịnh với 05 cơ sở đang hoạt động song chỉ phát sinh trung bình 0,2 tấn/năm.

Bảng 7.7. Lượng CTR công nghiệp thông thường phát sinh từ một số CCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2019
	TT
	Tên CCN
	Số cơ sở đang hoạt động
	Tổng lượng CTR (tấn/năm)

	1
	Nội Hoàng
	58
	82

	2
	Xương Giang II
	07
	37,8

	3
	Thọ Xương
	09
	23,76

	4
	Dĩnh Trì
	02
	132,84

	5
	Tân Mỹ
	10
	51,84

	6
	Tân Mỹ - Song Khê
	12
	93,42

	7
	Làng nghề Đa Mai
	01
	1,08

	8
	Già Khê
	03
	9,0

	9
	Hợp Thịnh
	05
	0,2


Tại các làng nghề đã phát sinh một lượng lớn CTR bao gồm CTR sinh hoạt và CTR sản xuất. Tổng khối lượng CTR phát sinh từ các làng nghề là 12,11 tấn/ngày (tương đương 4.420 tấn/năm), trong đó, lượng CTR sinh hoạt phát sinh là 5,14 tấn/ngày (tương đương 1.876 tấn/năm) và lượng CTR sản xuất phát sinh là 6,97 tấn/ngày (tương đương 2.544 tấn/năm).

Thành phần CTR phát sinh từ các làng nghề chủ yếu là phân lợn, lông, da, xương, mỡ, nội tạng động vật (chiếm khoảng 80%), còn lại là rác thải sinh hoạt và một phần rác thải xây dựng. Phân lợn và phế phụ phẩm được xử lý cùng nước thải sản xuất tại các bể biogas. Hầu hết chất thải rắn sản xuất tại các làng nghề được các cơ sở sản xuất tự phân loại, thu gom và tái chế nên ít gây tác động đến môi trường, tiết kiệm chi phí thu gom và xử lý chất thải. So với các năm trước cũng không có sự biến đổi lớn. 
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Biểu đồ 7.7. Lượng CTR làng nghề phát sinh tại tỉnh Bắc Giang

- Đối với nhóm làng nghề mây tre đan, thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, đồ gia dụng: Chất thải rắn chủ yếu là đầu mẩu tre, nứa, phoi tre, đầu mẩu gỗ, phoi gỗ, mùn cưa được tái sử dụng làm nhiên liệu hoặc bán cho các đơn vị thu mua làm chất đốt hoặc thu gom tái chế (làng Bãi Ổi).

- Đối với nhóm làng nghề sản xuất vôi, cay xỉ: Chất thải rắn phát sinh chủ yếu là tro xỉ, lượng chất thải này tại mỗi làng nghề khoảng từ 3.000 ÷ 4.000 kg/tháng. Lượng chất thải rắn này thường được sử dụng để đóng cay, sản xuất cay sỉ hoặc san lấp, cải tạo đường.

- Đối với nhóm làng nghề chế biến lương thực thực phẩm: Chất thải rắn phát sinh chủ yếu là các phụ phẩm hỏng, rơi vãi (bột gạo, mỳ, bún, bánh rách, rơi vãi, bỗng rượu,...). Lượng chất thải này tại mỗi làng nghề là khác nhau, nhiều nhất khoảng 1.146 kg/ngày (làng nấu rượu Yên Viên). Các chất thải rắn này được tận dụng để chăn nuôi. Lượng tro xỉ từ bếp than/củi rất nhỏ, được xử lý chung với rác thải sinh hoạt.

- Làng nghề nấu rượu truyền thống xã Vân Hà, huyện Việt Yên: Chất thải rắn thông thường phát sinh khoảng 1.200 kg/ngày, chủ yếu là rác thải sinh hoạt, một phần rác thải xây dựng, phân lợn khoảng 51 tấn/ngày; rác thải chỉ được phân loại một phần các loại phế liệu nhựa, sắt, thép,… tái chế, còn lại được Tổ vệ sinh môi trường của xã thu gom thường xuyên về điểm tập kết; phân lợn được xử lý cùng nước thải sản xuất tại các bể biogas. Chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt như: bóng đèn huỳnh quang hỏng, pin, ắc quy, các thiết bị điện, điện tử dùng trong sinh hoạt bị hư hỏng. 

- Đối với làng nghề vận tải đường sông, thôn Nguyệt Đức: Có phát sinh một lượng nhỏ CTNH (bao bì, găng tay dính dầu mỡ, dầu thải,...) được xử lý chung cùng chất thải sinh hoạt hoặc đốt tại cơ sở, song các hộ gia đình sinh hoạt phân tán và phát sinh một lượng rất nhỏ để thu gom, xử lý riêng nguồn thải này là rất khó.

- Làng có nghề giết mổ gia súc thôn Phúc Lâm, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên: Chất thải rắn thông thường phát sinh khoảng 2,5 tấn/ngày, chủ yếu là phân lợn, lông, da, xương, mỡ, nội tạng động vật (chiếm khoảng 80%), còn lại là rác thải sinh hoạt và một phần rác thải xây dựng; rác thải sinh hoạt chỉ được được phân loại một phân rác thải tái chế, phần lớn thu gom chung chuyển cho Tổ vệ sinh môi trường của xã đưa về điểm tập kết; phân lợn và phế phụ phẩm được xử lý cùng nước thải sản xuất tại các bể biogas. CTNH phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt như: bóng đèn huỳnh quang hỏng, pin, ắc quy, các thiết bị điện, điện tử dùng trong sinh hoạt bị hư hỏng. 

Nguồn chất thải rắn cần quan tâm nhất là chất thải rắn sinh hoạt, trong đó chỉ được được phân loại một phần rác thải tái chế. 89% làng nghề được công nhận trên địa bàn tỉnh có tổ vệ sinh môi trường định kỳ thu gom và vận chuyển chất thải sinh hoạt về các bãi rác tập trung của thôn, xã. Bên cạnh đó, còn một số làng nghề chất thải sinh hoạt chưa được thu gom xử lý tập trung, chất thải được người dân thu gom xử lý tại cơ sở như thôn Thủ Dương, thôn Bồng 1 (huyện Lục Ngạn) và thôn Trại Cao, thôn Khe Nghè (huyện Lục Nam). Trong quá trình lưu giữ tại các bãi tập kết và xử lý rác thải vẫn còn nhiều bất cập như vị trí tập kết tạm thời sau thời gian dài đã trở thành các bãi rác. Rác được tập trung nhưng việc xử lý chưa triệt để vì không có các khu xử lý tập trung; diện tích bãi tập kết tạm thời nhỏ, không được xử lý đáy và có hệ thống thu gom nước rỉ rác nên gây ô nhiễm nghiêm trọng khu vực lân cận bãi tập kết. Việc đốt rác bừa bãi tại các bãi tập trung dẫn đến việc phát sinh các loại khí độc hại và mùi khó chịu cho khu vực dân cư lân cận.

	Khung 7.2. Khắc phục ô nhiễm môi trường làng nghề ở huyện Hiệp Hòa
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Trong số 1.704 cơ sở sản xuất, kinh doanh của toàn huyện thuộc diện phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường, đến nay đã có 1.161 cơ sở được UBND huyện và các xã, thị trấn xác nhận, đạt 67%. Hầu hết các hộ này đều làm nghề sản xuất, kinh doanh mộc, tái chế nhựa lâu năm.

Mỗi ngày, các cơ sở tái chế nhựa dùng lò than để đun chảy hàng chục tấn ni lông, bao dứa dùng sản xuất dây thừng, hạt nhựa. Đến khu vực này, chúng tôi chứng kiến rác thải chất đống lấn cả đường đi. Tại đây, những loại rác không tái chế được đổ trực tiếp ra vệ đường, lưu cữu lâu ngày nước rỉ xuống ruộng và sông Cầu, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường. Nhiều hộ dân ở thôn lân cận như Gò Pháo, Ninh Tào phản ánh: Khói, bụi từ các hộ này bay sang khiến sản xuất nông nghiệp giảm sút, sức khỏe người dân cũng bị ảnh hưởng. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Hiệp Hòa đã có nhiều biện pháp nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, có chế tài xử lý phù hợp, rà soát, xử lý các điểm ô nhiễm nổi cộm, nhất là ở các xã có nhiều hộ làm nghề tái chế nhựa, sản xuất nghề mộc, đồ gia dụng, mây tre đan.      

Nguồn: Báo Bắc Giang điện tử, 27/7/2019.


Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề đã dần được cải thiện; hầu hết chất thải phát sinh từ các hộ làng nghề được tái sử dụng, hạn chế xả thải ra môi trường, số hộ làm nghề đã giảm nhiều so với trước. Hiện có 11/39 làng nghề (chiếm 28%) được phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề. Công tác kiểm soát chất thải từ các làng nghề đã được triển khai, rà soát các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh và yêu cầu ký cam kết bảo vệ môi trường, có biện pháp xử lý nước thải, chất thải trước khi thải ra môi trường. Chất thải rắn sản xuất phát sinh từ các doanh nghiệp hoạt động tại làng nghề được ký hợp đồng với đơn vị vận chuyển, xử lý; chất thải sinh hoạt chuyển giao cho Tổ vệ sinh môi trường của xã thu gom, vận chuyển về bãi rác của huyện để xử lý. Thành phố Bắc Giang đang xây dựng CCN Bãi Ổi để di dời các cơ sở sản xuất trong khu vực làng nghề, khu vực dân cư tập trung. Làng nghề nấu rượu Vân Hà và làng có nghề giết mổ trâu bò Phúc Lâm, huyện Việt Yên đã được đầu tư các công trình bảo vệ môi trường đưa ra khỏi Danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 
7.4.2. Xử lý và tái chế chất thải công nghiệp thông thường

Chất thải rắn công nghiệp thông thường được các cơ sở, doanh nghiệp phát sinh thực hiện thu gom, tái sử dụng, tái chế tùy thuộc vào đặc trưng các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất. Các CTR phát sinh từ các đơn vị khai thác khoáng sản, chất thải xây dựng trên địa bàn tỉnh hầu hết được tập kết tại khu vực khai thác, làm vật liệu đóng gạch, san lấp mặt bằng. Hiện nay, việc tái chế chất thải công nghiệp được thực hiện bởi các đơn vị chức năng để xử lý CTRCN thành gạch block hay làm nguyên liệu để sản xuất xi măng. Tại địa phương, Nhà máy xử lý rác thải Nham Sơn của Công ty cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình đang hoạt động để xử lý, tái chế chất thải công nghiệp. Tỷ lệ chất thải rắn công nghiệp thông thường được tái chế, tái sử dụng, hoặc thu hồi năng lượng trên toàn tỉnh đạt 90%.

Nhìn chung, chất thải sản xuất tại các làng nghề không phải là vấn đề trọng tâm bởi nguồn chất thải từ các nhóm làng nghề đều có thể tái chế được, cụ thể với nhóm làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm. Phần lớn chất thải sản xuất là thực phẩm thừa được tái sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. Các làng nghề mây tre đan, thủ công mỹ nghệ, sản xuất đồ gia dụng, chất thải chủ yếu là đầu mẩu nguyên liệu tre, nứa, gỗ,... thừa được sử dụng làm chất đốt, bán cho cơ sở thu mua làm chất đốt hoặc thu gom chung với chất thải sinh hoạt. Tại các làng nghề sản xuất vôi, cay sỉ, chất thải rắn được tái chế ngay trong cơ sở, tro xỉ từ quá trình nung vôi được đưa vào sản xuất cay sỉ.

7.4.3. Chất thải nguy hại công nghiệp

Hầu hết lượng CTNH công nghiệp phát sinh chủ yếu từ các ngành công nghiệp nhẹ, hóa chất, luyện kim, các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở thực phẩm, tái chế nhựa, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng,... Tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh từ các KCN là 40,285 tấn/ngày; CCN là 3,935 tấn/ngày; Nhà máy nhiệt điện khoảng 14,795 tấn/ngày và một số các cơ sở sản xuất khác, làng nghề. Giống như với CTR công nghiệp thông thường, đi cùng với sự phát triển công nghiệp tại địa phương, lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn 2016 – 2020 cũng lớn hơn rất nhiều so với giai đoạn 2011 – 2015. Theo báo cáo của giai đoạn trước, tổng lượng CTNH phát sinh trong công nghiệp chỉ là 1 tấn/ngày nhưng nay tổng lượng phát sinh lớn hơn gấp nhiều lần đòi hỏi địa phương cần có chính sách quản lý và kiểm soát chặt chẽ để giảm thiểu nguy cơ tác động của CTNH đến môi trường và cộng đồng.

Tại KCN Vân Trung, mặc dù tại đây có lượng CTR công nghiệp thông thường phát sinh lớn nhất nhưng lại là 1 trong 2 KCN phát sinh ít CTNH nhất (chỉ chiếm 19,11% trong tổng số 14.704 tấn CTNH phát sinh của 4 KCN). Đáng chú ý là lượng CTNH của KCN Đình Trám bằng 26,1% so với lượng CTR công nghiệp thông thường, tỷ lệ này cao hơn so với tỷ lệ trung bình CTNH chiếm từ 20 ÷ 25% so với lượng CTR công nghiệp thông thường của cơ sở công nghiệp đã được nêu trong báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia. 

Bảng 7.8. Lượng CTR công nghiệp thông thường và CTNH phát sinh từ một số KCN tỉnh Bắc Giang năm 2019
	TT
	Tên KCN
	Lượng CTR (tấn/năm)
	Lượng CTNH (tấn/năm)

	1
	KCN Đình Trám (2003)
	3.887,25
	1.014,7

	2
	KCN Quang Châu (2009)
	9.464,45
	5.371,34

	3
	KCN Song Khê – Nội Hoàng (2006) 
	6264,495
	5507,485

	4
	KCN Vân Trung (2007)
	95.392,75
	2.810,5


Bảng 7.9. Lượng CTNH công nghiệp phát sinh tại tỉnh Bắc Giang

	TTT
	Loại hình
	Số cơ sở
	Lượng phát sinh (kg/tháng)
	TT
	Loại hình
	Số cơ sở
	Lượng phát sinh (kg/tháng)

	11
	Chế biến khoáng sản kim loại
	10
	0 ÷ 251
	8
	Cơ khí, sửa chữa thiết bị điện
	65
	41,9

	22
	Chế biến vật liệu xây dựng
	56
	77,5
	9
	Sản xuất nước sạch
	23
	0 ÷ 8,5

	33
	Chế biến lương thực, thực phẩm
	61
	0 ÷ 480
	10
	Dệt, nhuộm, may mặc
	36
	0 ÷ 600

	44
	Chế biến lâm sản, mộc dân dụng
	96
	62,9
	11
	Giấy, bìa, in ấn
	12
	4,6

	55
	Chế biến hóa chất
	6
	0 ÷ 66
	12
	Nhiệt điện, chất đốt
	16
	0 ÷ 2.000

	66
	Chế tạo các sản phẩm nhựa
	39
	247
	13
	Tái chế chất thải
	8
	0 ÷ 1.000

	77
	Chế tạo các sản phẩm điện tử
	56
	22,9
	
	
	
	


Phần lớn các chủ nguồn thải phát sinh lượng CTNH lớn hàng năm đều đã đăng ký và được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH. Theo tổng hợp báo cáo hiện nay trên toàn tỉnh có 244 chủ nguồn thải CTNH. Với CTR công nghiệp nguy hại, các chủ nguồn thải đã hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. Một phần lượng CTNH phát sinh được xử lý bởi chính các chủ nguồn thải hoặc được xuất khẩu ra nước ngoài để xử lý, tái chế. Bên cạnh đó, việc thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH từ nguồn thải nhỏ, đặc biệt, với các chủ nguồn thải phát sinh lượng CTNH ít (< 0,6 tấn/năm), hoặc tại các khu vực vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do giá thành xử lý CTNH cao, thời hạn lưu giữ CTNH không được quá 12 tháng, dẫn tới không thu gom đủ số lượng để xử lý. Tổng lượng CTNH được thu gom, xử lý năm 2019 là 53,1 tấn/ngày, đạt 90 %.

Trên địa bàn tỉnh có 01 đơn vị là Công ty cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hoà Bình có cơ sở xử lý chất thải nguy hại tại thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng. Năm 2019, Công ty đã tiếp nhận xử lý chất thải nguy hại của 353 chủ nguồn thải với tổng khối lượng chất thải nguy hại là 43.343.370,48 kg; tiếp nhận xử lý 387.000 kg chất thải nguy hại của chủ hành nghề QLCTNH khác (Công ty cổ phần tập đoàn Thành  Công); chuyển giao 3.777.700 kg chất thải nguy hại cho Công ty cổ phần tập đoàn Thành Công và 10.200 kg cho Công ty TNHH Ngọc Thiên xử lý, còn lại do Công ty tự xử lý. Ngoài ra, có 16 chủ hành nghề vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại hoạt động trên địa bàn tỉnh, trong đó có Công ty cổ phần công nghệ môi trường An Sinh thực hiện xử lý bùn thải cho 02 chủ nguồn thải trên địa bàn tỉnh bằng phương pháp thiêu đốt và hóa rắn. So với kết quả báo cáo năm 2017, tổng lượng CTNH công nghiệp được xử lý năm 2019 của Công ty cao hơn 92.657 kg. 

Đối với chất thải nguy hại làng nghề hiện nay chưa được quan tâm xử lý đúng quy định, hầu hết các cơ sở sản xuất thu gom và để lẫn với chất thải sinh hoạt. Theo khảo sát, tại làng nghề mộc dân dụng (làng Đông Thượng và làng Bãi Ổi), chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu là hộp đựng sơn, đựng vecni, đựng dung môi,... thường được thu gom và  bán cho cơ sở thu mua phế liệu không đủ chức năng. 
7.5. QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ

7.5.1. Phân loại, thu gom và vận chuyển chất thải y tế

Hiện trên địa bàn tỉnh có tổng số 659 cơ sở y tế (bệnh viện, phòng khám, trạm y tế, cơ sở chữa bệnh...) với tổng số giường bệnh là 3.970 giường. Thành phần của CTR trong y tế gồm CTR sinh hoạt, chất thải y tế thông thường và chất thải y tế nguy hại. Trong đó, thành phần CTR sinh hoạt bệnh viện cũng tương đối giống như thành phần của CTR sinh hoạt, tỷ lệ chất hữu cơ lớn nhất, tiếp đến là thủy tinh, đất đá; chất dễ cháy; các tạp chất khác và nhỏ nhất là kim loại. Mặc dù có khối lượng nhỏ nhưng chất thải y tế nguy hại có tính độc hại rất cao nên nếu thiếu các biện pháp thu gom, xử lý và quản lý chất thải hiệu quả thì rất dễ gây ô nhiễm môi trường và đây chính là nguyên nhân lan truyền dịch bệnh. Lượng CTR y tế phát sinh có sự gia tăng trong thời gian gần đây, đặc biệt là lượng CTNH. Theo báo cáo giai đoạn 2011 – 2015, tổng khối lượng CTR ở các cơ sở y tế phát sinh trên địa bàn tỉnh là 3,60 tấn/ngày, trong đó CTR y tế thông thường khoảng 3,34 tấn/ngày và CTNH khoảng 0,26 tấn/ngày (chiếm khoảng 9%). Đến năm 2019, tổng lượng CTR y tế phát sinh ước tính khoảng 4,97 tấn/ngày (trong đó CTR thông thường phát sinh 3,37 tấn/ngày và chất thải y tế nguy hại khoảng 1,6 tấn/ngày). 
Nhìn chung, chất thải y tế phát sinh từ hoạt động khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tỉnh, trung tâm y tế huyện, trạm y tế cấp xã và các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân và có chiều hướng gia tăng. Hầu hết các Bệnh viện, phòng khám phát sinh với khối lượng chất thải lớn đã thực hiện thu gom, phân loại chất thải y tế tuân thủ theo quyết định số 43/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế quản lý chất thải y tế. 

Theo đánh giá các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện được quản lý khá tốt, đã có sự phân loại CTR y tế tại nguồn. Việc thu gom, vận chuyển được thực hiện theo cụm bệnh viện. Với các cơ sở y tế tuyến xã, cơ sở dược công tác phân loại CTR y tế còn hạn chế do lượng phát sinh ít. Các loại CTR tại các trạm y tế xã hay các cơ sở dược gồm các bệnh phẩm, các dụng cụ y tế thải loại như bông, băng, gạc, ống tiêm, kim tiêm và CTR sinh hoạt không được phân loại riêng. Điều này là mối nguy cơ không nhỏ đối với môi trường, rất cần sự quan tâm, chỉ đạo và đầu tư hiệu quả để quản lý chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm này. Tại các bệnh viện đã có kho, nhà lưu giữ chất thải y tế thông thường, chất thải y tế nguy hại và lây nhiễm. Theo thống kê có khoảng 96% chất thải y tế phát sinh đã được thu gom và vận chuyển đến các đơn vị có chức năng để xử lý, tái chế, còn lại một lượng nhỏ chất thải để lẫn với chất thải sinh hoạt, đốt tại cơ sở. 

7.5.2. Xử lý và tái chế chất thải rắn y tế thông thường

Chất thải y tế thông thường sau khi phân loại tại các bệnh viện, cơ sở y tế đã được thu gom phục vụ mục đích tái chế, bao gồm: các chai nhựa đựng các dung dịch không có chất hóa học nguy hại như: dung dịch NaCl 0,9%, glucose, natri bicacbonate, ringer lactat, dung dịch cao phân tử, dịch lọc thận và các chai nhựa đựng dung dịch không nguy hại khác; các vật liệu nhựa khác không dính các thành phần nguy hại; các chai thủy tinh đựng các dung dịch không chứa các thành phần nguy hại; các lọ thủy tinh đựng thuốc tiêm không chứa các thành phần nguy hại; các vật liệu kim loại không dính các thành phần nguy hại; giấy, báo, bìa, thùng cát tông, vỏ hộp thuốc,… 

Các đơn vị xử lý, tái chế chất thải y tế trên địa bàn tỉnh chủ yếu là các đơn vị được Tổng cục Môi trường cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại. Ngoài ra có Trung tâm Y tế huyện Sơn Động, Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng sử dụng lò đốt do công nghệ để đốt chất thải y tế thông thường. Theo thống kê, tỷ lệ chất thải y tế thông thường được thu gom, xử lý trên toàn tỉnh đạt 100%.
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Biểu đồ 7.8. Lượng CTR y tế thông thường được thu gom, xử lý

7.5.3. Chất thải nguy hại y tế

CTNH y tế phát sinh từ hoạt động khám, chữa bệnh tại các bệnh viên, cơ sở y tế ngày càng gia tăng. Lượng CTNH phát sinh từ bệnh viện, cơ sở y tế khoảng 0,034 tấn/ngày. So với giai đoạn trước, hoạt động thu gom, xử lý chất thải y tế nguy hại đã tăng đáng kể. Tại địa phương đã quy hoạch 03 cụm xử lý chất thải y tế tại Bệnh viện Phổi Bắc Giang, Trung tâm Y tế huyện Tân Yên và trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn; tuy nhiên thời gian qua hoạt động chưa hiệu quả, chưa xử lý được rác thải y tế của tỉnh. 

Hiện nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang đã lắp đặt lò đốt rác thải y tế HOVAL M2 theo công nghệ đốt đa vùng bằng nhiệt với nhiên liệu là dầu Diezen và tia lửa điện. Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang đã đầu tư lắp đặt lò đốt rác thải y tế công nghệ Nhật Bản. Tại các Bệnh viện đa khoa TP Bắc Giang và Bệnh viện đa khoa tuyến huyện việc xử lý chủ yếu là đốt tại các lò đốt đặt trong khuôn viên các bệnh viện, hiện có 13/18 bệnh viện có lò đốt 1 buồng hoặc 2 buồng, 02/18 lò đốt thủ công. Nhìn chung tần suất và hiệu quả hoạt động của các lò đốt CTR y tế nguy hại không đồng đều. 02 lò đốt Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang và Bệnh viện đa khoa khu vực Lục Ngạn hoạt động thường xuyên, các lò đốt khác hoạt động không thường xuyên do lượng chất thải phát sinh ít, chi phí vận hành lò đốt cao. Mặt khác, các lò đốt thường nằm trong khuôn viên của bệnh viện nên khi vận hành gây ô nhiễm môi trường không khí xung quanh. Đây là nguồn gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Tại các Trung tâm y tế chưa có lò đốt, CTR y tế nguy hại được các cơ sở đốt thủ công hoặc chôn lấp ngay trong khuôn viên bệnh viện, chưa đảm bảo yêu cầu môi trường.

Ngoài việc tự xử lý tại các bệnh viện, cơ sở y tế, chất thải nguy hại y tế còn được thu gom, xử lý bởi các đơn vị xử lý, tái chế chất thải y tế trên địa bàn tỉnh có đủ chức năng do Tổng cục Môi trường cấp Giấy phép xử lý CTNH.

Bảng 7.10. Thống kê cơ sở y tế thực hiện quản lý CTNH tại Bắc Giang năm 2019

	TT
	Tên chủ nguồn thải
	Số lượng CTNH (kg)
	Đơn vị chịu trách nhiệm xử lý

	1
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang
	102.126
	Công ty CP CNMT An Sinh

	2
	Bệnh viện y học cổ truyền LanQ
	1.541,8
	Công ty CP CNMT An Sinh

	3
	Bệnh viện sản nhi
	31.789
	Công ty CP CNMT An Sinh

	4
	BV phục hồi chứng năng
	1.636,5
	Công ty CP CNMT An Sinh

	5
	Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn
	2.128
	Công ty CP CNMT An Sinh

	6
	Trung tâm KSBT tỉnh
	395
	 Công ty CP tái chế, xử lý CTCN Hòa Bình

	7
	Trung tâm y tế huyện Yên Thế
	6.432
	Công ty CP CNMT An Sinh

	8
	Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa sông Thương Bắc Giang
	3.575
	Công ty CP CNMT An Sinh

	9
	Trung tâm y tế huyện Yên Dũng
	7.796,5
	Công ty CP CNMT An Sinh

	10
	Công ty cổ phần Đầu tư y tế Hà Nội - Sài Gòn (Bệnh viện mắt)
	599
	Công ty CP xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình

	11
	Bệnh viện Ung Bướu tỉnh
	13.196
	Công ty TNHH dịch vụ môi trường Anh Đăng

	12
	Bệnh viện tâm thần tỉnh
	378,1
	Công ty CP CNMT An Sinh

	13
	Bệnh viện đa khoa Sơn Uyên
	458,06
	Công ty TNHH dịch vụ môi trường Anh Đăng

	14
	Trung tâm y tế huyện Lục Nam
	910
	-


7.6. XUẤT NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 4 đơn vị được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Cụ thể là Công ty TNHH Hoa Hạ Việt Nam (nhập khẩu phế liệu và mẩu vụn nhựa) và Công ty TNHH Bắc Hà (nhập khẩu phế liệu giấy loại); Công ty TNHH TM Dương Tiến (nhập khẩu phôi thép); Công ty TNHH sản xuất AC&T Vina (nhập khẩu phế liệu nhôm) và Công ty CP xử lý tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình (nhập khẩu phế liệu sắt, đồng, nhựa, giấy loại, gỗ).
Tuy nhiên, Công ty TNHH Hoa Hạ Việt Nam chưa thực hiện việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất từ khi được cấp giấy phép. Công ty TNHH TM Dương Tiến đã thực hiện nhập khẩu gần 4.586 tấn phế liệu qua cảng Hải Phòng năm 2016. Công ty TNHH Bắc Hà đã thực hiện nhập khẩu 1.688 tấn phế liệu qua cảng Hải Phòng năm 2016 và hơn 100 tấn phế liệu từ đầu năm 2018. Nhìn chung, theo thống kê hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang là tương đối ít (từ đầu năm 2018 đến nay có khoảng 103 tấn phế liệu được nhập khẩu). 

	Một số vấn đề chính trong công tác quản lý chất thải rắn tỉnh Bắc Giang

· Chất thải rắn phát sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang khá lớn về khối lượng và phức tạp về thành phần. Hầu hết CTR sinh hoạt ở đô thị và nông thôn đều chưa được phân loại tại nguồn.

· Công tác thu gom, xử lý và vận chuyển chất thải rắn còn hạn chế, ngoại trừ chất thải rắn sinh hoạt đô thị và chất thải y tế. Các huyện, thành phố đã ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt theo Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh; Tỷ lệ thu dao động từ 36,5 ÷ 95%, bình quân đạt 64,4% (cao nhất tại thành phố Bắc Giang 95%, thấp nhất tại huyện Lục Nam 36,5%). Qua đó đã góp phần duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình thu gom, xử lý rác thải tại các địa phương, giảm chi từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, trong thu phí môi trường, mức giá mới chưa được người dân đồng tình ủng hộ do mức giá cao hơn nhiều so với mức thu trước đó theo Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND; UBND cấp xã chưa tổ chức thu tiền dịch vụ xử lý rác, hầu hết giao cho tổ vệ sinh hoặc hợp tác xã môi trường thu, tỷ lệ thu đạt thấp 62,6%. 

· Hạ tầng xử lý rác thải từng bước được quy hoạch, đầu tư xây dựng, gắn chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên nhiều KXL chưa đáp ứng yêu cầu vệ sinh môi trường, nhiều bãi rác quá tải gây ô nhiễm môi trường, chưa có biện pháp xử lý lượng rác tồn đọng, nhiều địa phương chưa đầu tư xây dựng bãi rác thải. Tại các khu xử lý rác thải tập trung, lượng rác tồn lưu chưa được xử lý hợp vệ sinh, biện pháp xử lý chủ yếu là chôn lấp, đắp đống lộ thiên, đốt bằng lò đốt công suất nhỏ hoặc đốt tự nhiên; khí thải từ đốt, nước rỉ rác tại các khu chôn lấp chưa được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn cho phép. Rác thải chưa được thu gom triệt để, còn tình trạng phát tán mùi khó chịu, vứt bừa bãi gây mất cảnh quan, phát tán ra cống, rãnh, kênh, mương, sông, hồ, tuyến đê, đường giao thông gây ô nhiễm môi trường. Hiệu quả xử lý các lò đốt CTR chưa cao, công suất xử lý nhỏ, chưa đáp ứng các tiêu chuẩn về khí thải. Nhiều lò đốt đã bị hư hỏng, xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Do đó, cần có chính sách nâng cao tỷ lệ thu gom, thu hút đầu tư các dự án nhà máy xử lý rác thải với công nghệ hiện đại để kiểm soát ô nhiễm, quản lý hiệu quả CTR. Bên cạnh đó, hiện nay việc xử lý rác thải sinh hoạt với công nghệ hiện đại đã tách lọc, phân loại rác trước khi xử lý tại các khu xử lý, do đó có thể kết hợp nhiều công nghệ xử lý trong nhà máy. Vì vậy trong giai đoạn tới cần ban hành đơn giá xử lý rác thải phù hợp với việc kết hợp nhiều công nghệ xử lý khác nhau trong một quy trình xử lý rác thải.
· Công tác quản lý CTR công nghiệp đã được quan tâm song chưa có thống kê đầy đủ, hiện chỉ có 8/10 đơn vị hành chính của tỉnh có số liệu thống kê về lượng CTR công nghiệp phát sinh, trong đó Tp. Bắc Giang là nguồn phát sinh quan trọng nhất CTR công nghiệp. Hiện nay nhiều KCN chưa bố trí điểm tập kết rác thải tập trung của KCN; việc thu gom, quản lý, xử lý rác thải do các đơn vị thuê nhà xưởng trong KCN tự chịu trách nhiệm, phần lớn CTR công nghiệp được thu gom, vận chuyển cùng với CTR sinh hoạt trong các cơ sở công nghiệp. Chỉ một phần CTR công nghiệp chưa được phân loại, vẫn để để lẫn với CTR sinh hoạt hoặc xả thải ra khu vực công cộng chưa đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường.
· Công tác quản lý, kiểm soát chất thải nguy hại đặc biệt là CTNH y tế, chất thải làng nghề đã được địa phương chú trọng. Các đơn vị phát sinh CTNH đều thực hiện đăng ký chủ nguồn thải và thực hiện thu gom, xử lý, báo cáo định kỳ tuân thủ theo Thông tư số 36:2015/BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ TN&MT về quản lý chất thải nguy hại. Tại các làng nghề, tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề đã dần được cải thiện; hầu hết chất thải phát sinh từ các hộ làng nghề được tái sử dụng, hạn chế xả thải ra môi trường, số hộ làm nghề đã giảm nhiều so với trước. Tuy nhiên, CTNH làng nghề hiện nay chưa được quan tâm xử lý đúng quy định, hầu hết các cơ sở sản xuất tự thu gom, bán cho cơ sở thu mua phế liệu không đúng chức năng hay để lẫn với chất thải sinh hoạt không đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường, như tại làng nghề mộc dân dụng (làng Đông Thượng và làng Bãi Ổi), làng nghề Nguyệt Đức. CTNH nông nghiệp đã được thu gom, xử lý song chưa tuân thủ theo quy định của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT. Theo thống kê, lượng bao bì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được xử lý đạt quy chuẩn môi trường là 120 tấn/ năm (40%).
· Cần có chính sách cụ thể trong công tác quản lý phế liệu nhập khẩu đáp ứng các yêu cầu của Nhà nước đặc biệt việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định.

· Nhìn chung, địa phương cần có chính sách và chế tài phù hợp trong công tác quản lý CTR, đầu tư nguồn kinh phí hợp lý trong thu gom, vận chuyển và xử lý CTR để giảm thiểu ô nhiễm, đảm bảo cảnh quan môi trường và chất lượng đời sống.


CHƯƠNG 8 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, THIÊN TAI, SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

8.1. PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH 

8.1.1. Lượng phát thải khí nhà kính

Trong những năm gần đây, các hoạt động sản xuất và tiêu thụ năng lượng ở Bắc Giang đã gia tăng mạnh mẽ làm tăng lượng phát thải khí nhà kính của tỉnh. Các ngành như nhiệt điện, ngành công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải sử dụng nhiều nguyên liệu hóa thạch như xăng, dầu, than, khí đốt đã tạo nên các KNK gồm: Hơi nước (H2O), Đioxit cácbon (CO2), Oxyt Nitơ (N2O), Mê tan (CH4) và Chlorofluorocacbon (CFC). Các nguồn phát thải KNK chủ yếu gồm: 

- Hoạt động giao thông vận tải cũng là nguồn phát thải khí CO2, N2O. Tốc độ phát triển các phương tiện giao thông cơ giới trong các năm gần đây tăng mạnh dẫn đến năng lượng tiêu thụ hằng năm và việc phát thải KNK tăng lên. 

- Ngành sản xuất nông nghiệp hàng năm cũng phát thải lượng lớn khí nhà kính. Theo ước tính của các nhà khoa học, lượng khí nhà kính mà nông nghiệp toàn cầu thải ra khoảng 20% tổng lượng khí nhà kính do con người tạo ra. Ở Việt Nam, theo số liệu kiểm kê khí nhà kính năm 1994, lượng CO2 phát thải trong ngành nông nghiệp 52,45 triệu tấn/năm, chiếm 50,5% tổng lượng phát thải. 
- Các bãi chứa rác thải cũng là nguồn phát sinh khí CH4, nếu tính trung bình trong cùng một thời gian thì lượng khí thải phát sinh từ bãi chôn lấp chất thải gấp 6 lần lượng khí phát sinh từ quá trình sử dụng năng lượng (do tác động gây hiệu ứng nhà kính của CH4 gấp 21 lần CO2). Tính đến năm 2019, toàn tỉnh có khoảng 81 BCL và 749 bãi tập kết rác thải sinh hoạt ở khu vực đô thị và các vùng nông thôn, tuy nhiên chưa có BCL hợp vệ sinh, nhiều BCL chưa có công trình xử lý hợp lý, đã quá tải, theo thời gian phân huỷ phát sinh giải phóng khí CH4. 

- Dân số tăng cũng là nguyên nhân gây phát thải khí nhà kính, vì dân số càng đông thì lượng CO2, N2O thải ra càng nhiều.
Bảng 8.1. Lượng phát thải khí nhà kính trong một số ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2019

	TT
	Lĩnh vực
	Cơ sở tính
	Lượng phát thải KNK (Gg CO2tđ/năm)

	
	
	
	Năm 2019
	Năm 2020

	1
	Dân số
	Căn cứ vào thống kê dân số tỉnh Bắc Giang năm 2019 và lượng tiêu thụ protein theo đầu người (căn cứ theo Báo cáo của Viện dinh dưỡng Việt Nam), tính toán được lượng phát thải khí nhà kính từ chất thải con người (6B)
	27,70
	

	2
	Năng lượng
	Dựa trên năng lượng tiêu thụ:

- Sản lượng điện tiêu thụ năm 2019 là 1636,8 triệu kWh;

- Hiệu suất sử dụng than sản xuất điện: 2kWh điện/1 kg than
	
	9.731,87

	2.1.
	Công ngiệp xây dựng
	
	825,94
	

	2.2
	Sản xuất tiêu dùng
	
	753,91
	

	3
	Nông nghiệp
	- Tiêu hóa thức ăn trong chăn nuôi (4A);
	269,97
	169,80

	
	
	- Canh tác lúa (4C)
	1.046,95
	1.021,86

	4
	Chất thải
	Lượng khí nhà kính từ các bãi chôn lấp chất thải dự trên lượng rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2019 (6A)
	7.470,75
	16.958,60

	
	
	Quá trình xử lý nước thải sinh hoạt (6B2) trên địa bàn tỉnh
	
6.118,00
	


8.1.2. Đánh giá tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính của tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực năng lượng: Tiềm năng giảm phát thải thông qua việc sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng như sau: trong ngành giao thông vận tải, tỉnh chú trọng đầu tư nâng cấp mới một số tuyến đường hiện có, chuyển đổi sử dụng xăng thông thường sang xăng sinh học E5, chuyển đổi dần hình thức vận tải cá nhân sang vận tải hành khách công cộng; trong quá trình sử dụng năng lượng, tỉnh đã đầu tư thay mới các bóng đèn chiếu sáng thành bóng đèn tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng mặt trời, dần chuyển đổi nhiên liệu đốt hóa thạch sang nhiên liệu đốt sinh khối trong công nghiệp.

Lĩnh vực công nghiệp: Tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính thông qua việc ứng dụng công nghệ mới trong tiểu lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng; đổi mới công nghệ đặc biệt là trong công nghiệp hóa chất nhằm góp phần làm giảm phát thải khí nhà kính và gìn giữ sự an toàn cho môi trường sinh thái.

Lĩnh vực nông nghiệp: Tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính thông qua ứng dụng các biện pháp canh tác lúa tiên tiến theo hướng tiết kiệm nước và giảm chi phí đầu vào, cũng như thay đổi phương thức canh tác nông nghiệp, sử dụng nước, phân bón, thức ăn chăn nuôi phù hợp với điều kiện của tỉnh; thu gom, tái chế, tái sử dụng các phụ phẩm nông nghiệp; phát triển và ứng dụng công nghệ xử lý chất thải hữu cơ trong canh tác.

Lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi đất sử dụng đất và lâm nghiệp: Tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính của tỉnh từ việc kiểm soát khả năng hấp thu của các bể Các-bon ở rừng tự nhiên và rừng trồng và quá trình phát thải khí nhà kính thông qua các-bon hữu cơ trong đất; thực hiện chương trình giảm phát thải KNK thông qua nỗ lực chống mất rừng, suy thoái rừng và tạo sinh kế cho cộng đồng.

Lĩnh vực chất thải: Toàn tỉnh có 60 lò đốt rác, 81 bãi chôn lấp và 749 bãi tập kết rác thải sinh hoạt, với tỷ lệ xử lý rác thải chiếm 85,3%. Hiện chỉ có bãi chôn lấp CTRSH Đa Mai, thành phố Bắc Giang được đầu tư quy trình chôn lấp hợp vệ sinh với hệ thống thu gom và xử lý nước rác hoàn thiện. Đối với nước thải, hiện có 04 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, đã xây dựng và vận hành trạm xử lý nước thải tập trung, đạt tỷ lệ 100%. Đối với khu vực dân cư, thành phố Bắc Giang được ưu tiên đầu tư hệ thống thu gom xử lý nước thải công suất 10.000 m3/ngày đêm, đang triển khai dự án nâng công suất trạm xử lý nước thải thành phố lên 20.000 m3/ngày đêm. Vì vậy, tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính do chất thải là khả quan, tuy nhiên tỉnh cần đầu tư thêm cho các địa phương trong tỉnh để hiệu quả đạt được tốt hơn.

8.2. ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU


BĐKH đang là một trong những thách thức lớn mà tỉnh phải đối mặt trong thế kỷ 21 cũng như trong tương lai, do địa hình của tỉnh Bắc Giang chia ra thành 2 tiểu vùng: Vùng trung du bao gồm các huyện: Hiệp Hòa, Việt Yên và thành phố Bắc Giang; Vùng miền núi bao gồm 7 huyện: Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Thế, Tân Yên, Yên Dũng, Lạng Giang. Trong đó huyện Sơn Động là vùng núi cao. 

Theo các kịch bản BĐKH mới nhất được xây dựng cho tỉnh Bắc Giang, có sự tương đồng khá rõ ràng về mức tăng nhiệt độ ở các huyện và TP. Bắc Giang trong cùng một kịch bản và cùng giai đoạn. Trong nửa đầu của thế kỷ 21, mức tăng nhiệt độ là khá tương đồng nhau theo kịch bản RCP2.6, RCP4.5 và RCP8.5. Xu thế gia tăng nhiệt độ, cực trị nhiệt độ cao và số ngày nắng nóng. Xu thế gia tăng nhiệt độ, cực trị nhiệt độ vào và số ngày nắng nóng càng diễn ra mạnh mẽ hơn vào những năm cuối của thế kỷ 21. Ngược lại, số ngày rét đậm rét hại có xu thế giảm rất rõ ràng theo các phương án kịch bản, đặc biệt là theo kịch bản RCP8.5. Các phương án kịch bản đều cho thấy sự gia tăng của lượng mưa năm trong thế kỷ 21 ở các địa phương trong tỉnh Bắc Giang. Trong đó, lượng mưa gia tăng chủ yếu ở các tháng mùa hè, mùa thu và mùa đông trong các thập kỷ ở nửa đầu thế kỷ 21 và vào mùa hè, mùa thu và xuân vào các thập kỷ trong nửa sau của thế kỷ 21.

Dưới tác động của BĐKH, tần suất và cường độ thiên tai, thời tiết khí hậu cực đoan ngày càng gia tăng, gây ra nhiều tổn thất to lớn về người, tài sản, các cơ sở hạ tầng về kinh tế, văn hoá, xã hội, tác động xấu đến môi trường. 
8.2.1. Xu thế biển đổi khí hậu tại Bắc Giang 
8.2.1.1. Giai đoạn 2016 - 2019

a. Sự biến đổi về nhiệt độ

Nhiệt độ có xu thế tăng lên, nhiệt độ trung bình trong 10 năm gần đây phổ biến tăng từ 0,2 - 0,80C ở tất cả các mùa trong năm, trong đó thời kỳ tháng VI - VIII có mức tăng chậm hơn các thời kỳ khác. Năm 2016 là một trong 2 năm nhiệt độ trung bình tại tỉnh Bắc Giang cao nhất trong chuỗi số liệu quan trắc trong vòng 50 năm trở lại đây.

Nắng nóng có xu thế xuất hiện sớm và kết thúc muộn, số đợt nhiều hơn, xảy ra cục bộ và diễn biến phức tạp, số ngày nắng nóng gay gắt nhiều hơn. Năm 2017 xảy ra 05 đợt nắng nóng diện rộng và 01 đợt cục bộ. Cuối tháng 5 đầu tháng 6, trên khu vực xảy ra 1 đợt nắng nóng diện rộng đặc biệt gay gắt, với số liệu nhiệt độ tối cao tuyệt đối được vượt ngưỡng giá trị lịch sử. Ngày 2/6/2017, nhiệt độ tại Bắc Giang đạt 39,70C (năm 1994 là 38,7°C). Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối xảy ra vào ngày 3/6/2017 tại huyện Sơn Động: 41,1°C; Lục Ngạn: 40,7°C; ngày 4/6/2017 tại Hiệp Hòa: 40,8°C; TP Bắc Giang: 40,8°C. 
Năm 2018 đã xảy ra 06 đợt nắng nóng diện rộng. Trong đó thời kỳ cuối tháng 6, đầu tháng 7, trên khu vực xảy ra 1 đợt nắng nóng diện rộng đặc biệt gay gắt, với số liệu nhiệt độ tối cao tuyệt đối đo được xấp xỉ 40°C. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối xảy ra vào ngày 5/7/2018 tại Hiệp Hòa: 39,7°C; Lục Ngạn: 39,1°C. Ngày 4/7/2018 tại Sơn Động: 37,6°C; TP Bắc Giang: 39,5°C.

Không khí lạnh có nhiều biểu hiện bất thường, mùa lạnh đến muộn hơn, số đợt nhiều hơn, cường độ không mạnh như nhiều năm trước đây song lại có những năm xuất hiện rét đậm rét hại kéo dài mang tính lịch sử. Mùa Đông năm 2016 - 2017 là mùa đông ấm điển hình trong vòng 10 năm trở lại đây. Năm 2017 có 26 đợt không khí lạnh (04 đợt rét đậm, rét hại diện rộng và 01 đợt cục bộ; nhiệt độ thấp nhất tại Sơn Động 3,8°C, Lục Ngạn 5,7°C, TP Bắc Giang 7,7°C, Hiệp Hòa 8,2°C. Tuy nhiên cuối năm 2017, không khí lạnh hoạt động sớm và có cường độ mạnh nên cuối tháng 11/2017 đã xảy ra đợt rét đậm đầu tiên (đây là đợt rét đậm xuất hiện sớm trong 6 năm trở lại đây). Năm 2018 trên địa bàn xảy ra 21 đợt không khí lạnh (ít hơn 06 đợt so với 2017), 09 đợt nắng nóng diện rộng (nhiều hơn 06 đợt so với năm 2017). 

b. Sự biến đổi về lượng mưa

Tổng lượng mưa năm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong những năm trở lại đây có xu thế giảm. Một số năm gần đây mùa mưa đến muộn kết thúc sớm hơn bình thường từ 15 ngày đến 1 tháng. Năm 2016 đã xảy ra 18 đợt mưa vừa, mưa to đến rất to diện rộng. Trong đó có đợt số 6 ảnh hướng từ hoàn lưu vùng thấp suy yếu từ bão số 1. Tổng lượng mưa năm 2017 phổ biến từ: 1.300 ÷ 1.500 mm, cao hơn TBNN 98 mm và cao hơn năm 2016 47 mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như: Sơn Động 1.866 mm; Hiệp Hòa 1.867 mm; Thành phố Bắc Giang 1.733 mm. Trong năm 2017 có 12 đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa năm 2018 tại tỉnh Bắc Giang dao động: 1.488,2 ÷ 1.798,1 mm. Cao hơn TBNN: 189,1 ÷ 204,1mm và thấp hơn cùng kỳ 2017: 48,9 ÷ 239,8 mm.

c. Tình hình lũ úng, hạn hán và bão

Năm 2017, mực nước trung bình trên các triền sông đều mức thấp hơn mực nước TBNN. Mùa lũ chính vụ xuất hiện muộn, là năm ít lũ và lũ nhỏ. Đỉnh lũ lớn nhất năm trên 3 sông thấp hơn đỉnh lũ TBNN và thấp hơn đỉnh lũ 2016, sông Cầu đạt báo động số I, sông Lục Nam, sông Thương thấp hơn báo động I. Về công trình xảy ra 9 sự cố ở các huyện Hiệp Hòa, Việt Yên, Lục Nam và TP. Bắc Giang đã phải xử lý khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Năm 2018, trên địa bàn xảy ra 10 đợt mưa lớn (tổng lượng mưa cả năm 2018 là 1.492 mm, cao hơn TBNN là 96 mm nhưng thấp hơn năm 2017 là 28 mm). Trên Biển Đông xuất hiện 09 cơn bão và 04 ATNĐ, tỉnh Bắc Giang chịu ảnh hưởng gián tiếp của một ATNĐ và 03 cơn bão (cơn bão số 3, số 4 và số 6). Mực nước trung bình trên triền sông trong tỉnh thấp hơn mực nước TBNN. Đỉnh lũ lớn nhất năm trên 3 sông thấp hơn đỉnh lũ TBNN và cao hơn đỉnh lũ 2017, sông Cầu đạt báo động số I, sông Lục Nam sông Thương xấp xỉ báo động II.

8.2.1.2. Giai đoạn 2020 – 2100 

a. Dự báo xu thế thay đổi nhiệt độ ở Bắc Giang

Nhiệt độ trung bình có xu hướng tăng dần theo thời gian ở các mùa trong năm, trong đó thời kỳ tháng VI - VIII có mức tăng chậm hơn các thời kỳ khác. Vào giữa thế kỷ 21, nhiệt độ trung bình năm có khả năng tăng lên 1,40C và đến cuối thế kỷ này, mức tăng nhiệt độ có thể là 2,70C. Mức tăng nhiệt độ trung bình khá đồng nhất giữa các khu vực trong tỉnh. Chênh lệch mức tăng giữa các khu vực vào khoảng 0,1 ÷ 0,20C. Vào cuối thế kỷ, mức tăng nhiệt độ trung bình ở phía Tây Nam huyện Lục Ngạn, Lục Nam và một phần diện tích huyện Hiệp Hòa có mức tăng trên 2,70C; hầu hết diện tích các huyện còn lại có mức tăng từ 2,6 đến 2,70C, chỉ một phần diện tích phía Đông huyện Sơn Động có mức tăng nhiệt độ trung bình dưới 2,60C.
Bảng 8.2. Mức tăng nhiệt độ trung bình mùa (0C) qua các thập kỷ của thế kỷ 21 so với thời kỳ 1980 - 1999 của tỉnh ứng với kịch bản phát thải trung bình (B2)

	Các mốc thời gian của TK21
	Các thời kỳ trong năm (tháng)

	
	XII - II
	III - V
	VI - VIII
	IX - XI
	Năm

	2010
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	2020
	0,6
	0,5
	0,5
	0,6
	0,5

	2030
	0,8
	0,8
	0,7
	0,8
	0,8

	2040
	1,2
	1,1
	1,0
	1,1
	1,1

	2050
	1,5
	1,4
	1,3
	1,5
	1,4

	2060
	1,8
	1,7
	1,6
	1,8
	1,7

	2070
	2,1
	2,0
	1,8
	2,1
	2,0

	2080
	2,4
	2,2
	2,1
	2,4
	2,3

	2090
	2,6
	2,4
	2,3
	2,6
	2,5

	2100
	2,9
	2,6
	2,5
	2,8
	2,7
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Hình 8.1. Diễn biến nhiệt độ trung bình mùa và năm ở Bắc Giang trong thế kỷ 21

b. Dự báo xu thế thay đổi lượng mưa ở Bắc Giang

Lượng mưa qua các thập kỷ trong hầu hết các mùa đều có xu hướng tăng, trong đó mùa tháng VI - VIII có mức tăng nhanh hơn (6,1% vào giữa thế kỷ và 11,7% vào cuối thế kỷ). Vào mùa tháng III – V, lượng mưa lại có xu hướng giảm, tuy nhiên mức giảm không đáng kể (khoảng trên 1% vào cuối thế kỷ). Tính trung bình cho cả năm thì lượng mưa năm có xu hướng tăng với mức tăng khoảng 2,6% vào giữa thế kỷ và tăng 6% vào cuối thế kỷ 21.
Bảng 8.3. Mức thay đổi lượng mưa (%) mùa qua các thập kỷ của thế kỷ 21 so với thời kỳ 1980 - 1999 của Bắc Giang ứng với kịch bản phát thải trung bình (B2)

	Các mốc thời gian của TK21
	Các thời kỳ trong năm (tháng)

	
	XII - II
	III - V
	VI - VIII
	IX - XI
	Năm

	2010
	0,3
	-0,1
	1,4
	0,4
	0,8

	2020
	0,5
	-0,2
	2,3
	0,6
	1,3

	2030
	0,7
	-0,3
	3,4
	0,9
	1,9

	2040
	1,0
	-0,4
	4,7
	1,3
	2,6

	2050
	1,3
	-0,5
	6,1
	1,6
	3,4

	2060
	1,6
	-0,7
	7,4
	2,0
	4,1

	2070
	1,8
	-0,8
	8,7
	2,3
	4,8

	2080
	2,0
	-0,9
	9,8
	2,6
	5,4

	2090
	2,2
	-1,0
	10,8
	2,9
	6,0

	2100
	2,4
	-1,1
	11,7
	3,1
	6,5


Theo không gian thì lượng mưa tăng ở phía Tây nhỏ hơn phía Đông, phía Bắc nhỏ hơn phía Nam. Vào giữa thế kỷ 21, lượng mưa có xu hướng tăng nhiều ở TP. Bắc Giang, đa phần diện tích các huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn và phía Tây huyện Sơn Động với mức tăng trên 3,4%, các diện tích còn lại trên địa bàn tỉnh có mức tăng từ 2,8 đến 3,4%. Tương tự đối với lượng mưa ngày lớn nhất, lượng mưa trung bình năm thời kỳ cũng có xu hướng tăng trong tất cả các giai đoạn của thế kỷ, với mức tăng cao nhất rơi vào giai đoạn 2040 – 2059 (75,5%).
Bảng 8.4. Mức thay đổi lượng mưa ngày lớn nhất (%) qua các thập kỷ của thế kỷ 21 so với thời kỳ 1980 - 1999 ứng với kịch bản phát thải trung bình (B2)

	Các mốc thời gian của TK21
	Mức thay đổi lượng mưa ngày (%)

	
	Lớn nhất
	Lớn nhất trung bình năm

	2010 - 2019
	33,1
	28,8

	2020 - 2039
	43,0
	51,3

	2040 - 2059
	115,0
	75,5

	2060 - 2079
	4,0
	28,2

	2080 - 2099
	57,9
	44,7


Vào cuối thế kỷ 21, một phần diện tích TP. Bắc Giang và huyện Yên Dũng, phía đông huyện Lục Nam, phía nam huyện Lục Ngạn và phía tây huyện Sơn Động có mức tăng của lượng mưa trung bình năm trên 6,6%; các khu vực khác trong tỉnh có mức tăng từ dưới 5,8 đến 6,6%.[image: image119.jpg]


 Đối với lượng mưa ngày lớn nhất thời kỳ có xu hướng tăng trong hầu hết các giai đoạn, với mức tăng cao nhất có thể lên tới trên 100% trong giai đoạn 2040 – 2059.

Theo kịch bản đã xây dựng cho khu vực Đông Bắc Bộ và tỉnh Bắc Giang, dự báo mức tăng nhiệt độ trung bình năm (0C) và lượng mưa năm (%) so với thời kỳ 1980 - 1999 được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 8.5. Mức tăng nhiệt độ trung bình năm (0C) và lượng mưa năm (%) ở khu vực Đông Bắc và tỉnh Bắc Giang theo kịch bản B2
	Mốc thời gian
	2020
	2030
	2040
	2050
	2060
	2070
	2080
	2090
	2100

	Khu vực Đông Bắc Bộ

	Nhiệt độ tăng (0C)
	0,5
	0,7
	1,0
	1,2
	1,6
	1,8
	2,1
	2,3
	2,5

	Lượng mưa tăng (%)
	1,4
	2,1
	3,0
	3,8
	4,7
	5,4
	6,1
	6,8
	7,3

	Tỉnh Bắc Giang

	Nhiệt độ tăng (0C)
	0,5
	0,8
	1,1
	1,4
	1,7
	2,0
	2,3
	2,5
	2,7

	Lượng mưa tăng (%)
	1,3
	1,9
	2,6
	3,4
	4,1
	4,8
	5,4
	6,0
	6,5


Như vậy, có thể thấy, so với tương quan vùng Đông Bắc Bộ, mức tăng nhiệt độ trung bình năm tại tỉnh Bắc Giang cao hơn từ 0,1 ÷ 0,20C. Tuy nhiên, mức tăng về lượng mưa trung bình năm tại tỉnh Bắc Giang lại nhỏ hơn từ 0,1 ÷ 0,8% so với vùng Đông Bắc Bộ.
Các yếu tố như nhiệt độ trung bình và lượng mưa trung bình là kết quả sử dụng phương pháp chi tiết hóa thống kê; các yếu tố cực trị của nhiệt độ và lượng mưa là kết quả của sử dụng mô hình khí hậu khu vực PRECIS; chuỗi số liệu nhiệt độ trung bình và lượng mưa trung bình để xây dựng kịch bản BĐKH cho tỉnh Bắc Giang được sử dụng từ số liệu của 4 trạm khí tượng Hiệp Hòa, Bắc Giang, Lục Ngạn và Sơn Động.

8.2.2. Đánh giá tác động của BĐKH đến tài nguyên, môi trường tỉnh

Làm cho đất bị xói mòn, rửa trôi, sạt lở: Tại Bắc Giang trong vòng 14 năm (từ 2003 - 2017) có 70 trận lũ vừa và lớn; 42 vụ sạt lở bờ sông, mái đê, kè, ảnh hưởng an toàn tuyến đê; 10 trận lũ quét lớn tại huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế,... gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Tác động trực tiếp của BĐKH làm thay đổi lượng mưa và phân bố ở các vùng gây biến đổi lượng dòng chảy của các sông giữa các mùa, tăng về mùa mưa và giảm về mùa khô do nguồn bổ cập là lượng mưa giảm. Việc thay đổi phân bố lượng mưa gây khó khăn trong công tác vận hành hồ chứa, gây áp lực với việc cắt giảm lũ cho hạ du. Các loại hình thiên tai như lũ lụt, ngập úng sẽ khó dự đoán hơn khi có BĐKH. Hậu quả là tần suất và cường độ các trận lũ cũng lớn hơn. Lượng mưa lớn gây trượt lở đất, dẫn đến sự bồi lắng, giảm sức chứa các hồ, chất lượng nước ở các hồ thay đổi. Cùng với đó quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi mục đích sử dụng đất rừng,... đã tác động đến dòng chảy, dẫn đến tình trạng thiếu nước phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất. 

Môi trường không khí sẽ trở nên nóng hơn, các quá trình động lực học, hoàn lưu khí quyển, lan truyền các chất ô nhiễm, sức chịu tải của không khí, ... sẽ thay đổi đáng kể và có xu thế xấu đi đối với các sinh vật và con người. Do tác động của BĐKH ở những ngày nắng nóng nhiệt độ có thể lên tới 40 ÷ 42(C. Môi trường không khí khắc nghiệt, thay đổi thất thường làm ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của người dân trong tỉnh. Ngoài ra tình hình mưa kéo dài, môi trường không khí ẩm tạo đà cho các loài côn trùng phát triển ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và việc sản xuất nông nghiệp của người dân.

Việc tăng nhiệt độ, lượng mưa bất thường gia tăng sẽ làm thay đổi, phá vỡ tính bền vững của các vùng sinh thái, đời sống sinh vật sẽ có sự xáo trộn và cần thay đổi để thích ứng. Nhiệt độ trung bình tăng vượt quá 1,5 ÷ 2,50C, kết hợp với hàm lượng khí CO2 trong khí quyển tăng, sẽ dẫn đến những thay đổi cơ bản trong cấu trúc và chức năng của các hệ sinh thái tự nhiên, sự tương tác sinh thái của các loài và sự phân bố địa lý của chúng. Hậu quả là làm thay đổi cơ cấu các loài động, thực vật ở một số vùng, một số loài có nguồn gốc ôn đới và á nhiệt đới bị mất đi dẫn đến suy giảm tính đa dạng sinh học.

8.2.3. Đánh giá tác động của BĐKH đối với sự phát triển kinh tế - xã hội

BĐKH tác động trực tiếp đến tất cả các lĩnh vực, các địa phương và các cộng đồng khác nhau, tuy nhiên những người nghèo nhất, thường tập trung ở các vùng nông thôn và các khu vực miền núi là đối tượng chịu nguy cơ tổn thương lớn nhất do BĐKH. Vì vậy dưới tác động của BĐKH, nông dân, ngư dân, dân tộc thiểu số, người nghèo sẽ là là những đối tượng bị tổn thương nhất do thiếu khả năng tài chính, thiếu đất để sản xuất. 

8.2.3.1. Đánh giá tác động của BĐKH đến sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp

a. Tác động đến nông nghiệp

Trong những năm gần đây, BĐKH tác động làm ảnh hưởng gây nên diễn biến bất thường của thời tiết, tình hình thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của Bắc Giang. BĐKH làm gia tăng những hiện tượng cực đoan của thời tiết. Bão lũ, áp thấp nhiệt đới,... sẽ xảy ra thường xuyên với tần suất lớn hơn và nông nghiệp và nông thôn là những đối tượng chịu tác động trực tiếp. Thiên tai không chỉ ảnh hưởng cây trồng trên đồng ruộng, làm giảm năng suất lúa và các cây lương thực khác hay mất mùa mà còn phá huỷ các kho tàng sau thu hoạch, các công trình thuỷ lợi,... Diện tích trồng lúa của tỉnh phần lớn tập trung ở vùng đồng bằng của các huyện Yên Dũng, Hiệp Hòa, Lục Nam, Lạng Giang, Tân Yên, Việt Yên,... Đây là vùng đất thấp trũng của tỉnh Bắc Giang có độ cao từ 0 m đến +10 m, có các con sông lớn chảy qua như sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam và các sông ngòi nhỏ như sông Cầu Đông, ngòi Đình Vàng, ngòi Cầu Sim,… do vậy chịu nhiều tác động như ngập lụt, xói lở, rửa trôi do nước tại các con sông, ngòi này dâng cao vào mùa bão lũ dẫn đến tràn đê, phá vỡ đê hay buộc phải tiêu úng để giảm thiệt hại cho các khu vực khác. 
Thống kê chỉ ra rằng năm 2016 - 2018, diện tích cây trồng của tỉnh thiệt hại do thiên tai gần 10.000 ha, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng do hạn khoảng 8.500 ha, gây thiệt hại cho sản xuất hàng trăm tỷ đồng. Đồng thời diễn biến phức tạp của điều kiện thời tiết đã ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng, vật nuôi, thời tiết nóng bất thường trong vụ Đông 2016 ảnh hưởng đến quá trình ra hoa của cây vải thiều, là nguyên nhân chính dẫn tới sản lượng vải thiều năm 2017 của tỉnh sụt giảm; thiên tai đã làm thiệt hại 42 ha nuôi trồng thủy sản, 2.349 ha lúa, 104,45 ha hoa màu, 253,7 ha cây ăn quả bị hư hại, 66 ha rừng bị thiệt hại và một số tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ bị sạt lở,... Công trình đê điều xảy ra 21 sự cố phải xử lý khẩn cấp trên các tuyến đê thuộc các huyện Hiệp Hòa, Việt Yên, Lục Nam, Yên Dũng, Tân Yên và thành phố Bắc Giang. 
BĐKH là nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh trên vật nuôi. Cụ thể như hiện tượng sốc nhiệt của vật nuôi do nhiệt độ môi trường tăng cao cùng với biên độ dao động nhiệt độ lớn, làm cho vật nuôi không kịp thích ứng. Việc bùng phát dịch cúm gia cầm do khí hậu thay đổi phá vỡ sự vận động và di trú tự nhiên của các loài chim hoang dã, khiến chúng tiếp xúc nhiều hơn với gia cầm. Dịch bệnh lở mồm long móng, tai xanh ở trâu bò và lợn cũng xảy ra ngày càng nhiều hơn, thậm chí cả trên gia súc đã được tiêm phòng.  Ảnh hưởng của giá rét kéo dài cũng là nguyên nhân gây ra rất nhiều thiệt hại cho ngành chăn nuôi trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay. Nhiệt độ thấp (rét đậm và rét hại) làm giảm khả năng đề kháng của cơ thể, tăng nguy cơ mắc bệnh từ đó gây chết vật nuôi.

Với diện tích lưu vực không lớn (xấp xỉ 1.117.000 ha), lượng mưa bình quân trên lưu vực thấp so với các lưu vực lân cận 1400 ÷ 1800 mm, nên tiềm năng nguồn nước trên lưu vực sông Cầu – Thương – Lục Nam là nhỏ. Dưới tác động của BĐKH, mức độ thiếu nước trên lưu vực sông Cầu - Thương - Lục Nam nguy cơ gia tăng.
b. Tác động đến nuôi trồng, đánh bắt thủy sản

Trong lĩnh vực thuỷ sản, nhiệt độ môi trường tăng lên làm xáo trộn đến nguồn lợi thuỷ sản tại tỉnh Bắc Giang. Các loài cá nhiệt đới tăng lên, các loại cá cận nhiệt đới có giá trị kinh tế cao giảm, do vậy sản lượng đánh bắt cũng như thu nhập sẽ bị giảm. BĐKH sẽ làm gia tăng các hiện tượng thời tiết bất lợi như bão, lũ. Thời gian ảnh hưởng của bão kéo dài, tần suất xuất hiện bão thường xuyên hơn làm giảm thời gian đánh bắt, chi phí phòng tránh bão, lũ lớn. Thời tiết biến động mạnh làm ảnh hưởng đến mùa vụ nuôi trồng, dịch bệnh phát sinh ảnh hưởng đến năng suất nuôi trồng. BĐKH cũng làm thay đổi môi trường tự nhiên dẫn đến biến đổi đa dạng sinh học, tập tính sống của các loài động thực vật thuỷ sinh; biến động nguồn giống trong tự nhiên. 

c. Tác động đến lâm nghiệp
BĐKH làm cho nhiệt độ ngày càng nóng lên kéo theo hiện tượng hạn hán kéo dài xảy ra thường xuyên làm ảnh hưởng đến chất lượng rừng trồng, tiến độ trồng rừng hàng năm, sâu bệnh phát triển mạnh gây hại cây giống trong vườn ươm và rừng trồng... làm gia tăng sạt lở đất, tăng cường độ gió do diện tích rừng bị suy giảm, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất. Hạn hán kéo dài cũng dẫn đến nguy cơ cháy rừng ở mức cao. Trong giai đoạn 2016 – 2019, tình trạng báo động cháy rừng tại tỉnh Bắc Giang hàng năm luôn ở mức cao. 
8.2.3.2. Đánh giá tác động của BĐKH đến công nghiệp, xây dựng và năng lượng

BĐKH làm tăng khó khăn trong việc cung cấp nước và nguyên, vật liệu cho ngành công nghiệp tại Bắc Giang hiện nay như dệt may, chế tạo, khai thác và chế biến khoáng sản, chế biến nông - lâm - thủy sản, xây dựng công nghiệp và dân dụng, thông tin, truyền thông… Các điều kiện khí hậu cực đoan gia tăng cùng với thiên tai làm cho tuổi thọ của vật liệu, linh kiện, máy móc, thiết bị và các công trình giảm đi, đòi hỏi tăng chi phí để khắc phục. 

Các lĩnh vực dễ bị tổn thương nhất với BĐKH trên địa bàn tỉnh là khai thác khoáng sản và các ngành công nghiệp nằm ở gần sông, hồ. Các ngành nghề khác có khả năng bị ảnh hưởng của tỉnh là chế biến thực phẩm, chế biến gỗ, công nghiệp dệt, sản xuất sinh khối và năng lượng tái tạo. Đối với công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, một số tác động trực tiếp hoặc gián tiếp như gia tăng nhu cầu tiêu thụ điện làm mát như bật điều hòa…

Bên cạnh đó, BĐKH làm gia tăng việc tiêu hao năng lượng trong mọi hoạt động như cần năng lượng cho bơm tiêu nước ở các vùng thấp khi lũ lụt xảy ra; tăng tiêu thụ điện cho sinh hoạt, tăng chi phí làm mát trong các ngành công nghiệp, giao thông, thương mại và các lĩnh vực khác khi nhiệt độ tăng lên... Phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo xu hướng tăng tỷ trọng trong ngành công nghiệp và xây dựng. Do đó nhu cầu phát triển năng lượng, xây dựng ngày một gia tăng. BĐKH làm thay đổi chế độ mưa làm gia tăng lượng mưa vào mùa mưa và suy giảm lượng mưa vào mùa khô, dẫn đến gây khó khăn trong vận hành các hồ chứa thủy lợi.

8.2.3.3. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến giao thông vận tải
a. Tác động đến giao thông đường bộ và đường sắt

Trong những năm vừa qua, BĐKH đã góp phần làm hư hỏng rất nhiều công trình xây dựng, đường sá, cầu cống. Hàng năm, mưa lớn gây ra lũ lụt, lở đất đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tuyến giao thông, làm tắc nghẽn và ảnh hưởng đến việc lưu thông của phương tiện, phá hủy hạ tầng giao thông và làm tăng khối lượng cũng như chi phí khổng lồ cho công tác bảo trì. Rất nhiều tuyến tỉnh lộ, quốc lộ huyết mạch thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Với công trình cầu và kết cấu mặt đường ô tô, hệ thống ray đường sắt thì hiện tượng tăng nhiệt độ nền và giá trị nhiệt độ lớn nhất sẽ là yếu tố có nguy cơ gây nứt và mở rộng vết nứt bê tông, nứt và hằng lún vệt bánh xe của mặt đường bê tông nhựa, cong vênh hay đường sắt làm giảm tuổi thọ của công trình, tăng chi phí công tác sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng.

b. Tác động đến giao thông thủy

Giao thông đường thủy tỉnh Bắc Giang không bị ảnh hưởng nghiêm trọng dưới tác động của BĐKH. Các tuyến sông địa phương trên địa bàn tỉnh ít có giá trị vận tải mà chủ yếu làm hệ thông thủy nông, phục vụ nước tưới cho các huyện lân cận. 

Ngoài ra, việc ảnh hưởng từ sự gia tăng tần suất hoạt động của bão mạnh và siêu mạnh gây ra mưa lớn là một trong các yếu tố ảnh hưởng lớn đến cảng thủy nội địa. Mưa lớn xuất hiện với tần suất cao hơn đồng nghĩa với nguy cơ hư hỏng và thiệt hại về kinh tế lớn hơn đối với các thiết bị thông tin hàng hải, hư hỏng các công trình kiến trúc cũ trong cảng, thời gian phải dừng các hoạt động bốc xếp và và vận tải của cảng cũng tăng lên. Mưa lớn sẽ làm tăng nguy cơ nước tràn lên mặt bến, bãi gây hư hại, tổn thất đối với thiết bị bốc xếp, phương tiện vận tải, hàng hóa trên mặt bến, bãi trong cảng.

8.2.4. Một số kết quả đạt được của tỉnh Bắc Giang trong công tác phòng ngừa, ứng phó với BĐKH 

8.2.4.1. Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến BĐKH

Công tác ban hành văn bản triển khai thực hiện các quy định, chỉ đạo của Trung ương về phòng ngừa, ứng phó với BĐKH được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm. Xác định tầm quan trọng vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu, trên địa bàn tỉnh đã ban hành các văn bản về ứng phó với BĐKH như: Nghị quyết số 139-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 01/8/2013 (khóa XI) về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT; Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ và Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 01/8/2013 (khóa XI) về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT; Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050...

8.2.4.2. Công tác phòng chống thiên tai
- Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ứng phó với BĐKH luôn được thường xuyên quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và địa phương trong việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, đề án, phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Công tác xây dựng kế hoạch được triển khai sớm đảm bảo đúng quy định, kế hoạch vốn đầu tư đã được xác định trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nên việc tham mưu thuận lợi.

- Hàng năm các công trình đê điều, hồ đập, được quan tâm đầu tư cải tạo nâng cấp, công tác duy tu trạm bơm, nạo vét kênh mương được thường xuyên nhằm đảm bảo ứng phó với BĐKH,… nên khi có tình huống thiên tai sxảy đã hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn tỉnh, làm tốt công tác thẩm định chủ trương đầu tư những dự án xử lý khẩn cấp về giao thông, đê diều hàng năm.

8.2.4.3. Công tác tuyên truyền, giáo dục

- Xây dựng và phát 68 lượt chuyên mục Tiết kiệm năng lượng trên sóng Đài phát thanh và truyền hình tỉnh; đăng 309 tin bản, ảnh về tiết kiệm năng lượng, 50 câu hỏi và trả lời trên mục hỏi đáp, 33 video Clip trên báo viết và bào Bắc Giang điện tử; đăng 14 bài viết tuyên truyền về hoạt động tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh trên Tạp chí Công thương. Tổ chức 05 lớp quản lý rủi ro thiên tại dựa vào cộng đồng cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống thiên tại ở cấp xã (5 huyện, thành phố) với 185 học viên.

- Xây dựng và duy trì hoạt động của trang thôn tin điện tử của Trung âm tiết kiệm năng lượng Bắc Giang và thư mục tiết kiệm năng lượng của Công ty điện lực Bắc Giang để tuyên truyền vận động người dân tiết kiệm năng lượng nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

- Hàng năm tổ chức hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất”, in phát hành tờ rơi, cẩm nang tiết kiệm năng lượng, treo băng rôn, pano trên các tuyến đường chính thu hút sự chú ý của người dân.

- Năm 2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt Kế hoạch số 1486/UBND-KH ngày 07/5/2019 về tuyên truyền tập huấn chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, BĐKH, giai đoạn 2019 - 2025.

8.2.4.4. Hợp tác quốc tế
Năm 2016, Tổ chức GVC (Italia) hỗ trợ huyện Sơn Động triển khai dự án “Bếp năng lượng sạch cải thiện kinh tế, sức khỏe và môi trường” với giá trịnh viện trợ hơn 7.000 USD. Dự án tuy giá trị viện trợ không lớn nhưng góp phần hiện quả trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH tỉnh.

Tổ chức buổi làm việc với Hiệp hội đô thị Việt nam về dự án “Tăng cường quản lý chất thải rắn đô thị của thành phố Bắc Giang” do Liên đoàn đô thị Canada tài trợ; làm việc với nhóm nghiên cứu của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản về tình trạng xử lý chất thải điện tử và xe hết hạn sử dụng trên địa bàn tỉnh.

8.3. TAI BIẾN THIÊN NHIÊN 

8.3.1. Hiện trạng tai biến thiên nhiên

Tai biến thiên nhiên là sự thay đổi đột ngột và mãnh liệt của tự nhiên do các nguyên nhân bất thường và có ảnh hưởng ghê gớm tới điều kiện tự nhiên và môi trường như bão, lũ lụt, lũ quét, hạn hán, rét đậm, rét hại...

	
Khung 8.1. Ảnh hưởng của bão số 3: Bắc Giang có mưa lớn, chia cắt nhiều địa bàn.

Do ảnh hưởng của bão số 3, tại Bắc Giang có một số nơi mưa to đến rất to. Cụ thể, lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 2/8 đến 7 giờ ngày 3/8 như sau: Thị trấn Chũ (Lục Ngạn) 121 mm; Mai Sưu (Lục Nam) 138 mm; Cẩm Đàn (Sơn Động) 135 mm. 

Mưa lớn khiến mực nước sông, suối ở các xã, thị trấn dâng cao đã làm ngập một số ngầm, tràn gây chia cắt cục bộ nhiều thôn, xã. Cụ thể, tại huyện Sơn Động, nước lũ đã làm chia cắt cục bộ 22 thôn, tập trung ở xã An Lạc 9 thôn; Lệ Viễn 3 thôn; An Bá 2 thôn; Phúc Thắng 3 thôn; Cẩm Đàn 2 thôn; Thạch Sơn 3 thôn. Riêng ngầm thôn Thác ngập sâu trong nước hơn 2 m, nước chảy cuồn cuộn. Đất đá, cành cây từ nhiều nơi đổ về, rất nguy hiểm. Ngầm Dạo Oải thuộc tuyến đường tỉnh 291 xã Tuấn Đạo đi thị trấn Tây Yên Tử nước chảy xiết, ngập sâu hơn 2 m, các phương tiện không lưu thông được. Mưa bão cũng làm đứt đường dây hạ thế 0,4 kV thôn Nà Ó, xã An Lạc.
Nguồn: Báo Bắc Giang ngày 03/8/2019


Ngầm thôn Thác, xã An Lạc (Sơn Động) ngập sâu 2m, chia cắt các khu dân cư



Ngầm Dạo Oải, xã Tuấn Đạo ngập sâu trong nước lũ




Bảng 8.6. Thống kê hiện trạng tai biến thiên nhiên tại tỉnh Bắc Giang từ năm 2016 đến năm 2019

	TT
	Loại hình

thiên tai
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	1
	Bão – Áp thấp nhiệt đới
	- Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 2, từ 03/8 đến hết ngày 04/8 ở Bắc Giang có mưa dông mạnh, có nơi mưa rất to như: Sơn Động 120 mm. Cảnh báo lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng có khả năng xảy ra tại vùng núi phía Bắc. Cấp độ rủi ro cấp 1. 

- Tính đến sáng 21/8, bão số 3 đã làm 01 người chết và 01 người mất tích. Lưới điện phân phối của tỉnh Bắc Giang cũng bị ảnh hưởng. Diện tích ngập úng là 505,7ha, trong đó ngập trắng 266,1 ha lúa, ngập một phần 236,6 ha lúa và 3 ha rau màu. Sở NN&PTNT Bắc Giang phải huy động 238 máy bơm tiêu để thoát lũ.
	- Từ 28 - 31/7/2017 do ảnh hưởng của bão số 5 (Pakhar) Bắc Giang có dông và mưa to, tổng lượng mưa cả đợt lên tới 100 ÷ 150 mm. Trong cơn dông có kèm tố, lốc, gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của cơn bão, lượng mưa từ 19h ngày 7/8 đến 19h ngày 8/8 tại TP  Bắc Giang là 187 mm gây ngập, thiệt hại cho 2.933 ha diện tích lúa.

- Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 (bão Hato), từ chiều tối và đêm ngày 23/8 đến ngày 25/8 ở  Bắc Giang có mưa, mưa vừa. Một số nơi có mưa to đến mưa rất to và dông (tổng lượng mưa từ 150 ÷ 250 mm/cả đợt).  Trên các sông trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ từ: 2 – 4 m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
	- Tháng 7/2018, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn Sơn Động có mưa to, lượng mưa đo được hơn 100 mm.khiến nước tại các sông, suối trên địa bàn huyện Sơn Động (Bắc Giang) dâng cao gây chia cắt cục bộ tại nhiều thôn, xã.  Nước lũ cũng khiến nhiều ngầm tại xã An Lạc bị ngập sâu như: Ngầm tràn trên tuyến đường nối trung tâm xã với xã Vân Sơn đoạn qua các thôn Nà Tèng, xã Vân Sơn và Biểng, xã An Lạc. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại các thôn Nà Trắng, Nà Ó, Đồng Dương, Đồng Khao, Đồng Bây. Nước tại các ngầm tràn dẫn vào các thôn Đồng Dầu, Đồng Tàn, An Bá, Quỳnh Sơn dâng cao hơn 1 m. Nhiều thôn tại các xã Tuấn Đạo, An Bá, Thanh Luận, Lệ Viễn, Hữu Sản… cũng bị ngập úng, chia cắt cục bộ. Nước lũ cũng khiến nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại. Nhiều diện tích lúa tại thôn Khả, xã Vân Sơn bị ngập trắng.

-  Do áp thấp nhiệt đới từ ngày 10 – 13/10  gây ra đợt lũ trên địa bàn huyện Tân Lạc. 
	- Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 với tổng lượng mưa đo được bình quân trong 3 ngày tại các huyện: Lục Ngạn hơn 180 mm, Sơn Động 237,9 mm; Lục Nam 142,2 mm, TP. Bắc Giang 135 mm. Lượng mưa đo được trên địa bàn thị trấn Chũ (huyện Lục Ngạn) là 121 mm; khu vực Mai Sưu (huyện Lục Nam) 138 mm; xã Cẩm Đàn (huyện Sơn Động) 135 mm… Do mưa lớn kéo dài nên hàng trăm ha hoa màu và cây ăn quả trên địa bàn huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam bị ngập úng cục bộ và đã gây ra một số sự cố giao thông, song không có thiệt hại lớn.
-  Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp gió hội tụ trên cao  những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có mưa to đến rất to kèm sấm sét, xuất hiện lũ trên các sông suối. Ngày 10/9, trên địa bàn huyện Sơn Động, do mưa lớn kéo dài, có một số khu vực bị chia cắt, nước sông suối lên cao làm ngập một số đoạn đường và ngầm tràn trên địa bàn. 

	2
	Mưa lũ
	- Có 9 đợt mưa được coi là mưa lớn, trong đó có 3 đợt mưa lớn gây ra ngập úng và lũ trên các triền sông.

-  Từ ngày 16 - 19/8 ở Bắc Bộ (trong đó có Bắc Giang), mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 3  lượng mưa phổ biến từ 150 mm - 300 mm, có nơi trên 300 mm  đã gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân trên địa bàn. Tỉnh phải  sơ tán các hộ dân trong khu vực nguy hiểm sau mưa lớn.

- Xuất hiện 2 - 6 đợt lũ trên các sông chính nhưng chủ yếu là lũ ở mức vừa.
	Ngoài 2 đợt mưa lớn do bão số 5 và số 6 gây ra, trên địa bàn tỉnh còn có 3 đợt mưa lớn gây lũ trên các triền sông và ngập úng ở một số địa phương
	- Trên địa bàn tỉnh xảy ra 11 đợt mưa lớn, trong đó  ngày 23/10, trên khu vực tỉnh Bắc Giang đã có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại Bố Hạ (Yên Thế): 101,4 mm, Lạng Giang: 35 mm, Bảo Sơn (Lục Nam): 37,4 mm. Lũ sông Thương dâng cao, hơn 100 ha lúa, hoa màu bị ngập. Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đặc biệt tại các huyện: Yên Thế, Lạng Giang, Lục Nam. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

- Trận mưa lớn đêm 29/8 đã khiến những con đường xung quanh quảng trường 3/2 tại TP. Bắc Giang ngập sâu đến cả dải phân cách cứng. 

- Sau trận mưa to vào chiều ngày 20/7, nhiều tuyến phố của TP.Bắc Giang bị ngập sâu trong nước, nhiều tuyến đường nước ngập ngang bánh xe ô tô  gây cản trở giao thông. Nước tràn đến cửa nhiều nhà dân.
- Xuất hiện từ 3 – 9 đợt lũ, chủ yếu là lũ nhỏ. Lũ chính vụ xuất hiện vào tháng VIII, IX. Lũ lớn nhất năm xuất hiện vào đầu tháng IX, biên độ lũ lên từ 2,70 – 8,10 m. Đỉnh lũ từ trên mức BĐI đến trên mức BĐII.
	- Có 3 đợt mưa lớn gây ngập lụt nặng cho các địa phương.

- Trên các sông xuất hiện từ 3 đợt lũ, chủ yếu là lũ nhỏ, mực nước đỉnh lũ ở mức dưới báo động I. 

	3
	Hạn hán
	Mực nước các sông chính xuống thấp và ở mức thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm cùng kỳ đã gây ra hạn hán trên diện rộng.  Thủ tướng Chính phủ đã trích 15 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 để khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2015 – 2016 cho tỉnh Bắc Giang.
	---
	---
	---

	4
	Lốc tố, mưa đá, lũ quét
	---
	Ngày 13 và đêm 14/8, tại huyện Sơn Động có mưa diện rộng, lượng mưa đo được hơn 120 mm. Mưa lớn làm xuất hiện lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại một số khu vực. Nước dồn từ các quả đồi, núi cao xuống vùng thấp khiến nước sông Bè, đoạn qua xã Dương Hưu, Long Sơn cuồn cuộn đổ về hạ lưu. Mưa lũ không gây thiệt hại về người song ba xã là Long Sơn, Thanh Luận, Dương Hưu bị ảnh hưởng nặng. Cụ thể, tại xã Dương Hưu có hơn 60 hộ bị nước tràn vào nhà, tập trung ở các thôn Thán, Đồng Riễu, Mục, Lốc. Hàng chục hộ không kịp di dời tài sản đã bị ướt gạo, thóc, vật dụng cá nhân. 9/12 thôn của xã Dương Hưu bị chia cắt, không thể tiếp cận.
	---
	---

	5
	Rét đậm, rét hại, sương muối
	Đợt  rét đậm, rét hại kéo dài từ ngày 21/01 đến 03/2 đã là, chết nhiều gia súc, gia cầm nuôi tại  các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam.  Theo báo cáo mới nhất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang, rét đậm, rét hại đã khiến 21 con dê, nghé, bê bị chết (huyện Lục Ngạn có 16 con và huyện Sơn Động có 5 con); tại huyện Yên Dũng và thành phố Bắc Giang có 12 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, khối lượng cá bị cóng, chết rét là 2,5 tấn...

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong tối và đêm 17/4  nhiều nơi đã xuất hiện mưa vừa, mưa to. Lượng mưa đo được tại Sơn Động (Bắc Giang) là 29 mm. 
	---
	- Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 7 và sáng 8/1 ở các khu vực trong tỉnh Bắc Giang có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Từ ngày 9  đến 14/1, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9 – 110C. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

- Đầu tháng 2, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh được tăng cường liên tục đã xảy ra đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng của tỉnh Bắc Giang làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây trồng và chăn nuôi gia súc. Do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại kéo dài đã làm cho cây vải thiều chậm ra quả, gây thiệt hại lớn cho 19.657 ha diện tích vải đang cho tuổi thu hoạch.

- Trong 3 ngày 09 – 11/12, tại Bắc Giang, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ trong đới gió tây trên cao nên có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ ở khu vực phía Tây (các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, Việt Yên, Lạng Giang, Yên Dũng và TP. Bắc Giang) dao động từ 12 - 140C; ở khu vực phía Đông (Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam) từ 10 - 120C.

- Cuối tháng 12 (28 – 31/12), Bắc Giang chịu ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại kèm theo mưa phùn, nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7 ÷ 90C ở các huyện: Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, Việt Yên, Lạng Giang, Yên Dũng và TP Bắc Giang; 6 ÷ 80C ở các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.  Đợt rét đậm, rét hại này khả năng kéo dài đến ngày 4/1/2019.  
	Đợt  rét đậm, rét hại kèm theo mưa phùn  kéo dài 5 ngày đầu tháng 01/2019 nhiệt độ tại xã Phong Vân (Lục Ngạn) xuống dưới 70C đã  tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp và sức khỏe của con người.


Ghi chú: “---”: Không có

8.3.2. Thiệt hại do tai biến thiên nhiên


Trong những năm qua ở nước ta nói chung, tỉnh Bắc Giang  nói riêng, thời tiết có những diễn biến thất thường, thiên tai xảy ra dồn dập, cường độ ngày càng ác liệt hơn. Hàng năm tỉnh Bắc Giang chịu tác động của nhiều loại thiên tai như: hạn hán, lũ lụt, bão đã gây nhiều tổn thất về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và phá hủy môi trường sinh thái. Bão, lũ lụt hay hạn hán đều ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân, gây bệnh tật, thiệt hại cây trồng, đặc biệt ảnh hưởng đến nuôi trồng thuỷ sản. Trong những năm qua thiên tai như bão, tố, nước dâng, ngập lụt, hạn hán, mưa lớn và sạt lở đất,… gia tăng về cường độ và tần suất làm tăng số thiệt hại của Bắc Giang. 

8.3.2.1. Ảnh hưởng đến con người 

Lũ lụt không chỉ gây thiệt hại đến tài sản mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân do nước bẩn trong mùa lũ là môi trường thuận lợi cho các loài vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh ngoài da, tiêu hóa, thương hàn, lỵ, sốt xuất huyết,…

Trong khi đó hạn hán lại gây ra tình trạng thiếu nước trầm trọng, không đủ nguồn nước dùng cho vệ sinh, nguồn nước uống không sạch và gây ra áp lực nên hạ thấp thu nhập, mức sống của người dân.

Khi bị ảnh hưởng của tai biến thiên nhiên, phải di dời nhà cửa, một số gia đình có người bị chết, bị thương do dông, lốc,…

8.3.2.2. Ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội

* Về mặt kinh tế

· Công nghiệp: Hạn hán gây ra sự thiếu hụt nước dùng cho nhu cầu sản xuất. Tình trạng thiếu nước thường xuyên là một nguyên nhân khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

· Du lịch - dịch vụ: Hạn hán làm tăng áp lực đối với việc cấp nước cho nhu cầu sử dụng của khách du lịch. Hiện tượng sạt lỡ đất trên các tuyến đường giao thông làm giảm khả năng di chuyển của du khách. 

· Nông nghiệp: Vào mùa lũ, nhiều hộ gia đình đã bị mất trắng diện tích lúa, rau màu. Vườn cây ăn trái, nhất là vải bị ngập, mất trắng. Vào mùa hạn hán, không có nước tưới, cây cối khô cằn, chết khô dẫn đến thiệt hại về kinh tế.
· Sự gia tăng cường độ và tần suất của lũ sẽ tác động đến tuổi thọ và chất lượng của các công trình kiểm soát và phòng chống lũ, các hệ thống thoát nước, hồ chứa và hệ thống thủy lợi. Bão kèm theo mưa to gió lớn, gây ra lũ lụt, phá hủy những công trình cơ sở hạ tầng như nhà cửa, các cây, cột điện, phá vỡ đê kè,… gây thiệt hại về người và của nhưng cũng là nguồn cung cấp nước mưa dồi dào.
Bảng 8.7. Tổng hợp kinh phí tỉnh hỗ trợ cho các hộ nghèo có gia súc (trâu, bò, ngựa, bê, nghé) bị chết do rát đậm, rét hại từ ngày 24/01 đến 03/02/2016

	STT
	Huyện
	Số hộ (hộ)
	Số lượng gia súc (con)
	Tổng kinh phí hỗ trợ (Triệu đồng)

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%

	1
	Sơn Động
	33
	44
	176.00
	176.00

	2
	Lục Ngạn
	77
	93
	372.00
	372.00

	3
	Lục Nam
	5
	8
	32.00
	32.00

	 
	Tổng cộng
	115
	145
	580.00
	580.00


* Về mặt xã hội

· An ninh xã hội: Điều kiện sống thiếu thốn, khó khăn sau lũ làm cho đời sống cộng đồng diễn biến phức tạp, gia tăng áp lực trong cuộc sống làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Nhiều hộ không còn vốn, giống để sản xuất phải nhờ cứu trợ, dẫn đến các chương trình tín dụng cho hộ nghèo không thu hồi vốn được, phải đáo hạn, khoanh nợ, thậm chí phải xóa nợ,… làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch xóa đói, giảm nghèo của tỉnh.

· Y tế: Cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, việc tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật về y tế gặp khó khăn, việc khám chữa bệnh của người dân cũng bị hạn chế.

· Giáo dục: Lũ ngập sâu khiến cho trường lớp, bàn ghế bị ngập, hư hỏng, cuốn trôi, giảm số lượng trẻ em đến trường gây ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của tỉnh.

· Giao thông: Hệ thống giao thông bị ngập nước hoặc bị hư hỏng gây cản trở trong việc di chuyển, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.

8.3.2.3. Ảnh hưởng đến môi trường sinh thái

Hạn hán tác động đến môi trường sinh thái như huỷ hoại các loài thực vật, các loài động vật, quần cư hoang dã, làm giảm chất lượng không khí, nước, làm cháy rừng, xói lở đất. Các tác động này có thể kéo dài và không khôi phục được, làm giảm bớt các loài quý hiếm và tổn thất đa dạng sinh học, mật độ che phủ rừng cũng bị giảm nghiêm trọng do cháy rừng và nạn chặt phá rừng gia tăng.

Mưa, lũ, bão, lốc, ngập lụt,… đã gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản, sản xuất kinh doanh, xáo trộn về đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Thống kê năm 2017 - 2018, thiên tai ở Bắc Giang đã làm 6 người chết, 02 người bị thương, thiệt hại 180 nhà cấp IV, 07 nhà kiên cố, 42 ha nuôi trồng thủy sản (ao, hồ nhỏ), 2.349 ha lúa, 104,45 ha hoa màu, 253,7 ha cây ăn quả bị hư hại, 66 ha rừng bị thiêt hại và một số tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ bị sạt lở,... Tổng thiệt hại về vật chất ước tính 100 tỷ đồng. 
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	Nước sông lên cao khiến nhiều thôn, xã tại huyện Sơn Động bị chia cắt cục bộ
	Hàng trăm ha hoa màu, cây ăn quả tại huyện Lục Ngạn đang bị ngập úng cục bộ


Đợt mưa lớn diễn ra từ ngày 15 - 18/8/2018, lượng mưa trên địa bàn tỉnh trung bình đo được hơn 100 mm (nơi có lượng mưa lớn là Lục Ngạn, Sơn Động, TP Bắc Giang) đã khiến cho mực nước trên các sông dâng cao, trong đó, trên sông Thương hơn 4,3 m, cao hơn báo động 1. Một số ngầm tại huyện Yên Thế ngập sâu như: Ngầm suối Ốc, Xồ Xồ, xã Đồng Tiến. Tại các xã Đồng Vương, Xuân Lương, Đồng Tiến (huyện Yên Thế) ngập hơn 100 ha lúa, hoa màu. Riêng về công trình thủy lợi, trên địa bàn tỉnh xảy ra hai sự cố cống gồm: Đa Mai, đê hữu Thương (TP. Bắc Giang); cống Yên Ninh, đê tả Cầu (Hiệp Hòa). 
Mưa lớn mấy ngày giữa tháng 8/2017 đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn hộ dân huyện Sơn Động. Mưa to kèm theo gió giật mạnh làm nhiều diện tích rừng sản xuất bị đổ gãy; hơn 100 ha lúa, hoa màu bị ngập, vùi lấp. Tại thôn Rỏn, Đông Hà, xã Thanh Luận có một số hộ gần sông, suối bị ngập. Tại xã Long Sơn có thôn Đẫng, thôn Điệu với hàng trăm hộ bị chia cắt trong khoảng từ sáng sớm đến 15 giờ ngày 14/8; trại lợn của Công ty TNHH chăn nuôi Sơn Động ở thôn Tảu cũng bị ngập, có nhà còn bị ngập sâu hơn 1 m. 
8.3.3. Đánh giá mức độ thực hiện, phòng chống thiên tai do UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCLB tỉnh thực hiện

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời thời tiết, để chủ động đối phó với thiên tai, bão, lũ. Hàng năm, Uỷ ban nhân dân và Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh đã sớm chỉ đạo, triển khai mọi mặt công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão đến các cấp, các ngành, cụ thể: 

- Sở NN&PTNT có công văn hướng dẫn các huyện có đê tiến hành tổng kiểm tra đánh giá chất lượng công trình đê điều, hồ đập trước lũ, xác định các vị trí xung yếu và xây dựng phương án hộ đê, PCLB trong từng năm; yêu cầu các huyện, các công ty khai thác công trình thuỷ lợi kiểm tra, lập phương án bảo đảm an toàn hồ đập trong mùa lũ.

- Hàng năm, Ban chỉ huy PCLB tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCLB trong từng năm, triển khai nhiệm vụ công tác PCLB năm tiếp theo; đã triển khai và giao nhiệm vụ phòng, chống lụt bão cụ thể cho các huyện, thị xã, thành phố và các ngành. 

- Ban chỉ huy PCLB tỉnh đã có công văn đôn đốc, hướng dẫn các cấp, các ngành tổng kết công tác PCLB hàng năm, triển khai mọi mặt công tác chuẩn bị PCLB; đôn đốc các cấp, các ngành tổ chức triển khai công tác chuẩn bị PCLB theo phương châm 4 tại chỗ; yêu cầu các huyện, thị, thành phố kiểm tra rà soát, bổ sung hoàn thiện các phương án phòng, tránh bão; phương án chống lũ, chống úng; phương án hộ đê, hồ, đập; phương án phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; phương án sơ tán dân sinh sống ở ngoài bãi sông khi có lũ lớn; sơ tán dân khu vực có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất;... 

- Trong từng cơn bão, áp thấp nhiệt đới và từng đợt lũ, Ban chỉ huy PCLB tỉnh đã có các Công điện chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành tổ chức triển khai nhiệm vụ phòng, tránh, đối phó và khắc phục. 

- Việc xây dựng công trình phòng chống thiên tai chủ yếu tập chung vào công trình đê điều, hộ đập, trạm bơm tiêu thoát lũ. Thống kê giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2018, toàn tỉnh đã tập chung các nguồn lực đầu tư nâng cấp, tu bổ và duy tu bảo dưỡng các công trình đê điều, thủy lợi bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, đã đắp áp trúc, chỉnh trang được 195,36 km đê với khối lượng 2.601.068 m3 đất; cứng hóa được 92,64 km mặt đê và đường gom chân đê với khối lượng 104.234 m3 bê tông; xây dựng, sửa chữa 42,34 km kè với khối lượng 209.391 m3 đá; tu sửa, rải cấp phối đá dăm, san lấp ổ gà được 230,25 km mặt đê với khối lượng 154.622 m3 đất đá; sửa chữa được 179 lượt cống qua đê (trong đó có 05 cống xây mới). Tổng kinh phí 563,98 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ: 353,6 tỷ đồng; ngân sách tỉnh: 202,58 tỷ đồng; đầu tư tư nhân, xã hội hóa: 7,8 tỷ đồng (chủ yếu là cứng hóa mặt đê và đường gom chân đê).

- Các mô hình phòng, chống thiên tai hiệu quả tại địa phương: 

+ Một số địa phương (thành phố Bắc Giang, Việt Yên, Lạng Giang, Hiệp Hòa) đã đẩy mạnh công tác làm đường gom chân đê, qua đó vừa tăng cảnh quan khu vực, thuận lợi cho giao thông, vừa giải tỏa vi phạm lấn chiếm hành lang bảo vệ đê.

 + Các xã trên địa bàn thành lập các lực lượng xung kích phòng chống thiên tai (tổng số 43.080 người, trong đó xung kích 1 là 22.242, xung kích 2: 20.838 người), đây là lực lượng rất quan trọng trong công tác phát hiện sự cố, xử lý giờ đầu các sự cố về đê điều, hồ đập.

+ Các mô hình tưới, tiêu tiết kiệm nước: Tưới (nông, lộ, phơi) cho lúa được 58 mô hình (áp dụng tại huyện Lạng Giang, Yên Dũng, Lục Ngạn và Việt Yên) với tổng diện tích là 3.009 ha; tưới phun mưa cho cây chè và cây cam đường canh được 4 mô hình, với diện tích là 6,5 ha; Tưới nhỏ giọt: hiện đang triển khai, xây dựng mô hình tưới cho cây cam đường canh 1,55 ha, cây có múi 1.950 ha,... các mô hình đang tạo nên hạ tầng kỹ thuật vững chắc, góp phần tăng khả năng phòng, chống, giảm nhẹ tác động xấu của thiên tai bão, lũ, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra bất thường như hiện nay.

8.4. SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

8.4.1. Hiện trạng và thiệt hại do sự cố môi trường ở Bắc Giang


a. Sự cố sạt lở đất, sụt lún

Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất cao khi mưa bão là ở các huyện Lục Ngạn, Sơn Động, Lục Nam. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện Lạng Giang, Yên Thế.

	Khung 8.2. Khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại Bắc Giang

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp gió hội tụ trên cao, những ngày trung tuần tháng 9/2019, trên quốc lộ 279 đoạn qua đèo Hạ My, xã Long Sơn, huyện Sơn Động bị sạt ta-luy dương hàng chục m3; các tuyến đường khác nhiều chỗ bị nước lũ xói lở, cây đổ… 

Nguồn: Báo Bắc Giang ngày 11/09/2019

Trên đường tỉnh 293 đoạn qua huyện Lục Nam cũng có một số điểm sạt lở taluy, cây cối gãy, đất đá sạt lở đổ ra đường khiến giao thông đi lại khó khăn.

Nguồn: Báo Bắc Giang ngày 04/08/2019


Điểm sạt lở trên đèo Hạ My, xã Long Sơn, huyện Sơn Động
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Năm 2019, huyện Sơn Động có 4 nhánh sông chính (Cẩm Đàn, Tuấn Đạo, Dãng, An Châu) và ba khu vực trọng điểm gồm các xã: An Lạc, Dương Hưu, Long Sơn, Tuấn Đạo, Phúc Thắng, Đại Sơn, An Bá, Lệ Viễn, Yên Định, Cẩm Đàn thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, nước sông dâng cao, chia cắt thôn, xã. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 đổ bộ vào tỉnh đầu tháng 8/2019, mưa lớn cũng khiến đường tỉnh 291 đoạn qua xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động có 2 điểm ngập sâu khoảng 2,5 m, giao thông từ các xã Yên Định, Tuấn Đạo đến thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động bị chia cắt. Trên đường tỉnh 293 cũng có một số điểm sạt lở taluy, cây cối gãy, đất đá sạt lở đổ ra đường khiến giao thông đi lại khó khăn. 

	Khung 8.3. Sơn Động: Khắc phục lũ quét, sạt lở đất, không để hộ dân nào bị đói

Quốc lộ 279 đoạn qua xã Dương Hưu có nhiều đoạn bị sạt lở. Không ít khối đất, tảng đá to tràn xuống đường ảnh hưởng đến giao thông.

Nguồn: Báo Bắc Giang ngày 15/08/2017
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Công ty cổ phần Đường bộ Bắc Giang xử lý sự cố sạt lở quốc lộ 279, đoạn qua xã Dương Hưu, huyện Sơn Động



Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (21/8/2016), trên tuyến đê tả Cầu thuộc địa bàn huyện Việt Yên - Bắc Giang đã xảy ra 2 sự cố sạt lở mái đê phía sông, cụ thể tại K40+080 xuất hiện cung sạt, kích thước dài 5 m, rộng 2 m, sâu 1 m. Bãi trước đê rộng 20 m, đang bị ngập nước khoảng 1m, có kè bảo vệ phía ngoài. Tại K49+700 xuất hiện cung sạt, kích thước dài 3 m, rộng 2 m, sâu 1 m. Mưa lớn cũng đã làm sạt lở đất (sạt lở mái taluy dương) phía sau nhà 3 hộ dân (đều là hộ nghèo) ở thôn Dần 3, xã Hữu Sản, huyện Sơn Động với vết sạt dài khoảng 27 m, gây sạt lở khoảng 17.000 m3 đất. Bãi sông trước đê rộng 25 m bị ngập nước khoảng 0,5 m. 

Ngoài ảnh hưởng của bão, lũ, hiện tượng sạt lở bờ sông của tỉnh Bắc Giang còn xảy ra do ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi. Ngày 11/4/2020, bãi sông đê hữu Lục Nam, đoạn qua thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam) liên tiếp xảy ra sự cố sạt lở, đe dọa an toàn tuyến. Khu vực bị sạt lở có chiều dài 90 m, khối sạt bị trượt sâu xuống so với cao trình bãi tự nhiên từ 0,5 ÷ 1,5 m. Bãi sông khu vực K14+100, đê hữu Lục Nam thuộc địa bàn xã Yên Sơn (Lục Nam) cũng bị sạt lở ở hai vị trí. Vị trí 1 là khu vực đoạn K13+990 ÷ K14+040 xuất hiện nhiều vết nứt trên mặt bãi, chiều rộng vết nứt từ 10 ÷ 30 cm, ăn sâu vào bãi khoảng 7 ÷ 10 m làm mất ổn định bờ, bãi sông, ảnh hưởng kè bảo vệ đê. Tổng chiều dài vết nứt khoảng 50 m. Vị trí số 2 là khu vực đoạn K14+070 ÷ K14+160. Trước đó, khu vực này đã xảy ra sạt lở năm 2018, hiện nay cung sạt kéo dài thêm, chiều dài lên tới 90 m và khoét vào bãi khoảng 4 ÷ 6 m. Các khu vực sạt lở đều có cung sạt dài, ăn sâu vào mặt bãi, đồng thời trên mặt bãi sông xuất hiện nhiều khe nứt kéo dài xung quanh cung sạt và đang có xu hướng tiếp tục hình thành các cung sạt mới. Nguyên nhân chính dẫn đến sự cố sạt lở bờ, bãi sông là do tình trạng khai thác cát, sỏi lòng sông không đúng quy định diễn ra thường xuyên trong khu vực. [Nguồn: Báo Bắc Giang điện tử ngày 28/03/2020]

	

	


	Khu vực sạt lở bãi sông đê hữu Lục Nam

	

	


	Biển cảnh báo nguy hiểm được cắm tại khu vực sạt lở
	Bạt mái, giảm tải cung sạt để khắc phục tạm thời sự cố sạt lở bãi sông Lục Nam


b. Sự cố ô nhiễm môi trường

Từ năm 2016 - 5/2018, cấp tỉnh đã tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với 155 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 90 cơ sở với tổng số tiền phạt trên 9,5 tỷ đồng; Cấp huyện đã kiểm tra đối với 617 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 78 cơ sở, với tổng số tiền hơn 788 triệu đồng; lực lượng cảnh sát môi trường đã tập trung nâng cao công tác điều tra, nắm bắt tình hình, phát hiện và xử lý 74 vụ gây ô nhiễm môi trường, đề xuất xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2,7 tỷ đồng. Có 7/9 cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao đã để xảy ra sự cố môi trường tuy nhiên đã kịp thời khắc phục. 
c. Động đất

Vào khoảng 11 giờ 11 phút ngày 13/8/2016, tại huyện Lục Ngạn đã xảy ra động đất 3,2 độ Richter tại vị trí có tọa độ 21,31 độ Vĩ Bắc - 106,4 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km; trận động đất không gây thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang và UBND huyện Sơn Động đã khẩn trương sơ tán 3 hộ dân trong khu vực sạt lở tại xã Hữu Sản ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người và tài sản. 
d. Cháy rừng

Trong giai đoạn 2016 – 2019, nhìn chung diện tích rừng bị cháy ở Bắc Giang có xu thế năm sau cao hơn năm trước (trừ năm 2018). 

Bảng 8.8. Số vụ và diện tích rừng bị cháy tại Bắc Giang  

	Cháy rừng
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Tổng

	Số vụ cháy rừng 
	14
	25
	7
	11
	57

	Diện tích cháy rừng (ha)
	29,05 
	35,93
	5,2
	41,5
	111,68


Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo KT-XH các năm của tỉnh năm 2016, 2017, 2019 và Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về BĐKH
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Biểu đồ 8.1. Diễn biến sự cố cháy rừng ở Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2019
Điển hình vào năm 2019, từ một đám cháy rừng tại khu vực khe Hang Cạn, thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang từ chiều ngày 7/12 đến 10/12, đám cháy đã lan ra các cánh rừng thuộc xã Nham Sơn và thị trấn Nham Biền, Yên Dũng tỉnh Bắc Giang với hàng trăm ha rừng bị thiệt hại.
Bảng 8.9. Thống kê số vụ cháy rừng và thiệt hại qua các năm 2016 - 2019 của Bắc Giang

	TT
	Năm
	Tên Huyện

	
	
	Sơn Động
	Lục Ngạn
	Lục Nam
	Yên Thế
	Yên Dũng
	Việt Yên
	TP. Bắc Giang
	Tân Yên
	Tổng cộng

	
	
	Số vụ
	Diện tích
	Số vụ
	Diện tích
	Số vụ
	Diện tích
	Số vụ
	Diện tích
	Số vụ
	Diện tích
	Số vụ
	Diện tích
	Số vụ
	Diện tích
	Số vụ
	Diện tích
	Số vụ
	Diện tích (ha)

	1
	2016
	
	
	
	
	2
	0,5
	
	
	9
	24,0
	2
	1,3
	1
	3,3
	
	
	14
	29,05

	2
	2017
	10
	13,5
	3
	3,5
	3
	9,6
	
	
	4
	6,2
	4
	1,9
	1
	1,2
	
	
	25
	35,93

	3
	2018
	5
	3,6
	
	
	
	
	
	
	2
	1,5
	
	
	
	
	
	
	7
	5,12

	4
	2019*
	-
	-
	1
	2,0
	1
	0,2
	-
	-
	2
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11
	41,5

	Tổng
	15
	16,1
	4
	5,5
	6
	10,3
	
	
	17
	32,7
	6
	3,2
	2
	4,5
	
	
	57
	111,68


Ghi chú: -: Chưa có số liệu

g. Cháy nổ

Cháy nổ là một trong những sự cố môi trường phổ biến ở nước ta. Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, trong giai đoạn 2016 – 2019, mặc dù số vụ cháy bổ hầu như ổn định, từ 35 ÷ 37 vụ/năm nhưng tổng giá trị thiệt hại có xu hướng giảm đi cho thấy hiệu quả của công tác PCCC của địa phương. Riêng năm 2017, do thời tiết nắng nóng kỷ lục, số vụ cháy và thiệt hại do cháy nổ cũng cao hơn so với các năm khác trong giai đoạn.

Bảng 8.10. Thống kê số vụ cháy nổ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	 
	Đơn vị
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV
	Năm 

	Năm 2016
	
	
	
	
	
	

	    Số vụ cháy, nổ (Vụ)
	Vụ
	-
	-
	-
	-
	35

	    Tổng giá trị thiệt hại 
	Triệu đồng
	-
	-
	-
	-
	12.604

	Năm 2017
	
	
	
	
	
	

	    Số vụ cháy, nổ (Vụ)
	Vụ
	-
	-
	-
	-
	37

	    Tổng giá trị thiệt hại 
	Triệu đồng
	-
	-
	-
	-
	           25.460 

	Năm 2018
	
	
	
	
	
	

	Số vụ cháy, nổ
	Vụ
	10
	11
	4
	10
	35

	Số người chết
	Người
	
	
	
	2
	2

	Số người bị thương
	"
	
	1
	
	3
	4

	Tổng giá trị thiệt hại
	Triệu đồng
	4.605
	5.071
	315
	6.081
	16.072

	Năm 2019
	
	
	
	
	
	

	Số vụ cháy, nổ
	Vụ
	6
	12
	7
	10
	35

	Tổng giá trị thiệt hại
	Triệu đồng
	802
	3.025
	2.690
	949
	7.466


Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang từ 2016 – 2019. Ghi chú: - không có số liệu.

Bảng 8.11. Thống kê số vụ sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	TT
	Mã số
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị 
	2018
	2019
	Nguồn

	1
	13
	Sự cố môi trường
	 
	
	 
	 

	2
	13.1
	Số vụ sự cố tràn dầu
	Số vụ
	0
	0
	 

	3
	13.2
	Số vụ sự cố hóa chất, phóng xạ, hạt nhân
	Số vụ
	0
	0
	 

	4
	13.3
	Số vụ sự cố cháy nổ
	Số vụ
	35
	37
	Công An tỉnh 

	5
	13.4
	Số vụ sự cố môi trường khác
	Số vụ
	0
	0
	 

	6
	3.11
	Sự cố môi trường
	 
	
	 
	 

	7
	3.11.1
	Tỷ lệ số vụ sự cố tràn dầu được ứng phó, khắc phục kịp thời
	%
	0
	0
	 

	8
	3.11.2
	Tỷ lệ số vụ sự cố hóa chất, phóng xạ, hạt nhân được ứng phó, khắc phục kịp thời
	%
	0
	0
	Sở KH&CN

	9
	3.11.3
	Tỷ lệ số vụ sự cố cháy nổ được ứng phó, khắc phục kịp thời
	%
	0
	100
	Công An tỉnh 

	10
	3.11.4
	Tỷ lệ số vụ sự cố môi trường khác được ứng phó, khắc phục kịp thời
	%
	0
	0
	


8.4.2. Đánh giá mức độ thực hiện các mục tiêu đề ra để khắc phục, phòng ngừa đối với sự cố môi trường

UBND tỉnh đã sớm chỉ đạo, triển khai mọi mặt công tác khắc phục, phòng ngừa đối với sự cố môi trường đến các cấp, các ngành địa phương trong tỉnh, cụ thể:

- Phòng ngừa sự cố môi trường:

+ Ứng phó sự cố môi trường và khắc phục nhanh hậu quả ô nhiễm môi trường. Bảo đảm tính hiệu quả, bền vững trong khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên trước mắt cũng như lâu dài.

+ Bảo vệ nghiêm ngặt rừng tự nhiên, hạn chế đến mức thấp nhất việc mở đường giao thông và các hoạt động gây tổn hại đến tài nguyên rừng; đẩy mạnh trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc; phát triển kỹ thuật canh tác trên đất dốc, bảo vệ độ phì nhiêu của đất, ngăn chặn tình trạng thoái hóa đất.

- Khắc phục sự cố môi trường:

+ Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố môi trường phải nhanh chóng thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường đông thời phải báo ngay với chính quyền địa phương và Sở TN&MT để phối hợp giải quyết. Mọi chi phí khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại do tổ chức, cá nhân gây ra sự cố môi trường chi trả.

+ Khi có sự cố môi trường xảy ra như sạt lở, sụt lún, cháy nổ, ô nhiễm môi trường,… các tổ chức, cá nhân đang sinh sống và làm việc tại địa bàn phải chấp nhận lệnh huy động của địa phương về vấn đề nhân lực, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố cứu người, cứu tài sản.

CHƯƠNG 9. TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

9.1. TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI SỨC KHỎE CON NGƯỜI

9.1.1. Tác động do ô nhiễm môi trường nước đối với sức khỏe con người

Ô nhiễm nước là sự thay đổi các tính chất vật lý - hoá học - sinh học của nước theo chiều hướng tiêu cực, với sự xuất hiện các chất lạ ở thể lỏng, rắn làm cho nguồn nước trở nên độc hại với con người và sinh vật. Làm giảm độ đa dạng sinh vật trong nước. Hàng ngày, con người sử dụng nước sinh hoạt, đồng thời cũng thải ra môi trường một lượng nước thải xấp xỉ 80% lượng nước sử dụng. Thêm vào đó còn có các nguồn thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, khai thác khoáng sản,… với thành phần các chất gây ô nhiễm đa dạng trong đó có dư lượng hóa chất BVTV và kim loại nặng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Ô nhiễm nguồn nước sẽ gây ra một số bệnh đường tiêu hóa (tả, lỵ, thương hàn, bệnh lỵ amip, nhiễm giun sán,…), bệnh ngoài da, bệnh phụ khoa, bệnh về mắt, ung thư,… cho con người chủ yếu do ăn uống bằng nước bẩn chưa được xử lý. 

	Khung 9.1. Nước sông Cầu ô nhiễm nặng, dưới sông cá chết, dân trên bờ lao đao

Nước sông Cầu đoạn chảy qua huyện Yên Dũng có chiều dài hơn 20 km bắt đầu bốc mùi khó chịu và màu đen kéo dài trong nhiều ngày. Năm cao điểm, nước sông Cầu có khoảng 10 đợt chuyển màu, mùi hôi thối và cá chết nổi trắng trên sông.
Nước sông ô nhiễm ước tính ảnh hưởng đến khoảng 9.000 người thuộc nhiều xã trong huyện Yên Dũng, như Thắng Cương, Đồng Phúc, Yên Lư, Tư Mại... Có khoảng 4.000 ha đất nông nghiệp (chiếm hơn 50% tổng diện tích đất nông nghiệp huyện Yên Dũng) phải sử dụng nước sông Cầu để phục vụ cho sản xuất cây trồng. Đồng thời, trên địa bàn huyện có 2 nhà máy nước sạch lấy từ nguồn nước sông Cầu để xử lý và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trong huyện cũng bị hệ lụy. Nhiều năm nay, người dân xã Quang Châu (huyện Việt Yên) cũng sống trong tình trạng khốn đốn vì nước sông Cầu đổi màu, hôi thối.

Nguồn: Báo Môi trường ngày 13/09/2018



Sông Cầu chảy qua thôn Tư Mại, xã Tư Mại (Yên Dũng) nhiều thời điểm bị ô nhiễm 

[image: image96.jpg]



Tình trạng cá chết trắng tại sông Cầu đã nhiều lần xảy ra



Trong nước thải, đặc biệt là nước thải sinh hoạt, nước thải bệnh viện, nước thải vùng du lịch, dịch vụ, khu chăn nuôi,… có thể có nhiều loài vi khuẩn gây bệnh. Các vi sinh vật có trong nước thải có thể có nhiều loại có khả năng gây bệnh cao đặc biệt là các vi rút đường tiêu hoá như Echo, Coxsachie, Rotavirut... có thể gây ra nhiều bệnh về đường tiêu hoá như tả, lỵ, thương hàn,... Ngoài các vi rút nói trên, trong nước thải sinh hoạt còn chứa lượng lớn các ký sinh trùng như Amip, trứng giun sán, các nấm,... Coliform, Escherichia Coli (E.Coli). Chúng cũng có thể gây ra một số bệnh về đường tiêu hoá và các căn bệnh ngoài da. 
Tình trạng hạn hán kéo dài cũng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, các nguồn nước sinh hoạt của người dân (nhất là tại các địa phương bị hạn hán) vừa thiếu vừa chưa đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ Y tế làm gia tăng một số bệnh tiêu chảy, lỵ amip, lỵ trực trùng và bệnh thương hàn, tả,... Do đó, cần triển khai thường xuyên và chặt chẽ công tác đảm bảo số lượng và giám sát chất lượng nguồn nước sinh hoạt cho người dân nhằm phòng ngừa và kiểm soát tốt các dịch bệnh này.
9.1.2. Tác động do ô nhiễm môi trường không khí đối với sức khỏe con người

Ô nhiễm môi trường không khí là sự có mặt của một chất lạ hoặc một sự biến đổi quan trọng trong thành phần không khí, làm cho không khí không sạch hoặc gây mùi khó chịu, giảm thị lực khi nhìn xa do bụi.


Không khí đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống. Vì thế không khí bị ô nhiễm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tuổi thọ của con người. Kết quả nghiên cứu ở Việt Nam cho thấy, khi môi trường không khí bị ô nhiễm, sức khỏe con người bị suy giảm, quá trình lão hóa trong cơ thể bị thúc đẩy, gây bệnh hen suyễn, viêm phế quản, gây bệnh ung thư, bệnh tim mạch và làm giảm tuổi thọ con người. Các nhóm cộng đồng nhạy cảm với sự ô nhiễm không khí là những người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 14 tuổi, người đang mang bệnh, người thường xuyên phải làm việc ngoài trời,... Mức độ ảnh hưởng của từng người tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, nồng độ, loại chất ô nhiễm và thời gian tiếp xúc với môi trường ô nhiễm. Nhiều nghiên cứu cho thấy số người ốm và chết ở vùng bị ô nhiễm không khí nhiều hơn ở các vùng khác.

Lượng không khí mà cơ thể cần cho sự hô hấp hàng ngày khoảng 10 m3, do đó nếu trong không khí có lẫn nhiều chất độc hại thì phổi và cơ quan hô hấp sẽ hấp thu toàn bộ chất độc hại đó và tạo điều kiện cho chúng thâm nhập sâu vào cơ thể gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng cho sức khỏe và tính mạng con người. Chúng gây ra các bệnh như ngạt thở, viêm phù phổi, một số chất ô nhiễm gây kích thích đối với các bệnh ho, hen suyễn, lao phổi, ung thư phổi, gây cay chảy nước mắt, gây bệnh dị ứng, ngứa trên da, mề đay,… 

Ở Việt Nam, theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, trong những năm gần đây, các bệnh về đường hô hấp có tỷ lệ mắc cao nhất trên toàn quốc. Thực tế cho thấy nhiều bệnh về đường hô hấp có nguyên nhân trực tiếp bởi bụi, SO2, NOx, CO, chì, bụi kim loại, sợi đá, các hydro cacbon thơm,... Các tác nhân này gây bệnh: viêm nhiễm đường hô hấp, viêm cuống phổi, bệnh viêm cơ phổi, bệnh khí thũng, hen suyễn, lao, dị ứng, viêm phế quản mãn, ung thư phổi, các loại bệnh về mắt. 

Tỷ lệ mắc bệnh về đường hô hấp của dân cư sống gần các KCN cao hơn nhiều hơn so với vùng nông thôn. Ở các đô thị, các vùng phát triển hoạt động công nghiệp hoặc hoạt động khai thác khoáng sản, tỷ lệ người bị nhiễm khuẩn đường hô hấp cao gấp nhiều lần so với các khu vực khác. Những người có thời gian sống tại thành phố lâu năm có nguy cơ mắc các bệnh mãn tính về tai, mũi, họng, cảm cúm nhiều lần so với những người sống tại đây dưới 3 năm. Tại các đô thị có tỷ lệ ô nhiễm bụi cao, số người mắc bệnh đường hô hấp thường cao gấp nhiều lần so với các khu vực khác. 

Bảng 9.1. Tác động của một số loại khí thải đối với sức khỏe con người

	TT
	Khí thải
	Nguồn phát sinh
	Tác dụng bệnh lý đối với người

	1
	Andehyt
	Phân hủy các chất dầu mỡ và glycerin bằng phương pháp nhiệt
	Gây buồn phiền, cáu gắt, làm ảnh hưởng đến bộ máy hô hấp

	2
	NH3
	Sản xuất sơn, phân đạm, thuốc nổ
	Gây viêm tấy đường hô hấp

	3
	Asen hydrua (AsH3)
	Hàn nối sắt thép hoặc sản xuất que hàn có chứa arsenic
	Làm giảm hồng cầu trong máu, tác hại thận, gây mắc bệnh vàng da

	4
	CO
	Từ ống xả khí của xe máy, xe ô tô, ống khói đốt than
	Giảm khả năng lưu chuyển oxy trong máu, gây bệnh tim mạch và có thể gây tử vong

	5
	Clo
	Tẩy vải sợi và các quá trình hoá học tương tự
	Gây nguy hại đến đường hô hấp và mắt

	6
	Hydro Cyanit
	Từ khói các lò chế biến hoá chất, mạ kim loại
	Gây tác hại đối với tế bào thần kinh, đau đầu và làm khô họng, mờ mắt

	7
	HF
	Tinh luyện dầu khí, sản xuất phân bón, đồ gốm sứ, thuỷ tinh
	Gây mệt mỏi toàn thân, viêm da, gây bệnh về thận và xương

	8
	H2S
	Công nghiệp hoá chất và tinh luyện nhiên liệu có nhựa đường, công nghiệp cao su, phân bón
	Mùi như mùi trứng thối nên gây buồn nôn, kích thích mắt và họng

	9
	NO
	Ống xả khói của ô tô, xe máy, công nghệ làm mềm hoá than
	Gây bệnh phổi và bộ máy hô hấp, tử vong do bệnh hô hấp

	10
	Cacbon Xyclorua
	Công nghiệp hoá học và nhuộm
	Gây ho, buồn phiền, nguy hiểm đối với những người mắc bệnh về phổi

	11
	SO2
	Quá trình đốt than và khai thác dầu khí
	Gây tức ngực, đau đầu, nôn mửa, tử vong do bệnh hô hấp

	12
	Tro, muội, khói
	Từ lò đốt của mọi ngành công nghiệp và ống xả khí của xe cộ
	Gây bệnh khí thũng, đau mắt và có thể gây ung thư


Một dạng ô nhiễm không khí khác cũng gây tác động không nhỏ đến sức khỏe con người là ô nhiễm tiếng ồn. Ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ, giảm thính lực, giảm sút khả năng tiếp nhận thông tin, suy nhược thần kinh, giảm hiệu quả làm việc và học tập. Đặc biệt khi tiếng ồn vượt quá 100 dB còn tổn hại đến phần tai trong, thậm chí là gây bệnh tâm thần. Tiếng ồn là tác nhân gây ô nhiễm nhiều ở các làng nghề, các cơ sở sản xuất xen lẫn trong khu dân cư, gần các hộ gia đình.

9.1.3. Tác động gián tiếp do ô nhiễm môi trường đất đối với sức khỏe con người

Ô nhiễm môi trường đất là hậu quả các hoạt động của con người làm thay đổi các nhân tố sinh thái vượt qua những giới hạn sinh thái của các quần xã sống trong đất. Nguồn gây ô nhiễm môi trường đất chủ yếu từ hoạt động nông nghiệp (dư lượng phân bón và thuốc BVTV), chất thải sinh hoạt và công nghiệp. Khi môi trường đất bị ô nhiễm, các loại cây trồng trong khu vực cũng sẽ nhiễm các độc tố trong đất, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và gây ra các bệnh đường tiêu hóa như tiêu chảy, tả, kiết lỵ,… Thậm chí có thể gây tử vong khi nhiễm độc kim loại nặng. Đáng lo ngại hơn là khi nguồn ô nhiễm trong đất chưa được xử lý thải bỏ vào các hệ thống sông suối kết hợp với lượng bùn thải và chất thải do hoạt động nuôi trồng thủy sản sẽ gây tác động xấu đến chất lượng nước gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người.

9.1.4. Tác động gián tiếp do ô nhiễm từ CTR đối với sức khỏe con người

Chất thải nông nghiệp chủ yếu là các loại phân bón (phân chuồng, phân hoá học), vỏ hóa chất bảo vệ thực vật, chất thải chăn nuôi,… Chất thải nông nghiệp, đặc biệt chất thải chăn nuôi đang là một trong những vấn đề bức xúc ở khu vực nông thôn. 

Chất thải rắn phát sinh từ sinh hoạt của con người, hoạt động của các bệnh viện, các hoạt động công nghiệp và bãi chôn lấp chất thải rắn. Chất thải rắn sau khi được thải ra sẽ xâm nhập vào môi trường không khí dưới dạng các chất khí được phân hủy như H2S, NH3,… rồi vào cơ thể người thông qua đường hô hấp. Các loại chất thải hữu cơ, kim loại nặng xâm nhập vào nguồn nước hay môi trường đất rồi vào cơ thể người thông qua nước uống và thức ăn. Lượng CTR sinh hoạt không được thu gom xả xuống ao, hồ, kênh, rạch đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vùng nông thôn.

Một nguy cơ nghiêm trọng đối với rác đô thị đó là các loại túi nilon, chất dẻo tổng hợp. Những loại túi này gây mất mỹ quan đô thị. Những chất thải nguy hiểm như các vật sắc nhọn, các chất thải y tế, các bình chứa chất có khả năng cháy nổ, các hoá chất công nghiệp có thể dẫn đến những chấn thương hoặc nhiễm độc, đặc biệt đối với trẻ em và những người tiếp xúc với rác thải. 

Rác thải không được thu gom tại đầu cuối ở các cống thoát nước của đô thị có thể dẫn tới tắc các đường cống thoát nước, nguyên nhân gây ngập úng khi mưa lớn và ảnh hưởng vệ sinh môi trường. Nước ứ đọng tại các chất thải rắn như can, chai, lọ bỏ đi là môi trường thuận lợi cho sự phát triển của muỗi trong việc truyền các bệnh sốt rét và sốt xuất huyết. Nơi cư trú ưa thích của chuột là các đống rác và thức ăn thải bỏ. 

Đốt rác dẫn tới ô nhiễm không khí do trong quá trình đốt có thể phát sinh các chất độc hại như đioxin, furan; khói từ những nơi đốt rác có thể làm giảm tầm nhìn, nguy cơ gây cháy nổ những bình khí và nguy cơ gây hoả hoạn những vùng lân cận.

Chất thải bệnh viện là một trong những nguồn gây ô nhiễm đồng thời loại chất thải này chứa một lượng lớn vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm. Rác thải bệnh viện được đổ chung vào rác thải đô thị là nguồn nguy hiểm đáng kể. Các mầm bệnh truyền nhiễm có thể theo đó mà lan truyền ra môi trường xung quanh. 

9.1.5. Diễn biến các bệnh liên quan đến môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
Một số bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết, quai bị, thủy đậu hiện nay có xu hướng gia tăng vào một số thời điểm trong năm, khi có điều kiện thuận lợi có thể bùng phát thành dịch. Hai bệnh hay gặp thường xuyên hiện nay là:

Bệnh tay chân miệng: Rất dễ lây theo đường phân miệng, nốt phỏng bị vỡ, ho hắt hơi. Đặc biệt các hành vi nguy cơ vẫn còn phổ biến trong cộng đồng như thói quen đi cầu ra ngoài đất (nhất là trẻ em) và không có thói quen rửa tay bằng xà phòng trước khi chế biến thức ăn, trước khi cho trẻ ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi làm vệ sinh cho trẻ; Trường học mẫu giáo, mầm non là nơi nguy cơ cao phát sinh ổ dịch.

· Bệnh Sốt xuất huyết: Vào mùa mưa, khí hậu ẩm thấp thuận lợi cho muỗi sinh sản phát triển, sự lưu thông giữa các tỉnh lân cận là yếu tố thuận lợi làm cho các týp huyết thanh gây bệnh từ nơi khác đến làm cho số ca bệnh sẽ tăng cao; công tác diệt lăng quăng thực hiện chưa đồng bộ và thường xuyên, người dân còn trông chờ ỷ lại vào việc phun hóa chất diệt muỗi; sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền các cấp, ban, ngành đoàn thể chưa thực sự mạnh mẽ, sâu sát với tình hình sốt xuất huyết tại địa phương.

· Các bệnh có vắc xin dự phòng như sởi có thể kiểm soát được nhờ mạng lưới tiêm chủng của tỉnh.
Bảng 9.2. Thống kê một số bệnh xuất hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
giai đoạn 2016 – 2019

Đơn vị: ca mắc/năm

	TT
	Loại bệnh
	2016
	2017
	2018
	2019

	A
	Bệnh truyền nhiễm
	
	
	
	

	1
	Cúm
	8.867
	8.126
	-
	-

	2
	Sốt xuất huyết
	68
	950
	23
	-

	3
	Thủy đậu
	362
	1.551
	-
	-

	4
	Tiêu chảy
	4.624
	4.566
	-
	-

	5
	Viêm não vi rút
	67 (2 tử vong)
	-
	11 (1 tử vong)
	-

	6
	Viêm gan vi rút
	396
	
	
	

	7
	Tay chân miệng
	256
	-
	-
	-

	8
	Nghi mắc sởi
	469
	
	
	

	9
	Quai bị
	550
	-
	563
	-

	10
	Ho gà
	-
	-
	6
	Tăng so với 2018

	B
	Một số bệnh khác
	
	
	
	

	11
	Bệnh dại
	6 (6 tử vong)
	-
	1 (1 tử vong)
	-

	12
	Liên cầu lợn ở người
	1
	-
	-
	-

	13
	Sốt rét (lâm sàng)
	-
	-
	-
	0,01 BN/1.000 dân


Ghi chú: - không có số liệu

Bắc Giang nói riêng, cũng như nhiều địa phương nói chung trên cả nước, chưa có những công trình nghiên cứu về tác động của ô nhiễm môi trường nước, môi trường không khí đến sức khỏe con người. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Y tế, giai đoạn 2016 - 2019 trên địa bàn tỉnh có phát sinh các bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường như tiêu hóa (tả, thương hàn, hội chứng lỵ, tiêu chảy, tay), hô hấp và ung thư: 

Bảng 9.3. Số liệu thống kê một số loại bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 – 2019

Đơn vị: ca mắc/năm

	Năm
	Ung thư
	Hô hấp
	Tiêu hóa
	Tổng số ca bệnh liên quan đến môi trường
	Tổng số ca bệnh phải điều trị trong năm*

	2016
	6.245
	26.255
	15.080
	47.580 
	395060

	2017
	5.722
	22.366
	12.354
	40.442 
	284.555

	2018
	7.070
	43.420
	28.688
	79.178 
	280.649

	2019
	6.571
	47.898
	25.727
	80.196 
	299.861

	Tổng 
	25.608 
	139.939 
	81.849 
	247.396
	275.330


Các ca bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường chiếm từ 14,21 đến 28,21% so với tổng số ca bệnh cần điều trị hàng năm của tỉnh trong giai đoạn 2016 – 2019. Trong đó, năm 2017, tỷ lệ này đạt giá trị thấp nhất trong cả giai đoạn (chỉ chiếm 14,21%) nhưng đến năm 2018, tỷ lệ này gia tăng đột biến lên tới 28,21% (cao nhất trong 4 năm).
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Biểu đồ 9.1. Tỷ lệ (%) ca mắc các bệnh liên quan đến môi trường so với tổng số ca bệnh phải điều trị trong năm của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2019
Nhìn chung, trong giai đoạn 2016 – 2019 số ca mắc các bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có xu hướng gia tăng, số ca mắc năm 2019 đã tăng 69% so với năm 2016. Trong đó, tăng nhiều nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp (tăng 82%) và tiêu hóa (tăng 71%). Số ca mắc ung thư trong 4 năm qua không tăng nhiều (5%) tuy nhiên đây là căn bệnh nguy hiểm gây tổn thất rất lớn về kinh tế và khả năng tử vong cao vì vậy sự gia tăng các ca mắc bệnh ung thư là một chỉ số cảnh báo đối với vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đặc biệt, có thể thấy năm 2017 cả 3 nhóm bệnh có liên quan đến ô nhiễm môi trường đều giảm hơn so với năm 2016 nhưng đến năm 2018 lại có sự gia tăng đột biến các bệnh này. 
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Biểu đồ 9.2. Diễn biến các bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường ở Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2019
Nếu các bệnh về đường hô hấp chủ yếu liên quan đến các vấn đề ô nhiễm môi trường không khí thì các bệnh về đường tiêu hóa lại liên quan đến môi trường nước, môi trường đất. Nhìn vào cơ cấu các bệnh về hô hấp chiếm trên 54% trong số ca mắc bệnh liên quan đến môi trường có thể thấy được vấn đề không khí đang là vấn đề ảnh hưởng đối với sức khỏe của người dân. Do đó công tác giám sát phát hiện sớm để có biện pháp khống chế kịp thời các dịch bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường kết hợp với tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe để người dân tự tham gia các biện pháp phòng bệnh mới mong kiểm soát được các dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra.

Theo số liệu thống kê của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn 2016 – 2019 cho thấy: Số lượng ca bệnh có thể liên quan đến môi trường lại có xu hướng gia tăng. Điều này xuất phát từ một số nguyên nhân chính như sau: (1) số điểm quan trắc còn ít, chỉ quan trắc 2 đợt/năm nên chưa phản ánh chi tiết được chất lượng môi trường trong thực tiễn; (2) chưa có các dữ liệu về chất lượng môi trường làm việc và môi trường trong nhà (2 nơi chiếm phần lớn thời gian sinh sống của mỗi người); (3) chưa có các nghiên cứu cụ thể về mối liên hệ giữa ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh với vấn đề sức khỏe, vì vậy trong các ca bệnh có thể có những nguyên nhân không phải do ô nhiễm môi trường như nhiễm vi rút, vi khuẩn, ngộ độc thực phẩm,... 
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	Biểu đồ 9.3. Cơ cấu (%) của các bệnh ở Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2019


Bên cạnh đó, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cũng ngày càng trở nên phức . Trong giai đoạn năm 2017 - 2019 đã xử phạt vi phạm hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm 228 tổ chức với tổng số tiền 660 triệu đồng. Trong năm 2020 đã xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm với 76 người ngộ độc thực phẩm nhưng không có trường hợp tử vong.

9.2. TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ - XÃ HỘI 

Các hoạt động KT - XH ngày càng phát triển cùng với sự gia tăng dân số, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa cao gây sức ép không nhỏ đến môi trường. Ngược lại, khi môi trường bị tác động cũng tiềm ẩn những nguy cơ đối với KT - XH. 

9.2.1. Thiệt hại kinh tế do gánh nặng bệnh tật

Theo Bộ TN&MT tổng thiệt hại kinh tế do ô nhiễm môi trường của Việt Nam trong thời gian qua chiếm khoảng 1,5 ÷ 3% GDP chưa kể thiệt hại 780 triệu USD để chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Cũng theo tính toán của Bộ TNMT thì để tăng 1,02 tỷ USD GDP thì suy thoái môi trường làm giảm 1,5 tỷ USD.

Gánh nặng của bệnh tật của người dân do ô nhiễm môi trường gây ra, ngoài việc chi phí cho việc khám, điều trị cho bệnh nhân, chi phí thuốc men, tổn thất ngày lao động do nghỉ bệnh, sức lao động của những đối tượng này bị giảm sút, công ăn việc làm, thu nhập của người dân bị hạn chế. Thêm vào đó, bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường còn ảnh hưởng đến người thân, tạo nên chi phí gián tiếp do nghỉ học, nghỉ làm khi người thân bị ốm. Đa số người dân được hỏi sau khi nghỉ ốm để điều trị bệnh hoặc có người thân bị ốm thì bị giảm khoảng 20% thu nhập và suy giảm về sức khỏe khoảng 20% so với trước khi bị bệnh. Kéo theo đó, là những ảnh hưởng tâm lý bất ổn, khiến người ta khó có thể tập trung cho công việc và học hành khiến hiệu quả năng suất không cao, thậm chí ở nhiều nghề nghiệp, sự mất an tâm lao động sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế và xã hội.

Theo số liệu thống kê tại Sở Y tế Bắc Giang, chi phí trung bình cho 1 ca điều trị bệnh hô hấp ở tỉnh khoảng 1,5 triệu; đối với bệnh tiêu hóa chi phí trung bình là 5 triệu đồng/ca còn với bệnh ung thư, chi phí là 5,2 triệu đồng/đợt điều trị. Như vậy với số ca mắc các bệnh liên quan đến môi trường tại Bắc Giang trong 4 năm qua, tổng chi phí cho công tác điều trị 752,315 tỷ đồng, tăng từ 147,257 tỷ (năm 2016) lên 245,334 tỷ (năm 2019) tương ứng với tăng 59,35% sau 4 năm.

Bảng 9.4. Chi phí điều trị cho một số loại bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 – 2019

Đơn vị: triệu đồng
	Năm
	Ung thư
	Hô hấp
	Tiêu hóa
	Tổng

	2016
	32.474
	39.383
	75.400
	147.257

	2017
	29.754
	33.549
	61.770
	125.073

	2018
	36.764
	65.130
	143.440
	245.334

	2019
	34.169
	71.847
	128.635
	234.651


Trong cơ cấu chi phí cho công tác điều trị các bệnh liên quan đến môi trường ở Bắc Giang giai đoạn 2016 – 2019, chi phí điều trị các bệnh về đường tiêu hóa chiếm tỷ lệ lớn nhất (54%), tiếp đến là các bệnh về đường hô hấp (28%). Mặc dù số ca mắc ung thư chỉ bằng 18% số ca mắc bệnh về đường hô hấp và 31% số ca mắc bệnh về đường tiêu hóa nhưng chi phí điều trị ung thư cũng chiếm tới 18% tổng chi phí cho điều trị các bệnh liên quan đến môi trường do chi phí điều trị 1 đợt của bệnh ung thư rất cao, hơn nữa đây lại là bệnh phải điều trị lâu dài nên rất tốn kém.
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Biểu đồ 9.4. Cơ cấu chi phí cho điều trị các bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường ở Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2019
9.2.2. Thiệt hại kinh tế do ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh

Ô nhiễm môi trường sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. Nguồn nước bị ô nhiễm làm giảm chất lượng trong phát triển nuôi trồng thủy sản, trong việc sử dụng nước tưới tiêu. Ô nhiễm đất làm giảm năng suất cây trồng.

Ngoài ra, để giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động sản xuất gây ra nhằm thực hiện nghiêm Luật BVMT, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh cũng phải đầu tư các công trình xử lý chất thải và vận hành đạt quy chuẩn môi trường quốc gia; cần phải đầu tư kinh phí từ nhiều nguồn khác nhau để: cải tạo và phục hồi các vùng sinh thái bị ô nhiễm như sông, ngòi, ao hồ,...; xây dựng các bãi chôn lấp hợp vệ sinh, xây dựng các công trình xử lý nước thải tập trung, các công trình xử lý chất thải nguy hại phát sinh từ công nghiệp, y tế, hóa chất BVTV,… Vì vậy ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nói chung. Trong giai đoạn tiếp theo, chắc chắn việc đầu tư kinh phí cho BVMT cần cao hơn.

9.2.2.1. Thiệt hại kinh tế do ô nhiễm môi trường nước

Đối với nguồn nước mặt bị ô nhiễm, khi cần sử dụng phải trải qua quá trình xử lý để đạt tiêu chuẩn cho từng mục đích khác nhau. Nguồn nước bị ô nhiễm nặng thì chi phí cho xử lý càng cao và mức độ xử lý phức tạp làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm.

Đối với một số vùng sử dụng nguồn nước dưới đất cho sinh hoạt và sản xuất mà chất lượng nguồn nước bị suy giảm thì sẽ phát sinh nhiều chi phí cho việc xử lý. Ngoài ra, vào mùa khô có những nơi thiếu nguồn nước nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nước dưới đất cũng là dạng tài nguyên nhạy cảm, khi chưa xác định đầy đủ về trữ lượng và lượng bổ cập thì khó có thể quản lý, giám sát việc khai thác. Vì thế dễ dàng phát sinh nguy cơ cạn kiệt, ô nhiễm gây tác động lớn đến sức khỏe con người và kinh tế - xã hội của địa phương.
9.2.2.2. Thiệt hại kinh tế do ô nhiễm môi trường không khí

Bên cạnh các tác động lên sức khỏe, một tác hại lớn của ô nhiễm không khí là tác hại lên động vật, thực vật, các vật liệu công trình công cộng và cả tính thẩm mỹ. Tất cả những tác hại này đều ảnh hưởng đến khía cạnh kinh tế. Tác động do ô nhiễm không khí đến kinh tế thể hiện qua các mặt sau:

· Thiệt hại kinh tế do ảnh hưởng đến trồng trọt: Bụi trong không khí dày đặc sẽ gây cản trở quá trình hô hấp và quang hợp của cây làm cho cây cối không phát triển và cằn cỗi. Ngoài ra, khói bụi và khí thải tại các cơ sở sản xuất công nghiệp làm cho các vườn cây ăn quả trong khu vực khó đơm hoa kết quả, ảnh hưởng năng suất hoa màu gây thiệt hại thu nhập của nông dân.

· Ảnh hưởng đối với động vật nuôi: Nhìn chung các chất ô nhiễm có tác hại đối với con người đều gây tác hại đối với động vật. Các khí thải thâm nhập vào cơ thể động vật bằng hai con đường là: trực tiếp qua đường hô hấp do hít thở khí ô nhiễm hoặc gián tiếp qua con đường tiêu hóa do nước uống hoặc ăn cây cỏ bị nhiễm các chất độc hại có trong môi trường không khí. Các loài động vật ăn rau cỏ bị bám bụi hơi khí độc hại cũng bị bệnh. Sau đó, con người ăn các loại động vật hoặc thực vật đã bị nhiễm độc đó thì cũng sẽ bị nhiễm độc theo.

· Thiệt hại kinh tế do ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng và vật liệu: Nồng độ vượt quá mức cho phép của các chất SO2, NOx trong không khí gây lắng đọng mưa axit, là nguyên nhân chính làm giảm tính bền vững của các công trình xây dựng cũng như các dạng vật liệu.

· Thiệt hại kinh tế ngành du lịch: Ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm môi trường không khí nói riêng cũng gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của tỉnh. Ngược lại, môi trường tại nhiều khu vực cũng bị ô nhiễm do chính các hoạt động du lịch gây ra như hoạt động xây dựng bừa bãi không có quy hoạch, xả chất thải vào môi trường…

9.2.2.3. Thiệt hại kinh tế do ô nhiễm môi trường đất

Thiệt hại kinh tế do ô nhiễm môi trường đất chủ yếu do làm giảm năng suất cây trồng. Đối với các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp và các hộ dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nông thì nông sản là nguồn thu nhập chính. Vì thế nếu môi trường bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển của cây, năng suất kém, nhiều sâu bệnh.

Kim loại nặng trong đất thường ít được cây trồng hấp thụ nên ít gây độc hại tiềm tàng, tuy nhiên nó lại tích luỹ nhiều trong đất nên làm giảm tính cơ lý của đất, dẫn đến giảm năng suất của cây trồng. Đất bị ô nhiễm dầu mỡ làm cho cây trồng sinh trưởng kém vì vi sinh vật đất không còn khả năng phân giải chất hữu cơ thành chất dinh dưỡng dễ tiêu đối với cây trồng.

Quá trình xói mòn, rửa trôi gây hậu quả là làm mất đất và làm bạc màu đất ảnh hưởng đến sự phát triển của cây cối, hoa màu, làm giảm năng suất cây trồng và gây hiện tượng hoang mạc hóa.

9.2.2.4. Thiệt hại kinh tế do ô nhiễm từ chất thải rắn

Các bãi rác ngoài trời và các bãi chôn lấp rác có thể gây ô nhiễm không khí, tạo ra mùi khó chịu cho khu vực quanh bãi rác. Trong quá trình phân huỷ, một số chất tạo ra các loại khí độc, một số chất độc, kim loại nặng được tạo ra và ngấm vào nguồn nước, gây nguy hại tới hệ sinh thái quanh khu vực. 

Chất thải rắn cũng có nguy cơ cao gây nên ô nhiễm đất. Các khu vực được sử dụng để chôn lấp rác, chất thải rắn bị ô nhiễm nặng nề, dẫn đến việc mất đất canh tác. Những thay đổi này cũng dẫn tới sự thay đổi về mặt sinh thái học, dẫn đến sự phá vỡ cân bằng của hệ sinh thái. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm chỉ đạo, thực hiện của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, nên đã có những chuyển biến căn bản cả về tỷ lệ thu gom, lượng thu gom, tỷ lệ xử lý; giảm thiểu nhiều các điểm tồn lưu rác thải, bỏ rác không đúng nới quy định. số cơ sở xử lý rác, tổ đội vệ sinh môi trường, đầu tư xử lý, máy móc thiết bị đã tăng khá nhiều.
9.2.3. Thiệt hại kinh tế do chi phí cải thiện môi trường
Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do các hoạt động kinh tế, từng bước cải thiện và phục hồi môi trường ở đô thị cũng như nông thôn trong giai đoạn từ năm 2016 - 2019, tỉnh Bắc Giang đã tập trung ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác nhau cho việc xử lý ô nhiễm của các lĩnh vực thuộc dịch vụ công như đầu tư công trình xử lý nước thải của các bệnh viện, các kho thuốc tồn lưu hóa chất BVTV, xây dựng các khu xử lý rác thải tại các thị trấn, thành phố, thị xã với 18 hạng mục công trình, dự án với tổng số vốn là 361 tỷ 532,1 triệu đồng. Có thể thấy chi phí cho công tác bảo vệ môi trường tăng dần qua mỗi năm, trong cả giai đoạn 2016 – 2019, kinh phí đầu tư cho sự nghiệp môi trường của Bắc Giang đã tăng thêm 97%. Điều này một mặt cho thấy sự quan tâm ngày càng cao của tỉnh đối với công tác môi trường. Mặc dù kinh phí chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường của Bắc Giang ngày càng được tăng cường, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng 1% theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 41-NQ/TW (mới đạt khoảng 0,7% so với yêu cầu chi 1% tổng chi ngân sách nhà nước), nhất là đầu tư cho lĩnh vực thu gom xử lý rác thải, nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Bảng 9.5. Thu - chi sự nghiệp môi trường hàng năm giai đoạn 2016 – 2019

Đơn vị: triệu đồng/năm

	TT
	Chỉ tiêu
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	Thuế bảo vệ môi trường
	       220.000 
	238.634,8 
	     259.837,2 
	 412.000 

	2
	Thu tiền sử dụng đất
	1.809.376 
	2.460.814,7 
	4.920.544,7 
	    5.363.000 

	3
	Chi sự nghiệp môi trường
	         57.703 
	87.741,0 
	    101.904,1 
	     114.184 


Bảng 9.6. Thống kê nguồn tài chính chi cho công tác BVMT

	TT
	Mã số
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	2018
	2019
	Nguồn

	1
	2.1
	Tổng số, tỷ lệ ngân sách nhà nước đầu tư phát triển chi cho bảo vệ môi trường
	Tỷ đồng
	11,0

0,6%
	113,19
	Sở Tài Chính

	2
	2.2
	Tổng số ngân sách nhà nước chi hoạt động sự nghiệp bảo vệ môi trường
	Tỷ đồng
	102

1,14%
	103,3
	Sở KH&ĐT

	3
	2.3
	Tổng số kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ chi cho bảo vệ môi trường
	Triệu đồng
	-
	7.532,70
	Sở KH&CN

	4
	2.4
	Tổng số kinh phí đầu tư từ xã hội cho bảo vệ môi trường
	Triệu đồng
	-
	841.496
	Sở KH&ĐT

	5
	2.5
	Tổng số vốn ODA chi cho hoạt động bảo vệ môi trường
	Triệu đồng
	-
	1.339
	Sở KH&ĐT

	6
	2.6
	Tổng số, tỷ lệ nguồn thu từ phí liên quan đến môi trường đầu tư trực tiếp trở lại cho bảo vệ môi trường
	Triệu đồng, %
	-
	3.980
	Sở TN&MT

	7
	2.7
	Tổng nguồn vốn đầu tư xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khu vực công ích
	Triệu đồng
	-
	18.000
	Sở TN&MT

	8
	2.8
	Tổng kinh phí đầu tư thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt
	Triệu đồng
	-
	113.190
	Sở TN&MT

	9
	2.9
	Tổng kinh phí đầu tư khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường
	Triệu đồng
	-
	18.000
	Sở TN&MT

	10
	2.10
	Tổng kinh phí chi cho hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường
	Triệu đồng
	2.038
	3.000
	Sở TN&MT

	11
	2.11
	Tổng kinh phí đầu tư phát triển mạng lưới quan trắc và thực hiện các chương trình quan trắc môi trường
	Triệu đồng
	-
	1.620
	Sở KH&ĐT


Với phần kinh phí được phân bổ, tỉnh Bắc Giang đã triển khai đáp ứng một phần công tác phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm môi trường, đánh giá chất lượng môi trường, hỗ trợ công tác xử lý chất thải, tuyên truyền tập huấn về môi trường của tỉnh,... Nguồn chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp môi trường được phân bổ cho cấp huyện được duy trì ổn định và tăng dần qua các năm.

Để từng bước khắc phục ô nhiễm môi trường tại các đô thị lớn trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải tập trung đảm bảo quy định về BVMT, giải quyết vấn đề cấp bách về rác thải, nước thải khu vực đô thị. Trong đó UBND tỉnh đã quan tâm triển khai thực hiện đầu tư, tập trung xử lý triệt để, dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn. Công tác quản lý môi trường nông thôn được chú trọng. Tập trung triển khai hiệu quả những chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn, nhất là việc thu gom, xử lý rác thải ở khu vực nông thôn. Kết hợp cùng với nguồn vốn ngân sách là 517 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ODA, vỗn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, cân đối ngân sách tỉnh, vốn các Chương trình MTQG để tập trung xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường làng nghề theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ (làng nghề nấu rượu Vân Hà, xã Vân Hà và làng có nghề giết mổ gia súc thôn Phúc Lâm, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên). Đến nay đã đầu tư khoảng 440 tỷ đồng cho công tác thu gom, xử lý rác thải nông thôn. Toàn tỉnh có trên 500 điểm thu gom rác thải, 259 bãi chôn lấp rác thải, tỷ lệ rác thải thu gom được xử lý hợp vệ sinh ở khu vực nông thôn đạt 90,8%.

Tỉnh đã ban hành Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 phê duyệt quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh làm cơ sở hỏa táng, xây dựng lộ trình đóng cửa, di chuyển nghĩa trang, phần mộ lẻ; chấp thuận 01 đầu tư dự án công viên nghĩa trang, đang tiến hành khảo sát lập quy hoạch 01 dự án công viên nghĩa trang. Các huyện thực hiện quy hoạch và xây dựng các nghĩa trang nhân dân gắn với việc xây dựng nông thôn mới, thành phố Bắc Giang đã cải tạo, mở rộng nghĩa trang các xã Dĩnh Trì, Đồng Sơn, Tân Tiến, Đa Mai, Song Khê. 

Trên địa bàn tỉnh đã đầu tư, lắp đặt, vận hành, tiếp nhận đấu nối hệ thống tiếp nhận dữ liệu quan trắc môi trường tự động từ năm 2018, đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường để tiếp nhận dữ liệu từ các cơ sở có nguồn thải lớn. Đến nay đã có 11 cơ sở kết nối dữ liệu quan trắc tự động đối với nước thải, khí thải để phục vụ cho việc giám sát chất thải liên tục
. 
Bảng 9.7. Thống kê số vụ vi phạm và tiền xử phạt trong công tác BVMT 

	TT
	Mã số
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	2.8
	Số lượng và tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường
	Số lượng
	74
	51
	143
	158

	2
	2.9
	Số lượng và tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường
	Số lượng
	38
	23
	48
	83

	3
	2.10
	Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường
	Triệu đồng
	2.469,5
	3.198
	6.584
	8.671


9.3. TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CẢNH QUAN VÀ HỆ SINH THÁI

Ô nhiễm môi trường đã tác động không nhỏ đến các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước. Tác động của sự ô nhiễm làm thay đổi thành phần môi trường, mất nơi cư trú của các loài động, thực vật, làm suy giảm hệ sinh thái, thay đổi và suy giảm thành phần loài, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm có mặt tại Bắc Giang. 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chất lượng môi trường một số nơi, vào thời gian nhất định nhiều lúc đã bị ô nhiễm. Nhiều thành phần môi trường bị suy thoái, tình trạng ô nhiễm do các nguồn thải khác nhau (nước thải, khí thải, chất thải rắn) là nguyên nhân gây đe dọa tới đa dạng sinh học, gây chết, làm giảm số lượng cá thể, huỷ hoại nơi cư trú và môi trường sống của các loài sinh vật. 

9.3.1. Tác động do ô nhiễm môi trường nước

Ô nhiễm môi trường nước do nước thải công nghiệp, mất cân bằng sinh thái trong phát triển nông nghiệp làm cho môi trường nước trên các sông, hồ, kênh chính trên địa bàn tỉnh đã có dấu hiệu ô nhiễm chất hữu cơ và vi sinh. 

Chất lượng nước mặt ở hầu hết các hệ thống sông chính trong tỉnh như hệ thống sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam tại một số vị trí, vào thời gian nhất định đã có dấu hiệu ô nhiễm, biểu hiện khá rõ nét ở các chỉ số DO, COD, BOD5, NO2‑, photphas và Coliform vượt quy chuẩn cho phép. Tình trạng này gây ra những biến đổi trong cân bằng sinh thái, làm cho hệ sinh thái nước ngọt bị ảnh hưởng, một số loài thủy sản đã bị suy giảm đáng kể về số lượng. Ở các vực nước mặt có sự lưu thông nước kém thì sự mất cân bằng sinh thái thể hiện rõ nét qua hiện tượng phú dưỡng hóa. 

9.3.2. Tác động do ô nhiễm môi trường không khí

Ô nhiễm không khí tác động đến hệ động, thực vật. Sự tác động của ô nhiễm không khí đối với các loài động vật chủ yếu là tác động gián tiếp thông qua việc mất nguồn thức ăn hoặc làm biến đổi cơ chế sinh sản. Các loài thực vật bị ảnh hưởng nhiều hơn so với động vật do khả năng thích nghi trong môi trường bị ô nhiễm hoặc biến đổi khí hậu của thực vật kém hơn so với động vật.

Hầu hết các chất ô nhiễm trong không khí đều có tác hại xấu đến thực vật, biểu hiện chính của nó là làm cho cây trồng chậm phát triển, đặc biệt là các khói quang hoá đã gây tác hại đến các loại cây trồng. Các tác hại của những thành phần ô nhiễm không khí có thể kể đến như SOx làm ảnh hưởng tới sự phát triển của cây, ở nồng độ cao hơn có thể gây rụng lá, làm hoa quả bị lép, bị nứt, bị thối. CO ở nồng độ 100 ÷ 10.000 ppm làm rụng lá hoặc gây bệnh xoắn lá, diện tích lá bị thu hẹp cây non chết yểu. Bụi bám trên bề mặt lá làm giảm khả năng hô hấp và khả năng quang hợp của cây, cản trở sự phát triển của cây.

9.3.3. Tác động do ô nhiễm môi trường đất

Khi môi trường đất bị ô nhiễm thì các loại sinh vật và vi sinh vật trong đất sẽ bị ảnh hưởng (đặc biệt là các loài giun) do thay đổi, mất môi trường sống ổn định vốn có kéo theo sự sinh trưởng kém của thực vật, suy giảm độ thoáng khí của đất gây ảnh hưởng đến khả năng quang hợp, sự phát triển của rễ, từ đó tác động đến môi trường sống của con người do cây cối đóng vai trò rất lớn đến việc giữ môi trường sống trong lành cho con người.

9.3.4.Tác động do ô nhiễm chất thải rắn

Trong quá trình tồn lưu, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sẽ gây nhiều ảnh hưởng đến động thực vật và hệ sinh thái ở khu vực, các ảnh hưởng bao gồm như sau:

· Động vật trên cạn: Nói chung các chất ô nhiễm do bãi rác gây ra đều rất nhạy cảm và có hại đối với con người và động vật, tác hại hoặc trực tiếp qua đường hô hấp hoặc gián tiếp qua nước uống hay cây cỏ bị nhiễm các chất ô nhiễm. Tác hại của các chất ô nhiễm không khí đối với các loài sâu bọ, chim, bò sát cũng rất lớn.

· Hệ thủy sinh: Nước thải rò rỉ từ BCL có hàm lượng chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng cao là nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm nồng độ oxy hoà tan do trong nước do vi sinh vật sử dụng oxy hoà tan để phân hủy các chất hữu cơ. Nếu giá trị đo giảm dưới 50% mức 3,8 ÷ 4 mg/1 ở 25 ÷ 28oC sẽ gây tác hại nghiêm trọng đến tài nguyên thủy sinh. Ngoài ra phải kể đến các chất độc hại như kim loại nặng trong nước sẽ theo chuỗi thực phẩm đi từ thực vật dần dần tích luỹ trong chuỗi thức ăn.

Các bãi chôn lấp chất thải rắn lớn: Đa Mai, thị trấn Nham Biền, Cao Xá, Đồi Ông Mật, Đồi Ngô,... là những khu vực nguy cơ tác động đến môi trường đất do dò rỉ, thấm của chất hữu cơ qua thành, nền bãi rác nếu không được thiết kế và vận hành hợp lý. Ngoài một số bãi chôn lấp, một số làng nghề được quy hoạch cụm công nghiệp như Vân Hà, Hoàng Ninh,… và một số khu vực bị ô nhiễm như Yên Dũng, thành phố Bắc Giang cũng gây ảnh hưởng tới môi trường đất.

9.4. PHÁT SINH XUNG ĐỘT MÔI TRƯỜNG

Ô nhiễm môi trường, ngoài tác động đến nền kinh tế, còn tác động lớn đến vấn đề xã hội. Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường đã gây ra bức xúc của người dân, tạo nên sự bất an của xã hội, cộng đồng dân cư. Việc phát thải các chất thải làm ô nhiễm môi trường không tạo ra các sự cố môi trường đột ngột, đó là quá trình tích lũy dần dần, ngay từ đầu ít được người dân chú ý. Lượng ô nhiễm tăng dần gây phản ứng trong cộng đồng. Đây chính là nguyên nhân của số lượng đơn thư khiếu tố của công dân ngày càng tăng, tạo dư luận phản ứng mạnh về vấn đề ô nhiễm môi trường. 

Theo số liệu điều tra, đến tháng 9/2018, cấp xã đã chỉ đạo thành lập 2.483 tổ hòa giải theo quy định của Luật Hòa giải cơ sở, đạt 100%. Có 42 UBND cấp xã đã tổ chức hòa giải 32 vụ việc liên quan đến môi trường trên địa bàn, (chiếm 18,26 %). Tuy nhiên, việc thực hiện trách nhiệm về hòa giải tranh chấp môi trường tại các xã, phường, thị trấn chưa được thực hiện theo quy định, còn trường hợp chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng; đơn thư vượt cấp lên cấp trên. Từ năm 2016 - 2019, tiếp nhận 47 đơn kiến nghị, phản ánh và đã tham mưu giải quyết đạt 100% đơn thư đến. 
Bảng 9.8. Thống kê số vụ khiếu nại trong công tác BVMT

	TT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	2016
	2017
	2018
	2019
	Ghi chú

	1
	Số lượng, tỷ lệ vụ việc khiếu kiện về bảo vệ môi trường được giải quyết
	Vụ, %
	07
	12
	22
	06 


	

	2
	Số vụ bị xử lý hình sự về bảo vệ môi trường
	Số vụ
	-
	-
	6
	2

	Công an tỉnh


Ngoài ra, còn thực hiện chấn chỉnh một số doanh nghiệp đổ rác thải tại xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang và huyện Yên Thế. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đề nghị xem xét giải quyết việc xả nước thải của làng giấy Phong Khê (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) làm cá chết trên sông Cầu; hiện tượng khí thải khi xử lý rác thải Phù Lãng (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) làm ảnh hưởng đến các hộ dân thuộc một số xã trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. 
Ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, kinh tế - xã hội và hệ sinh thái. Ngày nay, tình hình ô nhiễm môi trường trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói riêng đang ngày càng nghiêm trọng, ô nhiễm môi trường góp phần gây suy thoái về chất lượng và số lượng của tài nguyên nước, tài nguyên đất, tài nguyên sinh vật,... Trong đó, ô nhiễm môi trường nước đáng được quan tâm hơn hết vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh, kinh tế. Ô nhiễm môi trường có thể gây nên các dịch bệnh và gây lây nhiễm dịch bệnh cao hơn nhiều lần. Chính vì vậy, cần có các biện pháp chủ động ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, cải thiện môi trường sống an toàn, bền vững.
CHƯƠNG 10. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Trong giai đoạn 2016 - 2020, việc quản lý môi trường và công tác bảo vệ môi trường của tỉnh Bắc Giang đã được quan tâm, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng. Nhiều chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống tổ chức, trách nhiệm quản lý môi trường và các công cụ trong quản lý môi trường được ban hành, áp dụng triển khai thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những khó khăn từ sự phối hợp trong quản lý nhà nước còn chưa chặt chẽ và thường xuyên, một số quy định của pháp luật còn thiếu đồng bộ, ngân sách địa phương còn hạn hẹp nên vẫn còn tồn tại các bất cập trong công tác quản lý môi trường trên địa bàn.
10.1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU VỀ MÔI TRƯỜNG TRONG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 

Ngày 01/9/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 139-NQ/TU về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; các sở, cơ quan, ban, ngành đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết đến lãnh đạo cơ quan đơn vị, cán bộ, công chức, người lao động công tác tại đơn vị.
* Kết quả thực hiện các mục tiêu Nghị quyết đã đạt được thành tựu đáng kể, 17/17 chỉ tiêu chủ yếu đạt so với mục tiêu của Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và Chỉ tiêu theo Báo cáo số 271-BC/TU, cụ thể như sau:

- Các mục tiêu về tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, GRDP bình quân/người đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết. Tốc độ phát triển GRDP thực hiện giai đoạn 2016 - 2020 đạt 114,6% (vượt 4,6%). GRDP bình quân đầu người đạt 3.000 USD.

- Thu ngân sách đạt kết quả cao. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 10,194.8 tỷ đồng (vượt 4,994.8 tỷ đồng so với mục tiêu).Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 230.092 tỷ đồng (mục tiêu là 230.000 tỷ đồng).
- Giá trị sản xuất trên 1ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 110 triệu đồng/ha. mục tiêu là 110 ÷ 120 triệu đồng/ha). Kim ngạch xuất, nhập khẩu duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao. Kim ngạch xuất khẩu đạt 9,5 tỷ USD (vượt 3 tỷ USD). Kim ngạch nhập khẩu đạt 9,2 tỷ USD (vượt 2,78 tỷ USD).

- Trong giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ dân số đô thị có xu hướng tăng qua hàng năm đạt 22,22%.

- Dịch vụ du lịch có chuyển biến, phát triển hình ảnh về miền đất, văn hóa, du lịch và con người Bắc Giang ngày càng được du khách trong và ngoài nước biết đến. 
- Phong trào xây dựng NTM đạt nhiều thành tựu quan trọng trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ các xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 67,4% (vượt 32,4% so với mục tiêu).

- Giáo dục tiếp tục được quan tâm, đầu tư và phát triển theo hướng bền vững. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 93,2% (vượt so với mục tiêu 3,2%).

- Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cơ sở y tế đạt được những kết quả tích cực. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 đạt 100%. Số giường bệnh đạt 27 giường/vạn dân. Tỷ lệ người dân có thẻ BHYT đạt 99% ( vượt 19%) đứng đầu và cao hơn nhiều so mức bình quân 90% cả nước.

- Tỷ lệ hộ gia đình văn hoá đạt 87%. Tỷ lệ làng, bản, tổ dân phố văn hoá đạt 72%. Tỷ lệ phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đạt so với mục tiêu.

- Công tác an sinh xã hội, tạo việc làm và giảm nghèo được quan tâm thực hiện có chuyến biển biến. Tỷ lệ hộ nghèo đạt 3.5% (mục tiêu đạt bình quân 2%/năm). Số lao động được giải quyết việc làm đạt 31.000 người (vượt so với mục tiêu 2000 người). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%.

- Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch đạt 90,2%. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%.

- Công tác quản lý, xử lý chất thải rắn về cơ bản đã được kiểm soát, nhất là ở khu vực nông thôn. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt 76,4% (vượt 6,4% so với mục tiêu). 
	Khung 10.1. Tình hình thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Mạng lưới thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn toàn tỉnh đã được thành lập, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động, năm 2015 toàn tỉnh mới có 1.199 tổ, đội vệ sinh môi trường hoặc tổ tự quản về bảo vệ môi trường, đến tháng 5/2019 toàn tỉnh đã có trên 2.500 đơn vị được thành lập và duy trì hoạt động, trong đó: có 72 công ty, HTX, tổ chuyên trách làm nhiệm vụ thu gom, vận chuyển rác đến nơi xử lý tại 110 xã; còn 120 xã không có tổ chuyên trách thu gom rác, hoạt động chủ yếu là các tổ tự quản, các hộ gia đình tự thu gom, xử lý tại gia đình. Nâng tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải khu vực nông thôn được từ 54,6% năm 2015 lên 88,2% (tháng 8/2019).


- Tỷ lệ che phủ rừng (không tính cây ăn quả) đạt 38%.

- Ngoài ra, các công ty hạ tầng khu công nghiệp đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường. Đến nay, có 5/5 khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đã lắp quan trắc tự động đối với nước thải, đạt 100%, đạt mục tiêu đề ra. 8/27 CCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 29,6% (mục tiêu: 20%).
- Thu hút, chấp thuận đầu tư 01 dự án công viên nghĩa trang và đầu tư xây dựng 01 nhà máy xử lý rác thải tập trung của tỉnh công suất khoảng 500 tấn/ngày.

Bên cạnh những mặt tích cực đó còn tồn tại một số hạn chế như lượng nước thải sinh hoạt nội thành TP Bắc Giang mới chỉ xử lý được khoảng 50% (mục tiêu: xử lý trên 70%). Về cơ bản các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý (21/23 cơ sở) đạt 91,3% tuy nhiên vẫn chưa đạt được mục tiêu: xử lý 100%.

Nguyên nhân do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan như: Công tác thu gom, xử lý còn chưa triệt để; Kinh phí đầu tư các hệ thống xử lý còn thiếu, chưa có nhà đầu tư xây dựng hệ thống xử lý,… Vì vậy, trong tương lai tỉnh Bắc Giang cần có những phương hướng, giải pháp để nâng cao mục tiêu về chất lượng môi trường hơn.

10.2. HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

	Khung 10.2. Các kế hoạch, văn bản về bảo vệ môi trường đã ban hành năm 2019

- Kết luận số 43-KL/TU ngày 11/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương giải quyết vấn đề môi trường nông thôn. 

- Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 28/12/2017UBND của tỉnh ban hành Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030.

  - Kế hoạch số 1486/UBND-KH ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh về tuyên truyền tập huấn chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, BĐKH, giai đoạn 2019 - 2025.

- Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 09/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2019, sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TU ngày 11/5/2017 của BTV Tỉnh ủy.
- Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.


Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Giang đã xây dựng, ban hành các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, lên các kế hoạch về BVMT. Hệ thống các chính sách và văn bản nhằm xử lý các vấn đề cấp thiết liên quan đến môi trường, kiểm soát ô nhiễm và xử lý các sai phạm,... và có các văn bản khuyến khích, hỗ trợ, đầu tư cho các công tác BVMT. Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về xây dựng Quy chế thường trực tiếp nhận, xử lý, phản hồi đường dây nóng về ô nhiễm môi trường 24/24 giờ.

Tuy nhiên, việc thực hiện văn bản pháp luật còn chưa thống nhất: Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên nước chưa thống nhất về việc quy định lập thủ tục môi trường trước khi xem xét cấp các giấy phép về đầu tư, xây dựng nên trong quá trình triển khai còn nhiều vướng mắc. 

10.3. HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường và hoàn thiện; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động làm công tác bảo vệ môi trường các cấp đã được nâng cao trình độ về chuyên môn. 
Tính đến năm 2019 tổng số cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm công tác môi trường là 371 người trong đó: Cấp tỉnh 101 người; cấp huyện 22 người; cấp xã 248 người. Các cơ quan làm công tác BVMT: Sở TN&MT; Công an tỉnh; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Sở Công Thương (Phòng kỹ thuật an toàn và Môi trường); Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện; cán bộ xây dựng, địa chính và môi trường cấp xã.

+ Ở cấp tỉnh, bộ phận quản lý môi trường đã từng bước được kiện toàn. Chi cục BVMT trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có 13 công chức, lao động hợp đồng, 12/13 người có trình độ Thạc sỹ, 1/13 người có trình độ Đại học. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục có 01 Chi cục trưởng, 02 Phó Chi cục trưởng và 03 phòng chuyên môn. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thuộc Sở, hiện có 12 biên chế và 24 lao động hợp đồng. Quỹ BVMT được thành lập từ năm 2010, đến nay có 02 biên chế. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh có phòng Quản lý tài nguyên và môi trường hiện có 02 biên chế làm công tác môi trường. Hầu hết các cán bộ làm công tác quản lý môi trường cấp tỉnh đều có trình độ đại học trở lên có chuyên môn về môi trường.

+ Ở cấp huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện có tổng số 22 công chức, lao động hợp đồng, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường. 

+ Ở cấp xã đã bố trí 248 cán bộ môi trường, trong đó có 167 công chức địa chính kiêm nhiệm công tác BVMT, 04 công chức giao thông thủy lợi, thống kê, khuyến nông làm công tác BVMT, có 77 cán bộ hợp đồng tại 77 xã trực tiếp tham mưu công tác BVMT (59 lao động hợp đồng) và hỗ trợ công chức địa chính (18 lao động hợp đồng). Đặc biệt có 4 xã bố trí công chức địa chính phụ trách công tác BVMT có chuyên môn về môi trường. 

Bảng 10.1. Đội ngũ quản lý môi trường cấp cơ sở (cấp xã)

	TT
	Huyện/

thành phố
	Tổng số cán bộ môi trường
	Công chức phụ trách/kiêm nhiệm môi trường tại cấp xã
	Lao động hợp đồng
	Ghi chú

	
	
	
	Địa chính - nông nghiệp - xây dựng - MT/Địa chính - xây dựng - đô thị - MT; CC ĐC - XD
	Chức danh khác
	
	

	1
	Việt Yên
	19
	16
	1*
	2
	*CC Giao thông-thủy lợi.

UBND xã ký HĐ

	2
	Hiệp Hòa
	27
	23
	1*
	3
	* Công chức VP - thống kê 

	3
	Tân Yên
	24
	23
	
	1
	UBND xã ký HĐ

	4
	Yên Thế
	29
	19
	
	10
	03 người do UBND huyện ký HĐ

	5
	Lạng Giang
	23
	8
	1*
	14
	* Công chức khuyến nông 

UBND xã ký HĐ

	6
	Yên Dũng
	23
	21
	
	1
	

	7
	TP. Bắc Giang
	19
	16
	
	3
	UBND xã ký HĐ

	8
	Sơn Động
	23
	5
	
	18
	UBND huyện ký HĐ

	9
	Lục Ngạn
	34
	19
	
	15
	UBND huyện ký HĐ

	10
	Lục Nam
	28
	17
	1*
	10
	* Công chức khuyến nông 

UBND Huyện ký HĐ

	
	Tổng
	248
	167
	4
	77
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Biểu đồ 10.1. Thực trạng bố trí cán bộ thực hiện công tác môi trường

Song sự phối hợp trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giữa các Sở, ngành và địa phương còn chưa chặt chẽ và thường xuyên. Các số liệu, hiện trạng môi trường còn chưa đồng bộ thống nhất, chưa có mối quan hệ chặt chẽ với nhau giữa các huyện, xã, với các Sở, ban ngành. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn còn chưa có cán bộ chuyên môn về môi trường.

10.4. VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ CHO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Về công tác đầu tư cho sự nghiệp bảo vệ môi trường đã được tỉnh huy động nhiều nguồn lực. So với giai đoạn 2011 - 2015, tỉnh Bắc Giang đã có sự quan tâm, chú trọng hơn trong đầu tư kinh phí cho công tác BVMT. Nguồn vốn đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường giai đoạn năm 2016 - 2020 tăng dần qua từng năm với tổng vốn là: 513,323 tỷ đồng, tăng gần như gấp đôi so với giai đoạn 2011 - 2015 (216,6 tỷ đồng); cơ bản là đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ môi trường ở địa phương. Cụ thể:

- Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường tăng qua từng năm: từ năm 2016 - 2019, tỉnh đã chi 353,754 tỷ đồng.

- Về nguồn vốn đầu tư cho các công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2020 tổng nguồn vốn ngân sách trung ương, tỉnh phân bố cho công tác bảo vệ môi trường khoảng 409,740 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn ngân sách Trung ương là 163,788 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 202,773 tỷ đồng, vốn ODA là 43,179 tỷ đồng.
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Biểu đồ 10.2. Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường qua từng năm giai đoạn 2016 – 2019
Bảng 10.2. Tổng hợp kế hoạch vốn NSTU, tỉnh đầu tư cho các dự án bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 – 2020
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Tên dự án
	Năm 2016 - 2020
	Tổng

	
	
	NSTU
	Ngân sách tỉnh
	ODA
	

	 
	Dự án bảo vệ môi trường
	163.788
	202.773
	43.179
	409.740

	1
	Cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phía Bắc KCN Song Khê - Nội Hoàng
	 
	134.783
	 
	134.783

	2
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Đại Lâm, huyện Lạng Giang
	33.000
	 
	 
	33.000

	3
	Trạm xử lý nước thải, hệ thống đường giao thông nội bộ khu phía Bắc KCN Song Khê - Nội Hoàng
	80.020
	 
	 
	80.020

	4
	Khắc phục ô nhiễm làng nghề Vân Hà
	12.000
	12.000
	 
	24.000

	5
	Đầu tư xây dựng Nghĩa trang nhân dân thành phố Bắc Giang
	768.000
	 
	 
	768.000

	6
	Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện vay vốn ngân hàng thế giới
	0
	2.500
	43.179
	45.679

	7
	Các dự án BVMT thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM
	38.000
	46.138
	 
	84.138

	8
	Thoát nước và vệ sinh môi trường TP Bắc Giang
	 
	7.352
	 
	7.352


- Về nguồn vốn xã hội hóa: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội gia tăng qua các năm: 159,1593 tỷ đồng. Theo giá hiện hành ước tính năm 2016 là 31,051 tỷ đồng; năm 2017 đạt 34,0882 tỷ đồng; năm 2018 đạt 43,7371 tỷ đồng; 2019 đạt 50,283 tỷ đồng.
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Biểu đồ 10.3. Nguồn vốn xã hội hóa giai đoạn 2016 - 2020

So với giai đoạn 2011 - 2015, các dự án về hỗ trợ, bảo vệ môi trường, đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp, các công trình cấp thoát nước được tỉnh quan tâm bố trí kinh phí. Việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp đã được quan tâm thực hiện. Tăng cường huy động các nguồn vốn từ trung ương, tranh thủ tối đa nguồn hỗ trợ tài chính từ các tổ chức quốc tế và cá nhân cho công tác khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường. Triển khai thực hiện dự án Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên có trồng bổ sung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 theo Quyết định số 54/QĐ-SKHĐT ngày 11/4/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong đó năm 2018 thực hiện tại khu vực rừng phòng hộ Cấm Sơn với diện tích 10 ha.

UBND tỉnh đã tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình, dự án cung cấp nước sạch, bảo vệ môi trường, trong đó:

· Đã thu hút dự án Nhà máy nước sạch DNP - Bắc Giang có tổng mức đầu tư 1.286 tỷ đồng với công suất giai đoạn 1 là 30.000 m3/ngày, giai đoạn 2 là 60.000 m3/ngày, lấy nước từ hồ Cấm Sơn để cấp cho sinh hoạt của thành phố Bắc Giang và vùng lân cận (nâng tổng số 110 công trình nước sạch trên địa bàn tỉnh). 
· Thành phố Bắc Giang đang tiến hành thực hiện Dự án phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần thứ 2 do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, trong đó có hạng mục cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại xã Tân Tiến thành phố Bắc Giang từ 10.000 lên 20.000 m3/ngày.đêm.

· Thu hút, chấp thuận đầu tư 01 dự án công viên nghĩa trang tại huyện Lục Nam, tổ chức khảo sát lập quy hoạch dự án công viên nghĩa trang tại huyện Yên Thế; 
· Thu hút đầu tư xây dựng 01 nhà máy xử lý rác thải tập trung của tỉnh với tổng vốn đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng; công suất xử lý khoảng 500 tấn rác/ngày đêm; định hướng sau năm 2020 thu hút đầu tư thêm 02 nhà máy xử lý.
* Hạn chế: Ngân sách địa phương còn hạn hẹp nên còn gặp khó khăn trong đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường; hạ tầng thu gom, xử lý rác thải, thoát và xử lý nước thải chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế; hạ tầng môi trường một số làng nghề được đầu tư nhưng chưa thực sự mang lại hiệu quả; các khu xử lý rác thải các huyện, xã chưa được đầu tư bài bản. Việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các CCN, xử lý nước thải đô thị và khu dân cư tập trung chưa được UBND huyện, thành phố quan tâm huy động nguồn vốn để đầu tư phù hợp.

Việc thu hút đầu tư các dự án vào các khu công nghiệp hiện còn gặp một số bất cập:

- Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh còn xảy ra một số doanh nghiệp (nhất là trong khu công nghiệp) sau khi được cấp chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng đã đi vào triển khai xây dựng thậm chí có một số dự án đã đi vào hoạt động mà không có báo cáo ĐTM như dự án của Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung), Công ty TNHH Seojin, Làng nghề Mai Hương… 

- Một số dự án được thu hút đầu tư không phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tư hoặc phân khu chức năng, nên quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ về môi trường gặp vướng mắc, nếu đồng ý về mặt môi trường của dự án thì không đúng với Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt (4/5 khu công nghiệp do Bộ TN&MT phê duyệt), nếu không đồng ý hoặc yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị quản lý hạ tầng điều chỉnh sẽ mất rất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ, cơ hội đầu tư của Doanh nghiệp. 

10.5. TRIỂN KHAI CÁC CÔNG CỤ TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
* Thực hiện đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đã được chú trọng nâng cao chất lượng, đặc biệt đối với dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao như tái chế kim loại, hóa chất, giặt công nghiệp, chăn nuôi, pin năng lượng mặt trời,... Hàng năm tổ chức rà soát, tổng hợp, đánh giá chất lượng tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, quan trắc môi trường làm cơ sở cho nhà đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 81/TB-TNMT ngày 19/6/2018 và Thông báo số 08/TB-TNMT ngày 16/01/2019 thông báo về năng lực của các đơn vị tư vấn dịch vụ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2018.
Từ tháng 11/2016 - 9/2019, đã tổ chức thẩm định, phê duyệt 426 báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, nâng tổng số 742 dự án được phê duyệt; cấp huyện đã xác nhận 2.107 kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về BVMT theo thẩm quyền.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu: Năm 2018 đã tiếp nhận và tham mưu giải quyết đối với 06 lượt hồ sơ trong đó đã cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu đối với 03 hồ sơ, còn 03 hồ sơ chưa xác nhận. Năm 2019, tỉnh cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 50 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Việc quản lý, xử lý các cơ sở nhập khẩu phế liệu còn chưa được quan tâm. Việc các cơ sở, doanh nghiệp nhập với một số lượng lớn các phế liệu về để tái chế đã phát sinh ra rất nhiều các nguồn nước thải, chất thải gây ảnh hưởng đến môi trường đất, nước, không khí. Vì vậy, UBND tỉnh Bắc Giang nên xem xét đưa ra các văn bản quyết định không đồng ý, chấp thuận các dự án đầu tư có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, hạn chế tiếp nhận tái chế nhựa, giấy, phế liệu ở trên địa bàn.

* Thanh tra, kiểm tra và xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về BVMT
Công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát nguồn gây ô nhiễm môi trường đã được đẩy mạnh, chủ động kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc theo ý kiến kiến nghị của nhân dân, công tác hậu kiểm được chú trọng hơn, tập trung vào các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở có nguồn thải lớn, nguy cơ ô nhiễm môi trường cao. 
Công tác kiểm soát chất thải từ các làng nghề đã được triển khai, rà soát các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh và yêu cầu ký cam kết bảo vệ môi trường, có biện pháp xử lý nước thải, chất thải trước khi thải ra môi trường. Tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề đã dần được cải thiện; hầu hết chất thải phát sinh từ các hộ gia đình làm nghề được tái sử dụng, hạn chế xả thải ra môi trường, số hộ làm nghề đã giảm nhiều so giai đoạn 2011 - 2015 (làng nghề nung vôi xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế trước có trên 300 hộ, hiện nay còn 02 hộ hoạt động thường xuyên, một số hộ hoạt động không thường xuyên; làng nghề tái chế chất thải sản xuất dây thừng thôn Trung Hưng, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa trước có trên 200 hộ, hiện nay còn 07 hộ,...). Làng nghề nấu rượu Vân Hà và làng có nghề giết mổ trâu bò Phúc Lâm, huyện Việt Yên đã đầu tư các công trình bảo vệ môi trường và đưa ra khỏi cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Công tác kiểm soát đối với các nguồn thải vào các lưu vực sông được tăng cường, thực hiện các kế hoạch điều tra, thống kê, đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường; yêu cầu các cơ sở có nguồn thải lớn thực hiện lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục; thường xuyên phối hợp với các tỉnh trong lưu vực sông Cầu, khu vực giáp ranh kiểm soát các nguồn ô nhiễm, giải quyết các kiến nghị, phản ánh về môi trường. Hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông trên địa bàn đã dần đi vào nề nếp, các cơ sở khai thác trong vùng được quy hoạch, cấp phép, giảm sạt lở bờ sông và giảm mức độ ô nhiễm các dòng sông của tỉnh.

So với giai đoạn 2011 - 2015, đến nay đã có 21/23 cơ sở gây ô nhễm môi trường nghiêm trọng đã được tỉnh Bắc Giang quan tâm triển khai thực hiện công tác đầu tư, tập trung xử lý và đã được chứng nhận hoàn thành xử lý triệt để, đạt tỷ lệ 86,9%.
Bảng 10.3. Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT

	TT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ cơ sở
	Tiến độ triển khai xử lý ô nhiễm triệt để
	Quyết định chứng nhận

	
	
	
	
	

	1
	Bãi rác tập trung xã Tam Tiến, huyện Yên Thế
	Xã Tam Tiến, huyện Yên Thế
	Đã hoàn thành
	301/QĐ-TNMT ngày 30/10/2015

	2
	Bãi xử lý và chôn lấp rác thải tập trung thành phố Bắc Giang
	Phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang
	Đã hoàn thành
	163/QĐ-TNMT ngày 21/7/2014

	3
	Bệnh viện tâm thần tỉnh Bắc Giang
	Xã Song Mai, thành phố Bắc Giang
	Đã hoàn thành
	458/QĐ-TNMT ngày 31/12/2015

	4
	Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng Bắc Giang
	Xã Quế Nham, huyện Tân Yên
	Đã hoàn thành
	264/QĐ-TNMT ngày 28/5/2018

	5
	Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Động
	Thị trấn An Châu, huyện Sơn Động
	Đã hoàn thành
	532/QĐ-TNMT ngày 17/11/2016

	6
	Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thế
	Thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế
	Đã hoàn thành
	49/QĐ-TNMT ngày 25/01/2016

	7
	Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Yên
	Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên
	Đã hoàn thành
	48/QĐ-TNMT ngày 25/01/2016

	8
	Bãi rác tập trung huyện Việt Yên 
	Khu III, thị trấn Bích Động
	Đã hoàn thành
	305/QĐ-TNMT ngày 11/6/2018

	9
	Bãi rác tập trung của Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà
	xã Ngọc Sơn, thị trấn Thắng, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hoà
	Đã hoàn thành
	703/QĐ-TNMT ngày 21/12/2018

	10
	Bãi chôn lấp rác thải đô thị huyện Lục Ngạn
	Xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn
	Đã hoàn thành
	12/QĐ-TNMT ngày 08/01/2019

	11
	Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Bắc Giang (nay là Cơ sở cai nghiên ma túy)
	Xã Song Mai, thành phố Bắc Giang
	Chưa thực hiện
	-

	12
	Khu xử lý rác thải tập trung thị trấn Nham Biền
	Thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng
	Đang triển khai thực hiện, chưa hoàn thành
	-


	Khung 10.3. Xử phạt vi phạm hành chính các cơ sở vi phạm

Từ năm 2016 - 2019, cấp tỉnh đã tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với 196 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 110 cơ sở với tổng số tiền phạt trên 11,9 tỷ đồng; Cấp huyện đã kiểm tra đối với 949 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 109 cơ sở, với tổng số tiền khoảng 1.119 triệu đồng; lực lượng cảnh sát môi trường đã tập trung nâng cao công tác điều tra, nắm bắt tình hình, phát hiện và xử lý 74 vụ gây ô nhiễm môi trường, đề xuất xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2,7 tỷ đồng.  


Theo báo cáo công tác BVMT tỉnh năm 2019, Bắc Giang tiến hành xử lý hình sự 02 vụ việc liên quan tới vi phạm luật pháp về bảo vệ môi trường, cụ thể: 

+ Ngày 15/02/2019 Công an huyện Lục Nam khởi tố vụ án “Hủy hoại rừng” xảy ra tại Hố Đá, thôn Dùm, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, để điều tra theo quy định.

+ Ngày 26/7/2019 tại lô 4, khoảnh 3 thuộc thôn Vá, xã An Bá, huyện Sơn Động. Công an huyện Sơn Động phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Động, kiểm tra, phát hiện lập hồ sơ đối tượng Hứa Văn Hải, sinh năm 1959 trú tại thôn Vá, xã An Bá, huyện Sơn Động (người được giao quản lý và bảo vệ khu rừng nêu trên) có hành vi phá rừng trái pháp luật gây thiệt hại 251 m2 rừng tự nhiên.
Theo số liệu điều tra, đến tháng 9/2018: 230 xã, phường, thị trấn đã chỉ đạo thành lập 2.483 tổ hòa giải theo quy định của Luật Hòa giải cơ sở, đạt 100%. Có 42 UBND cấp xã đã tổ chức hòa giải 32 vụ việc liên quan đến môi trường trên địa bàn, (chiếm 18,26 %). Tuy nhiên, việc thực hiện trách nhiệm về hòa giải tranh chấp môi trường tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh chưa được thực hiện theo quy định, còn trường hợp chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng; còn trường hợp đơn thư vượt cấp lên cấp trên. 

* Kiểm soát ô nhiễm và xử lý các nguồn gây ô nhiễm

Thực hiện Kết luận số 43-KL/TU ngày 11/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã phát động Chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường năm 2017. Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường tổ chức thực hiện điều tra, thống kê các nguồn thải trên địa bàn tỉnh và cập nhật vào phần mền quản lý cơ sở dữ liệu nguồn thải. Hàng năm triển khai thực hiện mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh; tổ chức khảo sát, thống kê, phân loại nguồn thải từ các cơ sở trong và ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; điều tra, đánh giá, phân tích nguồn, lượng và phân nhóm chất thải nguy hại ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thống kê, phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường ở các bãi chôn lấp, lò đốt rác thải trên địa bàn tỉnh; điều tra, đánh giá, phân tích tác động từ nước thải của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến môi trường xung quanh; đánh giá ảnh hưởng của làng nghề đến khu vực xung quanh; thực hiện kiểm kê và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu các nguồn thải trên địa bàn tỉnh; điều tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường do sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật trong trồng cây ăn quả tại 03 huyện: Lục Ngạn, Yên Thế và Lục Nam; điều tra, đánh giá chất lượng các nguồn thải vào lưu vực sông Cầu,....

Đến nay, các huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn cải tạo, nâng cấp bãi xử lý rác thải nông thôn, bố trí các điểm thu gom, tập kết, trung chuyển rác thải. 

- Toàn tỉnh đã có 672 điểm tập kết, trung chuyển rác thải đến khu xử lý, 259 bãi chôn lấp rác thải cho 95 xã (trong đó có 04 khu xử lý rác quy mô cấp huyện, 255 bãi chôn lấp quy mô cấp xã, thôn).

- Có 94 lò đốt rác rác thải cho 67 xã (có 65 lò đốt công nghệ, 29 lò đốt thủ công), trong đó có 15 lò đốt rác được lắp đặt theo danh mục, địa điểm đã được phê duyệt tại Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, đạt 31,25 %. 
- Các huyện, thành phố đã có 1.800 hương ước, quy ước có nội dung bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn.

- Tiến hành khơi thống, nạo vét 2.485 km cống rãnh, mương thoát nước thải; trồng và chăm sóc 200 đoạn đường hoa với 500 km, 366 công trình bảo vệ môi trường được triển khai, lắp đặt 35 rào chắn rác thải trên các tuyến kênh.
Việc quản lý chất thải trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi được quan tâm thực hiện. Công tác thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đã được triển khai, toàn tỉnh có 2.400 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Tỉnh đã chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng. Định hướng chuyển dần sang sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ để giảm thiểu các tác động đến môi trường.

Công tác thu gom, xử lý chất thải y tế được quan tâm thực hiện, các bệnh viện đã có kho, nhà lưu giữ chất thải y tế, chất thải nguy hại và lây nhiễm. 12/21 bệnh viện có lò đốt chất thải rắn y tế nguy hại, tuy nhiên chỉ có 02 lò đốt đang hoạt động thường xuyên (Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Động, Lục Nam), các đơn vị còn lại thì thuê đơn vị có đủ năng lực và tư cách pháp nhân để xử lý.
Khí thải từ các nhà máy sản xuất đã được kiểm soát chặt chẽ hơn, các doanh nghiệp đã thực hiện đầu tư hệ thống thu gom, xử lý khí thải theo quy định. Một số nhà máy như Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Nhà máy xi măng Bắc Giang, Nhà máy nhiệt điện Sơn Động,... đã từng bước khắc phục ô nhiễm khói, bụi.

Thành phố Bắc Giang đang triển khai dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMD) lần 2 - Dự án thành phần tỉnh Bắc Giang, trong đó có hạng mục công trình nâng công suất trạm xử lý nước thải thành phố, hiện tại từ 10.000 m3/ngày đêm lên 20.000 m3/ngày đêm và cải tạo trạm xử lý nước thải thành phố Bắc Giang công suất 10.000 m3/ngày đêm hiện tại để chất lượng nước đầu ra đạt Cột A QCVN 14:2008/BTNMT.

	Khung 10.4. Kiểm soát môi trường các khu vực tập trung nhiều nguồn gây ô nhiễm

KCN Vân Trung (phần do Công ty TNHH Fugiang làm chủ đầu tư) năm 2016 đã nâng công suất hệ thống xử lý lên 5.000 m3/ngày, năm 2018 đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành đơn nguyên số 02 có công suất 5.000 m3/ngày;  KCN Vân Trung (phần do Công ty CP S&G làm chủ đầu tư) đã xây dựng xong và đang lắp đặt máy móc thiết bị cho nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất đơn nguyên I công suất 2.000 m3/ngày đêm. KCN Quang Châu có hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 3.000 m3/ngày, năm 2018 đã hoàn thiện nâng cấp và đi vào vận hành đơn nguyên 2 có công suất 6.000 m3/ngày; KCN Song Khê - Nội Hoàng (phía Nam) đã vận hành nhà máy xử lý nước thải công suất 500 m3/ngày và hoàn thành việc cải tạo hệ thống thu gom nước thải; KCN Song Khê - Nội Hoàng (phía Bắc) đã đưa vào vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung (đơn nguyên I) công suất 2.000 m3/ngày đêm; KCN Đình Trám đã khởi công hạng mục cải tạo hệ thống xử lý nước thải tập trung vào ngày 21/8/2019; Có 8/27 CCN đã triển khai đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải.


· Về vấn đề môi trường liên vùng, liên tỉnh

Trong giai đoạn 2016 - 2018, tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Cầu tại địa phận tỉnh Bắc Giang có chiều hướng gia tăng do hoạt động xả thải từ sông Ngũ Huyện Khê, tỉnh Bắc Ninh; hoạt động của khu xử lý rác thải xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh gây ô nhiễm mùi, khí thải,... ảnh hưởng đến đời sống của người dân khu vực thị trấn Nham Biền, Tư Mại, Yên Lư thuộc huyện Yên Dũng. Năm 2019, tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Tổng cục Môi trường, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức làm việc, bàn biện pháp giải quyết. UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các khu vực giáp ranh, liên huyện, liên tỉnh; phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, địa phương khu vực giáp ranh như tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Dương trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các nguồn ô nhiễm, giải quyết vấn đề môi trường liên tỉnh. Vì thế chất lượng môi trường lưu vực Sông Cầu cũng đã có những cải thiện tốt hơn.

Mặc dù, môi trường trên địa bàn tỉnh đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự tham gia của toàn dân song tình trạng rác thải, nước thải và nghĩa địa, nghĩa trang chưa được quản lý và kiểm soát chặt chẽ. Việc quản lý nguồn nước mặt tại các khu vực trạm cấp nước, vùng bảo hộ vệ sinh còn thiếu sự tăng cường kiểm soát.

Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các CCN còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc: 

+ Hiện nay có 8/27 CCN đang hoạt động có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung. Còn lại các doanh nghiệp thứ cấp tự đầu tư hệ thống xử lý (thường nước thải mới chỉ đạt cột B của QCVN 40:2011/BTNMT đối với nước thải công nghiệp), chưa đạt yêu cầu theo quy định (các CCN phải xử lý nước thải tập trung đạt cột A của QCVN 40:2011/BTNMT; lắp quan trắc môi trường nước thải tự động). 

+ Các CCN đã được quy hoạch, tiếp nhận dự án đầu tư thứ cấp vào hoạt động từ trước, hạ tầng không đồng bộ (doanh nghiệp thứ cấp) có 10/27 CCN giao cho nhà đầu tư thứ cấp làm chủ đầu tư hạ tầng, còn lại là do UBND huyện (hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất của huyện) làm chủ đầu tư. Như vậy sẽ gây khó khăn cho việc đầu tư, vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung.

Thời gian tới cần tăng cường công tác phòng ngừa, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường đối với các CCN, các dự án sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao như pin năng lượng mặt trời, nhiệt điện, tái chế kim loại, tái chế giấy, hóa chất, giặt công nghiệp,…

* Quan trắc và thông tin môi trường

 Công tác triển khai thực hiện mạng lưới quan trắc môi trường định kỳ trên địa bàn tỉnh được duy trì thường xuyên, so với giai đoạn 2011 - 2015 thực hiện quan trắc 01 lần/năm, từ năm 2016 đến nay tỉnh đã thực hiện quan trắc tăng lên 02 lần/năm vào các thời điểm khác nhau (mùa mưa và mùa khô) để đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường được khách quan, chính xác hơn. Năm 2017 đã xây dựng và vận hành phần mềm hệ thống thông tin trực tuyến báo cáo và lưu trữ số liệu về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp có nguồn thải lớn. Từ năm 2018 đã hoàn thiện hệ thống tiếp nhận số liệu quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh; đến nay đã có 11 doanh nghiệp lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục, truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, giám sát.
Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 3 đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường gồm Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bắc Giang, Công ty TNHH nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ môi trường, Công ty TNHH công nghệ môi trường Đất Việt.
Trên địa bàn tỉnh đã thành lập Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Bắc Giang và đi vào hoạt động từ năm 2007, đến nay, Trung tâm được Văn phòng Công nhận chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng chỉ công nhận cho Hệ thống quản lý của Phòng Phân tích - Hóa nghiệm đạt Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 tháng 9/2015 và công  nhận lại tháng 3/2016; Ngày 12/12/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 3728/QĐ-BTNMT ngày 12/12/2018 về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
Bắc Giang tiến hành xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc môi trường của địa phương phù hợp với quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia: Thực hiện Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Bắc Giang năm 2019 với tổng số 53 điểm quan trắc môi trường không khí xung quanh, 21 điểm quan trắc môi trường đất, 29 vị trí nước dưới đất, tại 50 vị trí quan trắc nước mặt.

Về cơ bản, công tác quan trắc của tỉnh đã được nâng cao hơn, cải tiến hơn. Qua các đợt quan trắc, các số liệu quan trắc đã phản ánh, đánh giá sơ bộ được hiện trạng môi trường của tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại yếu kém về mặt quản lý, cập nhập, tổng hợp số liệu quan trắc khí thải, khí thải nhiệt điện. Tại các điểm quan trắc tự động của các doanh nghiệp thì thông tin về số liệu còn thiếu có độ tin cậy. Vì vậy, các cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất các điểm quan trắc để gia tăng độ chính xác. Tại các điểm ô nhiễm cục bộ, ô nhiễm liên vùng công tác quan trắc còn kém, chưa đúng thời điểm nên việc thực hiện quan trắc cần xem xét các đặc điểm, điều kiện tự nhiên của từng vùng để đưa ra kế hoạch, tần suất quan trắc cho phù hợp; nên lắp đặt thêm các trạm quan trắc tự động để đánh giá chính xác, cụ thể hơn hiện trạng môi trường của tỉnh trong những năm tiếp theo.

* Áp dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trường

Để từng bước giảm hỗ trợ từ ngân sách, nâng cao chất lượng dịch vụ thu gom, xử lý rác thải, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 về công bố đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017: Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Đến nay các huyện, thành phố đã ban hành và tổ chức thu theo giá dịch vụ; mức thu cao nhất tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, đạt 40.000 đồng/hộ/tháng, mức thu thấp nhất tại xã Quang Tiến, huyện Tân Yên, đạt 5.000 đồng/hộ/tháng.
Đôn đốc các cơ sở lập và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường đối với dự án khai thác khoáng sản, quan tâm cải thiện chất lượng môi trường. Từ năm 2016 đến hết tháng 9 năm 2019, đã có 105 lượt cơ sở khai thác khoáng sản ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường với số tiền 32,333 tỷ đồng. 

10.6. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ VẤN ĐỀ ÁP DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ MỚI
Giai đoạn 2016 - 2020, hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ đang được triển khai tích cực, từng bước tăng cường đầu tư nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực môi trường. Ưu tiên đầu tư xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để sản xuất và tạo ra các sản phẩm nông sản xuất khẩu như VietGAP, GlobalGAP. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ xử lý khí thải trong sản xuất gạch, ngói nung và công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo quy chuẩn môi trường. Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Việc lựa chọn các dự án đầu tư đã quan tâm hơn đến công tác bảo vệ môi trường, đề nghị các nhà đầu tư giải trình về công nghệ, có 43 dự án thực hiện thẩm tra công nghệ làm cơ sở lựa chọn, trong thu hút đầu tư đã ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường. 

	Khung 10.5. Một số dự án khoa học công nghệ đã có hiệu quả tích cực, góp phần bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên môi trường địa phương
- Dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xử lý chất thải làm ô nhiễm môi trường tại làng có nghề giết mổ gia súc Phúc Lâm, Việt Yên đã ứng dụng công nghệ sinh học sử dụng chế phẩm hoạt hóa vi sinh vật (Bio-catalysis) xử lý bằng thiết bị hoạt hóa nước kết hợp với phương pháp sinh học dùng các thực vật thủy sinh thích hợp xử lý để đảm bảo nước thải đạt QCVN 62-MT:2016/BTNMT.

- Dự án “Xây dựng mô hình điển hình tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho lò nung phôi, cán thép liên hoàn tại Công ty cổ phần thép số 10 huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang" đã xây dựng và hoàn thiện bản vẽ thiết kế của lò nung phôi cán thép liên hoàn công suất 5 tấn/giờ, có khả năng tiết kiệm 5% điện và 15% lượng than tiêu thụ so với các nhà máy có cùng quy mô.

- Dự án “Sản xuất chế phẩm Fito-Biomix RR xử lý rơm rạ làm phân hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn tại tỉnh Bắc Giang" tạo ra phân hữu cơ có chất lượng tốt, tiết kiệm chi phí mua phân bón cho người dân, giảm tình trạng đốt rơm rạ ở nông thôn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn tại tỉnh Bắc Giang.

- Dự án “Thử nghiệm mô hình lò đốt rác bằng khí tự nhiên cho cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang" triển khai lò đốt rác thải sinh hoạt với diện tích 8 ha tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, lắp đặt mô hình lò đốt rác thải sinh hoạt bằng khí tự nhiên CNC500 với công suất 500 kg/h, ống khói cao 20,5 m - đường kính D500 mm, 4 buồng đốt, kích thước lò: 1.800 x 2.350 x 3.861 mm. Trọng lượng 15 tấn. Kết quả là đã đáp ứng được các nhu cầu xã hội về xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng khí tự nhiên.


Việc triển khai các đề tài, dự án sử dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đã góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Hiệu quả kinh tế của các mô hình tăng từ 30 ÷ 40% so với sản xuất thông thường, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, nhiều chủng loại  giống cây trồng, vật nuôi được đưa vào sản xuất. tạo sự đa dạng về sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, tạo vùng nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến xuất khẩu.

Công tác thẩm định công nghệ, quản lý chuyển giao công nghệ được tăng cường. Đã chỉ đạo thẩm tra công nghệ 56 dự án đầu tư; có ý kiến đối với 126 dự án, cho ý kiến về công nghệ đối với thiết kế cơ sở, thiết kể bản vẽ thi công 50 dự án. Tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tại 258 cơ quan, đơn vị, trong đó có  211 đơn vị thuộc đối tượng khuyến khích áp dụng.

10.7. NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VÀ VẤN ĐỀ XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường được tăng cường và đa dạng hóa về hình thức phổ biến trong cộng đồng, người dân và doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2016 - 2020, các sở, ban, ngành, đoàn thể đã thường xuyên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết đến lãnh đạo cơ quan đơn vị, cán bộ, công chức, người dân, bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực trên Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh và Đài Truyền thanh các địa phương bằng các hình thức phong phú, thiết thực như: ra quân thu gom rác thải, tổ chức hội nghị tuyên truyền về BVMT, hướng dẫn cách phân loại rác thải sinh hoạt; treo băng zôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, tuyên truyền các nghị quyết, chị thị trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và cơ sở; gắn công tác BVMT vào chương trình xây dựng nông thôn mới, phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các phong trào thi đua khác, từ đó đã có tác động tích cực đến đời sống xã hội, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong cộng đồng dân cư, chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 
Phát động các phong trào bảo vệ môi trường như Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Chống rác thải nhựa,... Tuyên truyền thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học. Một số kết quả đạt được trong công tác bảo vệ môi trường, truyền thông môi trường giai đoạn năm 2016 – 2020.

- Từ năm 2016 - 2019 đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp huyện, xã đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường 07 huyện, thành phố: Lạng Giang, Tân Yên, Yên Thế, Việt yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng, thành phố Bắc Giang và 150 xã thuộc 07 huyện/thành phố; 03 huyện: Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động và 80 xã tại các huyện này. 

- Xây dựng mô hình câu lạc bộ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; phát động các phong trào thi đua “ sạch làng, tốt ruộng”, “sạch từ nhà ra ngõ”, “ăn sạch, ở sạch, uống sạch”, hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo 4 đúng “đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng quy trình, đúng thời gian”; mô hình "Dịch vụ bảo vệ thực vật cơ sở" giảm thiểu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp; phát động phong trào “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”,…
- Trồng 18.700 cây xanh tại nhà văn hóa thôn, trường mầm non, các con đường tự quản,… điển hình Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Yên Dũng tổ chức 114 buổi lao động, có 20.969 lượt hội viên, phụ nữ tham gia. Đã quét dọn, phát quang được 119 km đường làng, khơi thông 91 km cống rãnh, thu gom 229 m3 rác thải.

- Các huyện thành phố đã tổ chức 950 buổi ra quân với sự tham gia của 384.550 người với hoạt động ra quân như: Thu gom rác thải được 4.696 tấn, vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang vỉa hè, bụi rậm được 4.648 km, trồng chăm sóc hoa trên đường được 53km, nạo vét khơi thông cống rãnh trục vớt rác thải tại các song chắn rác được 957,9 km, tổ chức 45 hội nghị tuyên truyền tập huấn về bảo vệ môi trường, duy trì treo 2.182 băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, cắm 1.125 cờ, in 150 đĩa tuyên truyền, đăng 726 tin bài phát trên đài truyền thanh huyện, xã, loa phát thanh thôn xóm, xử lý được 145 điểm tồn lưu rác thải với khối lượng rác thu gom được 1.933 m3. 

Các địa phương đã chỉ đạo đưa nội dung vệ sinh môi trường vào quy chế, hương ước, quy ước của thôn, bản, tổ dân phố và các khu dân cư, đến nay đã rà soát và ban hành 1.800 hương ước, quy ước có nội dung bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn. Huyện Tân Yên tổ chức 13 hội nghị triển khai phân loại rác tại nguồn, trao tặng 2.155 sọt đựng rác, 3.000 chiếc làn nhựa nhằm hạn chế sử dụng túi nilon. Huyện Lạng Giang đẩy mạnh tuyên truyền nói không với túi nilon, phân loại rác thải có khả năng tái chế, tái sử dụng, rác thải hữu cơ để ủ phân vi sinh.

Thành lập các tổ chức tự quản về môi trường, đến nay 2.498/2.498 khu dân cư đã có tổ tự quản về môi trường, đạt 100%; có 382.820/429.718 hộ gia đình ký cam kết đạt tỷ lệ 89% hộ gia đình ký cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường. Phát động các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường; vận động các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hầu hết các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm đã quan tâm áp dụng các biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi thông qua thu gom, xử lý bằng hầm Biogas (có khoảng 46.000 hầm khí biogas được xây dựng), làm đệm lót sinh học và sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý môi trường chăn nuôi. Các cơ sở đã sử dụng thức ăn, thuốc thú y có nguồn gốc rõ ràng, nằm trong danh mục cho phép.
Qua công tác tuyên truyền, phổ biến, nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường đã được nâng lên rõ rệt, tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định đã hạn chế, các điểm tồn lưu rác thải cơ bản được giải quyết; các hộ gia đình, cá nhân đều tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào, cuộc phát động ra quân thu gom rác thải, khơi thông nạo vét cống rãnh, giữ gìn vệ sinh môi trường chung tại khu dân cư, tổ dân phố, thôn, làng, bản. Cơ bản các hộ gia đình, cá nhân đã nộp phí vệ sinh môi trường đối với rác thải sinh hoạt (đạt khoảng 62%).

Việc quản lý, kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu, điểm du lịch, tổ chức lễ hội được tăng cường. Đã tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường ở 30 lễ hội trọng điểm, cơ sở lưu trú du lịch tại Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ, huyện Lục Nam và Khu du lịch sinh thái Khe Rỗ, huyện Sơn Động.
Tuy nhiên môi trường nông thôn tuy có cải thiện, nhưng chậm được khắc phục, nhất là chất thải sinh hoạt. Ý thức về bảo vệ môi trường của một bộ phận doanh nghiệp và người dân chưa được chuyển biến thành ý thức tự giác thực hiện. tình trạng vứt rác thải, xác động vật chết ra kênh, mương, sông, đường giao thông gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường còn diễn ra ở nhiều nơi; mạng lưới thu gom, cơ sở hạ tầng cho xử lý rác thải chưa được đầu tư đồng bộ; Hạ tầng kỹ thuật thu gom, xử lý rác thải chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, các khu thu gom, xử lý cơ bản đã quá tải, chưa có biện pháp xử lý lượng rác tồn đọng; tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở vùng nông thôn còn thấp. Kinh phí duy trì hoạt động còn khó khăn, tỷ lệ thu tiền dịch vụ xử lý rác thải đạt thấp; công tác thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng chưa hiệu quả.

10.8. HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được triển khai có kết quả với dự án được đầu tư, kinh phí hàng trăm tỷ đồng, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường như: Dự án Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực song do Tổ chức Jica Nhật Bản đầu tư giai đoạn 2016 - 2018 với tổng kinh phí là 508.583.000 JPY.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, ngoài việc triển khai các dự án ODA về bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Giang còn thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường từ nguồn vốn chính phủ nước ngoài. Tỉnh đã tiếp xúc và chia sẻ thông tin tới trên 20 tổ chức, cá nhân nước ngoài về nhu cầu tiếp nhận viện trợ trong lĩnh vực môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

 Trong 05 năm, toàn tỉnh tiếp nhận mới 38 dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài với tổng vốn cam kết viện trợ đạt hơn 2,3 triệu USD, 57 khoản viện trợ phi dự án bằng tiền và hiện vật với giá trị hơn 1,45 triệu USD và hơn 10 khoản viện trợ phi dự án dưới dạng chuyên gia, tình nguyện viên nước ngoài. Các khoản viện trợ PCPNN được thực hiện trên địa bàn đã mang lại hiệu quả thiết thực, trợ giúp trực tiếp cho người dân trong tỉnh. Nội dung hoạt động của các dự án, viện trợ phi dự án chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực phát triển cộng đồng, cải thiện môi trường nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, cải thiện điều kiện sống.

Năm 2016, Tổ chức GTV (Italia) hỗ trợ huyện Sơn Động thực hiện dự án “Bảo vệ đa dạng sinh học và giảm nghèo trong khu bảo tồn Tây Yên Tử” với giá trị viện trợ mỗi năm gần 20.000 USD. Cùng năm đó, tổ chức GTV tiếp tục hỗ trợ huyện Sơn Động triển khai dự án “Bếp năng lượng sạch cải thiện kinh tế, sức khỏe và môi trường” với giá trị viện trợ hơn 7.000 USD. Năm 2019, tổ chức Thanh niên với Sứ mệnh (YWAM) đã triển khai dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp xã Bảo Sơn”, trong đó có hoạt động nâng cao nhận thức của người dân về thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường. Tổ chức LDSC tài trợ 674.250.000 đồng để thực hiện dự án nước sạch và vệ sinh tại Trường THCS Đông Lỗ (huyện Hiệp Hòa) và 252.051.000 đồng tại THCS Đồng Việt, huyện Yên Dũng.

 Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường các buổi tiếp xúc, làm việc với các cơ quan, tổ chức nước ngoài với gần 100 đoàn khách quốc tế, trong đó có các đại biểu cấp cao của các nước, nghị sĩ quốc hội, lãnh đạo các địa phương nước ngoài, trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Nội dung làm việc phong phú, đa dạng như: hợp tác cấp địa phương, thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, hợp tác về nông nghiệp, giáo dục, đào tạo, y tế, ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân, các lĩnh vực liên quan đến môi trường, cải thiện môi trường,… Trong giai đoạn vừa qua, đã có nhiều cơ quan, tổ chức quốc tế có quan hệ gắn bó thường xuyên với tỉnh như: Đại sứ quán các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Israel; UNESCO, KOICA, JICA, KORCHAM, Hội Hữu nghị Nhật - Việt vùng Chukyo,… Từ năm 2016 đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức 06 đoàn công tác của tỉnh tới làm việc với các đối tác Hàn Quốc, Trung Quốc nhằm thu hút đầu tư, xúc tiến thiết lập quan hệ cấp địa phương, tìm hiểu về nông nghiệp công nghệ cao. 

Ngoài ra tỉnh Bắc Giang còn xây dựng trang fan page “Cộng đồng người Bắc Giang ở nước ngoài” nhằm kết nối người Bắc Giang ở nước ngoài, hình thành một cộng đồng gắn kết cùng hướng về xây dựng quê hương

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Giang sẽ tích cực, chủ động nắm bắt những cơ hội mà quá trình hội nhập quốc tế mang lại, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế để đón đầu hội nhập. Duy trì và mở rộng quan hệ quốc tế, thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh tiếp cận thông tin hội nhập, nâng cao tính chủ động và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế; thông tin về đối tác và thị trường quốc tế; vận động các nguồn viện trợ nước ngoài phục vụ phát triển KT - XH của tỉnh. Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo để tranh thủ các cơ hội, thuận lợi khi Việt Nam tham gia các thỏa thuận, các hiệp định song phương và đa phương, đặc biệt là Cộng đồng ASEAN, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU, tham gia các tổ chức, diễn đàn, cơ chế hợp tác,… trên cơ sở phù hợp với điều kiện phát triển KT - XH của tỉnh.

	Tóm tắt chung thực trạng quản lý môi trường tỉnh Bắc Giang

- Trong giai đoạn 2016 - 2020, chất lượng môi trường trên địa bàn có cải thiện đáng kể. Công tác BVMT của tỉnh Bắc Giang trong những năm qua đã được quan tâm chú trọng hơn qua hệ thống chính sách và các văn bản pháp luật. 
- Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả các công cụ, biện pháp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra và xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về Bảo vệ môi trường.
- Ngoài ra, vấn đề đầu tư, hợp tác quốc tế, nâng cao nhận thức cộng đồng và xã hội hóa công tác BVMT cũng đã được đầu tư và nhận được sự quan tâm của xã hội.

- Trong việc thu hút đầu tư, viện trợ từ nước ngoài trong công tác bảo vệ môi trường của tỉnh Bắc Giang đã đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận.

- Tuy nhiên, bên cạnh đó còn rất nhiều bất cập và khó khăn trong việc quản lý, điều hành của các cấp, các nghành. Một số cấp uỷ, chính quyền, cơ quan chưa nhận thức đầy đủ về công tác bảo vệ môi trường nên chưa sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng có thẩm quyền còn thiếu sự chặt chẽ. Việc đầu tư, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực trong xã hội cho bảo vệ môi trường còn hạn chế. Ý thức bảo vệ môi trường của người dân còn chưa cao. Vấn đề ô nhiễm môi trường liên tỉnh vẫn còn là thách thức đối với tỉnh Bắc Giang.


CHƯƠNG 11
CÁC THÁCH THỨC TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

11.1. CÁC THÁCH THỨC VỀ MÔI TRƯỜNG

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, trong giai đoạn 2016 - 2020, các cấp chính quyền, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Bắc Giang đã có những hành động tích cực bảo vệ môi trường. Chất lượng một số thành phần môi trường trên địa bàn tỉnh dần được cải thiện như nước mặt, nước ngầm và các nguồn thải. Môi trường đất, nước và không khí đã có sự chuyển biến tích cực, có chất lượng tốt hơn so với giai đoạn 2011 - 2015. Song bên cạnh đó vẫn tồn tại những thách thức, khó khăn về môi trường chưa giải quyết được.

* Tổng kết những thách thức về môi trường tại thời điểm hiện tại

Với tình hình phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ, kèm theo sự gia tăng dân số đã gây ra một số tác động tiêu cực về môi trường. 

- Vấn đề biến đổi khí hậu: Hiện tượng cực đoan của thời tiết như bão lũ, áp thấp nhiệt đới, nhiệt độ tăng cao,… sẽ xảy ra thường xuyên với tần suất lớn hơn, kéo theo hiện tượng hạn hán kéo dài xảy ra thường xuyên làm ảnh hưởng đến tiến độ trồng rừng hàng năm, gây cháy rừng. Việc thay đổi mục đích sử dụng đất và khai thác nước bất hợp lý đang đe dọa gây cạn kiệt và ô nhiễm nước ngầm. Môi trường đất có xu thế thoái hóa cằn cỗi, bạc màu do xói mòn, rửa trôi, mất chất hữu cơ, khô hạn, ngập úng, lũ, trượt lở đất, sử dụng không hợp lý.
- Môi trường nước mặt: 
Nhìn chung chất lượng nước mặt của tỉnh được đánh giá còn khá tốt, nhất là có chiều hướng giảm hàm lượng các chất ô nhiễm trong 5 năm qua. Tuy nhiên với lượng nước thải ngày càng gia tăng cả về lưu lượng thải và đa dạng về thành phần chất thải từ các nguồn gây ô nhiễm là vấn đề đáng lo ngại. Nếu không có biện pháp quản lý, giảm thiểu thì đây là nguy cơ gây ô nhiễm trở lại các nguồn nước.

Hiện nay đã có 5/5 khu công nghiệp, 08/27 cụm công nghiệp và một số cơ sở sản xuất đã có hệ thống xử lý nước thải song vẫn xảy ra hiện tượng ô nhiễm cục bộ tại một số điểm, các đoạn sông chảy qua các khu đô thị, khu sản xuất công nghiệp, khai khoáng. Chất lượng nước bị suy giảm sau khi tiếp nhận nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu chất lượng, gây ô nhiễm cục bộ chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng và vi sinh, chưa có dấu hiệu ô nhiễm kim loại nặng. Một số hồ, ao, kênh, mương tiếp nhận nước thải sinh hoạt các khu đô thị, khu dân cư bị ảnh hưởng bởi các chất hữu cơ và vi sinh. 

Hiện nay có 19/27 CCN chưa được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, nhất là trạm xử lý nước thải tập trung; việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các CCN chưa được các chủ đầu tư quan tâm bố trí nguồn vốn thực hiện. Tất cả 15 thị trấn trên địa bàn tỉnh đều chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị tập trung; Hạ tầng thu gom, thoát nước thải tại các khu dân cư tập trung, đặc biệt là các khu dân cư xung quanh các khu, cụm công nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu. 

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật BVMT, xử lý chất thải chưa đạt quy chuẩn cho phép, không thực hiện đầy đủ thủ tục về môi trường đã triển khai thực hiện thậm chí còn đưa dự án vào hoạt động dẫn đến khó kiểm soát ô nhiễm môi trường nước mặt. Tình trạng nước thải từ các cơ sở chăn nuôi trang trại, gia trại tập trung chưa được thu gom xử lý đạt chuẩn trước khi thải ra ngoài môi trường. Ngoài ra, địa phương cũng cần quan tâm đến vấn đề kiểm soát ô nhiễm nước tại hồ Cấm Sơn, hồ Khuôn Thần, huyện Lục Ngạn do các tác động của việc sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật trong trồng cây ăn quả tại khu vực.

Vấn đề ô nhiễm môi trường liên tỉnh khu vực giáp ranh sông Cầu ngày càng phức tạp, khó giải quyết, rác thải, xác động vật chết từ các tỉnh thượng nguồn trôi dạt tại các dòng sông.

Việc thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm của các cơ quan có thẩm quyền còn chưa được thường xuyên và chặt chẽ dẫn đến các đơn vị vi phạm vẫn còn xem nhẹ, chủ quan, chưa có các biện pháp xử lý nước thải trước khi xả thải ra môi trường. Ngân sách địa phương còn hạn hẹp nên đầu tư cho công tác BVMT chưa được chú trọng, hạ tầng thu gom, xử lý rác thải, thoát và xử lý nước thải chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế; hạ tầng môi trường làng nghề không được đầu tư; các khu xử lý rác thải các huyện, xã chưa được đầu tư bài bản. 

- Môi trường nước ngầm: 
Mực nước ngầm có dấu hiệu suy giảm do các nguyên nhân của BĐKH cũng như do khai thác nước thiếu kiểm soát. Chất lượng nước dưới đất một số nơi có dấu hiệu bị ô nhiễm cục bộ như khu vực làng nghề, khu đô thị,… Các hoạt động công nghiệp, nông nghiệp (ô nhiễm HCBVTV tại các khu sản xuất nông nghiệp, trồng cây ăn quả tập trung), y tế, chôn lấp rác thải tại các BCL dưới tác động của nước mưa chảy tràn, rò rỉ, thẩm thấu dẫn đến suy giảm chất lượng nước ngầm trong các tầng chứa nước. Việc thay đổi mục đích sử dụng đất và khai thác nước bất hợp lý cũng là một trong những tác động gây ô nhiễm môi trường nước ngầm.

- Môi trường không khí: 
Khi dân số tăng làm gia tăng các phát thải. Việc gia tăng số lượng các phương tiện giao thông, hoạt động sản xuất công nghiệp, hoạt động xây dựng, khai thác khoáng sản, chăn nuôi, các nút giao thông trọng điểm tại thị trấn các huyện, thành phố, khu vực làng nghề,… mặc dù đã được kiểm soát nhưng vẫn còn tác động lớn đến môi trường không khí.
- Môi trường đất bị ô nhiễm chủ yếu là từ các chất thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt, y tế và làng nghề. Môi trường đất trong tỉnh nhìn chung vẫn còn tốt, tuy nhiên gần đây hàm lượng  một số kim loại nặng như Zn, Cu,… đang có xu hướng tăng ở hầu hết các huyện. Chất lượng đất trồng có xu thế thoái hóa cằn cỗi, bạc màu do xói mòn, rửa trôi, mất chất hữu cơ, khô hạn, ngập úng, lũ, trượt lở đất, sử dụng không hợp lý.

- Vấn đề chất thải rắn: Lượng chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, nguy hại có xu hướng ngày càng gia tăng. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý mới đạt 77,3%. Biện pháp xử lý rác chủ yếu là chôn lấp, đốt bằng lò nhỏ, chưa có hệ thống xử lý khí thải đạt chuẩn, nhiều lò đốt đã bị hư hỏng, xuống cấp; tỷ lệ thu phí (giá xử lý rác) đạt thấp khoảng 62,6%. Tổng khối lượng chất thải công nghiệp phát sinh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 1.975 tấn/ngày (tăng trên 10 lần so với giai đoạn 2011 - 2015), tuy nhiên trên địa bàn tỉnh có 01 cơ sở xử lý chất thải nguy hại là Công ty cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hoà Bình (công suất khoảng 500 tấn/ngày) thời gian tới sẽ không đáp ứng được nhu cầu xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh. Đối với chất thải nguy hại phát sinh từ làng nghề, nông nghiệp, hộ gia đình (bóng đèn huỳnh quang, pin, ăc quy, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, vỏ hộp sơn thải,...) hiện nay chưa được quan tâm xử lý đúng quy định, hầu hết được thu gom và để lẫn với chất thải sinh hoạt.

- Công tác quản lý, xử lý CTNH (công nghiệp, làng nghề) còn hạn chế. Hiện tỉnh chỉ có 1 cơ sở được cấp phép vận chuyển, xử lý CTNH nhưng các chủ nguồn thải CTNH trên địa bàn tỉnh đang thuê 16 cơ sở khác (nhiều cơ sở ở tỉnh Bắc Ninh) thu gom, xử lý CTNH. Các cơ sở này không có giấy phép về vận chuyển, xử lý CTNH, không có công nghệ xử lý phù hợp vì vậy nhiều trường hợp CTNH bị chở đi đổ trộm hoặc xử lý không đạt tiêu chuẩn;

- Vấn đề gia tăng dân số, di chuyển cơ học từ nơi khác đến làm việc tại tỉnh: (tăng so với giai đoạn 2011 - 2015 khoảng 200.000 người) đã gây ra nhiều tác động tiêu cực về môi trường do gia tăng sử dụng tài nguyên và gia tăng lượng nước thải, CTR, khí thải phát sinh vào môi trường.

- Vấn đề suy giảm tài nguyên thiên nhiên: Tài nguyên nước đang đứng trước nguy cơ suy giảm do hạn hán và ô nhiễm, khai thác nước ngày một tăng sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực, gây khó khăn nghiêm trọng cho cung cấp nước sinh hoạt và công nghiệp. Trong tương lai, khi chưa hoàn thiện các khu vực khai thác và xử lý nước mặt cấp nước cho các đô thị và các xã lân cận, thì xu hướng suy thoái nước ngầm tại nhiều khu vực còn trở lên nghiêm trọng hơn. 

- Vấn đề ô nhiễm môi trường liên tỉnh: Khí thải từ nhà máy nhiệt điện Phả Lại, khí thải từ bãi xử lý rác Phù Lãng, nước thải từ sông Ngũ Huyện Khê, ô nhiễm môi trường sông Cầu...  diễn biến ngày càng phức tạp, khó giải quyết.

- Công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở xả nước thải, khí thải vượt quy chuẩn chưa quyết liệt, phối hợp của các cơ quan chức năng còn chưa chặt chẽ; ý thức bảo vệ môi trường của một số người dân và doanh nghiệp còn chưa cao. 

- Ngân sách địa phương còn hạn hẹp nên đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường còn hạn chế; hạ tầng thu gom, xử lý rác thải, thoát và xử lý nước thải chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế; hạ tầng môi trường nông thôn, làng nghề được đầu tư nhưng chưa thực sự mang lại hiệu quả; các khu xử lý rác thải các huyện, xã chưa được đầu tư bài bản.
* Một số thách thức về môi trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới
- Môi trường đất

+ Do sự phát triển kinh tế xã hội là tất yếu nên việc thay đổi cơ cấu sử dụng đất là tất nhiên. Sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất sẽ ảnh hưởng theo hướng tiêu cực đến môi trường nhiều hơn tích cực. Diện tích và tỉ lệ đất nông nghiệp, đất rừng sẽ giảm nhanh, đất đô thị, đất dùng cho công nghiệp tăng lên dẫn đến nhiều hệ quả không mong muốn. Do dịch chuyển từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đô thị hóa nên chất lượng đất thay đổi, diện tích đất có thể ngấm nước mưa giảm làm suy giảm nước ngầm dẫn đến khả năng khô hạn, cằn cỗi.

+ Chất lượng đất có sự thay đổi, tuy vẫn nằm trong tầm kiểm soát nhưng khả năng xói mòn rửa, trôi cao. 

+ Sử dụng nhiều thuốc BVTV và phân hóa học (nhất là sử dụng quá liều lượng) sẽ làm thoái hóa đất, ô nhiễm đất, tiêu diệt các vi sinh vật trong đất sẽ làm đất không còn màu mỡ nên năng suất cây trồng sẽ thấp. 

+ Diện tích đất nông nghiệp sẽ bị thu hẹp do đô thị hóa, chuyển mục đích sử dụng sang làm nhà ở, các công trình công cộng để phục vụ cho việc di dân, tái định cư cho người dân vùng bị ngập, sạt lở, vùng có nguy cơ cao... Khi diện tích canh tác bị thu hẹp, sản lượng nông nghiệp sản xuất giảm, tác động trực tiếp đến đời sống của cư dân nông thôn. 

+ Hiện tượng thời tiết cực đoan như bão lũ, áp thấp nhiệt đới, nhiệt độ tăng cao,… dự báo sẽ xảy ra thường xuyên với tần suất lớn hơn, mức độ mạnh hơn kéo theo hiện tượng hạn hán kéo dài xảy ra thường xuyên làm ảnh hưởng đến chất lượng rừng trồng, tiến độ trồng rừng hàng năm, gây cháy rừng, sâu bệnh phát triển mạnh gây hại cây giống trong vườn ươm và rừng trồng,... làm gia tăng sạt lở đất, tăng cường độ gió do diện tích rừng bị suy giảm, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất. 

+ Hạ tầng kỹ thuật thu gom, xử lý rác thải chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, các khu thu gom, xử lý cơ bản đã quá tải, chưa có biện pháp xử lý lượng rác tồn đọng; nhiều địa phương không bố trí được khu thu gom, xử lý rác thải. Các bãi chôn lấp chất thải rắn lớn: Đa Mai (TP. Bắc Giang), Nham Biền (huyện Yên Dũng), Cao Xá (huyện Tân Yên), Đồi Ông Mật (huyện Việt Yên), Đồi Ngô (huyện Lục Nam)... và một số làng nghề với tải lượng chất thải rắn cao và diện tích lớn là những khu vực nguy cơ cao tác động đến môi trường đất do dò rỉ, thấm của chất hữu cơ, các chất độc hại qua thành, nền bãi rác nếu không được thiết kế và vận hành hợp lý. 

- Môi trường nước

* Nước mặt:

+ Tài nguyên nước đang đứng trước nguy cơ suy giảm do hạn hán ngày một tăng ở một số vùng sẽ tác động nghiêm trọng đến cuộc sống người dân và phát triển kinh tế - xã hội nói chung... Việc thiếu nước sẽ gây khó khăn, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp (liên quan đến vấn đề bảo đảm an ninh lương thực), gây khó khăn cho cung cấp nước sinh hoạt và công nghiệp, buộc phải có giải pháp ứng phó như: Quy hoạch nguồn cấp nước mới an toàn, áp dụng các công nghệ xử lý nước tiên tiến hơn,… do đó đòi hỏi chi phí cao hơn.

+ Biến đổi khí hậu gây sự biến động đến tài nguyên nước, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất. Về mùa khô lượng nước phục vụ không đủ, về mùa mưa, bão, lũ thì lượng nước lại dư thừa gây ngập úng, lụt lội và gia tăng chất ô nhiễm không đảm bảo chất lượng phục vụ cho mục đích cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất. Do ảnh hưởng của mưa lũ, hạn hán, khai thác tài nguyên, khoáng sản đầu nguồn và trên các dòng sông chính làm cho chất lượng nước ngày càng xấu đi và khan hiếm.

+ Việc xây dựng, phát triển các khu đô thị, các cụm dân cư nông thôn cũng gây ảnh hưởng đến chất lượng nước ao, hồ, sông, kênh mương tiếp nhận. Lưu lượng nước thải sinh hoạt đô thị lớn thành phố, thị trấn, thị xã mang theo hàm lượng các chất ô nhiễm chất rắn lơ lửng (TSS), chất hữu cơ (BOD5, COD, dầu mỡ động thực vật), dinh dưỡng N và P, vi sinh vật,... đang  ngày càng gia tăng và chưa có biện pháp thu gom, xử lý kịp thời.

+ Nguồn nước thải tại các đô thị, khu dân cư ngày càng gia tăng về tải lượng, nếu không có các giải pháp kiểm soát chặt chẽ nguồn nước thải tập trung nguy cơ sẽ làm giảm chất lượng môi trường nước, khó duy trì chất lượng nước đảm bảo cho mục đích sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trong tỉnh. Chất lượng nước tại các nguồn tiếp nhận sẽ tiếp tục có xu thế suy giảm với các biểu hiện tăng hàm lượng chất hữu cơ, vi sinh vật, độ đục thể hiện thông qua chất rắn lơ lửng, chất dinh dưỡng hoà tan,… 

+ Ngoài ra, do đặc điểm của nền nông nghiệp lúa nước gây ô nhiễm do sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón hóa học ngày một tăng khó kiểm soát, ô nhiễm do nước thải thủy sản xả trực tiếp không qua xử lý nguồn nước. 

* Nước dưới đất

+ Nước ngầm bị ảnh hưởng do khai thác quá mức sẽ làm suy giảm mực nước dưới đất gây ra sụt lún mặt đất, sạt lở công trình trên mặt, gây thiếu nước sử dụng. Việc khai thác nước ngầm ở tầng nông có thể dẫn tới nguy cơ nhiễm bẩn từ trên bề mặt. Đặc biệt tại các khu vực như: Kênh T6 (thành phố Bắc Giang), sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam (đoạn hạ lưu) sẽ có sự thẩm thấu các chất ô nhiễm vào nước ngầm. Trong tương lai, khi việc khai thác và xử lý nước mặt cấp nước cho các đô thị và các xã lân cận chưa đáp ứng đủ thì xu hướng suy thoái do khai thác nước ngầm tại nhiều khu vực sẽ nghiêm trọng hơn. 

+ Các hoạt động khai thác khoáng sản cũng là một trong số các nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. Hoạt động khai thác khoáng sản ở một số khu vực thuộc huyện Lục Ngạn, Sơn Động, Yên Thế có thể gây ảnh hưởng tới nước ngầm của khu vực này. Tài liệu quan trắc của Sở TN&MT cho thấy nước ngầm đã có dấu hiệu ô nhiễm một số thông số amoni, sắt, đặc biệt là Coliform. 

-  Môi trường không khí

+ Sự gia tăng về tốc độ phát thải các chất khí như COx, NOx, SO2,… và bụi ô nhiễm từ lưu lượng phương tiện giao thông lớn vào môi trường không khí gây ảnh hưởng cục bộ đang diễn ra với tình trạng báo động;

+ Các khu, cụm công nghiệp ảnh hưởng tới môi trường không khí xung quanh thông qua các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu (tính chung trong giao thông vận tải), đốt nhiên liệu hoá thạch và một số quy trình mài, đập, sử dụng hóa chất của công nghiệp cơ khí, điện tử; 

+ Quá trình phân hủy tạo ra khí từ các bãi chôn lấp chất thải rắn quy mô lớn, các nơi tập kết nguyên vật liệu phục vụ sản xuất trong các khu công nghiệp, các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, xây dựng cũng gây ảnh hưởng khá lớn tới chất lượng không khí do bụi, tiếng ồn và một số khí độc hại khác;

+ Hoạt động của các cơ sở phát thải khí như nhà máy nhiệt điện (2 nhà máy) gây tác động nhiều đến chất lượng không khí nhưng chưa được kiểm toán khí thải đầy đủ. Tương lai khi nhà máy nhiệt điện An Khánh đi vào hoạt động nếu không kiểm soát tốt công nghệ sản xuất và hệ thống xử lý khí thải thì tác động đối với môi trường không khí trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tác động liên vùng do xả khí thải của nhà máy Nhiệt điện Phả Lại đến môi trường không khí khu vực xã Đồng Phúc và xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng và ảnh hưởng của quá trình xử lý rác tại bãi rác Đồng Sài (xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) chưa được đánh giá chi tiết.

· Công tác quản lý: 

Mạng lưới quan trắc giám sát môi trường tuy đã được hình thành, vận hành nhưng thiếu cơ chế hợp tác rõ ràng giữa các bên tham gia trong việc lập kế hoạch, tổ chức quan trắc, xử lý số liệu và chia sẻ thông tin. Một số địa điểm quan trắc, công trình quan trắc không còn phù hợp; các thông số môi trường chưa phản ánh hết được hiện trạng môi trường, tần suất quan trắc còn thấp (1 ÷ 2 lần/năm).

- Hệ thống thiết bị kỹ thuật và công trình bảo vệ môi trường:

+ Hệ thống quan trắc (mạng lưới quan trắc, giám sát, thiết bị và công nghệ) một số địa phương, vị trí chưa phù hợp. Công trình quan trắc giám sát chất lượng nước mặt, nước ngầm chưa cố định, đặc biệt là một số vị trí quan trắc nước ngầm được lấy tại các giếng khoan của hộ dân nên không ổn định theo thời gian (khi hộ dân không khai thác sẽ bị mất điểm quan trắc) và chưa mang tính đại diện môi trường cho khu vực.

+ Chưa có kiểm toán chất thải khí, chưa giám sát đầy đủ chất lượng khí của một số cơ sở phát thải.

+ Chưa có giải pháp để đảm bảo mức độ chính xác, tin cậy và chưa khai thác được hiệu quả các dữ liệu quan trắc của các cơ sở sản xuất, đặc biệt là các nguồn thải (nước thải, khí thải) công nghiệp lớn trong công tác đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường.
11.2. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG 5 NĂM TỚI
Với bức tranh hiện trạng môi trường, những thách thức như phân tích ở trên trong giai đoạn 2020 - 2025 và tiếp theo cần thực hiện tốt những vấn đề sau đây:

11.2.1 Xây dựng và thực hiện các đề án, chương trình bảo vệ môi trường tương ứng để khắc phục các vấn đề bức xúc về môi trường

UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạp, yêu cầu các ban ngành, đoàn thể xây dựng các chương trình, chiến lược trong công tác bảo vệ môi trường, đề ra mục tiêu, phương thức thực hiện trong từng khoảng thời gian. 

· Về giải pháp quản lý:

+ Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, quán triệt, triển khai sâu rộng các quan điểm chỉ đạo và nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 139-NQ/TU, Kết luận số 43-KL/TU và Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn, thống nhất cao hơn trong nhận thức của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về BVMT.

+ Tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý môi trường cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh). 

+ Thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường trong Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh; thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng. Cần thống nhất về việc quy định lập và hoàn thiện các thủ tục môi trường trước khi xem xét cấp các giấy phép về đầu tư, xây dựng cho các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

11.2.2 Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường
+ Thường xuyên lãnh đạo việc rà soát, hoàn thiện, bổ sung các quy định, chính sách cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của đảng, nhà nước về BVMT phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Bắc Giang. Các quy định, chính sách phải bảo đảm đồng bộ, khả thi và chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Chú trọng nội dung BVMT ngay từ khâu ban hành chính sách, xúc tiến đầu tư và lồng ghép nội dung BVMT trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành, địa phương, vào các phong trào, cuộc vận động xã hội.  
+ Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý môi trường mới để thể chế hóa trong dự án Luật, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, tăng cường xã hội hóa, huy động sự tham gia của các thành phần trong xã hội vào công tác BVMT.

+ Tăng cường áp dụng công nghệ 4.0, công nghệ mới, công nghệ sạch trong quản lý về môi trường.
11.2.3 Nâng cao hiệu quả áp dụng các công cụ trong quản lý môi trường

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật gây ô nhiễm không khí. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn thể người dân.

- Tăng cường áp dụng sản xuất sạch hơn, kiểm toán chất thải, hệ thống quản lý môi trường ISO 14000, thực hiện kiểm soát ô nhiễm,... trong các cơ sở công nghiệp.  Đầu tư cải tạo hệ thống xử lý khí thải của các lò đốt CTR. Hạn chế đốt rác thải tại các bãi tập trung, điểm tập kết. Vận hành BCL CTR đảm bảo quy trình, hợp vệ sinh để giảm thiểu nguy cơ gây mùi và phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường.
- Xây dựng và thực hiện các đề án, chương trình bảo vệ môi trường tương ứng để khắc phục các vấn đề bức xúc về môi trường. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu quả áp dụng các công cụ trong quản lý môi trường. Tăng cường tài chính, đầu tư cho bảo vệ môi trường, đảm bảo nguồn kinh phí BVMT không thấp hơn 1% tổng thu ngân sách của Tỉnh. Tăng cường số trạm quan trắc và tần suất quan trắc môi trường (không khí, nước mặt) trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục đầu tư, cải tiến công nghệ sản xuất, dây chuyền xử lý khí thải, nước thải, thải phù hợp, đảm bảo vận hành đúng quy chuẩn tại các khu, cụm công nghiệp, nhà máy. Thường xuyên quan trắc, giám sát đánh giá chất lượng môi trường các nguồn thải để kiểm soát, khắc phục ô nhiễm. Tập trung kiểm soát khí thải, nước thải của Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc, Công ty nhiệt điện Sơn Động-TKV, Nhà máy xi măng Hương Sơn, nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời, khu cụm công nghiệp, bãi chôn lấp chất thải rắn. Không chấp nhận các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu. Tăng cường phối hợp kiểm soát các nguồn thải liên vùng, liên tỉnh để cải thiện chất lượng nước sông Cầu, sông Thương.

Các dự án xây dựng CCN mới bắt buộc phải có nhà đầu tư cơ sở hạ tầng, hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung mới được tiếp nhận doanh nghiệp thứ cấp vào đầu tư hoạt động. Phần đấu đến 2025, 100% các CCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào cứng hóa hệ thống đường giao thông nông thôn, nâng cấp chất lượng công trình đường giao thông trên địa bàn các huyện, quy hoạch thiết kế hợp lý, hạn chế các điểm nút giao thông. Tăng cường công tác đăng kiểm các phương tiện giao thông để kiểm soát khí thải đồng thời nâng cao công tác vệ sinh môi trường, làm sạch đường phố, giảm thiểu bụi. Trồng nhiều cây xanh trên các tuyến đường giao thông để kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí xung quanh và giảm thiểu tiếng ồn.
11.2.4. Tăng cường tài chính, đầu tư cho bảo vệ môi trường

+ Với mục tiêu bảo vệ và cải thiện môi trường đảm bảo trong sạch, cần tích cực huy động nguồn lực của nhà nước và xã hội; ưu tiên dành ngân sách đầu tư cho các công trình thiết yếu và khó huy động nguồn lực ngoài xã hội. Tăng nguồn kinh phí đầu tư cho công tác BVMT, từ năm 2021 trở đi đảm bảo nguồn kinh phí BVMT không thấp hơn 1% tổng thu ngân sách của Tỉnh. Thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án và đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội cho công tác bảo vệ môi trường.

+ Cần phải chú trọng đầu tư xây dựng mạng lưới thu gom, xử lý, xây dựng cơ sở hạ tầng cho việc xử lý rác thải chưa được đồng bộ. Ưu tiên bố trí kinh phí hỗ trợ cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn Tỉnh.
+ Tăng cường công tác thu phí BVMT đối với chất thải rắn, nước thải công nghiệp. 

+ Trong năm 2021 triển khai đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nước, nơi tiếp nhận nước thải và tình trạng diễn biến chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh, xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Quy định về phân vùng phát thải khí thải và xả thải nước thải trên địa bàn tỉnh; tiếp tục duy trì thực hiện mạng lưới quan trắc môi trường theo quyết định cũ 153 điểm, 2 lần/ năm đến khi có quy hoạch môi trường tỉnh được phê duyệt.
11.2.5. Nâng cao nhận thức cộng đồng và vấn đề xã hội hóa công tác BVMT
+ Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, phải thực hiện tích cực nâng cao cải thiện, tăng cường năng lực quản lý và nâng cao nhận thức của người dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, đa dạng hóa về hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về BVMT. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường bằng các hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp cho nhiều tầng lớp nhân dân.
+ Phát triển các phong trào quần chúng tham gia BVMT; Ủy ban Mặt trận tổ quốc phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trưởng, hưởng ứng các ngày lễ về môi trường như: Ngày môi trường thế giới, ra quân thu gom rác thải, trồng cây, khơi thông cống rãnh, tuyên truyền về thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt,… khuyến khích sự tham gia của cộng đồng dân cư trong xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh chung và trong xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về môi trường. Tổ chức các chương trình, phát thanh truyền hình truyền tải về trách nhiệm BVMT của mọi công dân, cung cấp các thông tin và nêu gương các cá nhân tổ chức có hoạt động tích cực trong phong trào công tác BVMT.
+ Mở rộng hợp tác quốc tế về công tác bảo vệ môi trường để áp dụng công nghệ tiên tiến và thân thiện của các nước vào công tác BVMT của Tỉnh. Tạo cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ từ các dự án nước ngoài cho công tác bảo vệ môi trường.

11.2.6. Nhóm giải pháp liên quan đến một số ngành

+ Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các đề tài khoa học công nghệ nhằm cung cấp kịp thời các luận cứ khoa học, thực tiễn có giá trị phục vụ việc hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và công tác quản lý nhà nước về BVMT; tăng cường hiệu quả các hoạt động tư vấn, nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao các giải pháp kỹ thuật, công nghệ về BVMT.
+ Có những quy chế, quy định chặt chẽ đối với những công trình sản xuất công nghiệp và kinh doanh, dịch vụ, du lịch trong việc bảo vệ môi trường. xây dựng các quy định bắt buộc đối với một số nghành sản xuất, kinh doanh phải xử lý rác, nước thải đảm bảo yêu cầu đầu ra trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận.

+ Việc khai thác tài nguyên khoáng sản phải hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo không ảnh hưởng xấu tới môi trường xung quanh, tránh làm xáo trộn sự đa dạng sinh học.

+ Trong lĩnh vực du lịch, giải trí cần phát triển tham quan, du lịch một cách hợp lý, ưu tiên phát triển du lịch sinh thái, du lịch dựa vào cộng đồng để kết hợp giữa phát triển kinh tế địa phương với bảo vệ các cảnh quan thiên nhiên, các hệ động thực vật của các vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh.

+ Nhóm giải pháp liên quan đến một số ngành chính:

 - Nông nghiệp: Tăng cường quản lý nước thủy lợi; phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hữu cơ; thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong sử dụng các loại TBVTV cấm; đầu tư xử lý vỏ bao bì TBVTV sau sử dụng; nghiêm cấm chuyển đổi đất rừng tự nhiên và rừng đặc dụng sang các mục đích khác; tăng cường quản lý nhằm nâng cao năng lực cung cấp nước của các hồ trong vùng, nhất là hồ Cấm Sơn, hồ Khuôn Thần.

- Công nghiệp: Không chấp nhận các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu đầu tư vào tỉnh; Các dự án xây dựng KCN/CCN mới bắt buộc phải có nhà đầu tư cơ sở hạ tầng (có hệ thống xử lý nước thải tập trung); đối với các CCN đang hoạt động mà chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung nếu còn đất để thu hút thêm đầu tư thì thu hút các nhà đầu tư đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, nếu không còn đất để thu hút thêm đầu tư thì UBND huyện cần bố trí ngân sách để xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Phấn đấu trong giai đoạn tiếp theo, 100% các CCN trên địa bàn tỉnh có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Quản lý các cơ sở nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, hạn chế và tiến tới không cấp phép cho các dự án nhập khẩu phế liệu nhựa để sản xuất đầu tư vào tỉnh.

· Giao thông: Tiếp tục cứng hóa hệ thống đường giao thông nông thôn, nâng cấp chất lượng công trình đường giao thông trên địa bàn các huyện, quy hoạch thiết kế hợp lý, hạn chế các điểm nút giao thông. Tăng cường công tác đăng kiểm các phương tiện giao thông để kiểm soát khí thải đồng thời nâng cao công tác vệ sinh môi trường, làm sạch đường phố, giảm thiểu bụi. Trồng nhiều cây xanh trên các tuyến đường giao thông để kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí xung quanh và giảm thiểu tiếng ồn. Đối với các tuyến đường triển khai thi công xây dựng thì cần có giải pháp kiểm soát khí bụi như: sử dụng các tấm ngăn cách và phun nước tưới ẩm thường xuyên đồng thời phân luồng thi công để hạn chế ách tắc,...

11.2.7. Giải pháp kiểm soát chất lượng môi trường không khí

- Tiếp tục đầu tư, cải tiến công nghệ sản xuất, dây chuyền xử lý khí thải, nước thải phù hợp, đảm bảo vận hành đúng quy chuẩn tại các khu, cụm công nghiệp, nhà máy. Thường xuyên quan trắc, giám sát đánh giá chất lượng môi trường các nguồn thải để kiểm soát, khắc phục ô nhiễm. Tập trung kiểm soát khí thải, nước thải của Nhà máy phân đạm và hóa chất Hà Bắc, Nhà máy nhiệt điện Sơn Động, Nhà máy xi măng Hương Sơn, nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời, khu cụm công nghiệp, bãi chôn lấp chất thải rắn. Không chấp nhận các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu; 

- Thực hiện kiểm kê nguồn khí thải, thống kê tải lượng phát sinh và các công nghệ, giải pháp xử lý khí thải đang áp dụng. Điều tra, kiểm kê, đánh giá các nguồn gen động/thực vật hoang dã và cây trồng, vật nuôi. Tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo sớm, hệ thống giám sát BĐKH phục vụ phòng tránh thiên tai hiệu quả. Củng cố, tu sửa, tu bổ, nâng cấp và xây dựng các công trình phòng chống thiên tai. 

- Tăng diện tích trồng rừng, duy trì các biện pháp trồng rừng thay thế, duy trì phát triển rừng để giảm thiểu, hạn chế nguy cơ bão lũ, lụt, hạn hán, xói mòn, sạt lở đất.

- Tăng cường phối hợp kiểm soát các nguồn thải liên vùng, liên tỉnh để cải thiện chất lượng nước sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, chất lượng không khí tại khu vực huyện Yên Dũng do ảnh hưởng của Nhà máy nhiệt điện Phả Lại và Bãi xử lý rác huyện Quyế Võ. 

- Tiếp tục đầu tư, cải tiến công nghệ sản xuất, dây chuyền xử lý khí thải phù hợp, đảm bảo vận hành đúng quy chuẩn tại các nhà máy. Tập trung kiểm soát khí thải của Công ty cổ phần Hợp Nhất, mỏ than Nước Vàng, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam. Tăng cường áp dụng SXSH, kiểm toán chất thải, hệ thống quản lý môi trường ISO 14000, thực hiện kiểm soát ô nhiễm,... trong các cơ sở công nghiệp. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng môi trường không khí. Trang bị đủ dây chuyền xử lý khí thải để hạn chế ô nhiễm thứ cấp phát sinh trong quá trình đốt của các lò đốt CTR. Hạn chế đốt rác thải tại các bãi tập trung, điểm tập kết. Vận hành BCL CTR đảm bảo quy trình, hợp vệ sinh để giảm thiểu nguy cơ gây mùi và phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường.
- Thường xuyên quan trắc, giám sát đánh giá chất lượng môi trường các nguồn thải để kiểm soát, khắc phục ô nhiễm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật gây ô nhiễm không khí. 
- Thiết lập trạm quan trắc không khí xung quanh tự động tại xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng để đánh giá ảnh hưởng của khí thải nhà máy nhiệt điện Phả Lại tỉnh Hải Dương đối với không khí.

· Có giải pháp hạn chế tập trung nhiều phương tiện tại các vị trí nút giao thông, trung tâm thị trấn nơi tập trung đông dân cư, khu vực có nhiều hoạt động sinh hoạt và sản xuất diễn ra (thị trấn trung tâm của huyện, có dân cư tập trung, đông đúc; các làng nghề nung vôi, các cơ sở sản xuất công nghiệp) có đường tỉnh lộ chạy qua,... cụ thể tại ngã tư Thân, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam; tại ngã ba thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên; tại ngã tư gần cây xăng phường Dĩnh Kế (khu vực giao nhau giữa Quốc lộ 1A với Quốc lộ 31), thành phố Bắc Giang và tại Cầu Chản, thôn Cầu Chản, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên,… Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh tại các làng nghề để kiểm soát ô nhiễm đặc biệt tại nhóm làng nghề sản xuất vật liệu xây dựng cần đầu tư xây dựng hệ thống xử lý khí thải, cải tiến công nghệ sản xuất và nâng cao năng lực quản lý, vận hành tại đây.

· Xử lý khí thải lò đốt đảm bảo quy chuẩn môi trường trước khi xả thải, hạn chế sử dụng các lò đốt CTR sinh hoạt công suất nhỏ, tiến tới chuyển đổi đầu tư các lò đốt công suất lớn, quy mô cấp huyện trang bị đủ dây chuyền xử lý khí thải để hạn chế ô nhiễm thứ cấp phát sinh trong quá trình đốt. Hạn chế đốt rác thải tại các bãi tập trung, điểm tập kết. Vận hành BCL CTR đảm bảo quy trình, hợp vệ sinh để giảm thiểu nguy cơ gây mùi và phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường. Trong thời gian dài hơn tiến hành đốt, tái sử dụng hoặc xử lý hoàn toàn lượng chất thải rắn thay vì chôn lấp.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường cho cán bộ các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn thể người dân. Mở rộng và tăng cường các hình thức tuyên truyền, cung cấp, công khai các thông tin, số liệu về tình hình ô nhiễm môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn thể người dân trong tỉnh nắm bắt và tham gia bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về BVMT. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước để nâng cao tiềm lực và hiệu quả hoạt động quản lý môi trường nói chung và kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí nói riêng.
- Thực hiện quan trắc, giám sát định kỳ đối với các cơ sở nghiên cứu, sản xuất, lưu giữ, kho chứa hóa chất, chất phóng xạ. Bệnh viện, cơ sở sử dụng chất phóng xạ phải đăng ký kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố phóng xạ, hạt nhân và quản lý nghiêm ngặt nguồn phóng xạ. Các cơ sở sử dụng máy Xquang đều phải đăng ký và được Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép sử dụng mới được đưa máy móc có chiếu tia X đi vào hoạt động. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về an toàn hóa chất, an toàn phóng xạ, hạt nhân.

- Thực hiện đề án đánh giá ảnh hưởng của hoạt động phun thuốc BVMT tác vùng trồng cây ăn quả tập trung đến chất lượng môi trường không khí, đất và sức khỏe người dân. Quan trắc, kiểm tra, giám sát chất lượng môi trường tại thời điểm có hoạt động phun thuốc trừ sâu, hóa chất BVTV để đánh giá tác động và kiểm soát ô nhiễm.
- Công khai thông tin các cơ sở vi phạm, xả thải nước thải, khí thải gây ô nhiễm môi trường trên các phương tiện thông tin để răn đe.
- Trong giai đoạn 2021 – 2025, triển khai lắp đặt một số trạm quan trắc môi trường tự động liên tục không khí xung quanh tại các vị trí có nguy cơ cao, cụ thể:
+ Tại UBND xã Song Mai, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang để giám sát chất môi trường không khí xung quanh khu vực có nguy cơ bị tác động do khí thải của Công ty Phân đạm và hóa chất Hà Bắc và một số nguồn thải khác…;
+ Tại khu vực trước khách sạn Ravatel, khu Tuấn Mai, Tiền Giang 1, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang để giám sát chất môi trường không khí xung quanh khu vực có nguy cơ bị tác động do khí thải khu công nghiệp và một số nguồn thải khác,…;
+ Tại khu vực ngã tư giao Quốc lộ 1A và Quốc lộ 37 tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên để giám sát chất môi trường không khí xung quanh khu vực nơi tập trung 4 khu công nghiệp của huyện: Đình Trám, Vân Trung, Quang Châu, Việt Hàn và một số nguồn thải khác;
+ Tại khu vực ngã sáu Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa để giám sát chất môi trường không khí xung quanh do hoạt động đô thị, giao thông và một số nguồn thải khác;
+ Tại khu vực ngã tư Thị trấn Kép, huyện Lạng Giang để giám sát chất môi trường không khí xung quanh do hoạt động đô thị, giao thông và một số nguồn thải khác;
+ Tại khu vực UBND xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng để giám sát chất môi trường không khí xung quanh khu vực có nguy cơ bị tác động do khí thải Nhà máy nhiệt điện Phả Lại và một số nguồn thải khác,…;
+ Tại khu vực ngã tư Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam để giám sát chất môi trường không khí xung quanh do hoạt động đô thị, giao thông và một số nguồn thải khác.
11.2.8. Giải pháp kiểm soát chất lượng môi trường nước

- Phối hợp với các địa phương khác trong lưu vực sông Cầu để thực hiện công tác kiểm soát các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm. Xây dựng đề án, chiến lược quản lý, bảo vệ môi trường đảm bảo chất lượng nguồn nước hồ Cấm Sơn, hồ Khuôn Thần, huyện Lục Ngạn và các khu vực phụ cận liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm soát hoạt động khai thác nước ngầm, điều tra, đánh giá nguy cơ hạ thấp mực nước ngầm trên địa bàn toàn tỉnh;

- Kiểm soát các hoạt động xả thải nước thải: xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải nước thải; tất cả các nguồn thải nước thải công nghiệp, làng nghề, y tế, đô thị cần được xử lý đạt yêu cầu trước khi xả thải vào nguồn tiếp nhận. Ưu tiên đầu tư xây dựng các hệ thống xử lý nước thải tập trung cho các CCN đang hoạt động và xử lý nước thải đô thị cho thị trấn Thắng (huyện Hiệp Hòa) và thị trấn Đồi Ngô (huyện Lục Nam).

- Các dự án xây dựng CCN mới bắt buộc phải có nhà đầu tư cơ sở hạ tầng, hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung mới được tiếp nhận doanh nghiệp thứ cấp vào đầu tư hoạt động.

+ Tiến hành quản lý và hoàn thiện quy trình quản lý các nguồn nước trên địa bàn tỉnh, đặc biệt chú trọng bảo vệ, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn nước từ các sông lớn, hồ lớn (Sông Thương, sông Lục Nam, hồ Cấm Sơn…)
+ Bảo vệ nguồn tài nguyên rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ đầu nguồn để bảo vệ tài nguyên nước.
+ Giám sát chặt chẽ khối lượng chất lượng nước ngầm thông qua các thông số mực nước, chất lượng nước. Kiểm soát hoạt động khai thác nước ngầm, điều tra, đánh giá nguy cơ hạ thấp mực nước ngầm trên địa bàn toàn tỉnh. Xây dựng mạng lưới quan trắc giám sát nước dưới đất.
+ Quy định cho các doanh nghiệp lắp đặt thiết bị quan trắc tự động tài nguyên nước khi sử dụng nước, xả thải nước ra môi trường.
+ Tăng cường kiểm soát các hoạt động xả thải nước thải trên toàn tỉnh: xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải nước thải; tất cả các nguồn thải nước thải công nghiệp, làng nghề, y tế, đô thị cần được xử lý đạt yêu cầu trước khi xả thải vào nguồn tiếp nhận. Ưu tiên đầu tư xây dựng các hệ thống xử lý nước thải tập trung cho các CCN đang hoạt động và xử lý nước thải đô thị cho thị trấn Thắng (huyện Hiệp Hòa) và thị trấn Đồi Ngô (huyện Lục Nam).
+ Phối hợp với các địa phương khác trong lưu vực sông Cầu để thực hiện công tác kiểm soát các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm.
+ Tăng cường xử lý tái sử dụng nước, sử dụng tuần hoàn nguồn nước. Sử dụng nước đúng mục đích, không sử dụng nước chất lượng tốt cho mục đích chưa cần thiết đến mức sử dụng nước chất lượng cao. Có quy định cụ thể về ưu tiên thứ tự sử dụng nước cho ăn uống, chăn nuôi, sản xuất, tưới… 
+ Trong giai đoạn 2021 – 2025, triển khai lắp đặt một số trạm quan trắc môi trường nước mặt tự động liên tục tại các vị trí có nguy cơ cao, cụ thể:
· Tại đầu nguồn sông Thương, tại khu vực xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang;
· Tại giữa nguồn sông Thương, tại khu vực xã Tân Tiến, TP Bắc Giang;

· Tại cuối nguồn sông Thương, tại khu vực xã Trí Yên, huyện Yên Dũng;

· Tại giữa nguồn sông Lục Nam, tại khu vực xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn;

· Tại cuối sông Lục Nam, tại khu vực xã Vũ Xá, Huyện Lục Nam;

· Tại đầu nguồn sông Cầu, tại khu vực xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa;

· Tại giữa nguồn sông Cầu, tại khu vực xã Quang Châu, Huyện Việt Yên.

11.2.9. Giải pháp kiểm soát chất lượng môi trường đất

- Nhân rộng mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, các quy trình sản xuất tiên tiến như VietGAP, Global GAP, UDCNC,... đối với các loại cây hoa, cây ăn quả để kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, hạn chế ô nhiễm môi trường đất. Tổ chức thu gom, xử lý đạt yêu cầu về môi trường đối với các loại bao bì, vỏ chai, hộp,… thuốc BVTV trên đồng ruộng. Các khu vực kho lưu chứa thuốc BVTV cần tuân thủ đúng quy định về lưu kho, xây dựng, thiết kế khu vực lưu chứa và vận hành để giảm thiểu nguy cơ phát tán ô nhiễm. 
- Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng phân bón hóa học và thuốc BVTV, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM) trong trồng trọt. Vận động và tuyên truyền người dân giảm việc sử dụng các loại thuốc BVTV có độ độc hại cao, phát triển mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Đặc biệt đối với một số khu vực đã phát hiện dư lượng thuốc BVTV với hàm lượng nhỏ như tại các vị trí thôn Tiêu, phường Dĩnh Kế, thôn Lịm Xuyên - xã Song Khê, xã Cảnh Thụy - huyện Yên Dũng, thị trấn Tân An - huyện Yên Dũng, xã Quang Châu - huyện Việt Yên, huyện Tân Yên, huyện Hiệp Hòa, huyện Lạng Giang, huyện Yên Thế, huyện Lục Nam, huyện Lục Ngạn. Hay tại các khu vực canh tác nông nghiệp phát hiện hàm lượng kim loại Cu, Zn trong đất với hàm lượng thấp như cánh đồng Tám Sào - thôn Nòn, thị trấn Tây Yên Tử; cánh đồng trại Chùa, xã Yên Định, huyện Sơn Động; cánh đồng thị trấn Nếnh, Quang Châu, huyện Việt Yên; xã Nội Hoàng, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng; cánh đồng Cửa Đình, thôn Phúc Lâm, thị trấn Nếnh, cánh đồng thôn Tân Văn 1, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang; đất canh tác nông nghiệp thôn Già Khê, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam. 

- Tổ chức thu gom, xử lý đạt yêu cầu về môi trường đối với các loại bao bì, vỏ chai, hộp,… thuốc BVTV trên đồng ruộng. Hạn chế đốt, gây ô nhiễm không khí, trong việc xử lý các loại tàn dư cây trồng sau thu họach. Với các khu vực kho lưu chứa thuốc BVTV (kho thuốc BVTV tại tiểu khu 6 - thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng; xí nghiệp sang chai đóng gói thuốc BVTV - thôn  Hùng Lãm, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên; kho vật tư thuộc chi nhánh Yên Thế, Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Bắc Giang - thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế; trạm BVTV huyện Tân Yên - thôn Chung 1, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên) cần tuân thủ đúng quy định về lưu kho, xây dựng, thiết kế khu vực lưu chứa và vận hành để giảm thiểu nguy cơ phát tán ô nhiễm. 
- Kiểm soát nguồn ô nhiễm từ các bãi chôn lấp, khu lưu chứa rác thải không hợp vệ sinh để tránh các nguy cơ phát tán ô nhiễm đến môi trường. Theo đánh giá về hiện trạng môi trường đất trong giai đoạn 2016 – 2020 cho thấy đã phát hiện hàm lượng Cu, Zn tại vị trí quan trắc trên khu vực đất canh tác nông nghiệp gần bãi chôn lấp rác thải như tại xã Tiến Thắng và thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế; tại khu vực xung quanh bãi chôn lấp xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn; cuối nguồn thải cách bãi rác tại phường Đa Mai 200 m, thành phố Bắc Giang; bãi rác thải thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên; gần khu xử lý rác thải thị trấn Ðồi Ngô, huyện Lục Nam và khu vực xung quanh bãi chôn lấp xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn. Riêng tại vị trí gần bãi chôn lấp xã Biên Sơn, nồng độ kẽm năm 2020 trong đất vượt QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Điều này cho thấy tại đây đã có sự tác động của nước rỉ rác từ quá trình phân hủy rác thải gây ô nhiễm môi trường, phát tán các chất hữu cơ, kim loại nặng qua thành, nền bãi rác nếu không được thiết kế và vận hành hợp lý. Do đó cần có biện pháp quản lý, cải tạo BCL để hạn chế ô nhiễm. Tiếp tục đầu tư công nghệ mới trong xử lý rác thải, thiết kế, xây dựng và vận hành các BCL hợp vệ sinh, nghiên cứu chuyển đổi dần từ hình thức xử lý CTR bằng chôn lấp sang mô hình xử lý rác thải bằng công nghệ đốt.
- Kiểm soát xu thế thoái hoá cằn cỗi, bạc mầu do xói mòn, rửa trôi, mất chất hữu cơ; khô hạn, ngập úng, lũ, trượt, sạt lở đất; phèn hoá,...  do sử dụng đất không hợp lý, canh tác nông nghiệp quá mức hay phương pháp canh tác chưa phù hợp, đặc biệt tại khu vực hồ Cấm Sơn thuộc huyện Lục Ngạn và rải rác ở các núi thấp, trung bình, vùng gò đồi thuộc huyện Yên Thế, Lục Ngạn, Yên Dũng, Tân Yên, Lạng Giang và Việt Yên. Do đó cần khai thác sử dụng đất hợp lý, nâng cao năng lực quản lý, đưa ra phương hướng, phân vùng khai thác đất phục vụ sản xuất nông nghiệp hợp lý, giảm nguy cơ xói mòn, rửa trôi, bạc màu,… Bên cạnh đó cần quản lý các hoạt động khai thác cát, sỏi để làm vật liệu xây dựng của người dân địa phương làm giảm nguy cơ xói lở bờ sông, mất đất nông nghiệp phục vụ sản xuất. Tăng diện tích trồng rừng, duy trì các biện pháp trồng rừng thay thế, duy trì phát triển rừng, đa dạng sinh học từ đó giảm thiểu, hạn chế nguy cơ bão lũ, lụt, hạn hán, sạt lở đất.
- Kiểm soát nguồn thải từ các làng nghề, KCN – CCN trong đó có một số làng nghề được quy hoạch cụm công nghiệp như Vân Hà, Hoàng Ninh,… và một số khu vực bị ô nhiễm như Yên Dũng, thành phố Bắc Giang. Thu gom xử lý nước thải, quản lý CTR - CTNH theo đúng quy định để giảm thiểu nguy cơ phát tán các chất ô nhiễm gây tác động đến môi trường, ngăn chặn suy thoái chất lượng môi trường đất.

- Trồng lại rừng và phát triển bền vững tài nguyên rừng, chống và xóa bỏ việc lợi dụng chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất. Cần bảo vệ rừng nghiêm ngặt nhằm bảo vệ ĐDSH, bảo vệ nguồn gen, động thực vật trong sách đỏ. Không cho phép chuyển đổi rừng, phải giữ rừng, bảo tồn ĐDSH.
11.2.10. Giải pháp quản lý chất thải rắn

- Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tăng cường hơn nữa trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 58/KH-UBND của UBND tỉnh, tập trung giải quyết triệt để việc thu gom, xử lý rác thải; kịp thời tháo gỡ khó khăn đối với hoạt động thu gom, xử lý rác thải, triển khai thực hiện các dự án xử lý rác thải tập trung.

- Chuyển đổi dần từ hình thức xử lý CTR bằng chôn lấp sang mô hình xử lý rác thải bằng công nghệ đốt. Hạn chế đầu tư các lò đốt quy mô nhỏ và bãi chôn lấp cấp xã/thôn. Đầu tư phát triển mô hình Khu liên hợp xử lý CTRSH bằng lò đốt quy mô lớn có trang bị hệ thống xử lý khí thải để xử lý CTRSH tại các huyện cùng dây chuyền ủ phân hữu cơ kết hợp chôn lấp trên địa bàn tỉnh. Sửa chữa, nâng cấp các lò đốt đã bị hư hỏng, xuống cấp do hoạt động quá tải, vận hành không đúng quy trình kỹ thuật như lò đốt tại thị trấn Tân An - Yên Dũng, lò đốt tại thị trấn Cao Thượng - Tân Yên. 

- Thực hiện công tác phân loại rác thải tại nguồn để tận dụng tài nguyên, nâng cao tỷ lệ tái chế, tái sử dụng. Tuyên truyền, nâng cao ý thức để người dân thực hiện phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn tạo thuận lợi cho công tác xử lý. Hỗ trợ, ưu đãi đối với công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTR nông thôn. 

- Xây dựng và ban hành các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, quy trình quản lý trong việc phân loại, lưu giữ, tập kết, trung chuyển, vận chuyển, sơ chế, tái sử dụng, tái chế, đồng thời xử lý, xử lý thu hồi năng lượng từ chất thải rắn sinh hoạt. Đầu tư trang thiết bị thu gom, vận chuyển và đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng công trình xử lý CTR tập trung cho các địa phương trong tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa công tác thu gom, xử lý CTRSH.

- Sở KH&CN phối hợp với Sở TN&MT nghiên cứu, tiếp nhận, triển khai các mô hình xử lý chất thải thân thiện với môi trường như: ủ phân vi sinh, tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất, làm chất đốt,…; Hạn chế đầu tư các lò đốt quy mô nhỏ và bãi chôn lấp cấp xã/thôn. Đầu tư phát triển mô hình Khu liên hợp xử lý CTRSH bằng lò đốt cùng dây chuyền ủ phân hữu cơ kết hợp chôn lấp trên địa bàn tỉnh. Sửa chữa, nâng cấp các lò đốt đã bị hư hỏng, xuống cấp do hoạt động quá tải, vận hành không đúng quy trình kỹ thuật như lò đốt tại thị trấn Tân An, Yên Dũng, lò đốt tại thị trấn Cao Thượng - Tân Yên. Đầu tư xây dựng lò đốt quy mô lớn có trang bị hệ thống xử lý khí thải để xử lý CTRSH tại các huyện.

- Nâng cao công tác quản lý rác thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đặc biệt là CTNH. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu gom, lưu chứa CTNH tại các nhà máy, KCN - CCN. Yêu cầu các KCN - CCN bố trí khu lưu giữ tạm thời trước khi vận chuyển đến nơi chôn lấp, xử lý đảm bảo yêu cầu. Tăng cường kiểm soát việc đăng ký chủ nguồn thải CTNH. Thực hiện cấp phép và giám sát hoạt động vận chuyển, xử lý CTNH. Quy hoạch các cơ sở xử lý CTNH trên địa bàn tỉnh. Kiểm soát chặt chẽ yêu cầu BVMT trong hoạt động xuất nhập khẩu, hạn chế tới mức tối đa tình trạng nhập khẩu chất thải trái phép, nhập khẩu công nghệ, thiết bị, phương tiện cũ, lạc hậu. Thực hiện các giải pháp BVMT trong các hoạt động thương mại, tại các chợ, siêu thị, hạn chế sử dụng các loại túi nilon, khuyến khích sử dụng bao gói thân thiện với môi trường. 

- Tiếp tục nâng cao công tác quản lý chất thải y tế, nâng cao hiệu quả xử lý rác thải y tế của các cụm xử lý chất thải y tế đã được quy hoạch tại Bệnh viện Phổi Bắc Giang, Trung tâm Y tế huyện Tân Yên và trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn.
· Hạn chế tối đa lượng CTR phải chôn lấp thông qua thực hiện các biện pháp giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải. Có chính sách ưu tiên đối với các dự án đầu tư xử lý CTR theo công nghệ tái chế,... thiết lập các điều kiện cần thiết về hạ tầng, tài chính, xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống cơ chế chính sách, bộ máy quản lý về CTR nhằm đẩy mạnh hiệu quả quản lý nhà nước nâng cao chất lượng thu gom, xử lý chất thải rắn của tỉnh.

· Nâng cao công tác quản lý rác thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đặc biệt là CTNH. Tăng cường kiểm soát việc đăng ký chủ nguồn thải CTNH. Quy hoạch các cơ sở xử lý CTNH trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, nâng cao năng lực vận chuyển và xử lý CTNH. Thực hiện xử lý chất thải công nghiệp và CTNH tại Nhà máy xử lý rác thải của Công ty cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình. Mở rộng, nâng công suất của nhà máy để đáp ứng nhu cầu xử lý các loại chất thải công nghiệp, xây dựng, sinh hoạt, y tế, nguy hại, nông nghiệp,... tại địa phương theo công nghệ hiện đại sử dụng biện pháp tái chế và thu hồi năng lượng.

· Tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải, chất thải làng nghề, chất thải chăn nuôi; quản lý chặt chẽ việc thu gom, xử lý CTR - CTNH, quản lý chặt chẽ sử dụng hoá chất trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thu gom và xử lý bao bì thuốc BVTV.

· Rà soát, lập danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh, xác định các vấn đề môi trường và tập trung xử lý dứt điểm; áp dụng chế tài mạnh, xử lý nghiêm khắc, buộc các cơ sở gây ô nhiễm môi trường thực hiện các yêu cầu về BVMT, giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải theo quy định của pháp luật.

· Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường nông thôn. Tuyên truyền, nâng cao ý thức để người dân thực hiện phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn tạo thuận lợi cho công tác xử lý. Xây dựng các mô hình tự chủ, tự quản về BVMT; Khuyến khích, mở rộng các phong trào tình nguyện tham gia trong công tác BVMT. 

· Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về BVMT. UBND cấp xã, thị trấn chỉ đạo, bố trí lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra tại các khu vực thường xuyên phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm bỏ rác không đúng nơi quy định, xả rác bừa bãi gây mất vệ sinh môi trường. Tăng cường quản lý nhà nước để nâng cao tiềm lực và hiệu quả hoạt động quản lý CTR và CTNH.

11.2.11. Giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học

11.2.11.1. Phương hướng bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học 

- Tiếp tục bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên, loài và nguồn gen đặc thù vốn có trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, dự án đối với các khu bảo tồn đã được thành lập; hoàn thiện quy hoạch chi tiết và xây dựng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thành lập và đưa vào hoạt động các khu bảo tồn mới: 

+ Khu bảo vệ cảnh quan, sinh cảnh đối với Hồ Cấm Sơn diện tích 2.600 ha; Hồ Khuôn Thần diện tích 1.000 ha.

+ Khu bảo tồn hệ sinh thái vườn Cò xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang; xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa và Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang. Tiếp tục nghiên cứu, xem xét thành lập và từng bước đưa vào hoạt động hành lang đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.
-Tiếp tục quản lý bền vững đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng c​ường năng lực cho cơ quan quản lý về bảo vệ đa dạng sinh học trên địa bàn.
11.2.11.2. Giải pháp bảo tồn và phát triển hệ sinh thái

- Xây dựng, thực hiện chương trình bảo tồn và phát triển ĐDSH. Xây dựng, triển khai áp dụng các mô hình bảo tồn và phát triển các giống, loài bản địa quý, hiếm. Áp dụng các công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ sinh học để bảo tồn và phát triển các hệ sinh thái tự nhiên, loài và nguồn gen đặc thù vốn có trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thiện quy hoạch chi tiết và xây dựng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thành lập và đưa vào hoạt động các khu bảo tồn mới: 

+ Khu bảo vệ cảnh quan, sinh cảnh đối với Hồ Cấm Sơn diện tích 2.600 ha; Hồ Khuôn Thần diện tích 1.000 ha.

+ Khu bảo tồn hệ sinh thái vườn Cò xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang; xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa và Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang. Tiếp tục nghiên cứu, xem xét thành lập và từng bước đưa vào hoạt động hành lang đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.
- Điều tra, kiểm kê, đánh giá các nguồn gen động/thực vật hoang dã và cây trồng, vật nuôi, vi sinh vật nông nghiệp.

- Tuyên truyền, vận động và tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trên địa bàn. Đẩy mạnh và hoàn thiện công tác giao đất lâm nghiệp và khoán quản lý bảo vệ rừng cho các hộ gia đình, thực hiện cơ chế chia sẻ lợi ích quyền lợi trong quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng đặc dụng. 

- Tổ chức kí cam kết bảo vệ rừng và không săn bắt động vật rừng quý, hiếm. Tăng cường thêm người cho lực lượng kiểm lâm từ đó thành lập thêm các Trạm kiểm lâm ngay tại cửa rừng để ngăn chặn tận gốc các hiện tượng chặt phá rừng.

11.2.12. Giải pháp đối với vấn đề BĐKH, thiên tai và sự cố môi trường

11.2.12.1. Các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính

a. Lĩnh vực năng lượng 

- Tiết kiệm năng lượng điện trong hộ gia đình và cơ quan công sở (lựa chọn thiết bị điện quay nhiều nấc tốc độ, dùng bóng đèn tuýp gầy và đèn compact thay đèn tròn...); sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, tắt điện khi không sử dụng; Bảo trì, bảo dưỡng với thời gian hợp lý nhằm đảm bảo tuổi thọ của thiết bị và giảm phát thải các khí nhà kính;

- Sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, chú trọng sử dụng phương tiện giao thông công cộng, quản lý chặt chẽ tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

- Chuyển sang sử dụng nhiên liệu sinh học như xăng sinh học E5 để giảm phát thải khí nhà kính, ứng dụng nguồn năng lượng tái tạo trong chiếu sáng như sử dụng các tấm pin năng lượng mặt trời.
- Ứng dụng các nguồn năng lượng sạch, thân thiện môi trường vào đời sống.

b. Lĩnh vực công nghiệp

- Tận dụng tro, xỉ từ nhà máy nhiệt điện để sản xuất vật liệu xây dựng theo Quyết định số 1696/QĐ-TTg và 452/QĐ-TTg ngày 23/09/2014 về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên vật liệu sản xuất vật liệu xây dựng;

- Quan tâm, đầu tư phát triển các vật liệu xây dựng không nung;

- Ứng dụng các vật liệu thân thiện môi trường nhằm giảm phát thải KNK như xi măng xanh, bê tông nhẹ.

c. Lĩnh vực nông nghiệp

- Áp dụng nông lộ phơi, tưới khô ướt xen kẽ hoặc hệ thống canh tác lúa cải tiến (AWD/SRI) nhằm góp phần giảm khí phát thải nhà kính, đặc biệt là khí Methane (CH4) tới 50%;

- Tái sử dụng phế phụ phẩm lúa làm phân ủ compost nhằm hạn chế lượng khí nhà kính phát thải ra môi trường;

- Áp dụng các giảm phát thải khí nhà kính trong trồng trọt như sau: Quản lý dinh dưỡng theo vùng đặc thù; ứng dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến; sử dụng các chất điều tiết quá trình chuyển hóa N trong phân đạm cũng như thay đổi dạng phân đạm; ứng dụng giải pháp 3 giảm, 3 tăng hướng đến giảm lượng giống (giảm 50%); giảm lượng phân đạm, điều tiết bởi sử dụng LCC (giảm 20 ÷ 30 kg/ha); ủ compost; sử dụng than sinh học; sử dụng các giống ngắn ngày; canh tác tối thiểu; chuyển đổi cơ cấu sản xuất.

- Kiểm soát diện tích gieo trồng lúa nước; kiểm soát giống lúa sử dụng trên các vùng sinh thái; kiểm soát kỹ thuật tưới tiêu nước trong sản xuất lúa nước; Kiểm soát số lượng và chủng loại phân bón cho lúa; kiểm soát các-bon hữu cơ trong sử dụng đất.

- Áp dụng biện pháp tưới tiêu, điều tiết nước; Cung cấp thức ăn bổ sung làm tăng sản lượng thịt, sữa;

- Xây dựng bể biogas để xử lý phế thải chăn nuôi và sử dụng năng lượng sinh học sinh ra từ các bể biogas.

d. Lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp (LULUCF)
- Đẩy nhanh việc thực hiện chủ trương xã hội hoá nghề rừng bằng biện pháp giao đất cho thuê đất để sử dụng vào mục đích lâm nghiệp và khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh đối với rừng nghèo kiệt;

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng và duy trì việc quản lý, bảo vệ rừng giống, vườn giống;

- Kiểm soát khả năng hấp thu của các bể các-bon rừng; kiểm soát các-bon hữu cơ trong sử dụng đất rừng; cải tạo và nuôi dưỡng rừng;

- Giải pháp giảm phát thải thông qua chuyển đổi một phần đất ở và đất khác sang trồng cây lấy gỗ lâu năm, cây ăn quả.
11.2.12.2. Tăng cường năng lực quản lý, giám sát và hoàn thiện cơ chế chính sách về BĐKH

- Tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo sớm các điều kiện khí hậu cực đoan ngày càng gia tăng do BĐKH phục vụ phòng tránh thiên tai hiệu quả nhằm phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững.

- Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống giám sát BĐKH với công nghệ hiện đại, độ chính xác cao nhằm cung cấp thông tin cho các vùng, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thiện thể chế, tổ chức, cơ chế từ cấp tỉnh đến huyện, xã một cách phù hợp để giám sát về BĐKH; tăng cường sự tham gia của hệ thống chính trị nhằm ứng phó hiệu quả với BĐKH.

- Xây dựng các cơ chế quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư cho BĐKH, huy động hỗ trợ của Trung ương và quốc tế nhằm phát huy hiệu quả các nguồn vốn này để ứng phó với BĐKH.

11.2.12.3. Giải pháp tăng cường năng lực thích ứng và khả năng chống chịu với BĐKH, thiên tai và sự cố môi trường

- Khuyến khích sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng. Khuyến khích sử dụng các loại năng lượng tái tạo, nhiên liệu thân thiện với môi trường; Đầu tư phát triển các vật liệu xây dựng không nung;

- Ứng dụng các vật liệu thân thiện môi trường nhằm giảm phát thải KNK như xi măng xanh, bê tông nhẹ.
- Áp dụng biện pháp tưới tiêu, điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm nước trong trồng trọt; Xây dựng bể biogas để xử lý phụ phẩm nông nghiệm và phế thải chăn nuôi.

- Tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo sớm các điều kiện khí hậu cực đoan do BĐKH phục vụ phòng tránh thiên tai hiệu quả. Củng cố, tu sửa, tu bổ, nâng cấp và xây dựng các công trình phòng chống thiên tai. Xây dựng quy hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên nước cho các lưu vực sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam.

- Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống giám sát BĐKH với công nghệ hiện đại, độ chính xác cao nhằm cung cấp thông tin cho các vùng, địa phương trên địa bàn tỉnh. Bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng, cập nhật kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bắc Giang cho phù hợp với tình hình mới của tỉnh và của Việt Nam.
- Phát triển hạ tầng thủy lợi chủ động tưới, tiêu theo hướng tiên tiến, tiết kiện nước cho các cây trộng cạn, cây ăn quả, rau, hoa,… và các vùng thâm canh nuôi trồng thủy sản các huyện Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng, Lục Ngạn và TP Bắc Giang. Sản xuất nông nghiệp theo hướng VietGap và GlobalGap;

- Củng cố mạng lưới thủy lợi nội đồng, gắn với xây dựng nông thôn mới; nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi nội đồng, đáp ứng các phương thức canh tác để nâng cao năng xuất chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, đồng thời củng cố tổ chức thủy nông cơ sở bền vững.

- Củng cố các tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi, nâng cao hiệu quả quản lý, đổi mới cơ chế vận hành, nâng cao mức bảo đảm an toàn phòng chống thiên tai, an toàn hồ đập, hệ thống đê điều. Chủ động phòng chống, né tránh hoặc thích nghi để giảm thiểu tổn thất, bảo vệ an toàn cho dân cư, đảm bảo ồn định và phát triển sản xuất trong điều kiện BĐKH;

- Dự án Trồng, phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn nhằm tăng khả năng giữ nước, chống xói mòn, nâng cao độ che phủ, giảm thiệt hại do lũ, lũ quét, sạt lở đất, bảo vệ các công trình hạ lưu, điều hòa khí hậu, duy trì và phát triển kinh tế bền vững.

- Dự án Xây dựng, nâng cấp các hồ chứa nước phục vụ sản xuất trong mùa khô và điều tiết lũ trong mùa mưa: Dự án Cải tạo, nâng cấp chùm hồ chứa nước phục vụ sản xuất và điều tiết lũ đảm bảo ứng phó với BĐKH.

- Chuyển đổi các giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện BĐKH để chủ động phòng tránh dịch bệnh, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến để hướng tới nền công nghiệp hiện đại, thích ứng với BĐKH, tăng cường hệ thống bảo hiểm, chia sẻ rủi ro trong nông nghiệp.

- Xây dựng quy hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên nước cho các lưu vực sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam.

- Tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí theo Chương trình mục tiêu Quốc gia để xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề truyền thống và các điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh; Chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu. Đến năm 2025 tất cả các làng nghệ, khu công nghiệp đều có hệ thống thu gom, xử lý chất thải (nước, khí, CTR) đảm bảo yêu cầu.
Bảng 11.2. Các giải pháp môi trường cần ưu tiên của các địa phương 

	TT
	Địa phương
	Sức ép môi trường chủ yếu

	1
	Lạng Giang
	Thu gom, xử lý nước thải, CTRSH nông thôn; kiểm soát hoạt động khai thác cát và xây dựng các công trình kè nhằm hạn chế sạt lở đê sông Thương

	2
	Lục Nam
	Thiết lập bản đồ phân vùng và mạng lưới cảnh báo: lũ quét, lũ ống, sạt lở đất; kiểm soát hoạt động khai thác cát

	3
	Lục Ngạn
	Quản lý bao bì TBVTV sau sử dụng tại các vùng trồng vải tập trung. Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của TBVTV đối với môi trường (đất, nước, không khí) và sức khỏe người dân trong khu vực trồng vải tập trung

	4
	Tân Yên
	Thu gom, xử lý CTR, nước thải, khí thải từ chăn nuôi tập trung; 

	5
	Yên Thế
	Thu gom, xử lý CTR sinh hoạt nông thôn; tăng cường các hoạt động phòng ngừa và xử lý đối với sự cố cháy rừng

	6
	Sơn Động
	Thiết lập bản đồ phân vùng và mạng lưới cảnh báo: lũ quét, lũ ống, sạt lở đất; tăng cường các hoạt động phòng ngừa và xử lý đối với sự cố cháy rừng

	7
	TP Bắc Giang
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	Yên Dũng
	Kiểm soát các nguồn thải gây ô nhiễm nước mặt (sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam) và phối hợp với các tỉnh liên quan để giải quyết các vấn đề ONMT liên tỉnh (ô nhiễm nước sông Cầu, khí thải nhiệt điện Phả Lại, ô nhiễm do hoạt động của bãi rác Đồng Sài)
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	Việt Yên
	Thu gom, xử lý CTR, nước thải, khí thải từ các cơ sở công nghiệp 
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	Hiệp Hòa
	Thu gom, xử lý CTR, nước thải, khí thải từ công nghiệp, y tế và CTR nông thôn


KẾT LUẬN

Giai đoạn 2016 – 2020, kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát triển theo hướng công nghiệp hóa, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo vệ môi trường của tỉnh Bắc Giang, đó là:

 1. Quá trình phát triển KT- XH đã tạo ra nhiều áp lực đối với môi trường tỉnh. Ô nhiễm môi trường có xu hướng gia tăng, đặc biệt ô nhiễm bụi tại các tuyến đường giao thông, các KCN/CCN và các khu vực đang xây dựng. Hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp đã được quan tâm đầu tư tuy nhiên hầu hết các CCN và đô thị chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung; ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường của các cơ sở công nghiệp còn bất cập.

2. CTR sinh hoạt ở đô thị và nông thôn đều chưa được phân loại tại nguồn; vỏ bao bì đựng thuốc BVTV chưa được xử lý đảm bảo yêu cầu về BVMT, chủ yếu vẫn chôn lấp, đốt chung với CTR sinh hoạt thông thường. Bảo tồn thiên nhiên, khai thác tài nguyên vẫn còn những hạn chế nhất định. Tình trạng chặt phá rừng, cháy rừng vẫn diễn ra ở nhiều nơi; khai thác trái phép khoáng sản còn diễn ra, gây mất cảnh quan và ô nhiễm môi trường.

 3. Hậu quả của ONMT là những tác động tổng hợp tới sức khỏe cộng đồng, tới đời sống xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của tỉnh, gây ra những thiệt hại không nhỏ về kinh tế và ảnh hưởng xấu tới các hệ sinh thái tự nhiên. Ô nhiễm môi trường cũng là nguyên nhân gây ra hàng loạt những xung đột về môi trường trong cộng đồng. 

4. Công tác quản lý môi trường của tỉnh còn rất nhiều bất cập và khó khăn: sự chưa rõ ràng trong các quy định của các văn bản QPPL cấp Trung ương, dẫn đến hàng loạt các vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện các hoạt động quản lý và bảo vệ môi trường. Vai trò của cộng đồng trong bảo vệ môi trường còn chưa được huy động đầy đủ. Công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường của các cấp, các ngành đối với các cơ sở sản xuất còn chưa kịp thời, thiếu quyết liệt. Đầu tư, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực trong xã hội cho công tác bảo vệ môi trường vẫn còn hạn chế, chưa hiệu quả.

KIẾN NGHỊ

Mặc dù về mặt xu hướng môi trường giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh đã được giữ ổn định, có nơi đã được cải thiện so với giai đoạn 2011 – 2015, nhưng để Bắc Giang tiếp tục phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo, báo cáo đưa ra một số kiến nghị sau:

Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh:

1. Phê duyệt các chủ trương, chính sách hỗ trợ cho công tác BVMT trên địa bàn tỉnh; các cơ chế ưu đãi, hỗ trợ trong hoạt động kiểm soát ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường.

2. Tăng cường giám sát việc thi hành pháp luật về BVMT trên địa bàn tỉnh.

3. Tăng cường tài chính, đầu tư cho công tác BVMT, nâng mức chi ngân sách cho sự nghiệp môi trường đạt mức tối thiểu 1% mức chi ngân sách của toàn tỉnh. Phê duyệt nguồn kinh phí khác dành cho các chương trình mục tiêu, đầu tư, xây dựng cơ bản trong lĩnh vực môi trường.

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chính phủ:

1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật đối với công tác BVMT.

2. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ về BVMT của địa phương, môi trường liên vùng, liên tỉnh. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề môi trường (thống kê nguồn thải, tính toán ngưỡng chịu tải của sông, quy hoạch và xử lý chất thải nông thôn,…).

3. Phê duyệt các dự án ưu tiên nhằm khắc phục sớm những vấn đề nổi cộm về ô nhiễm môi trường (khắc phục ô nhiễm môi trường nước mặt tại các sông chính, các hồ trong đô thị trên địa bàn tỉnh; thu gom xử lý chất thải rắn đô thị, nông thôn; khắc phục ô nhiễm làng nghề,…) và bảo tồn đa dạng sinh học.

4. Sớm phê duyệt, hỗ trợ dự án lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động liên tục đối với không khí xung quanh và nước mặt (đến năm 2025 là 14 điểm, trong đó có 7 điểm nước mặt và 7 điểm khí xung quanh).

5. Sớm ban hành đơn giá thu gom, vận chuyển, xử lý đối với từng loại CTNH để làm cơ sở triển khai thực hiện tại địa phương.
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� VY-NM04: Lấy tại ao chứa nguồn thải chính thôn Phúc Lâm – thị trấn Nếnh; YT-NM03: Lấy nước hồ Cầu Rễ, xã Tiến Thắng; YT-NM04: Lấy nước hồ Đá Ong, xã Tiến Thắng; LN-NM01: Lấy nước hồ suối Nứa, xã Đông Hưng; LN-NM05: Lấy nước hồ suối Mỡ, thôn Ba Gò, xã Nghĩa Phương; LNg-NM03: Lấy nước hồ Bầu Lầy, thuộc địa phận thôn Bãi Bằng, xã Kiên Thành; LNg-NM05: Lấy nước hồ Cấm Sơn, xã Cấm Sơn; LNg-NM10: Lấy nước Hồ Làng Thum, xã Quý Sơn.





� YD-NM03: Lấy tại kênh Tiêu Nam, tiếp nhận nguồn thải thị trấn Nham Biền; YD-NM07: Lấy nước kênh tưới tiêu xã Nội Hoàng, điểm tiếp nhận nước thải KCN Vân Trung, xã Vân Trung; VY-NM07: Lấy tại kênh T6, xã Hồng Thái, gần điểm xả thải của KCN Đình Trám; TY-NM01: Lấy nước ngòi Cầu Đồng, xã Ngọc Lý, sau điểm xả thải của trại giam Ngọc Lý; TY-NM03: Lấy nước kênh tiếp nhận nguồn thải tập trung thị trấn Cao Thượng; TY-NM09: Lấy tại kênh tiếp nhận nước thải của cụm công nghiệp Đồng Đình, xã Việt Lập; HH-NM05: Lấy tại mương tiếp nhận nước thải của thị trấn Thắng (cạnh hồ Trạm Điện cũ); LG-NM03: Lấy nước mương tiếp nhận nước thải của cụm công nghiệp Tân Dĩnh, xã tân Dĩnh; LG-NM05: Lấy nước mặt tại mương gần nghĩa trang thành phố Bắc Giang, thôn Dạ, xã Thái Đào; LG- NM06: Lấy nước kênh Y2 (khu vực nhận nước thải tập trung thị trấn Vôi) thôn Ủ Chương, thị trấn Vôi; LN-NM07: Lấy tại mương thoát nước của cánh đồng làng Gai (đoạn tiếp nhận nước thải của thị trấn Đồi Ngô); SĐ-NM03: Lấy nước suối Đồng Rì, thôn Đồng Rì, thị trấn Tây Yên Tử, sau điểm nhận nước thải nhà máy nhiệt điện Sơn Động; SĐ-NM04: Lấy nước sông Cẩm Đàn, đoạn phía dưới điểm xả nước thải của nhà máy luyện đồng Á Cường (100m), xã Cẩm Đàn.








� VY-NN01: Mẫu nước giếng khoan nhà ông Tống Văn Hà, thôn Đông, thị trấn Bích Động (giáp điểm cuối nguồn thải bãi chôn lấp rác thải huyện Việt Yên); VY-NN03: Nước giếng tại Trạm cấp nước sạch, thôn Dục Quang, thị trấn Bích Động; VY-NN06: Tại làng nghề xã Vân Hà; VY-NN07: Tại làng giết mổ gia súc thôn Phúc Lâm, thị trấn Nếnh; YD-NN01: Giếng khoan nhà bà Trần Thị Nguyên - Tiểu khu 2, thị trấn Nham Biền, giáp điểm cuối nguồn thải Bệnh viện đa khoa Yên Dũng; YD-NN04: Nước giếng nhà ông Đoàn Văn Xuyên, thôn Đông Thượng, xã Lãng Sơn; YT-NN01: Lấy tại giếng khơi nhà ông Nguyễn Văn Thơ, thôn Đồng Trinh, Tam Tiến; YT-NN03: Lấy nước giếng khoan nhà ông Nguyễn Mạnh Toản, thị trấn Bố Hạ; YT-NN04: Lấy nước giếng khơi nhà ông Nguyễn Văn Chính, bản Na Nu, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế; TP-NN02: Mẫu nước giếng đào hộ gia đình ông Dương Văn Thắng, tổ dân phố Thanh Mai, phường Đa Mai, TP. Bắc Giang - cách điểm cuối nguồn thải bãi chôn lấp rác thải phường Đa Mai khoảng 100 m; TP-NN04: Nước giếng của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Dệt, gần bệnh viện Lao phổi Bắc Giang, tổ 7, khu 34, xã Song Mai, Tp Bắc Giang; TP-NN06: Mẫu nước giếng khoan nhà ông Hà Văn Cường, làng Đìa Thuyền, xã Dĩnh Trì; TP-NN10: Mẫu nước giếng của hộ gia đình ông Hoàng Văn Tuyến - khu vực gần kênh T6, thôn Lịm Xuyên, xã Song Khê; LG-NN02: Lấy nước giếng khoan nhà bà Hà Thị Luận – Thôn Dạ, xã Thái Đào; LG-NN01: Lấy nước giếng khoan nhà ông Trịnh Duy Nghiêm, thôn Tân Văn 1, xã Tân Dĩnh; LN-NN01: Giếng khoan nhà ông Vũ Chí Thanh, thôn Thân Phú, Thị trấn Đồi Ngô; LN-NN03: Giếng khoan nhà ông Nguyễn Văn Sơn – Thôn Già Khê, Thị trấn Đồi Ngô; LN-NN02: Nước giếng khu dân cư xã Lục Sơn; SĐ-NN01: Lấy tại giếng khơi hộ gia đình ông Hà Văn Giang, thôn Thượng, thị trấn An Châu, Sơn Động - giáp điểm cuối nguồn thải Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Động; SĐ-NN03: Lấy tại giếng khoan hộ gia đình ông Ngô Văn Ngà, thôn Nòn, thị trấn Tây Yên Tử; HH-NN01: Lấy nước giếng nhà ông Hà Văn Cảnh, thôn Đông, xã Lương Phong; HH-NN04: Lấy nước giếng ở khu dân cư gần bãi chôn lấp rác thải huyện Hiệp Hòa; HH-NN05: Lấy nước giếng tại Trạm cấp nước sạch thôn Hương Thịnh, xã Quang Minh; TY-NN01: Mẫu nước giếng khoan nhà ông Nguyễn Văn Phương, khu Đình Giã, thị trấn Cao Thượng; TY-NN02: Giếng khoan nhà ông Nguyễn Đình Thôn, phố Tân Hoà, TT Nhã Nam; LNg-NN03: Lấy nước giếng khoan nhà ông Vi Văn Chánh, thôn Cầu sắt, xã Sơn Hải, Lục Ngạn, gần nhà máy đồng; LNg-NN05: Lấy nước giếng khơi nhà ông Nguyễn Đức Tiệp, làng Chũ (làng nghề mỳ Chũ mới), TT Chũ; LNg-NN06: Lấy nước giếng khoan nhà ông Hoàng Văn Thu, thôn Quán Cà, xã Biên Sơn, gần trường bắn.








� KCN Quang Châu, KCN Vân Trung, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, KCN Song Khê – Nội Hoàng (phía Bắc), CCN Hợp Thịnh, Công ty TNHH năng lượng mặt trời Boviet, Công ty nhiệt điện Sơn Động, Công ty TNHH Fuhong, Công ty TNHH MTV 45, Công ty TNHH JA Solar, Công ty TNHH vật liệu điện tử.
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